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1. Thay Lời Tựa 
1.1. Lời Mở Đầu của Thánh Đức Dalai Lama 
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Tôi thật sự đánh giá cao tập sách Việt ngữ này về lịch sử 

đại học Nālandā kỳ vĩ của Ấn-độ.  

Nālandā là học viện cơ sở chính nuôi dưỡng sự lớn mạnh 

của truyền thống Phật giáo Sanskrit. Nhiều đại học giả, mà 

các luận giải của họ có tầm ảnh hưởng sâu rộng vẫn sống 

còn đến ngày nay trong tiếng Sanskrit hay trong các dịch 

thuật Tây Tạng, đã học và dạy tại Nālandā. 17 vị học giả 

được đề cập trong kệ xưng tụng do tôi soạn thảo: ‘Tam Tín1 

Quang Chiếu: Lời Hướng Nguyện Lên Mười Bảy Đại Trí 

Giả của Nālandā Vinh Quang’ là các giáo sư của Nālandā.   

Một đặc trưng nổi bật của đại học này là việc sử dụng luận 

lý học và tri kiến học cũng như vai trò của nó trong việc 

bàn thảo và tranh luận. Những chứng liệu cho thấy rằng 

các học giả đã tranh luận về nhiều loại quan điểm triết học 

tại Nālandā, và rằng các tranh luận xảy ra giữa họ đã kiến 

tạo và kích thích cho việc hiểu biết sâu rộng hơn.  

Đặc trưng nổi bật khác về Nālandā là tính quốc tế. Danh 

tiếng của trường thu hút nhiều học giả háo hức từ phương 

xa.  Có các chứng liệu rõ ràng về các tăng sinh và học giả 

từ Tây Tạng và Trung Hoa đến để học tập; ảnh hưởng của 

trường dường như đã lan rộng đến Indonesia và Trung Á. 

Gần đây, tôi đã tự nhận trách nhiệm khuyến khích, cổ vũ 

cho sự phục hồi các tri thức cổ Ấn-độ trong (xã hội) Ấn hiện 

tại. Tôi tin rằng sự kết hợp giữa hiểu biết về sự vận hành 

của tâm và xúc cảm với nền giáo dục hiện đại sẽ mang lại 

lợi ích to tát trong thế giới mà chúng ta đang sống hôm nay. 

Tập sách về Nālandā này sẽ là một nguồn cảm hứng trong 

việc theo đuổi mục tiêu này. 

 

(Thủ ký của Thánh đức Dalai Lama)  – 10/09/2018. 

 
1Tam Tín – là ba loại Tín Tâm bao gồm: khâm cảm tín (དང་བའི་དད་

པ), bất nghi tín (ཡིད་ཆས་ཀི་དད་པ), và trường nguyện tín (མངོན་འདོད་ཀི་དད་པ). 
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1.2. Lời Giới Thiệu từ học giả Lhakdor2 

 

 
2Học giả Lhakdor hiện là viện trưởng Library of Tibetan Works 
and Archives. Ông là giáo sư thỉnh giảng tại nhiều đại học Phật 
giáo Tây Phương. 
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Tôi thật coi trọng nỗ lực của Nhân Võ trong việc tiến hành 

dịch và trình bày3 về truyền thống Nālandā trong Việt ngữ. 

Chúng tôi hiện có một số học viên đang học tại Dharamsala 

là những người hiểu biết về tầm quan trọng mà Thánh đức 

Dalai Lama đã nêu về truyền thống Nālandā.  

Tsongkhapa, trong Bồ-đề Đạo Thứ Đệ Đại Luận 4 dạy: 

“Trong trường hợp về các hiền giả Nālandā, ngôn ngữ 

chuyên môn thanh tịnh, dòng tâm thức của tăng đồ thanh 

tịnh, và văn điển được dạy thanh tịnh. Nên Pháp được 

truyền giảng có ba lớp thanh tịnh.” 

Không như các trung tâm chiêm bái Phật giáo khác, 

Nālandā là nơi mà các giáo thọ, vốn thấu hiểu tư tưởng của 

đức Phật, sinh hoạt. Đó là viện đại học lớn nhất về các 

nghiên cứu Phật giáo; là nguồn của các luận giải huyền 

diệu rực rỡ chú giải đạo pháp thâm sâu và quảng đại được 

dạy từ đức Phật. Với những ai có tín tâm và kết nối tâm linh 

với Phật Pháp, Nālandā chiếm giữ một vị trí trung tâm 

trong trái tim họ5.  

Nālandā là một nơi đặc biệt để học hành nghiên cứu về 

nhiều loại văn chương, đặc biệt là Phật giáo, chủ yếu các 

 
3Bộ biên khảo này bao gồm 3 phần trong đó phần thứ 3 sẽ dịch 
và trình bày lại các giáo pháp được trước tác từ các Đại học giả 
Nālandā. 
4Tên khác của bộ sách này là Đại Luận về Giai Trình của Đạo 
Giác Ngộ đã được nhóm Larim Lotsawas dịch ra Việt ngữ và có 
phổ biến miễn phí rộng rãi. Phiên bản mới sẽ ấn tống năm 2021. 
5Ở đây vì tác giả bài giới thiệu này sinh ra, sống, trưởng thành, 
và tốt nghiệp hoàn toàn trong môi trường Phật giáo Tây Tạng, 
vốn là hậu duệ trực tiếp của truyền thống Nālandā. 
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giáo huấn Bồ-tát thừa và nhất là đạo pháp đốn chứng Kim 

Cang thừa. Dù dưới cái nhìn của một sử gia về thế giới hay 

một người đề cao tôn giáo thì Nālandā gợi nhớ về giáo pháp 

của đức Phật.   

Khi nhắc đến giáo pháp của đức Phật, thì hình ảnh Nālandā 

và chòm tinh tú các học giả cùng với các thành tựu giả trở 

nên sáng rõ trong tâm khảm người đệ tử. Vì thế Nālandā và 

Phật giáo là bất khả phân như vật chứa và nội dung chứa 

đựng trong trí. 

Thánh đức Dalai Lama khẳng định: “Như tôi đã luôn nói 

rằng trong khi chúng ta sở hữu giáo pháp vô cấu và chân 

chánh của truyền thừa Nālandā, nếu chúng ta không gìn giữ 

giáo pháp nền tảng mà thay vào đó bảo thủ các thực hành 

bộ phái riêng thì thật đáng buồn.  Đây là điều tôi nhắn nhủ 

với mọi người và với chính tu tập của tôi”. 

Do đó tôi ước mong ông Nhân Võ sẽ thành công trong đề 

án vô cùng quan trọng về việc chyển dịch các công trình 

của các đạo sư Nālandā.  Xin hãy cung cấp ông ta các giúp 

đỡ và hỗ trợ mà bạn có thể và điều đó sẽ nhận được nhiều 

cảm tạ.    

 

Geshe Lhakdor  

Viện Trưởng các Công Trình và Văn Thư Lưu Trữ Tây Tạng. 
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1.3. Mục đích và nội dung biên khảo 

 

Nam-mô Bổn sư Thích-ca-mâu-ni Phật 

Nam-mô Đại Trí Văn-thù-sư-lợi Bồ-tát 

Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát 

Chúng con kính lễ hạ bái dưới gót sen chư Bồ-tát và chư 

Hộ Pháp. 

 

Đúng 4:00 chiều 01 tháng 5 năm 2007, do được một thiện 

duyên không thể nghĩ bàn, người khởi tác của đề án này đã 

may mắn được Thánh Đức Dalai Lama trực tiếp chỉ dạy. Dù 

chỉ trong vài phút ngắn ngủi nhưng cũng khá đủ cho một kẻ 

sơ cơ, thiếu thốn tri kiến về Mật tông nói riêng và Đại thừa 

nói chung, được hiểu và biết mình nên tiếp tục sống và tu 

dưỡng, sao cho mang lại lợi ích thiết thực hơn… Đề án này 

được manh nha, ấp ủ, sưu khảo, và hình thành từ đó. Do có 

nhiều năm tích lũy nên khối lượng thông tin thu thập được 

đã rất lớn, không dễ gì trong một thời gian ngắn vài tháng 

hay một hai năm là có thể tìm hiểu thấu đáo, lọc lựa, trích 

xuất, phân loại, phản biện, và sắp xếp, để lập thành một bản 

đồ tổng thể cho bố cục của công trình được rõ, suông, hợp 

lý, và tương đối tròn vẹn. 

Cho nên dù đề tựa đã nói lên nội dung chính của biên khảo 

này, nhưng mãi đến nay, sau khoảng 8 năm thì bản dàn ý chi 

tiết mới thực sự tạm ổn để có thể trình thuật như hiện tại. 

Ngưỡng mong biên khảo này, sẽ mang lại một số hiểu biết 

sơ căn cho những ai muốn tìm tòi học hỏi, hay hành trì chính 

giáo của truyền thống không đứt đoạn, từ Bổn sư Thích-ca 

đến ngày nay, thông qua truyền thừa Nālandā; đặc biệt là 
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các đứa con Phật trên mảnh đất Việt Nam, vốn vẫn còn chịu 

nhiều nghiệp khổ do thời gian dài chiến tranh và lạc hậu, đã 

không còn được đầy đủ các tham chiếu về truyền thừa, 

không có đủ các giáo pháp và luận giải có hệ thống mạch 

lạc đặc thù của học viện Nālandā về Nguyên Thủy, Đại 

thừa, và Mật tông không phân biệt bộ phái.  

Trong một biên luận có hệ thống, đậm đặc chi tiết, tiếp thu 

từ rất nhiều nguồn tham khảo, thì dù có cẩn thận đến bao 

nhiêu cũng không tránh khỏi các sơ suất, cũng như là các 

sai sót đến từ các tài liệu tham khảo. Nhóm biên khảo xin 

hoàn toàn nhận lỗi về các sơ suất nếu có. Chúng tôi sẽ vô 

cùng hoan hỉ, cảm tạ bất kì ý kiến đóng góp hay đề nghị 

nào, nhằm sửa chữa hay giúp hoàn thiện hơn, để cùng nhau 

có được một cái nhìn đầy đủ, chính xác về một đại học Phật 

giáo lớn, với tầm cỡ quốc tế đầu tiên của lịch sử.  

Chúng con, những người biên khảo, nguyện dâng tất cả 

công đức thu được từ công trình này, cúng dường cho sự 

giải thoát của toàn bộ chúng sinh và phúc lợi cho độc giả 

dùng Việt ngữ. 

Như ghi rõ qua tựa đề, nội dung biên khảo này có 3 phần 

chính: Truyền thừa, Truyền nhân, và Giáo Pháp. 

1.3.1. Về Truyền thừa và Truyền nhân 

Phần này nhằm giới thiệu tất cả các chi tiết dữ liệu đáng tin 

cậy, thu nhặt được về đại học Nālandā, cũng như là các học 

giả của trường, nơi đã để lại cho chúng ta một di sản kỳ vỹ 

và tuyệt hảo, về triết học Phật giáo nói riêng và triết học thế 

giới nói chung. Các chi tiết không chỉ gói gọn trong hình 

thái tổ chức, cách sinh hoạt truyền thống của Nālandā, mà 
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còn nhằm giúp độc giả thấy được một bức tranh đa chiều về 

học viện này, khảo luận cũng ghi lại các hình thái hay chi 

tiết hoạt động khác của Nālandā hay những liên can đến 

Nālandā. Nguồn tư liệu khảo cứu chính trong hai phần đầu 

này bao gồm: 

Các ghi nhận chữ viết thu thập từ những học giả Trung Hoa 

đã được chuyển ra nhiều thứ tiếng, đặc biệt là từ hai đại sư 

Huyền Trang (chn. 玄奘) (602–664) với Đại Đường Tây 

Vực Ký (vt. Tây Vực Ký), và Nghĩa Tịnh0F  

6 (chn. 義淨) (635-

713) với Nam Hải Ký Nội Quy Pháp Truyện và Đại Đường 

Tây Vực Cầu Pháp Cao Tăng Truyện (vt. Cao Tăng 

Truyện). Ngoài ra còn có Đại Từ Ân Tự Tam Tạng Pháp Sư 

Truyện (vt. Huyền Trang Truyện) của Huệ Lập (chn. 慧立彦

悰, eng. Hwui Li), một đệ tử tường thuật lại chuyến thỉnh 

kinh của thầy mình là Huyền Trang. Các tài liệu này chuyển 

tải những hình ảnh sống động và thực tế, về nếp sinh hoạt 

và vận hành của Nālandā, trong thời gian còn là một học 

viện danh tiếng. Tiếp đó là tác phẩm History of Buddhism 

in India (tib. རྒྱ་གར་ཆསོ་འབྱུང) của Tāranātha1F

7 (tib. ཀུན་དགའ་སངི་པ་ོ) 
(1575–1634), History of Buddhism in India and Tibet (tib. 

 
6Xem chi tiết tiểu sử hai tác giả này trong phần II. 
7Jetsün Tāranātha (tib. ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ་) hay Kunga Nyingpo (tib. ཀུན་དགའ་སིང་པོ་

) (1575-1634) là một thành tựu giả của giáo phái Jonang (tib. ཇོ་

ནང་) Tây Tạng và là chú của đức Dalai Lama thứ 5. Ngài có viết 

nhiều đề tài về triết học và Mật tông. Tuy vậy, công trình nổi 
tiếng nhất của ngài trong thế giới Tây phương lại là tác phẩm 
Lịch sử Phật giáo Ấn-độ 1608. 
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བུ་སནོ་ཆསོ་འབྱུང་) của Bu-ston (tib. བུ་སནོ་རནི་ཆེན་གྲུབ་)2F

8, và Blue 

Annals (tib. དབེ་ཐརེ་སནོ་པ་ོ) của Gö Lotsawa (tib. འགསོ་ལོ་ཙ་ཱབ་གཞོན་
ནུ་དཔལ)3F

9
,. Cả ba đều là sử gia chính thống Tây Tạng, đã ghi 

lại khá nhiều truyền thuyết và chi tiết liên quan đến 

Nālandā, và các truyền nhân. Ngoài ra công trình này còn 

có sự đóng góp của rất nhiều nghiên cứu lịch sử từ các học 

giả, dịch giả cận và hiện đại.  

Các ghi nhận từ những học giả Phật học Tây Tạng vốn thừa 

kế trực tiếp các truyền giảng về tu tập, giáo pháp, và cả các 

hình thái sinh hoạt, cho thấy có một sự tiếp cận sâu xa với 

truyền thống Nālandā của Phật giáo Xứ Tuyết, đặc biệt là 

trong vài thế kỷ cuối của Nālandā.  

Các ghi nhận khác bao gồm việc hoằng hóa của các đại sư 

Nālandā ra ngoài khuôn khổ Ấn-độ, cũng như các kinh văn 

được trích dịch hay phổ biến có phát gốc từ Nālandā. Đây 

cũng là một nguồn tư liệu quan trọng, qua đó các học giả 

hiện đại có thể đưa ra các suy đoán chính xác về trạng huống 

của Nālandā theo dòng lịch sử. 

Các dữ liệu lịch sử, các khai quật khảo cổ, và di chỉ trực tiếp 

tại Ấn, không những cung cấp các bằng chứng niên đại về 

 
8JButön Rinchen Drup (tib. བུ་སོན་རིན་ཆེན་གྲུབ་) (1290-1364), là trụ trì thứ 

11 của đại tăng viện Shakya Shalu. Ông là một lãnh đạo tài năng 
và là một sử gia được kính trọng nhất ở Tây Tạng. 
9Gö Lotsawa (tib. གཞོན་ནུ་དཔལ་) (1392-1481) ra đời tại lho kha 

'phyongs rgyas (tib. ལོ་ཁ་འཕོངས་རྒྱས་) học trò của Kamapa thứ 5 và 

Tsongkhapa. Ông là thầy dạy của Karmapa thứ 6 và là trụ trì 
chùa Karmarñing. Ông trước tác Blue Annals. 
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Nālandā, mà còn cung cấp khối lượng hiểu biết thực tế về 

kiến trúc, nghệ thuật, tầm cỡ kiến trúc, qua đó có thể là 

chứng liệu “sống” cho các suy diễn về thực tại của Nālandā.  

Nói riêng, trong lúc sưu khảo, chúng tôi còn tìm thấy có một 

ký sự khác của vị Tăng-già Hàn Quốc tên Hyecho (704–

787) (tên phiên âm khác: Hye Ch’o, kor. 혜초, 

Prajñāvikram) là Ngũ Quốc Hành Hương Ký Sử. Ông đã 

đến được Magadha (Ma-kiệt-đà) sau Nghĩa Tịnh và Huyền 

Trang. Ghi chép bằng chữ Hán này mô tả về các xứ Phật 

giáo thời đó. Rất tiếc, khi tìm thấy di vật khảo cổ đó tại Đôn 

Hoàng (chn. 敦煌市) nay thuộc Cam Túc (chn. 甘肃), Trung 

Hoa, thì nó chỉ còn lại một phần không đầy đủ. Đặc biệt về 

Magadha, không để lại chi tiết quan trọng nào. Chỉ xin ghi 

nhận ra đây cho những ai có duyên phục hồi để bổ sung 

thông tin sau này.  

Về các thông tin liên quan đến Việt Nam và Nālandā: Ngoài 

các phát hiện trước đây, về những tăng đồ người Việt tu học 

tại Ấn4F

10, qua các ký sự và các nghiên cứu cận đại, chúng ta 

có thể thấy được con đường biển từ Trung Hoa, Hàn Quốc, 

hay Nhật Bản muốn đến Nālandā (và có khi ngay cả Ceylon 

tức Sri Lanka), thường sẽ ghé ngang bờ biển xứ Champa, 

mà nay là dãy bờ biển Nam Việt Nam. Xin đọc thêm chi tiết 

về các dữ liệu này trong mục 8.3  

 
10Danh tánh những người này là: Vận Kỳ, Khuy Xung, Giải Thoát 
Thiên, Huệ Diệm, Đại Thừa Đăng, Trí Hành, vốn đã được nhận 
diện từ Cao Tăng Truyện. Tác giả Lê Mạnh Thát (P.141-197) đã 
dành riêng chương 3 của sách Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam (tập 
2) để nói về các 6 nhân vật này. 
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1.3.2. Về Giáo Pháp  

Vì các tác phẩm lớn của Nālandā vô cùng to tát về chất lẫn 

về lượng, nên chúng tôi chỉ giới hạn phần dịch thuật giáo 

pháp ở mức khiêm cung nhất. Tác phẩm được chọn dịch là 

các trước tác, hay các luận văn tiêu biểu của 17 đại học giả 

Nālandā. Trong đó, ưu tiên dành cho các tác phẩm quan 

trọng cỡ vừa và nhỏ, vốn chưa được dịch ra Việt ngữ, hay 

đã có phiên dịch, nhưng còn nhiều sai sót, thiếu khách quan, 

hay có nhiều chi tiết quan trọng đáng tranh cãi. Việc dịch 

thuật đã sử dụng cả hai ngôn ngữ là Anh và Tạng, nếu điều 

kiện cho phép, nhằm kiểm khảo, so lường về chất và ý. 

1.3.3. Xử lý nội dung và phương pháp biên khảo 

Hầu hết các dữ liệu được dùng, nếu có thể, sẽ được kiểm tra 

từ hai nguồn (dịch thuật/biên khảo) của các tác giả độc lập 

với nhau. Khi có mâu thuẫn hay bất hợp lý về mặt khảo cứu 

cần minh định, thì ngoại trừ trường hợp các văn bản mới, 

có được sự hỗ trợ từ các luận chứng, hay di chỉ và di vật 

khảo cổ xác tín vững chắc; thì các tài liệu cổ điển sẽ được 

xem là có giá trị khả tín hơn, so với các bài viết hay sách vở 

hiện đại. Các Luận điển Phật giáo Tạng ngữ trong nội dung 

biên khảo này sẽ được xem tương đương với các trước tác 

gốc tiếng Phạn, và chỉ xếp sau các di vật Luận điển khảo 

cổ cùng tên nếu có. Lý do bao gồm Phật giáo Tây Tạng vốn 

là hậu duệ trực tiếp của truyền thống Nālandā, và phẩm 

chất các công trình dịch thuật Tạng ngữ, cũng đã được 

nhiều học giả uy tín xác nhận là có độ chính xác rất cao, 

nhờ phương thức bảo tồn tuyệt hảo hệ thống Kinh và Luận 

của Phật giáo Tây Tạng, và bởi việc Tây Tạng là xứ duy 
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nhất, có vị trí cuối cùng gần gũi về mặt đạo sử, địa dư, thời 

gian, cũng như về mức độ kế thừa từ truyền thừa Nālandā. 

(Cũng xin lưu ý thêm, hiện có rất nhiều nỗ lực có tính quốc 

gia và quốc tế, nhằm khôi phục lại các trước tác Phạn ngữ… 

Tuy nhiên, chúng chỉ là những bản dịch mới gần đây, nên 

được xem như là các dịch phẩm hiện đại). 

Việc sử dụng các dữ liệu lịch sử cổ điển, sẽ không thể tránh 

khỏi nhiều yếu tố thần thoại, kỳ bí, hay siêu nhiên, tùy theo 

góc độ mà chúng được ghi nhận và tôn trọng. Tuy nhiên, 

trọng tâm của việc trình bày chỉ đặt nặng vào các liên kết 

chuyển biến, các nguyên nhân và các hiệu quả lịch sử liên 

quan đến chủ đề của sách. Do đó, các ý kiến đó ít nhiều 

mang các đặc tố lịch sử, có thể nói lên được dòng chuyển 

của văn minh-văn hóa, hay chỉ ra trạng huống của sự việc, 

sẽ được tôn trọng trình bày. Việc đánh giá các yếu tố này sẽ 

thuộc về riêng cá nhân độc giả. 

Do hạn chế về ngôn ngữ của nhóm biên khảo nên chỉ tiếng 

Anh, Tạng, và Việt được dùng làm các ngôn ngữ chính cho 

quá trình biên soạn. Trong trường hợp có ngờ vực về độ khả 

tín, và có đủ điều kiện tham khảo, thì các bản dịch tiếng 

Đức, Hán, các thuật ngữ Phạn, hay ngôn ngữ đặc thù nào 

khác, sẽ được đem ra đối chiếu, cũng như là sẽ được tham 

khảo với các học giả Tây Tạng và Tây Phương.  

Trên đây chỉ là tiêu chí chung, vì khi có một ý kiến tham khảo 

hiện đại, nhưng lại rất khả tín, với lý luận sắc bén đủ thuyết 

phục; hay ý kiến của vị tổ một dòng truyền thừa, thì ý đó vẫn 

có thể được xem xét trình bày với mức ưu tiên cao hơn. 
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1.3.4. Thuật ngữ 

Chúng tôi có chủ trương giảm thiểu lượng thuật ngữ nào 

vốn không nhất thiết phải dùng từ tiếng Hán. Đương nhiên, 

trong chừng mực nào đó, ngôn từ Phật học Hán-Việt là 

không thể bỏ qua, đặc biệt là các thuật ngữ đã trở thành căn 

bản, và đã ăn sâu vào tâm thức của người học Phật. Lý do 

của việc này thật đơn giản. Bản thân chúng tôi, thế hệ đi 

sau, thường bị buộc phải đối mặt với quá nhiều khó khăn, 

chỉ để hiểu một thuật ngữ Phật học nào đó trong dạng Hán 

ngữ, mà thật tế, không đáng phải tốn một lượng thời gian 

lớn để truy học các chữ Hán đó, trong khi vẫn có thể dùng 

những chữ Việt đồng nghĩa hoàn toàn, hay rõ nghĩa hơn. 

Thứ đến, không phải thuật ngữ Hán nào cũng chuyển tải 

đúng và đủ được ý nghĩa mà kinh điển muốn chỉ ra.  

Ngoài ra, việc thống nhất một hệ thống định danh các danh 

từ Phật học hiện chưa thật sự có trong Việt ngữ. Biên khảo 

này có nêu ra các ưu khuyết điểm của tiếng Hán, và cũng 

có các khảo sát chi tiết liên quan đến cấu trúc thiết kế và 

phương tiện trong Tạng ngữ, nhằm mô tả đúng nghĩa cần 

thiết của thuật ngữ gốc. Ở đây cho thấy trong tương lai, 

chúng ta cần có thêm một nỗ lực lớn để thống nhất, hệ thống 

hóa, và chuẩn hóa các danh định và nội dung định nghĩa của 

các thuật ngữ Phật học. 

Nên việc sử dụng thuật ngữ và ngôn từ trong biên khảo này 

tạm thời sẽ ở trạng thái cởi mở nhất có thể. Phương châm 

chính là chuyển tải được nội dung, ý tưởng đến người đọc 

một cách giản dị, dễ hiểu, chính xác ở mức cao nhất khả dĩ. 

Điểm quan trọng hơn là làm sao người đọc có thể tự tra cứu, 
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học hỏi, hay tham khảo xa hơn từ những gì được trình bày. 

Do vậy, hệ thống thuật ngữ dùng trong sách, chú trọng về 

việc cung cấp thêm các từ gốc (Phạn, Tạng, hay Hoa ngữ), 

qua đó độc giả có thể mượn phương tiện Google hay các 

máy truy tìm dữ liệu khác để tìm hiểu, tra vấn sâu hơn. 

Ngoài ra, trong nhiều trường hợp để trích dẫn, nhấn mạnh, 

làm tăng sự chú ý, hay để tách bạch ý nghĩa, một số từ ngữ 

sẽ được in nghiêng. 

Cụ thể hơn, mục tiêu của biên khảo chính là làm sao cho 

càng có nhiều người đọc hiểu, và nội dung trình bày càng 

rõ ràng chính xác càng tốt. Do đó, tùy theo tình huống hay 

ngữ cảnh, mà chúng tôi sẽ lựa chọn các câu chữ thích hợp. 

Nguyên tắc cơ bản chung để lựa chọn là các thuật ngữ nào 

đã rất phổ biến sẽ được ưu tiên dùng lại, và nếu đó là loại 

thuật ngữ mượn từ Hán ngữ, hay từ tiếng nước ngoài, thì 

chúng tôi có thể giải thích thêm qua hệ thống chú thích nếu 

thấy cần. Các thuật ngữ Hán-Việt nào không còn thông 

dụng, như quan điểm đã đề cập trên, sẽ được xem xét thay 

thế bằng các thuật ngữ khác rõ ràng hơn. 

Về các chữ phiên âm:  

Chúng tôi tránh lối dùng chữ phiên âm của những chữ vốn 

đã phiên âm lại từ một ngôn ngữ trung gian (như các lối 

phiên âm của Hoa ngữ chẳng hạn), trừ trường hợp chữ phiên 

âm đó đã thật sự quen thuộc. Chẳng hạn chữ Ba-la-mật-đa 

(san. Pāramitā) có nghĩa là “tối hảo”, “toàn hảo” hay “toàn 

thiện”, sẽ được dùng lại vì nó quá quen thuộc. Trong khi 

các chữ phiên âm như “Yết-đế, yết-đế, ba-la-yết-đế, …”, 

vốn cũng là một lối phiên âm lại từ chữ Hán sẽ không được 
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dùng, mà thay vào đó là cách viết phiên âm Phạn ngữ, có 

thể giúp phát âm được gần đúng hơn, “Gate, gate, pāragate, 

…”. Ngoài ra, một khi có thuật ngữ được phiên âm, thì sẽ 

có dấu gạch nối giữa các âm tiết, nếu thuật ngữ đó là loại 

đa âm tiết. Thí dụ: Thích-ca-mâu-ni, Mục-kiền-liên, Bồ-đề-

tát-đỏa, … 

Tên Kinh Luận:  

Theo truyền thống chung, hầu hết tên các kinh hay luận đều 

được dịch nghĩa và dùng từ Hán-Việt, nên biên khảo này sẽ 

theo cùng một quy cách. Ngoại trừ các thuật ngữ không thể 

dịch, vì có quá nhiều nghĩa hay quá thông dụng, thì sẽ được 

dùng theo lối phiên âm. Thí dụ: Kinh Bát-nhã-ba-la-mật-đa.  

Ngoài ra, tên tựa của các kinh, các luận, các tác phẩm, được 

xem là danh từ riêng, sẽ được viết hoa tất cả các chữ trong 

tên đó. Thí dụ Diệu Pháp Liên Hoa Kinh chứ không phải là 

Diệu pháp Liên hoa kinh. Riêng, các tên tựa sách hay Kinh 

Luận Việt ngữ sẽ được in nghiêng. 

Trường hợp có được tên Phạn nguyên gốc, chúng tôi sẽ ưu 

tiên dịch lại, chiếu theo tên Phạn ngữ và có tham khảo với 

các thư mục kinh văn Phạn-Tạng-Hán; thay vì dùng tên đã 

có nhưng không sát với nghĩa gốc, ngoại trừ trường hợp các 

Kinh Luận đã có tên quá quen thuộc. Đặc biệt, chúng tôi 

tham chiếu nhiều thuật ngữ từ Kho Dữ Liệu Số Thư Mục 

Tam Tạng của Sở Nghiên Cứu Phật Học Trung Hoa – Hiệp 

Hội Phật Điển Điện Tử (<http://jinglu.cbeta.org/>). 

Về tên nhân vật:  

Nhân vật thuộc các truyền thống Pāli: Hầu hết các tên này 

đã được sử dụng rất nhiều trong các kinh điển, và thường là 
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các tên phiên âm nên các tên phiên âm này sẽ được dùng 

lại. Hoặc nếu không thì sẽ dùng lối phiên âm La-tinh hóa 

trực tiếp từ chữ Pāli (hay chữ Sanskrit). Chẳng hạn A-nan-

đà hay Ānanda. 

Nhân vật thuộc các truyền thống Sanskrit (Phạn): Dùng tên 

dịch nghĩa như: Long Thụ, Thế Thân, Nguyệt Xứng, Pháp 

Xứng, Liên Hoa Giới … Trong trường hợp tên dịch nghĩa 

quá dài, thì chúng tôi có thể dùng lối viết tắt hay dùng tên 

Phạn đã La-tinh hóa. Chẳng hạn, dùng Cát Tường Trí hay 

Atīśa, thay vì dùng Nhiên Đăng Cát Tường Trí (quá dài) 

hay A-đề-sa (phiên âm từ Hán ngữ). Có một số tên, thật sự 

mang nhiều ý nghĩa thì việc chuyển dịch sẽ mượn hệ thống 

phiên âm Phạn ngữ.  

Nhân vật thuộc truyền thống Tây Tạng: Tên của các nhân 

vật này thường mang nhiều ý nghĩa và rất dài, do đó chúng 

tôi sẽ dùng lối phiên âm La-tinh hóa. Chẳng hạn như Dalai 

Lama, Sopa Rinpoche. 

Về tên địa danh: 

Các địa danh nổi tiếng thì chúng tôi dùng lại các tên thường 

thấy trong Kinh Luận; còn tên các địa danh không quen 

thuộc thì lối phiên âm La-tinh hóa theo Anh ngữ sẽ được sử 

dụng. 

Về danh từ chung:  

Sẽ không được viết hoa, thí dụ: Các vị phật tử, chư bồ-tát.  

Đại danh từ và danh từ ngôi thứ 2 hay ngôi thứ 3: Tùy theo 

ngữ cảnh, nếu như trong câu có ý ám chỉ cụ thể rõ ràng một 

đối tượng và có thể giúp tránh được nhầm lẫn (giữa nhiều 

nhân vật hay đối tượng), thì các từ này có thể được viết hoa. 
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Tuy nhiên, việc trình bày viết hoa hay không chỉ là sự tùy 

chọn nhằm mục đích làm rõ nghĩa mà thôi.  

Lý do mà trong khá nhiều trường hợp nêu trên, chúng tôi 

ưu tiên dùng lại tiếng Phạn đã La-tinh hóa hay Anh hóa 

(thay vì tiếng phiên âm Hán-Việt), là vì muốn tạo điều kiện 

cho các học giả mới và người tu học thuộc giới trẻ, có được 

sự thuận lợi để tra cứu trực tiếp qua Internet (thay vì phải 

tìm cách truy ngược lại dạng viết từ chữ Hán và rồi sau đó 

lại cũng phải tra cứu tiếp cho ra chữ Phạn nguyên gốc, đôi 

khi là một quá trình gai góc không cần thiết).  

Ngoài ra, xin lưu ý thêm, trong vài trường hợp đặc biệt, một 

số thuật ngữ chuyên dùng trong sách này, vốn được giải 

thích thông qua hệ thống phụ chú, có thể không hoàn toàn 

tương hợp theo ý nghĩa thông dụng. Các thuật ngữ đó chỉ 

đặc thù trong nội dung của bản dịch này. Kính mong quý 

độc giả lưu ý để tránh ngộ nhận về ý nghĩa. 

Có rất nhiều tham chiếu và trích dẫn được dùng trong biên 

khảo, thì phương châm tối yếu khi tham chiếu, trung chuyển 

ý tưởng, dịch thuật, hay trích dẫn là dựa theo nguyên lý Tứ 

Pháp Y mà đức Phật đã dạy. 

Về chi tiết thuật ngữ và cú pháp: 

Nhiều thuật ngữ khác nhau nhưng đồng nghĩa có thể được 

sử dụng, và hệ thống viết tắt cũng được dùng, nếu xét thấy 

không gây ra hiểu lầm.  

Ngoài ra, xin lưu ý:  
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A. Việc sử dụng dấu phẩy:  

Để phân biệt sâu hơn các nội dung bao gồm nhiều thành tố, 

dấu phẩy (“,”) sẽ được dùng hơi khác đi trong tổ hợp với 

chữ “và”. Trường hợp không dùng dấu phẩy thì hai vế nối 

nhau bằng chữ “và” sẽ có vai trò tương đương. Mỗi thành 

tố được nối nhau qua dấu phẩy là tương đương nhau bất kể 

có chữ “và” hay không. 

Thí dụ: 

1. Quạt, y phục, bàn và ghế là những thứ tôi cần. Ở đây, 

thành tố bàn và ghế có vai trò ngữ pháp tương đương với 

quạt hay y phục. Nhưng trong ví dụ theo cách viết này, bàn 

(hay ghế) một mình tự nó không được xem là tương đương 

với y phục. 

2. Quạt, y phục, bàn, và ghế là những thứ tôi cần. Theo cách 

này, thì ngược lại bàn (hay ghế) một mình nó có vai trò 

tương đương với y phục. 

B. Ý nghĩa đặc thù của các cặp từ liên quan nhau:  

Để cho tiện, các quy ước sau đây được áp dụng cho các 

thuật ngữ: 

1. Nhân Minh học và Chánh Lý học, là tương đương nhau, 

và bao gồm Luận Lý học/Logic học và Biểu Lý học. 

2. A-tì-đạt-ma, và A-tì-đàm11: các thuật ngữ này được dùng 

tương đương. 

3. Mật tục, Tantra, và Thản-đặc-la: Các thuật ngữ này được 

xem là tương đương. Tuy nhiên, nếu để chỉ Kinh Luận, giáo 

 
11Có nơi dịch thành Vi Diệu Pháp, nhưng thuật ngữ này chưa 
được xem là đủ/đúng nghĩa, nên không được sử dụng trong biên 
khảo.   
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pháp thì chữ Mật điển sẽ được ưu tiên sử dụng. Và trong 

trường hợp để chỉ dòng truyền thừa hay bộ phái thì thường 

là Mật tông. 

4. Phương trượng và Trụ trì: chỉ người lãnh đạo/trách 

nhiệm cao nhất của một tăng viện, hay một đại tăng viện. 

5. Đại Tăng viện và Tăng viện: Đại tăng viện có khi chỉ bao 

gồm một ngôi tăng viện/chùa có tầm vóc lớn. Nhưng trong 

trường hợp Nālandā, thì đại tăng viện được hiểu là một học 

viện bao gồm nhiều ngôi chùa/tăng viện nhỏ. Tương tự như 

một đại học sẽ bao gồm nhiều cấu trúc nhỏ hơn (phân 

khoa). 

6. Kinh và Luận: Kinh trong Phật giáo ám chỉ các sách viết 

lại lời đức Phật nói. Còn những gì do các đạo sư hay trí giả 

nói/viết ra nhằm giải thích triết thuyết Phật giáo, hay ý kinh, 

hay các luận giảng khác, gọi là Luận. Tập hợp các Kinh và 

Luận thường được gọi là Đại Tạng Kinh. Trong bối cảnh 

Tây Tạng thì tập hợp các kinh gọi là Kangyur (tib. བཀའ་འགྱུར་) 

và Tập hợp các Luận là Tengyur (tib. བསན་འགྱུར་). 

7. Hiển và Mật: Các nội dung dựa trên kinh hay luận điển 

Phật giáo Đại thừa, Tiểu thừa, và Nguyên Thủy được xem 

là Hiển. Theo đó, cần biết rõ Hiển thừa và Kinh thừa là 

tương đương. Riêng các nội dung Phật giáo Mật tông thì 

dùng Mật. Ở đây tránh hiểu nhầm Mật theo nghĩa ngoại giáo 

(như trong đạo Bà-la-môn). 

8. Không: do vị trí đặc biệt, để tránh ý hiểu với nghĩa phủ 

định, thì thuật ngữ Không (như tánh Không) với ý nghĩa vô 

ngã, sẽ được viết hoa. 
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1.3.5. Chữ Viết Tắt 

Biên khảo này có dùng đến thuật ngữ viết tắt và ý nghĩa của 

chúng được trình bày trong bảng dưới đây.  

Các chú thích trong ngoặc đơn, nếu không phải là Việt ngữ, 

thì đó sẽ là các thuật ngữ tiếng Phạn (Sanskrit)  

 

Chữ Tắt Viết Đầy Đủ (Nghĩa Chỉ Định) 

& And (và, cũng như là, đồng thời là) 

/ Or (hoặc là, hay là) 

~ Not (phủ định của, nghịch đảo của) 

a V b a Exclusive Or to b (a và b loại trừ lẫn nhau 

không thể xuất hiện trong cùng lúc cùng nơi) 

chn. Chinese (Trung văn/ Hán văn) 

eng. English (Anh văn) 

dev. Devanāgarī (chữ Phạn viết theo cổ văn) 

ed Editor/ edited (người hiệu đính/ được hiệu 

đính) 

et al And the others (và các cộng sự khác) 

ff And the following page(s) (và các trang tiếp 

sau đó) 

jap. Japanese (Nhật văn) 

KD Khuyết Danh 

P.aa-

bb,xx,yy 

Từ trang aa đến trang bb, và các trang xx, yy 

pal. Pāli (Phạn văn truyền thống Pāli Latin hóa) 

pos./loc. Position/location (vị trí đoạn văn trong e-

book/ e-doc,…) thường được tính trên đơn vị 

byte.  

prs. Persian (Tiếng Ba-tư nay là Iran) 

rus. Russian (Nga văn) 

san. Sanskrit (Đại thừa Phạn văn Latin hóa) 
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tib. Tibetan (Tạng văn) 

TK.xx Thế Kỷ thứ xx 

trans. Translator / Translated (Dịch giả / được dịch) 

vt. Viết tắt là 

1.3.6. Về Tài liệu tham khảo (vt. tltk) 

Bảng tltk sẽ dùng tên của người đầu tiên trong tập sách làm 

tác danh tra cứu, cùng với số thứ tự của trang đã tham chiếu, 

nếu không thì tên của tổ chức tạo ra tltk đó sẽ là tác danh 

tra cứu. Để truy cứu lại nguyên gốc của tài liệu đang tham 

chiếu, độc giả cần tìm đến ghi chép chi tiết về tên này trong 

bảng Tltk ở cuối tập sách trong chương 13 (sau đó, dễ nhất 

là dùng thêm máy truy tìm dữ liệu như Google để truy cập 

tài liệu gốc từ các thư viện, kho lưu trữ, …). Trường hợp 

nhiều tựa sách có cùng một tác danh, thì trong bảng tham 

chiếu sẽ đánh thứ tự a, b, c, …; và trong các ghi chú cụ thể, 

cũng sẽ ghi rõ a, hay b, hay c, … để chỉ ra tham chiếu đó là 

thuộc về tựa đề nào. Ngoài ra, một vài tltk được ghi nhận, 

nhưng lại không có trích dẫn hay chú thích. Trường hợp 

này, là do tác phẩm đó chỉ được dùng như là một nguồn 

tham chiếu phụ (chẳng hạn, để đối chiếu các dữ kiện/nhân 

vật lịch sử, hay để kiểm tra thuật ngữ …) nhưng không đủ 

để trực tiếp đóng góp thành một ghi chú, hay một hàm ý khả 

dĩ cho nội dung của biên khảo này. Một số ít tltk không ghi 

rõ số thứ tự của các trang, để đánh dấu vị trí tham khảo, thì 

hoặc số bytes tính từ đầu (cho ebook) hay số trang tương 

đối (nếu là PDF), và chỉ số nếu là ebook đặc trưng của 

amazon sẽ được dùng thay thế. 

Tùy theo phương tiện sẽ có 3 loại tltk:  
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1. Loại có hình thức là sách in hay ebook, pdf: Loại tltk 

này sẽ được ghi nhận theo định dạng: Tựa đề. Tác 

giả. Dịch giả. Nhà xuất bản. Năm (hay thời gian) 

xuất bản. Có khi thêm số thứ tự tập# vol, hay số bộ#, 

hay tên đặc thù của lần xuất bản, nếu là sách nhiều 

tập hay tạp chí. Có khi trong các bài luận văn/nghiên 

cứu, có thể có thêm các thông tin để nhận dạng và 

tìm ra tltk gốc.  

2. Loại ở dạng WEB URL. Phần thông tin ghi nhận sẽ 

là Tên trang WEB. Đề Tựa (nếu cần). Bản Quyền 

Năm. Ngày truy cập thành công. 

3. Loại ở dạng phương tiện khác như phim ảnh và âm 

thanh sẽ theo định dạng: URL.Tựa Đề. Tác Quyền. 

Thời Gian Đăng. 

1.3.7. Liên lạc: 

Xin vui lòng liên lạc qua điện thư với người đại diện của 

biên khảo tại: lang.dau@gmail.com về các vấn đề liên quan 

đến biên khảo này. 

Mọi công đức xin hồi hướng cho sự giải thoát tất cả chúng sinh. 

 

Kính chúc tất cả thân tâm hằng tỉnh thức và an lạc 

Lập Xuân 2017. 

Hiệu chỉnh tại Dharamsala, Ấn-độ 

Người Biên Khảo cung kính 
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1.4. Cảm Tạ  

 

 

 

 

 

Trước tiên và trên hết chúng con xin dâng lời 

tán thán chư Phật, chư Bồ-tát, chư thiên Hộ 

pháp, chư Thầy, chư Tổ, và chư Tăng thuộc các 

dòng truyền thừa Phật giáo, đặc biệt là các sư 

phụ của dòng truyền thừa Nalanda đã hộ trì 

chánh Pháp dẫn dắt chúng đệ tử tiếp tục bảo 

tồn các phương tiện tu tập và hướng dẫn 

chúng con rèn luyện tinh tấn, nương tựa nơi 

Tam Bảo. 

Chúng con xin dâng lên Thánh Đức Dalai Lama 

Biên Khảo này với ước ngưỡng cảm tạ lòng từ 

bi vô lượng của Ngài đã không mệt mỏi hoằng 

hóa chánh Pháp và hỗ trợ chúng sinh vô phân 

biệt trên con đường tu tập bất bạo động.  

Nguyện hồi hướng tất cả công đức và các hệ 

quả tốt đẹp của công trình này về cho sự giác 

ngộ của toàn thể chúng sinh  
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Vô cùng tri ân Ôn Thích Tuệ Sỹ, người đã vui lòng bỏ 

rất nhiều thì giờ đọc qua, bàn bạc, chỉ dạy, hướng dẫn 

chi tiết nghi ngờ, và hỗ trợ toàn bộ đề án này từ việc 

kiểm tra nhiều thông tin khó cho đến việc hướng dẫn 

cách dùng từ và cách hiểu để tránh sai lạc đến từ các 

dịch phẩm trong Anh ngữ. 

Trân trọng cảm ơn GS TS. Lê Mạnh Thát đã vui lòng 

cho ý kiến đóng góp trong phần I của biên khảo. 

Xin cảm tạ tổ chức Viet Nalanda và Zangpo Project 

trong đó ghi nhận đến hai đạo hữu Tâm Bảo Đàn và Từ 

Phổ Lạc đã hoan hỉ tìm cách giúp đỡ chúng tôi trong 

việc tu học và giúp phổ biến biên khảo này. 

Đặc biệt vô cùng cảm kích tri ân đạo hữu Phạm Vân 

Thi đã hy sinh một lượng rất lớn thì giờ và công sức 

quý báu để đọc lại, phản biện, và điều chỉnh văn phong 

cho biên khảo.  

Xin chân thành cảm ơn các đạo hữu Nguyên Thông,Từ 

Quốc Hoàn, Việt Trần, GS TS. Harry Le, Nguyễn thị 

Trúc Mai, Lê Nguyên Bảo Trân, và Phạm Hằng Hà đã 

hoan hỉ giúp đỡ đề án này trong những việc khác nhau. 

Trân trọng gửi lời tri ân đến sư cô Thích Diệu Hải, 

người đã giúp đỡ kính trình nội dung sách này lên 

Thánh Đức Dalai Lama. 

Xin ngỏ lời cảm tạ các chức sắc thuộc văn phòng của 

đức Dalai Lama đặc biệt là các ngài Chánh thư ký 

Chhime R. Chhoekyapa, Tôn giả trưởng ban nghi lễ 
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Tashi, trưởng nhóm thông dịch, học giả Tenzin Tsepak, 

và Nhiếp ảnh gia Tenzin Choejor của văn phòng đã hết 

sức giúp đỡ về mặt tư liệu và viết thư giới thiệu để tiện 

liên lạc với các cơ quan xin hỗ trợ cho đề án.  

Xin cảm ơn các viên chức ngành khảo cổ tại Nālandā, 

Ấn-độ, bao gồm các nhân viên thuộc khu vực di chỉ và 

khu vực bảo tàng Nālandā đã vui lòng cho phép chúng 

tôi thu thập dữ liệu.  

Xin thành kính tri ân Viện trưởng Library of Tibetan 

Works and Archives, học giả Geshe Lhakdor, thầy 

Geshe Gyaltsen Tsering, ông quản thủ thư viện Sonam 

Topgyal, và ông quản lý viện bảo tàng viện Namgyal 

Tsering tại đây đã hết lòng hỗ trợ cho đề án qua việc 

giúp đỡ về các phương tiện học và các tài liệu Phật học 

quan trọng, trong đó có nỗ lực giúp hỗ trợ các dị bản 

khác nhau của Đại Tạng Kinh Tây Tạng Kangyur và 

Tengyur.  

Thành kính ghi ơn Sarnath International Nyingma 

Institute đã hoan hỉ cung cấp miễn phí cho chúng tôi bộ 

Đại Tạng Kinh Kangyur in trong dạng pecha, Đại học 

Phật giáo Central University of Tibetan Studies đã cung 

ứng nhiều Kinh Luận cần thiết cho đề án này, và tổ chức 

ADARSHA dưới sự bảo trợ của ngài Karmapa 17, thuộc 

tăng viện Gyuto đã vui lòng cung cấp cho chúng tôi bản 

điện tử Kangyur.  

Chân thành cảm tạ ngài Khentrul Tenzin Dhondup 

Rinpoche, đã tốn vô vàn công sức và thời gian kiên trì 
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tìm kiếm và cung cấp rất nhiều Kinh và Luận Đại thừa 

Tạng ngữ cho biên khảo. 

Xin trân trọng ghi ơn các thầy cô dạy Phật học và Tạng 

ngữ đã có các hỗ trợ gián và trực tiếp cho biên khảo, 

đặc biệt là Geshe Lobsang Choegyal Rinpoche, Geshe 

Gyaltsen Tsering, và Geshe Lobsang Tsondu.   

Ngoài ra, mọi nỗ lực đều sẽ vô ích nếu không có sự góp 

sức cố gắng của tất cả các đạo hữu khắp nơi đã hỗ trợ 

qua các hình thức khác nhau để giúp luân chuyển, giữ 

gìn và phát hành các giáo pháp của đức từ phụ Thích-

ca-mâu-ni. Xin chân thành cảm tạ tất cả các nỗ lực âm 

thầm hoằng hóa chánh Pháp của từng Phật tử. 
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Truyền Thừa Nālandā – Từ đức Phật đến các sư Tây Tạng Tiên Phong 
Nguồn: P1. Vi Trần chụp lại và hiệu chỉnh tên Việt – Địa điểm: 

Dharamsala. 
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2. Kệ Hướng Nguyện6F

12 của Thánh Đức Dalai 

Lama Lên 17 Đại Trí giả  

của Truyền Thừa Nālandā 

(Nguyên văn tựa đề དཔལ་ནཱ་ལནེྡྲའི་པཎ་ཆནེ་བཅུ་བདུན་གི་གསལོ་འདེབས།)13 

 

 

Thánh của các vị thánh từ tâm 

Hạnh nguyện lợi lạc mọi quần sanh 

Siêu việt cứu độ và buông xả 

Chứng đắc và giải thoát hữu tình 

Đảnh lễ Ngài, bậc Chánh Biến Tri 

Đã ban pháp diệu vi Duyên khởi 

Vầng dương soi ngộ mọi vị thầy. 

 

Xin Ngài Long Thụ hoài niệm con 

Bậc được tiên tri sẽ tiến khai 

Đạo minh triết, Trung Quán hệ phái 

Ngài tinh thông hàm ý Như Lai, 

Và thấu rõ chủ tâm Bát-nhã 

Vốn thiện xảo lìa hai thái cực 

Hợp lẽ đạo Duyên Khởi diệu thâm. 

 

Xin nhớ con, Bồ-tát Thánh Thiên 

Đã viên mãn tu trì chứng ngộ 

Vốn chính nhân tông đồ Long Thụ 

Ngài giải thông biển Pháp trùng khơi 

 
12Các bài kệ Phật giáo trong Tạng ngữ và Phạn ngữ có truyền 
thống dùng cố định số âm tiết cho mỗi câu. Để tôn nghiêm truyền 
thống này, nhóm dịch thuật cố gắng trình bày lại toàn văn bài kệ 
dưới dạng thất ngôn.  
13Tựa đề đầy đủ của bài kệ là: Tam Tín Quang Chiếu: Lời Hướng 
Nguyện Lên 17 Đại Trí Giả của Nālandā Vinh Quang.  
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Và bao hệ đương thời minh triết 

Là bảo châu vương miện vinh quang 

Là truyền nhân Pháp tàng Long Thụ 

 

Xin tưởng nhớ con hỡi bậc thầy 

Phật Hộ tôn quý, chính ngài đây 

Làm minh bạch nghĩa thâm cùng tột 

Duyên khởi, ý-từ Đấng Thế Tôn 

Điểm trọng yếu: điều vi diệu ấy 

Không gì ngoài danh định, đặt tên 

Người chứng ngộ được Tâm Tối Thượng 

 

Xin nhớ con hỡi ngài Thanh Biện 

Người cưu mang hệ thống minh triết 

Bác bỏ ý thực hữu khởi sinh 

Như là các cực đoan thường – đoạn 

Và chấp nhận sẻ chia tính chất 

Về lập kiến nhận thức hiệu quả, 

Và cảm nhận đối tượng ngoại vi. 

 

Ngài Nguyệt Xứng xin tưởng đến con 

Bậc truyền bá con đường toàn hảo 

Kinh và Mật người đều thiện xảo 

Vốn diễn giải thâm sâu Trung Đạo 

Thấu suốt rằng Trình hiện và Không 

Xóa tan được cực đoan hằng – đoạn 

Qua Duyên khởi và chỉ là duyên. 

 

Xin nhớ đến con hỡi thánh hiền 

Bồ-tát Tịch Thiên, danh rộng truyền 

Với nhiều thiện xảo người khuyến dạy 

Cho hàng đệ tử đủ thiện duyên 

Đạo Đại Bi ý chân huyền diệu 
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Bao phương tiện uyển chuyển thích nghi 

Và lý biện thâm sâu quảng đại. 

 

Xin nhớ đến con thầy trụ trì  

Tịch Hộ vĩ đại đã diễn thi 

Con đường Trung Đạo uyên thâm quá 

Và chỉ ra nhận thức hiệu quả 

Hợp căn cơ tùy độ môn sinh 

Người thanh quy đến cho Xứ Tuyết 

Diệu Pháp Bổn Sư Chánh Biến Tri 

 

Xin nhớ con Ngài Liên Hoa Giới 

Dạy thấu suốt thiền định tuyệt vời 

Đường Trung đạo tỏ truyền hệ thống 

Bỏ cực biên, hợp nhất pháp thiền 

Định và Tuệ hợp Kinh lẫn Mật 

Đúng mực khai minh chẳng ngộ lời 

Nơi Xứ tuyết truyền lan Pháp Phật. 

 

Xin nhớ đến con bậc thánh minh 

Vô Trước tôn kính được hiển linh 

Di-lặc khai thị và trân ái 

Giáo pháp Đại thừa, bao điển trình 

Đều đã tinh thông người hoằng hóa 

Trình Đạo bao la vốn tiên tri 

Khiến rực sáng đạo hệ Duy Thức. 

 

Xin thương tưởng con bậc đại bi 

Thánh giả Thế Thân đã dưỡng trì 

Nhị Không Thất Luận A-tì-đạt-ma 

Tì-bà-sa ngài vững kiến tri 

Kinh Lượng bộ Người thêm thấu suốt 

Cùng Duy thức diệu giải khai minh 
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Danh tụng Bậc thứ hai toàn trí 

 

Xin nhớ con bồ-tát Vực Long 

Là bậc luận trác, Ngài khai thông 

Mắt suy xét với đầy thận trọng 

Của tri thức phân biệt tế vi 

Mở toang trăm cửa kho tàng trí 

Kinh điển Phật, diễn trì minh triết 

Bằng năng lực bẩm sinh thuyết trình. 

 

Xin nhớ con hỡi Ngài Pháp Xứng 

Bậc thông biện tinh-yếu Phật-đà 

Cùng kiến tri từ đa hệ thống 

Ngài thuyết phục thậm thâm đạo lộ 

Kinh Lượng bộ và Duy Thức tông 

Diễn giải vẹn toàn Ngài tinh thông 

Về Pháp phật - con đường diệu hảo. 

 

Xin nhớ con – Ngài Giải Thoát Quân 

Người đốt lên ngọn đèn rực sáng 

Ý nghĩa chứng ngộ tợ nhật quang 

Trung đạo tương ưng, và vượt thoát 

Khỏi hiện hữu cùng như phi hữu 

Nghĩa Bát-nhã trí huệ viên toàn 

Được dạy từ đệ huynh Vô Trước. 

 

Xin nhớ đến con đại thiện tri 

Bậc tôn quý Ngài Sư Tử Hiền 

Bậc giảng rõ bộ Kinh Tam Mẫu 

Đại bát-nhã trí huệ vô biên 

Bởi tôn sư dẫn đường – Từ Thị 

Vốn được Đấng Chiến Thắng tiên tri 

Ngài diễn giải ý Kinh Tam Mẫu 
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Xin tưởng đến con Ngài Đức Quang 

Tuyệt hảo tu học và trung cang 

Hợp nhất muôn phạm trù Luật Tạng 

Trên đạo lộ tương ưng hòa hiệp 

Căn bản Nhất Thiết Hữu Bộ Kinh 

Sự giải thoát một mình được tỏ 

Bằng lối đó thấu triệt chẳng sai. 

 

Xin nhớ con Ngài Hữu Năng Quang7F

14 

Người nắm giữ tinh thần Luật Tạng 

Bậc thầy của ba phẩm chất Giới 

Nhằm bảo tồn dài lâu hoàn mãn 

Của Giới Luật vốn không sai lạc 

Ngài diễn giải thậm thâm hoàn hảo 

Nghĩa kinh điển cao tuyệt bao la 

 

Xin nhớ đến con hỡi bậc thầy 

Nhiên Đăng Cát Tường Trí, diệu thay 

Người thật tử tế làm vững mạnh 

Giáo điển Phật trong xứ tuyết này. 

Tam vô lậu học Ngài diễn giải 

Các Pháp tu xa rộng sâu dày 

Của Thế Tôn vốn đà viên mãn. 

 

Con viết nên lời tán thán này 

Với cả tịnh tâm và vô ngại 

Siêu việt trang nghiêm thế gian giải 

Các Ngài: bậc học gia vĩ đại. 

Là nguồn cơn khai thị tuyệt vời 

Xin cho con được ban ân điển 

 
14Có nơi dịch bán phiên âm là Tát-ca Quang hay Thích-ca Quang  
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Để thuần tâm viên thành giải thoát 

 

Bằng Nhị Đế, hiểu lẽ tồn tại 

Qua Tứ Đế, thấu đạo luân hồi 

Phát khởi từ nhận thức hiệu quả 

Niềm tin Tam Bảo mãi vững vàng 

Hỡi các ngài thánh nhân toàn giác 

Xin cho con ân phước sâu dày 

Tạo căn duyên cho đường giải thoát 

 

Xin cho con phước ân thành tựu 

Tâm bồ đề tỉnh thức vô ưu 

Trên nền tảng bỏ từ thế tục 

Cùng khát khao giải thoát đoạn trừ 

Bao đau khổ và nhân tạo khổ 

Nguyện phát tâm vô lượng đại bi 

Hộ độ khắp chúng sinh lưu lạc. 

 

Xin hồng phước để được nuôi dưỡng 

Tâm xác quyết chóng nhanh thuận hướng 

Về cốt tủy tất cả con đường 

Trí Bát-nhã thậm thâm vô thượng 

Kim Cương thừa diệu dụng mật truyền 

Văn, tư, tu nghĩa ý luận cương 

Từ các bậc khai phong truyền giảng. 

 

Xin cho con kiếp kiếp đời đời 

Giữ nền tảng vô lậu tam giới 

Và truyền lan giáo lý nơi nơi 

Như những vị tiên phong hành sự 

Truyền bá, giữ trì lời tôn kính 

Cùng trí huệ giáo pháp tinh thâm 

Trong diễn giải lẫn trong tu hạnh. 
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Nguyện cho tất thảy các tăng-già 

Ngày càng tăng được nhiều hiền giả 

 Chân tu tập không lìa pháp dạy 

Qua lắng nghe tư duy luận giải 

Từ bỏ mọi hành vi sai lạc 

Ngày càng tăng đức hạnh ngập tràn  

Theo lối đó trang nghiêm thế giới. 

 

Bằng đường này xin cho tất thảy 

Kinh thừa, Mật tông được nghiệm tri 

Đạt trạng thái chứng vị toàn trí 

Viên mãn được cả hai mục đích 

Của tạm thời và của tối thắng  

Ngày nào không gian kia vẫn hằng  

Mong con hằng lợi lạc chúng sinh 
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3. Khai Ngữ của Thánh Đức Dalai Lama Về 

Truyền Thừa Nālandā 

Có lẽ không điều gì chính đáng và sâu sắc hơn bằng việc 

dẫn ra các ý kiến của một Tăng-già cao quý, có thể xem là 

người đứng đầu dòng truyền thừa, vốn là hậu duệ của 

Nālandā, và nói về chính truyền thừa đó của mình: Thánh 

đức Dalai Lama. Qua đoạn trích của bài diễn văn này, chúng 

ta thấy rõ ngài xác nhận dòng truyền Phật giáo Tây Tạng 

thật ra là một sự tiếp nối không gián đoạn từ đức Phật Thích-

ca, đã thâm nhập Xứ Tuyết, và lưu giữ lại đó trong nhiều 

thế kỷ thông qua Nālandā. 

Một cách ngắn gọn, ở đây, nhóm biên khảo xin trân trọng 

trích lại một phần trong thuyết giảng tựa đề Truyền Thừa 

Nālandā do Thánh đức Dalai Lama trình bày, trong diễn 

văn khai mạc tại Hội Nghị Quốc Tế Nālandā, từ 12 đến 14 

tháng 2 năm 2006 tại Dehli. 

Tôi đã luôn luôn là một học trò của những đại sư Nālandā, 

cụ thể là các ngài Long Thụ (Nāgārjuna), Thánh Thiên 

(Āryadeva), Vô Trước (Asaṅga), …; một trong số đó có ngài 

Tịch Hộ (Śāntarakṣita) đã đến Tây Tạng. Tôi cho rằng ngài 

có trọng trách tạo lập và hoằng hóa sâu rộng Phật pháp 

trong Xứ Tuyết. Học trò chính của ngài là Liên Hoa Giới 

(Kamalaśīla), cũng đã đến Tây Tạng để thực thi sâu xa về 

chuẩn mực của Đạo Pháp tại đây. Các đệ tử của ngài cũng 

đã hoằng hóa rộng rãi Pháp ở tất cả mọi nơi. Tôi cảm thấy 

vui sướng rằng nhiều người trong số họ đã đến từ học viện 

Nālandā. Điều này khiến những con dân Tây Tạng thật gần 

gũi với Nālandā. 
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… 

Trong chừng mức nói về Nālandā, thì hiểu biết của tôi rất 

giới hạn. Tôi biết là trong số các nền văn minh nhân loại có 

nền văn minh Trung Hoa, tiếp nối là nền văn minh Ai-cập, 

và sau đó là nền văn minh tại vùng đất này trong lãnh thổ 

Ấn-độ. Nhưng, theo các nghiên cứu có tính học thuật thì nền 

văn minh Ấn-độ đã phát triển và tinh tế nhất. Trong hai hay 

ba ngàn năm cuối [của sự phát triển này] đã có nhiều tư 

tưởng minh triết trong các tôn giáo hữu thần và vô thần, cả 

hai loại [tôn giáo hữu thần và vô thần] này đã đồng thời 

phát triển. Trong các tôn giáo hữu thần đã được biết đến, 

thì khái niệm về giải thoát khỏi trói buộc (mokṣa) sẽ manh 

nha thành quan điểm giải thoát trong Phật giáo cho dù 

[trong các tôn giáo đó] có thật sự là giải thoát hay không. 

Tương tự vậy, một số trong các học thuyết [của các tôn giáo] 

trên đề cập nhiều đến việc liệu có sự tái sinh hay không. Tất 

cả các học thuyết khác nhau [về tâm học] đã được trưởng 

dưỡng trong quốc gia này. Hậu quả là, một số lớn các truy 

cứu triết học đã được tiếp diễn. Các truy cứu đó đã có một 

đóng góp quan trọng cho hiểu biết triết học trong nền văn 

minh Ấn. Liên quan đến các đóng góp đó từ tất cả các 

truyền thống, đã có nhiều quan điểm khác nhau bị bác bỏ 

bởi đức Phật, người đã tạo ra một hệ thống khác về các quy 

luật, có được trên cơ sở của những truyền thống đương thời 

cùng với những trải nghiệm cá nhân [Ngài]. Các ý tưởng 

mới, chín muồi trong tâm thức từ các trải nghiệm đó của 

Người. Một nét riêng biệt của Phật pháp có lẽ là quan điểm 

về Duyên khởi [hay duyên khởi thuyết]. Theo đó sẽ là khái 

niệm nền tảng của bất bạo động, của từ bi, và của Phật quả. 



 

45 
 

Duyên khởi bao gồm quan điểm về luật nhân quả. Các quan 

điểm về luật nhân quả thì có nhiều loại khác biệt [giữa các 

trường phái truy cứu]. Loại này được mở rộng kế tục trên 

các loại kia15. Các trình bày và tranh luận xảy ra [ngày 

càng] thường xuyên hơn. Nên suốt thời đức Phật còn tại thế 

và sau đó, các quan điểm mới được hình thành từ các 

trường phái khác nhau trong quốc gia này. Tôn giáo của 

đức Phật [cũng] có sự thay đổi về quan điểm [triết học] giữa 

các bộ phái. Do vậy, qua nhiều thế kỷ, các học giả Ấn đã có 

được tầm nhìn sâu rộng, đã tranh luận nhiều về những triết 

thuyết của họ. Nālandā dường như đã có một số lượng rất 

lớn các đại sư và học giả Phật giáo xuất chúng. Một trong 

số đó là ngài Long Thụ. Tôi không biết thời kì nào thì 

Nālandā phát triển học viện tôn giáo của mình, và khi nào 

ngài Long Thụ đã kết nối với học viện này, và tôi tin rằng 

Ngài đã tu tập ở đây. Trong thời gian Ngài tại thế, học viện 

Nālandā đã mở rộng cho việc tu học. Có một thời, con số 

tăng đồ16 trong tổ chức hàn lâm này đã lên đến 10 000 

 
12Tùy theo quan điểm của các trường phái mà quan điểm này có 
khác nhau. Mức thấp nhất là mối tương ưng nhân quả (và tánh 
vô thường) được công nhận rộng rãi ở Tì-bà-sa và Kinh Lượng 
bộ. Kế đến các trường phái Đại thừa có nhìn nhận thêm sự tương 
ưng về bộ phận và toàn thể. Riêng, phái Trung Quán Ứng Thành 
thêm vào đó mối tương ưng về sự gán đặt hay định danh. Về chi 
tiết, nó liên quan chặt chẽ đến quan điểm về Chân Đế, tánh 
Không của từng bộ phái.  
16Thật ra, nhà trường có chấp nhận một số ít học sinh là cư sĩ (Li 
P.101 và Takakusu 105-606) sau một thười gian sẽ có thể được 
thọ giới tăng. Tuy nhiên, nói chung thì tuyệt đại đa số người theo 
tu học ở đây là tăng-già, nên khi nói chung về người theo học, 
thuật ngữ tăng đồ sẽ được dùng.  
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người17. Tôi chỉ ngạc nhiên, làm thế nào Nālandā đã lớn 

mạnh thành một trung tâm hàn lâm từ một ngôi tăng viện 

khiêm tốn. Tôi có thể tưởng tượng ra được rằng, một số cư 

sĩ cũng đã kết nối được với tổ chức tăng đồ tu học, và các 

bộ môn được giảng huấn ở đây không chỉ là Phật pháp, triết 

học Phật giáo, mà cả Luận Lý học, thi kệ, và các bộ môn 

khác, có thể ngay cả y học cũng đã được dạy. Long Thụ 

cũng đã trước tác một số công trình y học Āryuvedic18. Việc 

này được tiếp diễn trong nhiều thế hệ, vì các đại sư Phật 

giáo đã tự tiến hành mở rộng thông điệp của đức Phật từ 

thời Long Thụ trở về sau. Ngài Long Thụ đã dồn nhiều nỗ 

lực lớn trong việc luận bàn về thực tại của Tứ Diệu Đế, dĩ 

nhiên không đơn thuần [dựa vào đức tin] như cách mà các 

Phật tử chỉ lễ bái đức Phật, mà là dựa trên cơ sở lập luận 

lô-gíc về giá trị của các chân lý này. Điều này làm sáng tỏ 

Trung đạo, chân lý về diệt độ, và sự liên hệ đến nhiều công 

trình trí huệ. Những điều này hiển nhiên là các dấu hiệu 

của sự phát triển xa hơn trong phạm trù tư tưởng.  

 
17Asoka Mission P.viii. và rất nhiều tài liệu tham khảo khác nói về 
con số 10000 này. Có thể đây bắt nguồn từ ý ghi trong Tây Vực 
Ký (xem Samuel a. Vol2. P.82 và Như Điển P.152). Tuy nhiên, 
Huyền Trang ghi rõ con số này là tổng số tăng chúng tại Magadha 
với khoảng hơn 50 chùa mà đa số theo Đại thừa.   
14Āyurveda, "tri kiến sự sống”, được xem là một hệ thống về y 
học cổ nhất của nhân loại. Các tư tưởng triết lý chủ đạo của 
Ayurveda được phát triển, nhấn mạnh về việc cân bằng giữa các 
mối quan hệ thân và tâm (Sreena P.1.). Long Thụ là người đã 
viết công trình Bách Dược Đơn và Bảo Vật Tập. 
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Tượng Long Thụ TK.7 bằng đá Basalt 
Nguồn: P2. Vi Trần – Địa điểm: Nālandā. 
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Nếu các bạn nhìn vào sự kiện lịch sử của sự tiến hóa về các 

biểu hiệu [triết học] của Đại thừa Phật giáo hay các chủ đề 

về bản thể học của Phật giáo, thì các đề tài đó đã được giải 

thích theo nhiều cách khác nhau và vẫn được phát triển 

[thêm] bởi Tịch Hộ qua công trình chú giải của ngài9F

19. 

Trong việc bảo tồn lâu dài truyền thống Sanskrit của Phật 

giáo, tôi thấy rằng các đại sư Nālandā là tuyệt hảo. Cách 

thức trình bày của họ về các Kinh Luận đã được tiếp thu 

bởi các học giả của các quốc gia khác, đầu tiên là Trung 

Hoa sau đó đến Tích-lan, Miến-điện, Thái-lan và … Truyền 

thống Sanskrit được mở rộng chủ yếu tại Trung Hoa, và sau 

đó tại các quốc gia khác, thông qua Tây Tạng và Mông-cổ. 

Khi nói đến vùng Mông-cổ, ý tôi không phải chỉ là một nước 

Mông-cổ độc lập, mà bao gồm luôn cả những phần lãnh thổ 

thuộc Nga, Kalmyk (chủng tộc Ca-nhĩ-mai-khắc)10F

20, 

Buryat21 và TuvaF

22, vốn thuộc về Mông-cổ cổ đại cùng gia 

chủng với người Tạng. Người Tạng và Mông là các anh chị 

em song sinh. Trước khi đạo Phật truyền đến, tất cả chúng 

ta có lẽ phải là những quân nhân, những kẻ giết người, và 

 
19Ngài có lẽ đề cập đến tác phẩm Trung Quán Trang Nghiêm 
Luận Thích (san. madhyamakālaṃkāra-kārikā). 
20Người Kalmyk (rus. Хальмгуд) tức là Oirats thuộc nước Nga. 
Ngày nay họ đa số thuộc cộng hòa tự trị Kalmykia ở bờ Tây của 
biển Caspian. 
21Buryat (rus. Буряад), là nhóm thổ dân lớn nhất tại Siberia, chủ 
yếu tập trung trong Cộng Hòa Buryat, thuộc Liên Bang Nga. Họ 
là phân nhóm chính của giống người Mông Cổ nên chia sẽ chung 
nhiều tập quán sinh hoạt.  
22Cộng hòa Tuva Republic (rus. Респу́блика Тыва́), thuộc Liên 
Bang Nga. Lãnh thổ nằm trong vùng Trung Á phía Nam Siberia.  
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những người đánh nhau. Với sự có mặt của Phật giáo, xã 

hội thời xưa của chúng ta đã trở nên yên ả, an bình, và 

nhiều từ tâm hơn. Nên ngày nay, trong số các quốc gia Phật 

giáo, từ Tích-lan cho đến Mông-cổ và Tây Tạng, có một 

nguồn thúc đẩy cho việc nghiên cứu từ truyền thống Pāli 

cho đến các truyền thống Mật tục. Khi tôi đề cập đến Pāli, 

thật có ý bao gồm cả cốt tủy của các truyền thừa Pāli cùng 

với ngôn ngữ và văn chương Pāli. Truyền thống Sanskrit 

(Phạn) vốn gắn bó với người Tạng, cụ thể như là một khối 

lượng khổng lồ các giáo pháp trực nghĩa có cơ sở dựa trên 

các kinh văn Bát-nhã Ba-la-mật-đa, Diệu Pháp Liên Hoa, 

Kim Cương Năng Đoạn, và các kinh điển khác. Nhiều người 

Tây Tạng đã nỗ lực học thuộc lòng các kinh văn này – dĩ 

nhiên, đó không phải là trường hợp của tôi. Khi học về 

những thứ thế này, tôi nhận ra mình là một học trò lười 

nhác. Các kinh văn này là loại khó nhất. Chúng là kiểu cách 

[học hành] của trường phái Nālandā về chủ trương hàn 

lâm. Phật giáo Tây Tạng đơn thuần là truyền thống 

Nālandā. 

Một số học giả phương Tây thường có thói quen miêu tả 

Phật giáo Tậy Tạng như là Lạt-ma giáo. Tôi cho điều đó 

không đúng. Sự miêu tả đúng thật về Phật giáo Tây Tạng là 

sự tu học các kinh văn mà vốn được viết bởi các đại sư 

Nālandā. 

Nhưng giờ đây thì quá khứ đã là quá khứ. Một số nói rằng 

lịch sử sẽ được lặp lại, nhưng tôi không tin vào thuyết này. 

Lịch sử bây giờ là thực tại. Một khi các quan điểm, vốn đã 

được trao truyền cho các thế hệ mai sau từ các đại sư 
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Nālandā lại được giữ bền chặt, thì đó là sự việc tốt đẹp nhất 

để cho chúng ta lấy làm một thực tế lịch sử.  

Nếu các bạn không thấy có sự xác đáng trong lời nói trên 

[của tôi], thì cũng được thôi, hãy xem nó là khúc nhạc dạo 

qua tai. Nếu những quan điểm trên có một sự thích đáng 

nào đó trong thế giới ngày nay, thì chúng ta phải nghĩ làm 

cách nào để bảo tồn các quan niệm về sự giác ngộ đó. Cùng 

có một âm giai chung, như ta đang ở trong thế kỷ 21 mà sự 

phát triển vật chất thì thật vĩ đại, vốn đã mang lại cho con 

người nhiều thuận lợi tiện nghi và chúng ta rất cần như thế. 

Nhưng hiện thời, sự giàu mạnh về vật chất không giải quyết 

được tất cả những vấn đề của con người, và chúng ta lại 

cũng không thể tìm thấy sự thỏa mãn hoàn toàn. Với tôi, 

thật rõ ràng các tiện nghi vật chất và tiền tài không mang 

lại bình an nội tại. Như thế, chúng ta chỉ có thể nói rằng, 

cả thỏa mãn và đau đớn đều ngự trị trong thân thể ta (ở 

mức độ cảm xúc chung của mọi mẫu loại). Sự tiện lợi vật 

chất cũng không ngoại lệ. Vì con người có trí thông minh 

đặc biệt, nên họ có sự nổi trội về những toan tính, hoài nghi 

to lớn, các do dự vốn làm nảy sinh đố kỵ, sân hận không 

cần thiết, tham chấp không cần thiết, thù ghét không cần 

thiết. Những điều này khiến chúng ta thật bất hạnh. Bất 

hạnh đôi khi mang lại câu thúc lớn lao cho chúng ta. Loại 

nan đề này không thể được giải quyết bởi tiền tài hay tiện 

nghi. Những vấn đề chủ yếu thuộc về trí óc này của chúng 

ta có thể được hóa giải như là đã được diễn trình trong 

[các] định luật do đức Phật dạy về trí tuệ nhân loại phổ 

quát. Sau việc hình dung hóa thực tại, thì sự tiếp cận của 

chúng ta phải càng thực tế hơn. Qua phương cách đó, hãy 
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thử giải quyết một số nan đề vốn gây phiền nhiễu cho bạn. 

Tôi nghĩ đó là con đường Phật giáo về cách tiếp cận, không 

phải thông qua đức tin, mà dĩ nhiên như tôi đã trình bày, 

chủ yếu thông qua hành động. Bạn nỗ lực chuyển hóa thông 

qua hành động, không phải thông qua việc được ban phước 

lành. Tôi nghĩ đó là sự tiếp cận triết lý Phật giáo cơ bản. 

Cốt lõi của tất cả kinh văn Phật giáo là – tất cả các sai lạc 

(vices) đều có nguồn gốc từ vô minh [sự hiểu biết sai lạc] 

(avidyā). Nên đức Phật cho là tất cả các vấn nạn đều do vô 

minh. Để vượt qua tất cả các vấn nạn thì chúng ta phải trừ 

khử vô minh. Làm thế nào để loại bỏ vô minh? Thông qua 

tiêm chích, thông qua thuốc uống, hay thông qua mổ xẻ? 

Có khi trong một tương lai nào đó, tôi nói đùa, một số khoa 

học gia có thể tìm ra các cách thức và phương pháp, để cắt 

bỏ một phần của não bộ, vốn tạo ra trung khu về tham chấp 

và sân hận hay căm ghét, thì đó sẽ là phương thuốc tốt nhất. 

Như thế, chúng ta không còn cần đến ngồi thiền hay hành 

động chi khó nhọc, chỉ cần giao phó cho các nhà khoa học 

lo việc đó. Nhưng tôi nghĩ thật không phải là chuyện dễ. Để 

loại bỏ được vô minh, đức Phật nhấn mạnh vai trò của trí 

huệ, vốn là phương thuốc để tẩy trừ vô minh. Và rồi, trí huệ 

là gì? Đó là việc thấu hiểu về thực tại tối hậu như là sự giải 

thoát khỏi chuỗi nhân quả. Quan niệm này, đến từ thuyết 

duyên khởi của các pháp, đã được chi tiết hóa bởi Long 

Thụ, Thánh Thiên, và các hiền giả khác, có thể giúp được 

chúng ta. Nó có thể khơi dậy trong chúng ta sự quan tâm 

đến tha nhân, vốn là tiếng gọi của lòng từ bi. Từ bi dạy [ta] 

về việc không gây hại (ahiṁsā) - một phương thuốc vạn 

năng chữa tất cả bệnh hoạn và khổ đau của thế gian. 
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Thật tốt đẹp là vào TK.21, các nhà y học đã đủ trưởng thành 

để nhận ra đúc kết về sức khỏe và việc chữa trị của các bệnh 

tật. Vì việc làm giảm thiểu các căng thẳng có tính cảm xúc, 

cần có một sự tu dưỡng tâm, mà để làm điều này thì ngồi 

thiền chỉ là sự luyện tập. Nếu ai đó đã trải qua các chỉ huấn 

từ các đại sư trưởng lão, như tại học viện Nālandā, thì 

người đó có thể có xu hướng rõ rệt thiên về việc tiếp nhận 

nhiều hệ thống khác nhau: trong ứng dụng y học, trong 

thiền định nhất tâm, trong sự tựu hình của kinh tế hoặc kinh 

tế toàn cầu; ta có thể nhìn thấy thực tế [về] con người một 

cách toàn diện hơn. Theo suy nghĩ của tôi, nếu các nhà 

chính trị ngày nay hành động với một tầm nhìn toàn diện, 

thì việc làm chính trị của họ sẽ được chấp nhận và sẽ thành 

công nhiều hơn. Hãy để điều này được âm vang trong vòng 

kết nối các tôn giáo, các nhóm tri thức cũng như là các nền 

tảng văn hóa thế tục. 
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4. Lược Sử, Nguồn Gốc Tên Gọi, và Mối Tương 

Quan của Nālandā với Đại thừa / Mật tông 

4.1. Nguồn gốc và ý nghĩa của thuật ngữ Nālandā 

Ý nghĩa của thuật ngữ Nālandā được giải thích bởi ngài 

Huyền Trang, người đã đến Nālandā vào thế TK.7, và đã để 

lại rất nhiều thông tin về truyền thừa này. Theo đại sư 

Huyền Trang, có nhiều cách giải thích về thuật ngữ Nālandā 

dựa trên các truyền thuyết để lại. 

Trước hết là thần thoại nói về một Naga (rồng) đã sống 

trong hồ nước tại phía nam giữa một khóm cây, có tên là 

Nālandā, nên tăng viện được xây cạnh đó có tên gọi là 

Nālandā Sañgharama (Tăng viện Nālandā). 

Nhưng theo Huyền Trang thì thật ra là: trong kiếp trước của 

đức Phật, lúc thực hành hạnh bồ-tát, ngài đã làm vua nơi 

này. Ngài là một đại thí chủ, bố thí mà không ngừng nghỉ. 

Tên Nālandā (hay na alaṃ datum) có nghĩa là “bố thí không 

biết chán” được đặt ra là để ghi nhớ công đức này.23 

Tương đồng với ý trên, rất nhiều tài liệu hiện có cho rằng 

nguyên gốc chữ Nālandā nghĩa là “không thỏa mãn đủ trong 

việc bố thí” (eng. insatiable in giving)24.  Ngoài ra, có cách 

giải thích khác liên quan đến ý nghĩa chữ Nālandā, là việc 

 
23Xem nguồn gốc của tên trong Tây Vực Ký (Samuel a. Vol2. 
P.167). 
24Dùng từ khóa “nalanda insatiable in giving” trong Google. 
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mà chính đức Phật đã từng lưu trú nơi đây và đã “bố thí 

không ngừng nghỉ” (thí Pháp) 14F

25,
15F

26  

Trong Cao Tăng Truyện, ngài Nghĩa Tịnh cũng có nói về 

tên này: “Nālandā là tên rồng, gần đó có một con rồng tên 

Na-già-lan-đà (Nāgalanda), nhân đó mà đặt tên.” 27 

Ngày nay, Media Group Tamil Chinthanaiyalar Peravai có 

thử đưa ra kiến giải khác về tên này. Trong thời cổ, thì toàn 

bộ vùng đất Ấn đã dùng một loại thổ ngữ Tamil. Theo ngôn 

ngữ Tamil thì Nālandā có xuất phát từ hai chữ gốc “Naalun” 

và “Tha”. “Naalun” là “hàng ngày” và “Tha” nghĩa là 

“cho/bố thí” khi ghép lại với nhau “Naalun” + “Tha” → 

“Nalundha” → “Nalandha” là việc “bố thí liên lục hàng 

ngày”.16

28  

 
25Media. Seven Wonder of India.  
26Net. New World Encyclopedia. Nalanda. Accessed 8/4/2016 
27Taishō 51 No 2066, tr. 6a26 (T51n2066_p0006a26). 
28Media. A Tamil Word.  
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4.2. Lược sử hình thành, phát triển và suy tàn: 

 

Phật Phổ Hiền TK.7 bằng đá Basalt  
Nguồn: P3. Vi Trần – Địa điểm: Nālandā 
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Theo như trình bày chính thức từ viện Bảo Tàng Nālandā 17F

29, 

thì học viện Nālandā có mối tương quan bắt nguồn rất sớm 

từ thời đức Phật Thích-ca còn tại thế, tức vào TK.6 trước 

Tây Lịch. Đây cũng chính là nơi sinh ra và nhập Niết-bàn 

của ngài Xá-lợi-phất (Śāriputra)18F

30,
19F

31 và là nơi mất của ngài 

Mục-kiền-liên (Maudgalyāyana)20F

32, hai đại đệ tử nổi tiếng 

của đức Phật thời bấy giờ 21F

33.  

Trong Tương Ưng Bộ Kinh  và Trung Bộ Kinh, có chi tiết 

về việc đức Phật nhắc đến việc ngài đã nhiều lần ở lại 

Nālandā, và ở đó, ngài thường cư ngụ trong rừng xoài của 

Pāvārika34. Đồng thời trong Trường Bộ Kinh, đức Phật có 

đàm thoại với Kevaddha và Asibandhakaputta tại 

Nālandā35. 

Riêng trong Tương Ưng bộ kinh, có một phẩm đặc biệt 

mang tên Phẩm Nālandā thuộc Chương Tương Ưng 

 
29Viện Bảo Tàng Nālandā hiện nay cũng chính là vùng khảo cổ 
nơi chứa các di chỉ khảo cổ về Đại học Nālandā, nay được công 
khai cho khách thăm viếng. 
30Xá-lợi-phất (Sāriputta). Xem thêm chi tiết tiểu sử trong phần II. 
31Xem Panth. 
32Mục-kiền-liên (Moggallāna). Xem thêm chi tiết tiểu sử trong 
phần II.   
33Lamote P.322. 
34Minh Châu a. P.167,380,666,778-785,920 và b. P.284,288,289. 
35Minh Châu c. P.111. Câu khai Kinh Kiên Cố: “Như vầy tôi nghe. 
Một thời Thế Tôn ở tại Nalandà trong vườn Pavàrikampa. Lúc bấy 
giờ cư sĩ trẻ tuổi Kevaddha đến tại chỗ Thế Tôn ...” 
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Thiền36. Phẩm này chứa nhiều bài kinh ngắn mà đức Phật 

nói pháp tại khu vực Nālandā37. Đây là một dấu chứng quan 

trọng cho thấy vị trí của Nālandā trong thời giann đức Phật 

hoạt hóa. 

Trưởng giả Pāvārika đã xây một sảnh đường trong rừng 

xoài của mình, và đã cúng dường cho đức Phật và Tăng 

đoàn.  

Theo Kiên Cố Kinh38 (một bản kinh của Trường Bộ Kinh), 

vào thời đức Phật tại thế thì Nālandā đã là một thị trấn phồn 

thịnh đông dân cư, và có nhiều tầm ảnh hưởng lớn về văn 

hóa, dù rằng lúc đó nó chưa trở thành một trung tâm học 

thuật nổi tiếng như sau này.  

Theo như truyền thuyết kể lại24F

39, thì vùng đất Nālandā này, 

trước đây được 500 nhà buôn chung góp 10 lakh (tức 1 

triệu) miếng vàng để mua và cúng dường lên đức Phật. Đức 

 
36Rất tiếc bản dịch của Minh Châu trong việt ngữ dương như thiếu 
phần này. Các bản dịch Anh ngữ của các bản dịch riêng biệt từ 
Sujato và Bodhi đều có trình bày phẩm Nālandā.  
37Phẩm này bao gồm các kinh: Mahāpurisassutta (Đại Nhân 
Kinh), Nālandāsutta (Nālandā Kinh), Cundasutta (Thuần-đà 
Kinh), Ukkacelā-suttta (O-già-chi-la Kinh), Bāhiyasutta (Bà-ê-nhã 
Kinh), Uttiyasutta (Uất-đê-nhã Kinh), Aryasutta (Thánh Kinh), 
Brahmasutta (Phạm-thiên Kinh), Sedakasutta (Tư-đạt-ca Kinh), 
và Janapadakalyāṇnīsutta (Quốc Độ Kinh).   
38Minh Châu c. P.111. Kevaddha bạch Phật: “Bạch Thế Tôn, 
Nalandà này có uy tín và phồn thịnh, nhân dân đông đúc và tín 
kính Thế Tôn...”  
39Như Điển P.195 và Samuel a. Vol2. P.168. Bản dịch của Samuel 
ghi số miếng vàng là 10 koṭi tức là mười ức.  
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Phật đã lưu trú và giảng thuyết tại đây 3 tháng. Hầu hết các 

nhà buôn này sau đó đều đạt quả vị Thánh. 

Cho đến trước khi đi đến nơi nhập diệt, đức Phật đã nhìn về 

nước Kushinagar (Câu-thi-na, nơi đức Phật sau đó nhập 

Niết-bàn), ở phương Bắc và hướng về nước Magadha ở 

phương Nam (Ma-kiệt-đà, vùng lãnh thổ địa phương của 

học viện Nālandā). Ngài tiên tri cho A-nan rằng: về sau đất 

nước Magadha, có vua A-dục, là một hộ pháp quan trọng 

của Tam bảo, sẽ chấn hưng Phật giáo.25F

40 

Trong Trường Bộ Kinh (ii.81) và Luật Tạng (ii.287), cũng 

có đoạn nói về ngài Xá-lợi-phất sau lần gặp gỡ cuối cùng 

với đức Phật, trước khi nhập diệt đã dùng sư tử hống. Tiếng 

hét (hống) lan ra từ Thành Vương-xá (Rājagaha), vang dội 

đến Nālandā, và thấu tận đến Pātaligāma.  

Tiểu luận Nālandā – Centre for Dissemination of Buddhism 

của Sukomal Chaudhuri, viết rằng theo lời kể lại của 

Makkhali Gosāla, Dīghatapassī, và vài người khác, thì 

nhiều đệ tử và những người ủng hộ Mahāvīra26F

41, sau khi bị 

cảm phục trước các luận thuyết của đức Phật, đã quy y theo 

đức Phật. Cũng vậy, trong khi đức Phật còn tại thế, đã có 

rất nhiều ngoại đạo ở địa phương (Ma-kiệt-đà) và các nơi 

khác nghe danh tìm đến để tranh luận và bị thuyết phục để 

 
40Như Điển P.156 và Samuel a. Vol2. P.90. 
41Mahāvira (Mahāvīra), hay Vardhamāna là tổ cuối cùng đời thứ 
24 của giáo phái Tirthankara trong Kì-na giáo. Theo truyền 
thuyết, Mahavira xuất gia và tu khổ hạnh đạt trạng thái kevala, 
tức là nhất thiết trí. Mahāvira chủ trương bất bạo động và “ngũ 
đại giới”. Net britannica. Mahavira Jaina teacher. Accessed 
19/04/2018. 
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trở thành đệ tử của Ngài. Điều này cho thấy vai trò của biện 

luận đã rất quan trọng ngay từ khi đạo Phật mới hình thành...  

Thật đáng tiếc, sau đó, một thời kì đói kém nghiêm trọng 

xảy ra, đã làm tê liệt Nālandā và các vùng phụ cận, khiến 

Nālandā hoàn toàn bị mất dấu trong vài thế kỷ. May mắn là 

sau đó, vào thời vua A-dục (Aśoka), ông đã cho xây dựng 

một đại tăng viện (mahāvihāra) gọi là Linh tháp Xá-lợi-phất 

vào TK.3 trước Tây Lịch27F

42. Đây được xem là linh tháp tuyệt 

diệu nhất của Nālandā, được bao bọc bởi nhiều tháp nhỏ và 

có các bậc thang dẫn lên tháp chính. 

 
42John P.28, dẫn lại từ Tāranātha, và Media và Seven Wonder of 
India Pos 0:06:10. 
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Linh tháp Xá-lợi-phất tại Điện thờ số 3 của Nālandā. 
Nguồn: P4. Vi Trần – Địa điểm: Nālandā 

 

Theo các dữ liệu tìm thấy của ngài Phật Âm 2 8F

43, một luận 

giả Pāli vĩ đại, thì đại đế A-dục không chỉ cho xây dựng 

 
43Buddhaghoṣa (TK.5), Học giả Phật giáo cổ điển nối tiếng với 
tác phẩm Visuddhimagga (Thanh Tịnh Đạo), tổng kết các giáo 
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84 000 tăng viện trong vương quốc và cúng dường lên đức 

Phật, mà còn có các hỗ trợ từ thiện đến hàng triệu tăng ni 

trong thời của ông. Do đó không có gì ngạc nhiên khi cho 

rằng, chính vua A-dục cũng đã có sự giúp đỡ lớn về mặt 

vật chất và quyền lợi cho hàng ngàn Tăng-già ở tăng viện 

của ông xây tại Nālandā, vốn cách không xa thủ đô 

Pāṭaliputta (Hoa Thị Thành, nay là Patna). Đây có thể xem 

là điểm chuyển hóa thứ nhì của Nālandā. Cho nên, vua A-

dục phải được xem là một trong các nhà sáng lập của Tăng 

viện Nālandā. 

Cũng trong thời vua A-dục, sử gia Tāranātha cho rằng, đã 

có hai anh em cư sĩ là Udbhaṭa-siddhi-svāmin và Saṃkara-

pati, cho xây 8 ngôi chùa tại Nālandā, làm chỗ ở cho 500 

vị tăng đồ Thanh Văn thừa và chứa tất cả kinh văn Đại 

thừa ở đó. 2 9

44 

 
pháp đương thời. Ông đã đến Anuradhapura nay thuộc Sri Lanka 
và phát hiện ra nhiều Luận giải Phật giáo tiếng Sinhalese và dịch 
ra tiếng Pali. Net. britannica Buddhaghosa. Accessed 19/4/2018. 
44Chimpa P.100ff. Lưu ý: Trong nguyên bản của Tāranātha, thuật 
ngữ Nalendra được viết thay vì Nālandā. Tuy nhiên, tất cả các sự 
kiện ông nêu ra về Nalendra đều trùng khớp với tên Nālandā và 
người dịch lại sách này là học giả người Tây Tạng Lama Chimpa 
cũng đã ghi nhận trong ngoặc vuông nhiều lần đó chính là 
Nālandā (P.101,232). Tại trang 209, ông có nói về gặp gỡ của 
Nguyệt Quan và Nguyệt Xứng tại Nalendra.  Trang 232 nhắc lại 
sự kiện Kumaralīla cũng thua tranh luận với Nguyệt Xứng tại 
Nalendra.  
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Cũng theo Tāranātha30F

45, vào khoảng giữa TK.2, một giáo thọ 

Bà-la-môn là Rāhulabhadra (La-hầu-la Hiền)31F

46, đã đến 

Nālandā, học được giáo thuyết Đại thừa và tự cải đạo. Sau 

đó ngài trở thành trụ trì32F

47 và là thầy dạy, cũng là thầy truyền 

cụ túc giới (tì-kheo giới) cho tổ Long Thụ33F

48. Rāhulabhadra 

đã cho ghi chép khoảng 500 bản kinh Đại thừa. Các kinh 

điển này sau đó được lưu giữ tại Nālandā.3F

49 Thêm vào đó, 

ở thời kỳ của Rāhulaprabha, thì một số mật điển đặc biệt là 

Bí Mật Tập Hội đã được truyền giảng.35F

50 Tại Nālandā, tổ 

Long Thụ là người hướng dẫn khoảng 500 giảng viên về 

Đại thừa cũng như đã xây 8 trung tâm Phật giáo, bao gồm 

108 ngôi chùa tại Nālandā và vùng lân cận. Học trò của 

Long Thụ là Thánh Thiên cũng tu tập tại đây.  

Nhưng một lần nữa, khoảng hai thế kỷ sau, Nālandā lại 

chìm trong quên lãng … 

Mãi đến cuối TK.4, Nālandā vẫn chưa thật sự hồi sinh mạnh 

mẽ. Theo như ghi chép trong tác phẩm Phật Quốc Ký của 

 
45Chimpa P.102-108. 
46Rāhulabhadra (tib. སྒྲ་གཅན་འཛིན་བཟང་པོ་) là một đại sư Trung Quán, 

thầy của ngài Long Thụ. Tác phẩm được biết đến của ông là 
Xưng Tán Bát-nhã Ba-la-mật-đa (Skt. Prajñāpāramitāstotra). 
Net. Rigpa Shedra Rāhulabhadra. Accessed 03/23/2016 
47Obermiller. Vol1 P.123. 
48Lịch Sử Phật Giáo của Bu-ston cũng ghi rõ ngài Long Thụ đến 
Nālandā khi còn nhỏ tuổi. Tuy nhiên, về niên đại thì có sự không 
trùng khớp. Tài liệu này ghi rằng Long Thụ sanh ra khoảng 400 
năm sau khi đức Phật tịch diệt, tức là khoảng TK.2 trước Tây 
Lịch. Obermiller. Vol1. P.122. 
49Chimpa P.98ff. 
50Chimpa P.103. 
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sư Pháp Hiền51 (chn. 法顯), có một ghi nhận nhỏ về làng 

Nālandā (được chép là làng Na-la)36F

52 nhưng không hề đề cập 

đến đại học viện Nālandā. Chứng tỏ giai đoạn ngài cư trú 

tại Ấn (khoảng 399 – 414 Tây Lịch) 37F thì Nālandā vẫn chưa 

trở thành một trung tâm Phật học đáng kể.  

Vào TK.5 trở đi 38F

53, nơi này đã phát triển thành một trung 

tâm quan trọng bậc nhất trong vai trò của một đại tu viện, 

một học viện giáo dục và nghệ thuật của thế giới Phật 

giáo.F

54 Nālandā là một trong những trường đại học cung cấp 

chỗ ở cho sinh viện nội trú đầu tiên trên thế giới.  

 
51Pháp Hiền:  một vị tăng sĩ Trung Hoa đã du hành (đi đường 
bộ) đến Ấn-độ để thu thập kinh luận. Ngài đã đi qua nhiều lãnh 
thổ Phật giáo thời bấy giờ như Tân Cương, Pakistan, Ấn-độ, 
Nepal, Bangladesh, và Śrī Lanka trong những năm 399-414. Ngài 
có tường thuật lại hành trình của mình, tựa đề Phật Quốc Ký, là 
dữ liệu sử học có ý nghĩa lớn. Net. Brittanica Faxian. Accessed 
19/4/2018. 
52Legge P.81. Ở đây, nếu việc Legge gán Na-la (chn. 那羅) thành 

Nālandā là sai, thì chỉ riêng sự việc Pháp Hiền không hề nhắc đến 
Nālandā cho thấy một điều đáng thắc mắc: hoặc Nālandā lúc đó 
tầm vóc không đủ lớn mạnh hoặc lý do nào khác? Mặt khác, 
Tāranātha (Chimpa P.101) có ghi rõ “Nālandā nơi ra đời của Xá-
lợi-phất cũng đã là nơi ông nhập niết-bàn, theo với 80,000 A-la-
hán”. Ngoài ra, Pháp Hiền (T51n2085_p0862c07) nói: ”到那羅聚落

。是舍利弗本生村。舍利弗還於[32]此中般泥洹。” (Taishō), nghĩa là ”... 

đến tụ lạc Na-la, thôn bản sinh của Xá-lợi-phất. Xá-lợi-phất về lại 
đây mà nhập niết-nàn...”. Giả sử, cả Pháp Hiền và Tāranātha đều 
đúng thì kết luận của Legge phải đúng tức Na-la chính là địa 
danh tại Nālandā.    
53Net. Brittanica. Nālandā – Buddhist Monastic Center, India. 
Accessed 27/4/2016. 
54John P.28.  
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Chúng ta thật sự biết nhiều hơn về Đại học Nālandā nhờ vào 

các dữ liệu để lại từ ngài Huyền Trang (chn. 玄奘) và Nghĩa 

Tịnh (chn. 義淨), vốn là các tăng sinh người Trung Hoa của 

trường, sau đó trở lại cố quốc và có nhiều công trình dịch 

thuật kinh điển mang về từ Nālandā.  

Các ký sự của Huyền Trang và Nghĩa Tịnh đã miêu tả 

(Samuel b. P.xxxvi-xxxviii): Tăng viện đã được xây dựng 

bởi vua thời cổ là Śri-śakrāditya (Đế Nhật) (thuộc đế chế 

Gupta đệ Nhất)55. Việc xây dựng này đã gặp trở ngại, nhưng 

về sau các thế hệ tiếp nối đã hoàn tất nó, khiến nó trở thành 

một kiến tạo lớn nhất thế giới (san. Jambudvīpa). Tòa 

Nālandā này đứng trên bốn góc56 như là một phân khu thành 

phố và tăng viện vĩ đại mở hướng về phía Tây. Cách đó 

chừng 20 bộ (1 bộ khoảng 1,66m), tính từ cổng, là một bảo 

tháp cao 30m. Đây là nơi ngày xưa Thế Tôn an cư trong 3 

 
55Trong đoạn này Samuel đã có thêm một vế ngắn cho rằng tăng 
viện đó xây “dành cho một vị tì-kheo Bắc Ấn tên gọi là 
Rājabhāja”, nguyên đoạn văn Anh ngữ là “The Nalanda Temple, 
which is seven stages north-east of the Mahābhodi, was built by 
an old king,  Sri-Sakraditya, for a Bhikshu of North India called 
Râja- bhāja”. Tuy vậy, trong cả hai ký sự gốc từ tiếng Hán, đã 
không thể tìm thấy dữ kiện này. 
56Theo như toàn bộ địa hình kiến trúc thực địa thì tất cả các khối 
kiến trúc tăng viện của Nālandā khai quật được khoảng hơn 16 
khối, đều được giới nội trên nền bình diện hình chữ nhật khá 
hoàn chỉnh không có ngoại lệ, thuật ngữ  Samuel Beal dùng là 
“four corners” chắc chắn có lý do. 
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tháng; tháp tên Phạn là Mūlagandhakuṭi57. Về hướng Bắc 

50 bộ có một bảo tháp kỳ vỹ, cao hơn tháp được dựng bởi 

vua Âu Nhật Vương (Bālāditya), trong đó có tượng Phật 

chuyển Pháp Luân. Về hướng Tây Nam, là một chaitya (thể 

cấu trúc) nhỏ cao khoảng 10m ... Về phía Tây của điện Căn 

Bản Hương Thất  (Mūlagandha) là “xỉ mộc”58 của đức Phật 

(là một loại dương liễu). Phía tây (cây dương liễu) có đàn 

truyền giới vuông vức khoảng 1 trượng, tức trên khoảng đất 

bằng đắp nền, dựng tường gạch cao khoảng 2 thước; bên 

trong tường, nền để ngồi cao khoảng 5 tấc. Bên trong có 

tháp (caitya) nhỏ. Góc đông của đàn truyền giới là chỗ Phật 

kinh hành, nền lát gạch, rộng 2 khuỷu tay, dài khoảng 14-

15 thước; cao hơn 2 khuỷu, bên trên nắn đá vôi thành hình 

hoa sen nở. Từ tăng viện xuôi Nam đến Rājagriha 30 lý là 

đỉnh Linh Thứu.40F

59  

Về sau, Nālandā không những tái lập được sự phồn thịnh 

mà còn vượt xa thời trước. Một di vật khảo cổ, khai quật tại 

Nālandā là đồng tiền thuộc về triều Kumāra Gupta Đệ Nhất 

 
57Samuel (P.xxxviii) có thể đã chuyển dịch nghĩa chữ “Thế Tôn” 
thành Lokanātha và cả vế câu đó thành “This is where Lord of 
the World (Lokanātha) Wass (the season of the rains) for three 
months; the Sanskrit name is Mulagandhakoti.”, trong khi Nghĩa 
Tịnh không ghi chép ý hoàn toàn như vậy. Ngoài ra, thuật ngữ 
Mūlagandhakuṭi (không phải Mūlagandhakoti) được phiên âm từ 
Hán ngữ “Mộ-lã-kiện-đà-cu-chi”, nghĩa tiếng Phạn là Căn Bản 
Hương Điện (nơi thờ Phật). 
58Là loại cây mà người ta dùng nó để làm sạch răng thay cho bàn 
chải. Rất có thể đây là cây neem được nhắc đến trong phần 6.2 
59Samuel b. P.xxxvi-xxxviii. Tuy nhiên, nhiều chi tiết Samuel dịch 
không chính xác đã được ôn Thích Tuệ Sỹ hiệu đính lại. 
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đã được tìm thấy.41F

60 Sau đó, các vị vua tiếp nối như 

Buddhagupta, Tathāgatagupta, Bālāditya, và Varjra, mỗi vị 

đã hoàn tất ở đây thêm một ngôi chùa. Không những thế, để 

có các giữ gìn thích đáng cho các ngôi tăng viện và chúng 

tăng, họ đã cúng dường một lượng lớn tài sản đất đai. Thật 

ra, việc cúng dường của các vương tộc Gupta, là một biểu 

tượng cho quyền lợi quốc gia, và là một cách công nhận 

ngầm rằng: Đại học Nālandā là một học viện quốc gia. Cũng 

chính trong các niên đại Gupta, mà rất nhiều bảo tháp đã 

được xây dựng trong các làng mạc, trên khu vực Nālandā, 

như Kalapinaka và Kolika, để tưởng nhớ đến Xá-lợi-phất 

và Mục-kiền-liên. Chính các làng mạc đó trở thành đất phát 

triển của Nālandā.42F

61  

Sau các vương triều Gupta, một vị vua Trung Ấn, không 

được ngài Huyền Trang nêu rõ danh tánh trong Tây Vực Ký, 

đã dựng thêm một tăng viện ở Nālandā. Thành công của vị 

vua này là ngài đã dựng một vành đai tường rào khép kín, 

khiến cho tất cả các tăng viện trở thành một tổ hợp thống 

nhất43F

62. Tóm lại, như ngài Huyền Trang mô tả thời đó, đã có 

đến 6 ngôi chùa và chỉ có một cổng ra vào. Đến khi ngài 

Nghĩa Tịnh cư ngụ, nơi này đã hình thành đến 8 sảnh đường, 

chung quanh có rất nhiều chùa, và hàng trăm thánh tích bao 

bọc.44F

63 

 
60Dutt P.330. 
61Lamote P.322. 
62Samuel a. Vol2 P.170. 
63Charles. Vol2 P.105-106. 



 

67 
 

Trung tâm này đã thu hút rất nhiều nhân tài từ các quốc gia 

xa xôi khác đến tu học, kể cả từ Viễn Đông hay Trung Hoa. 

Những vị đại học giả mà danh tiếng tỏa sáng khắp hoàn vũ, 

có mặt tại Nālandā bao gồm 17 hiền triết, như được nêu 

danh trong Kệ Hướng Nguyện (trong phần đầu), và rất nhiều 

học giả danh tiếng khác. Đặc biệt, một số đến từ Trung Hoa 

như Huyền Trang (chn. 玄奘) và Nghĩa Tịnh (chn. 義淨), đã 

để lại những miêu tả sâu rộng về các tăng viện, các linh 

tháp, và cuộc sống sinh hoạt của tăng đoàn tại Nālandā. Sau 

đó các ngài trở về hoằng dương Phật giáo tại cố quốc của 

họ. Việc đó cũng nằm trong nỗ lực lớn, nhằm lưu trữ và 

chuyển dịch kinh điển, thỉnh được từ Nālandā và các lãnh 

thổ Phật giáo tại Ấn, vào các nước khác trên thế giới.  

Theo Huyền Trang, vào TK.7 của triều đại vua 

Harṣavardhana tại Kanauj, Đại học Nālandā đã hoàn toàn 

có một tầm vóc quốc tế. Triều Harṣavardhana là một điển 

hình về việc ban các quyền lợi lớn cho Nālandā. Nhà vua 

đã ban tặng các thu nhập của 100 ngôi làng như là một ân 

huệ cho tăng đoàn, và 200 dân làng của các ngôi làng đó 

đóng góp thường xuyên, cung ứng lương thực phẩm cho 

hàng ngàn giáo thọ và tăng sinh Nālandā. Những người 

sống trong đại học không phải lo lắng về các nhu cầu của 

mình, và họ có thể cống hiến toàn thời gian cho việc tu học, 

giảng dạy, và tranh biện về các luận điển (śāstra). Theo nhận 

xét của Ngài thì Đại thừa đang phát triển vào thời gian này. 

Ngoài ra, các bộ phái Phật giáo và Bà-la-môn trong thời 

gian đó hoạt động cùng nhau mà không có sự phân biệt. 

Nhận xét chung là “tất cả đều cùng nền nếp trong văn hóa 
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và giáo dục, mọi học giả Phật giáo đều chỉ dùng tiếng 

Phạn”.  

Nếu vào thời của ngài Huyền Trang Đại học Nālandā sở 

hữu 100 ngôi làng, thì điều mà ngài Nghĩa Tịnh ghi nhận 

vào khoảng nửa thế kỷ sau đó, là: số lượng làng mạc cung 

ứng thu nhập cho Nālandā đã tăng lên thành 200. Nhờ đó 

gạo, bơ, sữa, và các nông sản mới có đủ cung ứng được. Di 

sản văn hóa của Nālandā được công nhận bởi các vị vua 

Pāla, vốn xiển dương Đại học Nālandā, trong suốt khoảng 

4 thế kỷ (khoảng TK.8 đến TK.12). Khi mà các vị vua Pāla 

hỗ trợ tích cực cho Phật giáo, họ cũng đã mở rộng vòng tay 

giúp cho sự vững chãi của Đại học Nālandā. Trong thời kì 

cai trị của vua Devapāla (vào khoảng năm 815 – 845), vua 

Balaputradeva của xứ Sumatra (đảo này nay thuộc Nam 

Dương/Indonesia) đã xây một tăng viện tại Nālandā, và ông 

đã thỉnh cầu Devapāla cấp cho 5 làng thuộc Magadha (Ma-

kiệt-đà), cho việc nuôi dưỡng chúng tăng và việc sao chép 

các kinh văn in tại tăng viện đó. Devapāla đã chỉ định sư 

Viradeva, con của vua Indragupta thuộc vương quốc 

Nagarahara (Tây Bắc Ấn, giờ thuộc về Pakistan), làm hiệu 

trưởng của Đại học Nālandā. Mahīpāla Đệ Nhất (khoảng 

992–1040) tái cấu trúc Tăng viện Nālandā vốn đã tàn lụi vì 

hỏa hoạn trong thời gian ông trị vì.45F

64  

Vào thời ngài Huyền Trang, giữa lúc Nālandā đang cực 

thịnh, ngài đã có các tiên đoán chính xác về sự suy vy dần 

dà của trung tâm học hỏi vĩ đại vô song này, do hỏa hoạn 

 
64Sen Nath P.280 ff. 
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bởi tự nhiên hoặc bởi con người gây nên 46F

65. Đến thời ngài 

Nghĩa Tịnh, sau khoảng vài thập niên, số tăng sinh ở đây 

chỉ còn khoảng ba ngàn. Ngoài các tiêu hủy vật chất do hỏa 

hoạn, vốn đã bẻ gãy mạch sống của đại học vào thời 

Mahīpāla Đệ Nhất, thì sự trỗi dậy của các triết gia Vệ-đà 

như Kumārila 47F

66,
48F

67, có thể đã gây rất nhiều tổn hại đến uy tín 

của học viện vĩ đại này. Ngoài ra, xét tình hình suy trầm 

chung của Phật giáo trên bình diện rộng tại Ấn, thì có thể 

thấy từ TK.6, đã có một số vương triều tìm cách tiêu hủy 

Phật giáo, như vua Mihirakula triều đại Hūṇa, phá hủy 

nhiều chùa chiền và giết hại tăng chúng. Kế đến là vua xứ 

Bengal Śaśāńka, đầu TK.7, hầu như đã phá hủy cội Bồ-đề 

tại Gaya. Một yếu tố quan trọng khác, cũng đến từ sau TK.7, 

đó là việc trỗi dậy mạnh mẽ của đạo Bà-la-môn, qua các 

hình thức du nhập hay đồng hóa hình ảnh Phật giáo, chủ 

 
65Theo Samuel (b. P.154-155), thì ngài Huyền Trang đã có một 
giấc mơ, trong đó bồ-tát Văn-thù-sư-lợi đã báo trước cho ngài 
thấy cảnh Nālandā trở nên hoang vắng và tanh hôi. Đồng thời 
cũng cho biết là khoảng 10 năm sau thì vua Śiladitya sẽ bị giết, 
rồi yêu cầu Huyền Trang sớm rời Nālandā. 
66Kumārila Bhaṭṭa (khoảng năm 700) là một triết gia Vệ-đà, theo 
hệ phái Pūrva-Mīmāṃsā, ông nổi tiếng với bản luận 
Mimamsaslokavarttika, và được xem là theo chủ nghĩa thật hữu. 
Theo các ghi nhận lịch sử, ông đã dựa trên đánh giá cho rằng cú 
pháp của kinh điển Phật giáo là sai, để từ đó đánh bại đấu thủ 
trong nhiều cuộc tranh luận Phật giáo, rồi xác quyết chủ trương 
Vệ-đà mà ông đang theo như là tối hậu. Xem thêm chi tiết về 
Kumārila Bhaṭṭa trong phần phụ lục. 
67Trong sử ký của Tāranātha, đã có ghi nhận về việc nhiều đệ tử 
của các học giả Thanh Biện, Phật Hộ, Pháp Hữu, … đã thất bại 
trước Bhaṭṭa trong các tranh biện. Tāranātha P.226. 
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tâm biến Phật giáo thành một bộ phận của đạo Bà-la-môn49F

68. 

Sau cùng, sự tổn hại vô cùng to tát cho Nālandā, do bởi 

Mohammed Bakhtiyar, một thủ lãnh quân đội Thổ-nhĩ-kỳ. 

Nhiều sử gia cho rằng, ông ta đã lầm lẫn Nālandā là một 

pháo đài lớn, khi thấy Đại học này được bao quanh bởi hệ 

thống mương hào sâu, và còn cho rằng, các sa-môn đầu trọc 

có đồng phục sắc màu cà-sa, là các quân nhân, nên đã chỉ 

thị dùng các thiết bị phóng hỏa từ xa để thiêu rụi. Những ai 

sống ở đó đã bị giết, và ai còn giữ được mạng thì đã trốn xa. 

Theo ghi chép của Minhaj-i-Siraj về Mohammed Bakhtiyar, 

thì ông này, với tham vọng riêng, đã chiếm đoạt và cướp 

bóc toàn khu vực. Ghi nhận của Minhaj-i-Siraj cho thấy có 

sự lầm lẫn rằng các tăng đồ Phật giáo ở đó, với tóc được cạo 

là con chiên Bà-la-môn. Họ đều đã bị giết bằng bạo lực, 

đồng thời ghi chép này còn chứng tỏ là, sau đó quân Hồi 

giáo đã nhận thức rằng, nơi đấy chính là một trường cao 

đẳng (prs. مدرسه) với một khối lượng sách khổng lồF

69.  

Về chi tiết, sự suy tàn của Đại học viện bắt đầu vào cuối 

triều đại Pāla, nhưng hoàn toàn bị hủy hoại vào khoảng 

1202, do sự xâm lược của quân Hồi giáo Bakhtiyar Khilji52F

70. 

Vị thống lãnh quân Hồi giáo là Muhamad Bakhtiyar, trước 

khi tiến hành tấn công và tiêu diệt các trung tâm Phật giáo, 

 
68Basham P.265. 
69Raverty P.552. 
70Vương triều Khilji (1290 -- 1320) là một triều đại Hồi giáo có 
nguồn gốc Thổ-nhĩ-kỳ, một dạng gia đình trị và sử dụng chế độ 
nô lệ, cai trị Ấn-độ bằng bạo lực. Chế độ này liên tục thay đổi 
triều chính. Cuối cùng bị thu tóm bởi triều đại Tughlaq. Net. 
Britannica Khaljī dynasty. Accessed 21/04/2018. 
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đã có chủ định chính là để cướp đoạt tài sản tại các nơi này. 

Cộng với lòng tham muốn danh vọng, ông đã kết nối với 

quân đội Khilji, để tấn công các thánh địa Phật giáo53F

71. Ông 

đã báo công lên Sultan Kutbuddin để nhận được các khen 

tặng.54F

72  

Một số dữ liệu văn học cho thấy, thời điểm Đại học Nālandā 

bị tiêu hủy bởi quân đội Thổ-nhĩ-kỳ Bakhtiyar Khilji, là vào 

1193. Sử gia Ba-tư Minhaj-i-Siraj55F

73 có đề cập trong ký sử 

của mình với tựa đề là Tabaqat-I-Nasiri, đã ghi chép việc 

hàng ngàn Tăng-già bị đốt sống, và hàng ngàn người bị chặt 

đầu, chỉ vì Khilji cố gắng nhổ tận gốc Phật giáo. Thư viện 

đã bị đốt liên tục trong nhiều tháng, và “đám khói từ các 

kinh sách bị cháy treo tụ lại trong nhiều ngày, như là một 

cỗ quan tài tối tăm qua nhiều ngọn đồi thấp”56

74.  

 
71Samaddar (P.168-169) có nhắc đến sự kiện là Bodhgaya chỉ 
cách Nālandā 50Km mà không hề bị tấn công hay phá hủy. Lý 
giải của điều này dựa trên việc Bodhgaya vốn là trung tâm tín 
ngưỡng, đã thuộc về tay của những người Snātakas, tức là những 
người dùng phép tắm rửa để thanh tịnh hóa. Do nơi này không 
có của cải vật chất quý giá, nên đã không có ý nghĩa cho quân 
cướp Hồi giáo.  
72Samaddar P.161. 
73Tên đầy đủ là Minhaj-ud-din Abu Uraar bin Siraj-ud-din al-
Juzjani, là sử gia của chế độ Hồi giáo nô lệ Nasir-ud-din Mahmud, 
ông là tác giả của sách lịch sử Tabaqat-i-Nasiri, mô tả về sự sâm 
lược Dehli của Muhammad cho đến năm 1260 AD. Net. Indian 
History. 
74Delhey (P.5) cho biết là cũng theo Minhaj một lượng nhỏ sách 
vốn làm bằng lá cọ còn sót lại. Delhey cho là chúng đã bị hủy 
hoại tự nhiên theo thời gian vì không có người hay nguồn tài trợ 
cho việc giữ gìn, sao chép chúng. 
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Sử gia Minhaj tường thuật57F

75: 

Muhammad-i·Bakhtiyar lao mình đến cổng phụ của chỗ 

[Nālandā] mà ông đã thành công chiếm hữu nó. Một khối 

lượng lớn của cải đã cướp được từ tay những nạn nhân. 

Hầu hết cư dân của nơi này là người Bà-la-môn [như đã 

đề cập họ là Tăng-già Phật giáo, nhưng Minhaj đã không 

phân biệt được nên gọi bằng tên này] với đầu cạo trọc. 

Tất cả họ đã bị giết. Có một lượng sách rất lớn bị chiếm 

hữu bởi [người Hồi giáo] Musalman. Họ triệu tập những 

người Bà-la-môn để có thể lấy tin tức về việc thu thập 

các sách này, nhưng tất cả người Bà-la-môn đó đã bị 

giết. Sau khi chiếm, họ đã biết được toàn thể thành trì và 

thành phố này là một trường cao đẳng, và trong cách nói 

của người Ấn giáo, họ gọi nó là Cao Đẳng Bihar. 

Các hành vi tiêu hủy này, không chỉ thu gọn trong những 

trung tâm Phật giáo, bao gồm Odantapurī, Vikramaśilā, và 

Nālandā, mà một cách đầy đủ hơn, quân Hồi giáo cũng có 

chủ trương tiêu hủy cả các trung tâm Bà-la-môn khác. Một 

lý do ẩn tàng bên lề lý do tôn giáo, đó là vì quân đội Hồi 

giáo Thổ-nhĩ-kỳ muốn xác lập quyền lực cai trị độc tôn, 

trong khi đó, các trung tâm và đền đài tôn giáo này lại vốn 

sẵn có mối quan hệ tương thuộc, bắt rễ sâu xa mạnh mẽ với 

chính quyền địa phương từ rất lâu đời 58F

76. 

Vị viện trưởng cuối cùng của Nālandā là Shakyaśribhadra 

(Hữu Năng Cát Hiền), đã bỏ sang Tây Tạng trong năm 

 
75Samaddar P.162 và Delhey P.4. 
76Net. Frontline - Temple desecration in pre-modern India. 
Volume 17 - Issue 25, Dec. 9 - 22, 2000. 
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1204, theo lời mời của dịch giả Trophu Losawa (tib. ཁོ་ཕུ་ཚུལ་

ལོ་ཙྭ་བ་ཁམིས་ཤེས་རབ་) (1173–1225). Tại Tây Tạng, ông đã mở ra 

dòng truyền thừa Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ59F

77
.. 

 

 

  

 
77Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ (sarvāstivādin), còn gọi là Căn Bản 
Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ (mūlasarvāstivādin, tib. ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་

སེ་), là một bộ phái Phật giáo, cho rằng mọi sự đều có, đều tồn 

tại ("sarvam asti"). Là một nhánh tách ra từ Thượng Toạ bộ 
(sthaviravādin), sự hình thành của phái này có thể là kết quả của 
sự truyền giáo thời vua A-dục hay của lần Kết Tập Kinh điển thứ 
3. Giáo phái này quan niệm là tất cả hiện tại, quá khứ, vị lai đều 
hiện hữu đồng thời. Đây là giáo phái đầu tiên đã phát triển khái 
niệm của Lục độ ba-la-mật-đa cũng như là  “Bánh Xe Luân Hồi”. 
Tông phái này hoạt động mạnh tại Kashmir và Gandhāra (Càn-
đà-la). Skilton  sarvāstivādin. 
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Vào năm 1235, dịch giả Tây Tạng Chag Lotsawa (tib. ཆག་ལོ་

ཙཱ་བ་ཆོས་རེ་དཔལ་) (1197–1264) viếng thăm Nālandā, lúc đó hầu 

hết các tăng chúng đã bỏ trốn sang Nepal để lánh nạn. Ghi 

nhận của ông cho biết Vaisali (Tì-Xá-li), Patna, và Bồ-đề 

Đạo Tràng đã bị hoang phế. Nālandā đã bị hư hại và cướp 

phá, theo như mô tả, trước kia nó bao gồm 7 điện thờ, 14 

tăng viện lớn và 84 tăng viện cỡ nhỏ nhưng đến lúc này, chỉ 

có hai tăng viện là còn hoạt động với một vị giảng sư già 90 

tuổi, Rāhula Śribhadra (La-hầu-la Cát Hiền), hướng dẫn 

một lớp học khoảng 70 tăng đồ. Trong suốt thời gian ngài 

Chag Lotsawa lưu lại, đã có một cuộc tấn công của quân 

đội Thổ-nhĩ-kỳ khiến cho số tăng sinh còn lại phải bỏ trốn. 

Trong lần này chính ông đã cõng vị thầy già đi trốn.60F

78 Ngoài 

những sự việc thế này, cộng đồng Phật giáo vẫn phải gánh 

chịu các khó khăn do thiếu thốn tài vật nguyên liệu cho đến 

vào khoảng năm 1400 thì hoàn toàn mất dấu. 

Song song với sự hủy diệt của Nālandā và các đại tăng viện 

vào các TK.11–13, thì một xu hướng khác xảy ra trên bình 

diện toàn bộ tiểu lục địa Ấn, đã có thể manh nha vào vài thế 

kỷ trước, đó là xu hướng xác nhập các giá trị triết lý của đạo 

Phật vào trong đạo Bà-la-môn, cũng như là sự phát triển các 

phương tiện tu tập Mật tông của Bà-la-môn và của Kim 

Cang thừa có nhiều điểm tương tự về hình thức. Thật sự, về 

chiều sâu triết lý Phật giáo dựa trên nền tảng vô ngã hoàn 

toàn tách biệt với đa thần giáo như Bà-la-môn. Tuy nhiên, 

về phương diện tri kiến, vô ngã vốn là một khái niệm quan 

 
78Hartzell P.240 có nói thêm nhiều chi tiết. Tuy nhiên, tên dịch 
giả người Tạng đã được ghi là Chos-rje-dpal (tib. ཆོས་རེ་དཔལ་). 
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trọng, thật sự không dễ tiếp thu và tùy thuộc vào căn cơ cá 

nhân, mà dẫn đến các nhìn nhận hiểu biết về vô ngã ở những 

tầng bậc phân biệt ngay trong nội dung triết lý Phật giáo 

(góp một phần tạo nên sự hình thành các bộ phái khác 

nhau)61F

79. Cùng với việc Bà-la-môn giáo không những vay 

mượn các yếu tố của đạo Phật, cụ thể là từ việc ngay cả đức 

Phật Cồ-đàm cũng “được” du nhập thành một hóa thân thứ 

9 của thần Visnu62F

80, cho đến việc thay đổi cả trong tập quán 

lễ đạo của họ, như việc chuyển đổi từ giết tế sang ăn chay, 

cũng như là việc giảm thiểu mức độ phân biệt giữa bốn tầng 

lớp. Bước xa hơn nữa triết gia Bà-la-môn Shankara81 

(TK.8) đã làm quen với nhiều tri kiến đại thừa, chuyển nhập 

nhiều quan điểm triết học Phật giáo vào tri kiến vệ-đà phi 

nhị nguyên của ông ta, và nỗ lực lớn lao để Vệ-đà hóa các 

quan điểm Phật giáo vào trong triết lý này 63F

82. Điều này khiến 

cho việc phân định các khác biệt giữa Phật giáo và Bà-la-

môn giáo thật sự trở nên mờ nhạt đối với một người bình 

 
79Schopen P.17 đã viết, các chứng cứ về khảo cổ (văn thạch học – 
Epigraphical) ít nhất không hỗ trợ ý kiến cho rằng văn học Phật giáo 
thực tế đã được thấu hiểu rộng rãi trong các cộng đồng Phật giáo.  
80Net. Britannica. Avatar. Access 21/04/2018. 
81Còn gọi là Śaṅkarācārya, triết gia Ấn-độ theo chủ trương Vệ-đà 
Advaita đầu TK.8. Các triết thuyết của ông đã được dẫn xuất 
thành tư tưởng triết học Ấn-độ giáo hiện đại. Công trình quan 
trọng nhất của ông là bản luận giải về Phạm Thiên Kinh (Brahma-
sūtra), tức giáo lý Áo Nghĩa Thư (Upanishads), và Bhagavadgita, 
khẳng định lòng tin của ông vào một thực lại (Phạm-thiên) 
thường hằng và ảo ảnh về nhị nguyên và phân biệt. Net. 
Britannica. Shankara. Access 21/04/2018. 
82Net. Britannica. Shankara. Access 21/04/2018. 
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thường. Bên cạnh đó, còn là việc thay đổi sự hỗ trợ từ các 

vương triều dành ưu đãi cho Bà-la-môn và việc nhiều học 

giả Phật giáo rời bỏ xứ Ấn. 64F

83 

Ngoài các yếu tố tôn giáo và triết học nêu trên, sự ra đi của 

Phật giáo tại Ấn còn có tác động của chính trị. Các giáo sĩ 

Bà-la-môn vào các thế kỷ về sau, được sự ủng hộ của chính 

quyền ngoại bang, đã tìm mọi cách để hoàn toàn nhổ rễ Phật 

giáo bằng các luật lệ phân biệt đối xử nặng nề, cũng như là 

đổ lỗi cho Phật giáo trong việc làm suy yếu truyền thống vệ 

quốc trong suốt chiều dài lịch sử bị lệ thuộc, và cả sự hư 

hỏng về đạo đức 65F

84. 

Tarthang (P.116) có đưa thêm một cách giải thích khác về 

việc hủy diệt của đạo Phật liên quan đến nội tình Phật giáo. 

Đó là việc suy giảm của Giới Luật (Vinaya) đã khiến tăng 

đoàn suy yếu, dồn đẩy Phật giáo chỉ còn hiện diện trong các 

học viện hàn lâm như Nālandā, Vikramaśilā, Odantapurī,… 

Dù Vikramaśilā là nơi cuối cùng bị hủy hoại, thì linh hồn 

cho sự sống của Phật giáo đã không còn trong những ngày 

cuối của học viện này. 

Nhiều yếu tố tác động nêu trên tại Ấn đã góp phần làm cho 

đạo Phật gần như biến mất hoàn toàn từ sau TK.15 cho đến 

mãi tận gần đây mới có dấu hiệu tái lập66 F

85. 

 
83Jamanadas P.12-13. 
84Jamanadas P.11,16,18-19. 
85Dưới nhãn quan của một số học giả Ấn có khuynh hướng Ấn 
giáo, thì đạo Phật không mất đi mà chỉ biến tướng, hòa nhập vào 
đạo Bà-la-môn (Xem Net. UCLA College). Đây xuất phát bởi quan 
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Thay cho kết luận của phần này, xin trích dẫn từ nhà nghiên 

cứu Sukomal Chaudhuri trong tiểu luận Nālandā – Một 

Trung Tâm Hoằng Hóa của Phật Giáo: Vinh quang và danh 

tiếng của Trung tâm Phật giáo đã có một kết thúc cuối đời 

như là hậu quả của cuộc cách mạng Bà-la-môn và sự xâm 

lược Hồi giáo. 

Phần lược sử Nālandā tạm kết lại ở đây. Tuy nhiên, có rất 

nhiều dữ liệu và chi tiết khác liên quan và sự bổ sung chi 

tiết theo dòng lịch sử của Nālandā sẽ được đề cập trong các 

chương còn lại cũng như trong phần II về các truyền nhân 

của Nālandā. 

  

 
điểm xem đạo Phật là một nhánh của đạo này, bắt đầu từ việc 
xem đức Phật như một hóa thân của thần Visnu. Sai lầm quan 
trọng trong luận điểm này là ở chỗ đạo Phật ngoài cá nhân đức 
Phật, chư Phật, và chư Tăng, thì giáo Pháp đặc thù của nó, vốn 
phủ nhận thường ngã và đấng sáng tạo, nên không thể nào 
tương thích với nền tảng của đạo pháp pháp Bà-la-môn. Hay nói 
một cách trực tiếp, Phật giáo phủ nhận lòng tin tối hậu, vốn công 
nhận Đấng Sáng Tạo (Brahmā) và thường ngã (ātman) của giáo 
pháp Bà-la-môn. Thậm chí đến thuyết nghiệp do đức Phật giảng, 
không hề tương hợp với khái niệm nghiệp trong Bà-la-môn. 
Ngoài ra, còn có nhiều lý giải khác để giải thích về việc Phật giáo 
hoàn toàn bị diệt vong sau TK.14, chẳng hạn như việc các vua 
Phật giáo thời đó có tín tâm bị lai tạp mạnh mẽ giữa Phật giáo 
và Bà-la-môn giáo, hay việc nội bộ các tăng viện đã trở nên thoái 
hóa đến mức mục nát (Ray P.lxviii-lxix)  



 

79 
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Minh họa: quân Hồi giáo tấn công và tiêu diệt Nālandā 
Nguồn: P6. WikiMedia. 
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4.3. Nālandā và Mật tông. 

Theo như các dấu chứng có được về mặt ghi chép lịch sử, 

thì các kinh điển về tu tập Kim Cang thừa, chỉ xuất hiện từ 

TK.3, và ngay cả danh xưng Kim Cang thừa (san. 

Vajrayāna), cũng chỉ hình thành vào TK.8.6

86 Dù vậy, cho 

đến nay vẫn không hề có một chứng minh xác thực nào chỉ 

ra rằng, các mật điển Phật giáo trong Kim Cang thừa vốn 

không phải do đức Phật ban truyền, hay xa hơn đó lại chỉ 

là sự du nhập các giáo pháp tu tập của Bà-la-môn. Việc 

chứng minh hay tìm hiểu nguồn gốc của Kim Cang thừa, 

không nằm trong nội dung của khảo luận này. Các ghi chép 

của phần này, chỉ giới hạn về các dữ kiện và truyền thuyết 

lịch sử các giáo pháp Kim Cang thừa, trong khuôn khổ liên 

quan đến truyền thống Nālandā.  

Theo như khảo luận của Joseph Loizzo trong đề tài: Thời 

Luân và Truyền Thừa Nālandā, trích trong ấn bản Renewing 

the Nālandā Legacy, phiên bản mùa thu 2006 có nêu rõ69F

87: 

Dù theo dòng lịch sử Phật giáo, Đại thừa là sự phát triển sâu 

rộng từ Đại Chúng Bộ, thì giáo pháp Thời Luân (Kālacakra, 

tib. དུས་ཀི་འཁོར་ལོ། – thuộc lớp Mật điển tối cao trong Kim Cang 

thừa), được biết đến lại do chính đức Phật truyền giảng lần 

đầu tiên tại tháp Śrīdhānyakaṭaka, ở Amarāvatī (thuộc địa 

phận Guntur bang Andhra Pradesh), miền nam nước Ấn. 

Giáo pháp này được xem là một dạng phiên bản khoa học 

kết nối với tư tưởng hàn lâm Đại thừa, được hình thành và 

 
86Hartzell P.214. 
87Các ý kiến của Joseph a. P.334-335. 
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phát triển ở Tây và Nam Ấn, nhưng lại thật sự bắt rễ và đơm 

hoa kết trái tại Nālandā. Theo truyền thuyết, khi đức Phật 

truyền giảng Kinh Bát-nhã Ba-la-mật-đa trên đỉnh Linh 

Thứu Sơn (gṛdhrakūṭa), chỉ cách Nālandā có vài dặm, thì 

đồng thời, Ngài cũng đã hiển thị tại Nam Ấn, để truyền 

giảng giáo pháp Thời Luân tại vương quốc Shambhala.  

Sử ký của Tāranātha có ghi rõ, vào giai đoạn trước khi ngài 

Long Thụ xuất hiện, thì đã có khoảng 500 vị giáo thọ đã 

mang đến Nālandā nhiều kinh và mật điển. Trong số mật 

điển đó, có các mật điển Sự Mật (Kriyā), Hành Mật (Caryā), 

Du-già (Yoga), và một số ít giáo pháp Du-già Tối Thượng 

(Anuttara), như là Guhyasamāja, Buddhasamayoga, và 

Mājājāla.70F

88  Thật ra, truyền thống tu tập Bí Mật Tập Hội 

của người Tạng ngày nay được khẳng định là do chính Long 

Thụ trao truyền.89   

Theo nghiên cứu của học giả Joseph Loizzo (a.): “Thời 

Luân là sự tổng hợp các phương diện cốt lõi và thực hành 

Đại thừa, xảy ra vào TK.5 – TK.7 tại Nālandā. Vì nó biểu 

thị sự tổng hợp tối hậu của giáo pháp tại đây [bao gồm hai 

yếu tố từ bi và trí huệ] trước khi suy tàn, nên giáo pháp Thời 

 
88Chimpa P.103. 
89Trong giảng Luận của Thánh đức Dalai Lama về giáo pháp của 
Tịch Thiên (tác phẩm Nhập Bồ-đề Hành Luận) tại Sarnath, Uttar 
Pradesh, India vào ngày 9 tháng Giêng năm 2013, Ngài đã phát 
biểu điều trên khi nhắc lại chuyến thăm viếng Nam Phi sau khi 
Nelson Mandela trở thành tân tổng thống. Net. Office of His 
Holiness. Accessed 11/06/2017 - /news/2013/his-holiness-the-
dalai-lama-continues-to-teach-shantidevas-text-in-sarnath/amp 
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Luân của học viện Phật giáo này đã được cấy dưỡng vào 

Tây Tạng”.  

Vào đầu TK.7, thời của Nguyệt Xứng, các Mật điển đã có 

mặt và lưu hành rộng rãi.71

90 Cho đến vài thập niên liền sau 

đó, khi Huyền Trang đến tu học, trong các ghi chép của 

ngài, vẫn không thấy nhắc đến việc học công khai các Mật 

điển tại Nālandā. Tuy vậy, ngài đã để lại chi tiết về các bộ 

môn trong chương trình học giáo pháp Đại thừa, trong đó 

có các công trình Yogaśāstra, Nyāya-anuśāsana-śāstra, 

śabdavidyā72F

91. Theo Huyền Trang, thì Nālandā đã phát triển 

các triết thuyết của Trung Quán, Du-già Hành tông, và Kinh 

Lượng Bộ. Đây là các tiền tố quan trọng cho sự lớn mạnh 

của Phật giáo Mật tông, trong đó có các thực hành Mật điển 

Du-già và Du-già Tối Thượng.73F

92  

Theo nhận xét của Hartzell, tài liệu học tập mà Nghĩa Tịnh 

mô tả khi học ở Nālandā vào giữa TK.7, có sự tương đồng 

với các di vật khảo cổ viết tay tìm thấy tại vùng Turfan,93 

và ông đã có nghiên cứu đến các Mật chú, dhāraṇī, và nhiều 

Mật điển. Dù sao, vẫn không tìm thấy chỉ dấu nào cho thấy 

có sự tu tập toàn diện, hay một dạng phát triển hoàn toàn về 

Mật tông, dù các di vật khảo cổ đã chứng minh có một sự 

 
90Hartzell P.222-223. 
91Hartzell P.215. 
92John P24. 

93Tên Hán-Việt là Thổ-lỗ-phiên thị (chn. 吐鲁番市) tên xưa là Hồi-

hột (chn. 回紇) vốn thuộc nước Duy Ngô Nhĩ (chn. 維吾爾), nay 

thuộc Tân cương (chn. 新疆) Trung Hoa. 
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mở rộng các ý tưởng và tu tập “giống Kim Cang thừa”, 

trong cộng đồng Phật giáo. 75F

94  

Cuối TK.7 đầu TK.8, Mật điển Du-già đã được truyền dạy.  

Do các hoạt động hoằng hóa từ Nālandā, các lớp Mật điển 

Du-già mấu chốt như sarva tathāgata (Nhất Thiết Như Lai), 

tattva-saṃgraha (Chân Tánh Nhiếp), và mahāvairocana 

sūtra (Đại Nhật Như Lai Kinh), đã du nhập vào Trung Hoa. 

Sư Shubhākarasimha 76F

95 từ Nālandā, đã đến được Trường 

An (chn. 長安), Trung Hoa (năm 716) và cung cấp nhiều 

tranh ảnh và đồ hình mạn-đà-la cho việc giảng dạy Đại Nhật 

Như Lai Kinh.77F

96 Hầu như chỉ sau Shubhākarasimha vài 

năm, thì Vajrabodhi78F

97, học giả từ Nālandā, đã đến Trung 

Hoa (năm 720) và đã chuyển dịch khoảng 11 công trình Mật 

điển. Sau đó, học trò của ông là Amoghavajra (Bất Không 

Kim Cang), đã mang từ Ấn khoảng 500 luận điển sang 

Trung Hoa, và đã dịch khoảng 77 trong số đó.79F

98 Trong giai 

đoạn này, rõ ràng truyền thống tu Mật, đã phổ biến khá 

 
94Hartzell P.232. Tác giả sách còn đề cập nhiều chi tiết sau đó về 
việc tu tập của đức Phật trong một bản kinh chép tay về du-già 
sử dụng phương tiện Mật tông được một học giả người Đức 
nghiên cứu.  
95Tên dịch nghĩa là Cát Tích Sư Tử. Tuy nhiên tên theo truyền 

thống Trung Hoa là Thiện Vô Úy (chn. 善無畏). 

96John P.28. 
97Tên dịch nghĩa từ Phạn ngữ là Kim Cương Giác nhưng theo 

cách dịch từ truyền thống Trung Hoa là Kim Cương Trí (chn. 金

剛智). 

98Hartzell P.244.  
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mạnh, và bắt đầu lan rộng ra các vùng lãnh thổ khác. Mật 

tông đã được tiếp nhận vào chương trình dạy của các đại 

học, xem như là “tín ngưỡng phổ biến”. 80F

99 Tiện đây, chúng 

ta cũng thấy thêm là, các vị cao tăng có công khai sáng cho 

Mật tông Trung Hoa, đều phát gốc từ Nālandā.  

Từ TK.8 trở đi, Phật giáo Mật tông tại Ấn bước sang một 

giai đoạn mới nổi bật với các chuyên gia, các giáo thọ, và 

các đại thành tựu giả từ các đại học, đã phát triển một khối 

lượng luận văn khổng lồ, nhằm chú giải các nan đề của Mật 

giáo81F

100. Theo Bu-ston và Tāranātha ghi nhận, vào nửa sau 

TK.8, thì Tịch Hộ, hiệu trưởng Nālandā, đã hoàn thành tác 

phẩm hevajrodbhava-kurukuttayaḥ pañca-maho-padeśa, 

chứng tỏ rằng hệ thống hevajratantra (Hô Kim Cương Mật 

Tục) đã được đem vào chương trình dạy82F

101. 

Vào giữa TK.8 trở đi, xuất hiện các sách chỉ dẫn, như là các 

nghi quỹ (sādhana-mala), bao gồm các ghi chép từ các học 

giả được rèn luyện tại Nālandā như: Sarahāpa, 

Advayavajra, Ratnakaragupta, và Abhayākaragupta. Họ là 

các giáo thọ, các du-già giả thành tựu vào triều đại Pāla.83F

102 

Di vật khảo cổ Dĩa Đồng của Devapāladeva (809–849), có 

dòng khẳng định: “… các cúng dường, các vật tế trời, tịnh 

xá, y phục, vật thực, gường ngủ, các nhu cầu thiết yếu liên 

 
99Hartzell P.226-227. 
100Hartzell P.222. 
101Hartzell P.239.  
102John P.25. Ngoài tài liệu này ra, chưa thấy có thêm tài liệu nào 
khác ghi nhận Advayavajra và Ratnakaragupta tu học tại 
Nālandā.  



 

85 
 

quan đến bệnh tật như thuốc men, … của Tăng đoàn, tứ 

phương tăng (caturdiśasaṅgha) 103, bao gồm các bồ-tát, đã 

được thi kệ ghi rõ ràng trong các Mật điển”84F

104. Điều đó đã 

chỉ ra một cách xác thực về sự học tập và tu dưỡng công 

khai Mật điển tại Nālandā vào đầu TK.9.  

  

 
103 Có hai dạng tăng-già: “tứ phương tăng”, là các tì-kheo du 
hành, không định cư tại bất cứ nơi nào và “thường trú tăng” là 
tăng-già định cư tại một nơi. Phẩm vật cúng dường tứ phương 
tăng, được chia phần, nếu họ có mặt dù chỉ tạm thời ghé qua. 
Nếu là vật cúng dường thường trú tăng, thì chỉ chia cho tỳ kheo 
thường trú, không chia cho tứ phương tăng.  
104ASI Vol 17 P.325. The Nālandā Copper-Plate of Devapāladeva 
của Hirananda Shastri. 
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Tượng của Heruka (trái) và Tārā (phải) vào TK.9 – TK.10, đây là hai giác 

thể (iṣṭadevatā) tiêu biểu cho các tu tập Mật tông tại Nālandā. 
Nguồn: P7. Vi Trần – Địa điểm: Nālandā. 
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Đến TK.10 thì các tu tập về Yamāntaka85F

105 đã xuất hiện tại 

Nālandā, do công truyền dẫn của Lalitavajra106, một học giả 

tại Nālandā. Truyền thuyết cho rằng, ông đã trực kiến bổn 

tôn của mình là Văn-thù-sư-lợi. Ngài đã khuyên ông đến 

Oḍḍiyāna (Ô Trượng) để thỉnh giáo huấn Mật tục 

Yamāntaka.87F 

107  

Trong khi giáo pháp thu gọn (laghu – yếu giảng) về Mật 

Điển Thời Luân và bản chú giải là Vô Cấu Quang 

(vimalaprabhā), không được tìm thấy trong các ghi chép 

lịch sử của Ấn vào giai đoạn cuối của Nālandā (vào khoảng 

TK.9 – TK.12), thì trước đó, đã có một tăng viện Thời Luân 

về ngài Kālacakrapāda Thứ Đệ 89F

108, đã được xây dựng vào 

TK.10 tại Nālandā. Các mục đích và phương tiện của giáo 

pháp này, là sự tổng hợp khoa học từ các thuyền thống 

Nguyên Thủy, Đại thừa, và Mật tông, đã được phát triển tại 

 
105Đại Uy Đức Minh Vương. Tên Tạng là གཤནི་རེ་གཤེད་. 

106Net. Rigpa Shedra Vilasavajra cho là ông có mặt vào TK.8. 
107Tên dịch Việt: Đại Uy Đức Kim Cang (Vajrabhairava). Một số 
sách Việt sau này dịch thành Dạ-man-thắng-vương. 
108Một người khác được biết đến như Kālacakrapāda Trưởng Lão 
(tib. དུས་ཞབས་པ་ཆེན་པོ་) sinh tại Varendra (phía Bắc Bengal) thuộc Đông 

Ấn. Về người có tên là Kālacakrapāda Thứ Đệ, cuộc đời ngài lưu 
truyền với nhiều huyền thoại liên can đến tu tập mật điển 
Kurukullā. Ngài được biết đến với nhiều biệt danh như "Paṇḍita 
Ācārya", Vāgiśvarakīrti, Avadhūtipa, và Kālacakrapāda. Ngài 
được Kālacakrapāda Trưởng Lão ban các lễ truyền năng lực và 
các chỉ dẫn tu tập. Sau đó, ngài đã đạt giác ngộ. Kālacakrapāda 
Thứ Đệ là tác giả của Padnaninamapañjikā và sādhana về Cung 
Hằng Diệu (tib. དཔལ་ལྡན་རྒྱུ་སྐར་དཀིལ་འཁོར་གི་ཆོ་ག་). Net Kalacakra. The history 

of Kālacakra in India. Accessed 5/24/2014). 
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Nālandā. Sự tổng hợp này được miêu tả trong các biểu 

tượng về Thời Luân. 

Về mặt giáo sử, cũng đã có một số thay đổi trong quan điểm 

truyền giảng tại Nālandā. Các học giả Tây Tạng đã chỉ ra 

rằng, trước thời Nguyệt Xứng, các đạo sư Đại thừa đã giới 

hạn việc giảng dạy, và viết ra các chỉ giáo có tính bí mật. 

Nhưng vào thời kì của ngài Cát Tường Trí (Atīśa) (982–

1054) 90F

109, thì xu hướng lại là việc kết hợp Kinh thừa và Mật 

tông, như đã có sẵn từ thuở nguyên sơ vốn được thể hiện 

trong Tâm Kinh Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Thật ra, từ thời 

Thượng Tọa bộ, cũng đã có một vài bộ giáo pháp bí mật 

(dhāranī-piṭaka) và sau này xuất hiện nền tảng văn điển 

Kim Cương thừa, đã xác lập ý kiến về nguồn gốc các Mật 

điển. Nếu chỉ bám sát theo các dữ liệu lịch sử, thì rất khó để 

xác định hay phủ nhận rằng, các giáo pháp Mật điển, chẳng 

hạn như Bí Mật Tập Hội (guhyasamāja), có phải do chính 

đức Thích-ca giảng dạy cho một số đệ tử Nam Ấn, mà Ngài 

lại không trao truyền cho các Tăng-già ở Vương-xá 

(Rajgir). Các giáo pháp đó sau này được truyền xuống cho 

chư tăng tại Nālandā. 

Theo lịch sử, có một sự thật không thể chối cãi là mối tương 

giao mạnh mẽ giữa các truyền thống tu Mật của Vệ-đà và 

của Phật giáo, vào thời của ngài Nguyệt Xứng. Bên cạnh sự 

phổ biến của các Mật điển nói chung, thì tại Nālandā, đã 

hình thành một hệ thống dịch giải, giảng dạy, và tu tập về 

các Mật điển, bổ sung cho sự tổng hợp của các truyền thống 

 
109Theo Snellgrove (P.477 footnote 1), Atīśa là một cách viết tắt 
thông dụng của chữ Atīśaya, có nghĩa là “xuất chúng” hay “nổi trội”. 
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Nguyên Thủy và Đại thừa, được hoàn thiện bởi ngài Nguyệt 

Xứng. Tuy vậy, về sâu xa, có sự khác biệt lớn lao rõ nét 

giữa Phật giáo và mọi tôn giáo khác tại Ấn. Đó chính là nền 

tảng biệt truyền về vô ngã hay vô tự tánh, và các tu tập Bồ-

tát đạo. Đây cũng là điểm đặc sắc riêng biệt của Phật giáo. 

Đối với Mật tông, giáo pháp vô ngã và Bồ-tát đạo là điều 

cốt lõi trong các tu tập truyền thống, và vẫn được giữ 

nguyên vẹn cho đến ngày nay.  

Tuy nhiên, cho dù các nhà nghiên cứu hiện đại chưa thể 

chứng minh được nguồn gốc các thực hành Kim Cang 

thừa, là do chính đức Phật truyền hay không; thì truyền 

thống tu học và dạy học của Nālandā chỉ ra rằng, các 

phương tiện Kim Cương thừa đã được sử dụng, ít nhất 

không hề thua kém các phương tiện tu tập khác trong Phật 

giáo Đại thừa. Nālandā đã hình thành và nuôi dưỡng các 

giáo huấn Mật điển trong khoảng một thiên niên kỷ. Đặc 

biệt trong giáo pháp Thời Luân, theo Joseph Loizzo (a.), 

có một bằng chứng đáng kinh ngạc cho thấy các yếu tố cơ 

bản của thế giới quan Thời Luân đã tiên đoán nhiều kết 

quả, mà các ngành khoa học sau này mới nhận ra. Điều đó 

không chỉ xảy ra ở nền tảng vật lý Newton, hay phân tâm 

học Freud 9 1F, mà cả các thấu hiểu sau này của khoa học vật 

lý, thần kinh học, và tâm lý học hiện đại. Hơn thế nữa, giáo 

pháp thời gian vô hạn của Thời Luân, đã cho chúng ta một 

tiên đoán về sự tương hợp hoàn toàn các trải nghiệm của 

chính chúng ta và của thế giới, với các thực tế của vật lý 

lượng tử 9 2F, của linh hoạt thần kinh, và của tâm lý học tích 
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cực 9 3F

110, là các khoa học, mà nhiều người trong chúng ta 

chưa hề nghe biết tới. 

Về con người, thì hầu hết các đại trí giả Nālandā, các hiệu 

trưởng, các giáo thọ nổi tiếng, đều hoặc là những thành tựu 

giả, hay là học giả hiểu biết, tu tập, và trước tác nhiều tác 

phẩm Mật tông. Hãy liệt kê một số hình ảnh sáng chói điển 

hình kể từ Long Thụ, Thánh Thiên, Pháp Xứng, Nguyệt 

Xứng, Vô Trước, Tịch Thiên, … vốn đều là các đại trí giả 

Đại thừa, cho đến những vị đã góp phần khai sáng hay 

hoằng dương Phật giáo, cho các xứ sở bên ngoài Ấn Độ như 

Liên Hoa Sanh, Tịch Hộ, Liên Hoa Giới, Cát Tường Trí, 

Kim Cương Trí, Nāropā … tất thảy là các minh họa cụ 

thể94F

111.  

 
110Linh hoạt thần kinh (eng. Neuroplasticity) nói về sự thay đổi 
khả dĩ của các đường dẫn thần kinh và các synaps, do ảnh hưởng 
các biến động trong ứng xử, trong môi trường, trong các tiến 
trình thần kinh, cũng như là các thay đổi do hậu quả từ những 
thương tổn thể chất. Linh hoạt thần kinh tạo nên sự thay thế của 
một vùng chức năng vốn có của não bộ về sinh lý cơ phận, hay 
thay đổi cách thức và con đường mà não bộ chuyển đổi trong 
cuộc sống của nó. 

Tâm lý học tích cực (eng. Positive psychology) là phân ngành 
tâm lý học hiện đại, được đúc kết bởi Martin Seligman và Mihaly 
Csikszentmihalyi (1998). Tâm lý học tích cực hướng đến việc tìm 
kiếm và nuôi dưỡng thiên tài và năng khiếu, và việc tạo ra cuộc 
sống bình thường với nhiều đáp ứng, hơn là chỉ có việc điều trị 
bệnh thần kinh. 
111Xem Phần II, tiểu sử cụ thể của mỗi truyền nhân, để thấy rõ 
chi tiết các học giả nêu trên liên can đến tu tập Mật tông ra sao, 
cũng như các tác phẩm Mật của họ. 
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Về kinh văn, như đã nói trên, chẳng hạn ngay từ nội dung 

của Tâm Kinh, một kinh điển Đại thừa tối quan trọng, có 

chứa một Mật chú tinh yếu về 5 giai đoạn tu tập của Bồ-tát 

đạo 95F 

112. Bản kinh này, sau đó cũng đã được ngài Huyền 

Trang mang về từ Nālandā, chuyển dịch sang Hán ngữ. Dù 

rằng do phương tiện, ngài có lược bỏ phần khai kinh và 

phần hoan hỉ vâng theo ở kết kinh, nhưng vẫn giữ nguyên 

phần Mật chú, chứng tỏ sự trọng yếu của Mật chú đó, không 

thể bỏ qua. Theo đây, có thể thấy được phần không thể tách 

rời của nhiều kinh điển Đại thừa và Mật tông, vốn được gìn 

giữ tại Nālandā ngay từ thời kỳ sơ khai.  

Như vậy, Mật tông thật sự đã được nuôi dưỡng và truyền 

dẫn không đứt đoạn, kể từ khi Nālandā có mặt, hay chính 

xác hơn, kể từ khi được truyền thụ từ Phật Thích-ca, cho 

đến khi đại học viện này tận duyên tại Ấn. Và sau đó, Phật 

giáo Mật tông lẫn Đại thừa, vốn không có sự tách biệt, đã 

tiếp tục chuyển mình sang một biên niên sử khác, đó là 

chính hậu duệ của Nālandā: Phật giáo Tây Tạng. 

  

 
112Câu chú tiếng Phạn viết là “gate gate pāragate pārasaṃgate 

bodhi svāhā” (Dev. गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा). 
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4.4 Nālandā và Đại thừa 

Trong thời gian tồn tại của Nālandā, có thể kết luận chính 

xác rằng, lịch sử Đại thừa tại Ấn chính là lịch sử của 

Nālandā. Về triết học, hầu như không tìm thấy một hệ phái 

tư tưởng triết thuyết Đại thừa nào, lại không phát nguồn từ 

Nālandā. Về Kinh Luận, trừ các kinh điển được giảng bởi 

chính đức Phật, thì khó tìm được một Luận điển Đại thừa 

nào mà không phát gốc tại đó. Ngay cả về mặt kinh điển, 

Nālandā đã đóng vai trò giữ gìn, truyền dẫn, phát huy, và 

phát triển chúng qua dạng luận điển trong nhiều thế kỷ, kể 

từ khi ra đời cho đến lúc suy vong. Hơn thế nữa, một cách 

khá rõ ràng, đa số các học giả nổi tiếng thuộc Đại thừa, hầu 

như đều có tu tập tại Nālandā. Để tránh lặp lại các chi tiết 

cụ thể đã trình bày (và lại sẽ được nêu rõ nhiều hơn về sau), 

phần này chỉ ghi nhận các đặc điểm ảnh hưởng tổng quát. 

Nếu như chỉ cứu xét đến các truyền thống tư tưởng Đại thừa 

có mặt cho đến cuối TK.12, tức là thời điểm mà Nālandā 

hầu như mất dấu – ngoại trừ chủ trương liên quan đến 

phương tiện tu tập “đốn ngộ” phổ biến tại Trung Hoa, được 

phát triển và biệt tướng về sau trở nên đa dạng, với nhiều 

Thiền phái tại Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc, và Việt 

Nam – thì hầu như không có một hệ phái tư tưởng triết học 

Đại thừa quan trọng thật sự nào, vốn hình thành và phát 

triển, tách khỏi sự chủ đạo về tư tưởng triết học và kinh điển 

Đại thừa từ Nālandā. Hơn thế nữa, ngay cả các hệ phái thuộc 

Thiền tông, thì ngoài đặc tính thay đổi hình thức tu thiền, 

hầu như coi nhẹ vai trò của Kinh Luận, ngoại trừ một số ít 

kinh điển được tiếp dụng, vẫn cho thấy có sự ảnh hưởng ít 
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nhiều của Nālandā96F

113. Lý do ở đây, vì Nālandā là một hệ 

thống giáo dục mở rộng và thật sự khai phóng. Các hệ phái 

và phương tiện tu tập từ Tiểu thừa cho đến Mật tông 97F

114, đều 

được tôn trọng (sự tôn trọng này được tính đến cho cả các 

học thuyết ngoại đạo) và tiếp dưỡng. Một khi được tiếp 

 
113Thiền tông lưu truyền một bài kệ ngắn, chủ ý cho việc xem 
nhẹ kinh luận: 

“Giáo ngoại biệt truyền, (chn. 教外別傳) 

Bất lập văn tự, (chn. 不立文字) 

Trực chỉ Nhân Tâm, (chn. 直指人心) 

Kiến tánh thành Phật. (chn. 見性成佛). 

Tuy nhiên, thực tế thì hầu như trong tất cả các công án, thoại 
đầu, các bài giảng luận của các đại thiền giả chủ trương đốn ngộ, 
đều mang bóng dáng ý chỉ của kinh luận Đại thừa. Đặc biệt là 
Kinh Lăng Già, các kinh Bát-nhã Ba-la-mật-đa (như Kinh Kim 
Cang và Tâm Kinh), Kinh Phương Quảng Hoa Nghiêm, Kinh Duy-
ma-cật, … (Suzuki Vol1-3). Ngoài ra, chúng còn ít nhiều chịu ảnh 
hưởng Trung Quán hay Duy Thức, qua các tư tưởng về Tánh 
Không và Chân đế. Tất cả các kinh điển và tư tưởng trên đều 
vốn được truyền bá tại Nālandā.  
114Ở đây cần lưu ý thêm rằng, Mật tông không phải là tông phái 
tách rời khỏi Đại thừa. Tương tự như sự phát triển của Đại thừa 
so với Tiểu thừa, Mật tông là một tầng phát triển ở mức cao hơn 
về các phương tiện tu tập (Đạo Quả). Các đệ tử tu tập Mật tông, 
không những phải trì giới như Tiểu thừa, bảo dưỡng các giới luật, 
các tu tập Bồ-tát đạo, mà còn phải thực hành nghiêm chỉnh cả 
Mật giới và các phương tiện tu tập riêng. Trong giảng huấn về 
môn Tông Luận thuộc chương trình học chính thức của Phật giáo 
Tây Tạng có khẳng định tính cố định của Tam thừa (Tiểu, Trung, 
và Đại thừa) và không có thừa thứ tư nào. Các giảng sư cũng 
nhấn mạnh rằng Mật tông không phải là thừa tách biệt. Do nội 
dung xác định, biên khảo này sẽ nói thêm về làn biên phân biệt 
giữa các thừa, hay các tông phái. 
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nhận, ngoại trừ việc yêu cầu gìn giữ pháp quy, các Giới 

Luật, và các nghi thức Phật giáo chung của nhà trường, thì 

tăng đồ có toàn quyền lựa chọn cho mình sư phụ, truyền 

thống, và phương tiện thực hành cá nhân. Ngoài ra, tàng 

kinh các (gồm 3 tòa thư viện khổng lồ) tại đây, thật sự là 

kho tri kiến lớn nhất thời đại. Chính điều đó góp phần bảo 

tồn và phát huy tất cả các truyền thống tu học Phật giáo, 

không riêng gì Đại thừa.  

Cụ thể về mặt tư tưởng triết học, trong đó 2 hệ phái chính 

yếu của Phật giáo Đại thừa là Duy Thức và Trung Quán. Hệ 

tư tưởng của cả hai, đều được trưởng dưỡng bởi các đại trí 

giả như Long Thụ, Thánh Thiên, Thanh Biện, Phật Hộ, 

Pháp Xứng, Tịch Thiên,… thuộc Trung Quán và Thế Thân, 

Vô Trước, An Huệ, Huyền Trang,… thuộc Duy Thức, rồi 

sau đó là Tịch Hộ và Liên Hoa Giới đặc trưng cho Trung 

Quán - Duy Thức 9F

115. Tất cả đều đã từng tu học, giảng dạy, 

và trước tác các Luận điển quan trọng của các trường phái 

Đại thừa tại Nālandā. 

 
115Thật ra các vị giáo thọ trên, có thể có nhiều trước tác về các 
lãnh vực hay hệ tư tưởng khác nữa, nhưng đây chỉ đề cập các 
đóng góp chính yếu. Ngoài ra, sau này (TK.8) còn có những tư 
tưởng gia lớn, phát triển các triết thuyết trung dung giữa Trung 
Quán và Duy thức như Tịch Hộ, Liên Hoa Giới, và Sư Tử Hiền, 
nhưng rất tiếc đã không được phổ biến tại Trung, Nhật, Hàn, Việt 
mà sự hoạt hóa của các giáo thuyết đó chính yếu là tại Tạng, 
Mông, Nepal, và các lân bang chịu ảnh hưởng Tây Tạng. Xem 
thêm chi tiết trong phần II & III về tiểu sử, trước tác, tư tưởng, 
và hoạt động của các tác giả này. 
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Từ trái: Ngài Di-lặc  TK.10 và Liên Hoa Thủ TK.8, làm từ đá Basalt 
Nguồn: P8. Vi Trần – Địa điểm: Nālandā. 

 

Nālandā không chỉ đóng vai trò tối yếu trong việc hình 

thành và phát triển các chủ thuyết triết học Đại thừa, mà cả 

trong năm bộ môn Phật học tương thuộc với nó, và năm 

môn khoa học thế tục. Các chứng cứ cụ thể về việc này, 

được trình bày chi tiết trong chương 5, 6, và 8.  

Về kinh điển Đại thừa, chính tại Nālandā, với ba tòa thư 

viện khổng lồ, Đại học này đã là nơi bảo tồn và góp phần 

phổ biến kinh Đại thừa ra khắp nơi. Bộ danh sách đầy đủ 

các kinh Đại thừa, đều đã được tàng trữ và sử dụng tại 

Nālandā. Đến TK.7, chúng đã được truyền bá mạnh mẽ 

sang Trung Hoa, và đặc biệt là Tây Tạng, để dịch sang các 
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thứ tiếng sở tại, thông qua các đợt thỉnh kinh và chuyển dịch 

lớn99F

116,
100F

117. Chúng ta sẽ không có được bộ đại tạng kinh đầy 

đủ trong tiếng Tây Tạng như hiện nay, nếu không có vai trò 

tích cực của Nālandā. Cũng do sự dẫn huấn tư tưởng triết 

học và kinh điển Đại thừa từ Nālandā, nên theo đó, các pháp 

tu quan trọng trong Đại thừa về Tam vô lậu học, Bồ-tát đạo 

(bao gồm Lục độ Ba-la-mật-đa), và Giới Luật, đều được 

truyền thừa khá chi tiết và hầu như nguyên vẹn. Điều này 

 
116Nguyên do vì sao kinh điển Đại thừa bắt đầu thật sự được 
chuyển dịch mạnh mẽ sang Hoa và Tạng ngữ, gần như trong 
cùng một giai đoạn lịch sử, khoảng TK.7, thì không được các nhà 
nghiên cứu biết rõ. Tuy nhiên, một thuận duyên là việc triều vua 
Harṣa đã giữ vai trò quan trọng về chính trị, xã hội, và tôn giáo 
trong giai đoạn này. Ông đã tiến hành thống nhất toàn bộ Bắc 
Ấn và lại là người hỗ trợ việc học tại Nālandā, cũng như góp phần 
vào phổ dụng Phật giáo và các tôn giáo khác ra khắp nơi kế cận 
Tây Tạng, và đến gần Trung Hoa bao gồm Taxila, 
Puṇḍravardhana, Samatata, Kashmir, Nepal, và Cola (Hazra 
P.45). Xem thêm chi tiết của việc chuyển giáo pháp sang Tây 
Tạng và Trung Hoa trong chương 8: Ảnh Hưởng của Nālandā 
Đến Các Lãnh Thổ Khác.  
117Như là sử liệu chi tiết minh chứng, các hệ thống kinh quan 
trọng của Đại thừa (chi tiết từ Tōhoku), bao gồm Diệu Pháp Liên 
Hoa (Saddharma puṇḍarīka sūtra, tib. དམ་ཆོས་པདྨ་དཀར་པོའི་མདོ།), Bát-nhã-

ba-la-mật-đa (Prajñāpāramitā, tib. ཤརེ་ཕིན།), Vô Lượng Thọ 

(Sukhāvatī-vyūha, tib. བདེ་བ་ཅན་གི་བཀོད་པའི་མདོ།), Phương Quảng Hoa 

Nghiêm (Mahā-vaipulya buddha-avataṃsaka, tib. མདོཕལཔོཆེ།), Bảo 

Tích (Ratnakūṭa, tib. དཀོན་བརེགས།), Duy-ma-cật Sở Thuyết 

(Vimalakīrti-nirdeśa, tib. དི་མེད་གྲགས་པས་བསན་པའི་མདོ།), và Nhập Lăng-già 

(Laṅkāvatāra, tib. ལང་ཀར་གཤེགས་པའི་མདོ།) đều có mặt đầy đủ trong Đại 

Tạng Kinh Tây Tạng Kangyur (tib. བཀའ་འགྱུར་), vốn được dịch lại từ 

kinh Phạn ngữ có tại Nālandā.  
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có thể so sánh, kiểm nghiệm từ các mô tả của các ngài Nghĩa 

Tịnh và Huyền Trang. 

Cho đến tận ngày nay, ảnh hưởng của Nālandā về phong 

cách, hình thái, sinh hoạt, và tu tập của các tăng viện Đại 

thừa vẫn còn đậm nét. Cụ thể từ việc các nghi lễ nhập hạ, lễ 

thọ cụ túc giới, lễ tắm Phật, …, cho đến các ứng xử giữa 

thầy và trò, cách thức đi nhiễu, thực hành lễ tụng101F

118… đều 

vẫn giữ nguyên như xưa. 

Về kiến trúc tạo hình, các bảo tháp, dù có nhiều thay đổi từ 

dạng vòm tròn tại Ấn, chuyển dần thành dạng chuông nhọn 

tại nhiều nơi kể cả Tây Tạng, Trung Hoa; nhưng nội dung 

chứa đựng bên trong các tháp này, vẫn giữ nguyên truyền 

thống, là chỉ bao gồm kinh điển (đa số là dạng chân ngôn – 

dhāraṇī)102F

119 và xá lợi (śarīra). Riêng về hình dáng phù điêu, 

tượng các vị Phật và Bồ-tát tại nhiều nơi có nhiều đặc trưng 

kiến tạo còn giữ nguyên (hay chỉ thay đổi một ít chi tiết) 

như tại Nālandā, bao gồm các vẻ đẹp, các hảo tướng, và các 

thủ ấn, dù là khuôn mặt hay y phục có thể thay đổi tùy theo 

vùng và tác giả phác họa103F

120.  

 
118Xem thêm chi tiết trong chương 9 về các bảo tháp này.  
119Xem chi tiết trong Nam Hải Nội Quy Pháp Truyện của Nghĩa 
Tịnh. Bản dịch Takakusu a. P85-89,116-123,140-146. 
120Ở đây, chúng ta có thể nhận ra những thay đổi về cách trình 
bày tại Trung Hoa và những vùng lân cận, chịu ảnh hưởng của 
Nālandā, nhưng có nhiều khác biệt. Chẳng hạn như Quán Thế 
Âm bồ-tát, thường được tạc ở dạng nữ, trong khi tại Ấn và Tạng 
là dạng nam. Và các vị bồ-tát tại Trung Hoa, có khi được trình 
bày trong dạng cưỡi các linh thú. Sự thể hiện khác biệt này, khả 
dĩ chịu ảnh hưởng từ các huyền thoại, hay sự pha lẫn với tôn 
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Một nét đặc trưng nữa, có thể đã được dẫn truyền từ 

Nālandā, đó là việc nghiêm trì giá trị chính thống của dòng 

truyền thừa, hay của một giáo pháp thù thắng là sự tiếp nối 

không gián đoạn từ đức Thích-ca-mâu-ni. Điều này chỉ thấy 

nhấn mạnh trong các truyền thống Đại thừa (bao gồm cả 

Mật tông). Cho đến nay, tất cả các trường phái chủ yếu tại 

Tây Tạng đều xem đặc điểm truyền thừa không đứt đoạn 

này là rất quan trọng. Nó được tôn vinh và truyền khẩu ngay 

từ trong các buổi thuyết giảng giáo pháp cụ thể, hay trong 

các lễ ban truyền năng lực tu tập và không thể bỏ qua. Tên 

họ của các dòng tổ tuyền thừa cũng được ghi nhận, người 

thuyết giảng thường nói rõ mình được truyền thụ pháp đó 

từ ai, thuộc dòng nào, trong thời điểm nào. Qua đó, cho thấy 

các truyền thống này đã thấm nhuần và được gìn giữ. Tại 

Trung Hoa hay các vùng lân cận, cũng có tiến hành việc này 

dù có khi không được nhấn mạnh. Riêng trong các phái 

thuộc Thiền tông, chúng ta nhận thấy, việc nêu cao khuôn 

thức “giáo ngoại biệt truyền”, với ý chỉ dòng truyền khẩu 

riêng biệt, như là sự hấp thu từ truyền thừa chánh thống, 

cũng có thể đã được dẫn truyền từ Nālandā104F

121. 

 
giáo khác. Trong khi tại Tây Tạng, thì các tranh tượng vẫn mang 
đậm nét ảnh hưởng từ nguyên gốc Nālandā và các vùng lân cận. 
Xem thêm chi tiết trong chương 10 về Địa hình, Di chỉ khảo cổ, 
Kiến trúc, và Nghệ Thuật.  
121Trong danh mục 28 vị tổ Ấn-độ của Thiền tông, thì có nhiều vị 
vốn là người tu học, hay giảng dạy tại Nālandā, quan trọng là Mã 
Minh, Long Thụ, Thánh Thiên, và Thế Thân. Danh mục được đề 
cập nhiều nhất, lấy từ Pháp Bảo Đàn Kinh, của ngài Huệ Năng, 
tương truyền là tổ thứ 6 của Thiền tông. Thật ra, trước đó, đã 
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5. Các Sách Lược và Mối Quan Hệ Đối Ngoại 

Nālandā là một đại học quốc tế, đã tồn tại nhiều thế kỷ. Sự 

tồn tại lâu dài vững mạnh này, không phải chỉ do chương 

trình huấn luyện cho tăng chúng với chất lượng cao, kỷ luật 

nghiêm, mà còn tùy thuộc vào cách ứng xử thuyết phục, phù 

hợp với chính quyền, với địa phương, với các chính phủ, 

với các tăng đồ quốc nội hay quốc tế từ xa đến. Nhà trường 

phải chứng tỏ được mình xứng đáng để các đối tượng trên 

công nhận, hỗ trợ, tin tưởng, và tu dưỡng theo giáo pháp 

được truyền giảng, cũng như phải chứng tỏ trình độ hiểu 

biết triết lý siêu việt để cảm hóa các ngoại đạo. Dù sao, nói 

cho cùng, nhiệm vụ tối yếu vẫn là sự tồn vong và hoằng hóa 

giáo Pháp, được trao truyền từ đấng Thiên Nhân Sư. Với 

mức độ phức tạp như thế, nhiệm vụ bảo tồn và phát huy 

truyền thống của Nālandā, thật sự không dễ dàng. Trong hai 

chương 5 và 6 này, chúng ta sẽ lần lượt đi vào chi tiết tất cả 

những gì mà các nhà khảo cổ, các chứng liệu lịch sử, có thể 

cung cấp nhiều hiểu biết về truyền thống Nālandā, dù rằng 

tất cả các mô tả đều không thể đầy đủ.  

5.1. Sách lược, tổ chức, và quan hệ với các hình thái dân 

sự hay chính trị bên ngoài khuôn viên nhà trường 

Qua các ký sự của Nghĩa Tịnh và Huyền Trang, chúng ta có 

thể thấy được phần nào quan hệ của Nālandā đối với các 

vương triều đương đại. Một mặt, các đời vua này đã liên tục 

 
có nhiều dị bản về danh mục này, với sự sai khác về tên và số 
lượng. Tác giả Wang Bangwei (Yulie P52-66) đã phân tích và 
trình bày khá chi tiết các dị bản đó.  
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trợ giúp Nālandā trong nhiều thế hệ. Qua việc cấp đất và 

các làng mạc chung quanh, cung nghinh các đại sư tại đó 

như là pháp vương, giúp xây bảo tháp, chùa chiền, mở rộng 

khuôn viên, cho tiếp nhận mọi hiền nhân từ khắp nơi khác 

đổ về tu học. Điều này góp phần quan trọng nuôi dưỡng học 

viện về nhiều mặt, trong đó quan trọng nhất là về kinh tài. 

Đặc biệt hơn, việc chính quyền địa phương cho phép tăng 

đồ ngoại quốc học tập, lưu trú, và chuyển dịch kinh điển 

hoàn toàn miễn phí tại Nālandā, đã góp phần trọng yếu để 

lưu trữ, bảo tồn giáo pháp một cách gián tiếp sau khi 

Nālandā bị hủy diệt.  

  

Phật Quán Thế Âm TK.8 (trái) và TK.9–10 bằng đá Basalt (phải) 
Nguồn: P9. Vi Trần – Địa điểm: Nālandā. 
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Mặt khác, để bảo tồn Phật giáo, nhà trường nhiều lần đã 

phải củng cố lòng tin của các triều vua, thông qua các thuyết 

giảng Phật giáo và đặc biệt là thông qua các tranh biện, đánh 

bại được tất cả các triết gia ngoại đạo, bằng các luận chứng 

sắc bén và chân chính. 105F

122 Giáo dục biện chứng, phương 

pháp khẩu biện, và cách chiến thắng trong tranh luận, thật 

sự được chú trọng và chiếm thời lượng cao trong chương 

trình học của tăng đồ tại Nālandā. Trong cả hai ký sự của 

Nghĩa Tịnh và Huyền Trang, đều nhiều lần đề cập đến việc 

rèn luyện tranh biện và thắng đối phương, cho thấy mức độ 

quan trọng của kỹ năng hùng biện. Đây là các nhiệm vụ 

chính, thật sự phức tạp và khó khăn. Để hoàn tất và liên tục 

giữ vững được việc này lâu dài, nhà trường đã có sự lưu tâm 

cẩn trọng trong việc mở cửa đào tạo, thu hút nhân tài từ mọi 

nơi trên thế giới, mở rộng cho tăng chúng nghiên cứu thu 

thập để hiểu biết thấu đáo các chủ thuyết của các bộ phái 

Phật giáo khác nhau và cả của ngoại đạo, tổ chức giảng dạy 

các bộ môn liên quan đến Luận Lý học… Cũng do tập quán 

tranh luận, đã là một phần truyền thống sinh hoạt tôn giáo 

của xã hội Ấn, nên việc giáo dục “mài bén lưỡi gươm tranh 

biện” trong nội bộ trường cho các tăng đồ, là việc tất yếu.  

Về mối quan hệ với chính quyền, nhà trường ngoài việc 

chăm lo củng cố quan hệ và bảo vệ các quyền lợi có được, 

thì đồng thời, phải giữ được phần nào tính độc lập và tự trị, 

và không dấn sâu vào các công việc chính trị nội bộ của 

vương quyền thế tục, tránh được hệ lụy do các biến động 

lớn xảy đến. Từ TK.5 đến TK.8, đã xảy ra nhiều thay đổi 

 
122Samuel b. P.159-161. 
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chính trị trong hai triều đại Gupta và Pāla. Trải qua các triều 

cai trị khác nhau, nhà trường không những tồn tại vững 

chắc, mà còn phát triển mạnh mẽ trong suốt thời gian đó.123 

Tuy Nālandā có sự cộng hoạt với khá nhiều đế vương, thì 

tất cả các vị vua đó đã không tiến hành bất cứ một sự khống 

chế nào, ép buộc nhà trường hoạt động theo quy cách của 

họ. Có chứng cứ khảo cổ cho thấy, nhiều triều vua trong 

giai đoạn lịch sử Nālandā này, không hẳn là Phật tử, mà 

đúng hơn họ tin theo Bà-la-môn124.  

Ngoài ra, các đối sách phải có của Nālandā còn bao gồm 

việc đối phó với thách đố, cạnh tranh, và ngay cả các âm 

mưu hủy hoại của các đạo phái khác. Trong thời gian ngài 

Huyền Trang lưu học, đã xảy ra việc một bộ phái Tiểu thừa 

thuộc lãnh thổ Orissa, đã kết hợp với ngoại đạo Bà-la-môn, 

nhằm gây phương hại cho uy tín của Nālandā108F

125.  

Bên cạnh đó, nhà trường còn phải tham dự các lễ hội lớn 

do chính quyền tổ chức triệu tập. Ngài Huyền Trang mô tả 

lại rằng, trong thời gian ngài lưu học, nhà trường đã cử ra 

hàng ngàn tăng đồ để tham dự đại lễ rất lớn trong vòng 5 

 
123Net. Berzin Archives. The Historical Interaction between the 
Buddhist and Islamic Cultures before the Mongol Empire. 
124Dutt (P.330) ghi nhận các đồng tiền của các triều vua Gupta 
đều không hề có dấu hiệu Phật giáo. Các vị vua triều này tin theo 
hệ thống Bà-la-môn dù vua Bālāditya (Âu Nhật Vương) được dạy 
dỗ bởi Thế Thân. Ngay cả triều đại trước đó, vị vua tham gia 
sáng lập Nālandā là Śakradita (hay Kumāragupta đệ I) đã tự thân 
tiến hành lễ hiến tế ngựa và có ảnh của Kārtikeya (thần chiến 
tranh) hay ảnh của con công là các dấu hiệu Bà-la-môn trên các 
đồng tiền thời ông trị vì. 
125Samuel b. P.159-161. 
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ngày, có sứ giả của 18 vương quốc, với khoảng 200 thượng 

thư các nước, và 3 ngàn tăng chúng thuộc các bộ phái Phật 

giáo, cũng như khoảng 3 ngàn Tăng-già Bà-la-môn, để tôn 

vinh Phật giáo Đại thừa, do hoàng đế Harṣa 1 0 9F

126 (Śilāditya-

rāja) tổ chức. 

Trường hợp cụ thể khác minh chứng cho quan hệ tốt đẹp 

với vương triều, là khi có một tăng đồ xuất sắc của Nālandā, 

người đó sẽ trở nên rất nổi tiếng, và sẽ được các vị vua kính 

trọng, mời đến khán đường để nhận chức danh Quốc Sư 

(chn. 囻師), và được hỗ trợ một thu nhập tương đương thu 

nhập của 20 thị tứ lớn. F

127,
111F

128 Việc xử sự ngoại giao khôn 

ngoan, nhất là nhằm những lúc triều đại không thuận thảo 

với Phật giáo, cũng có thể sẽ mang lại các thuận lợi cần 

thiết. Chẳng hạn như tại vương triều Gupta, đã có các vị vua 

không phải là Phật tử, nhưng họ vẫn rộng cửa cho phép vua 

 
126Tripathi P.151-152 dùng danh xưng Harṣa, Samuel a. Vol2. 
P.177-180 ghi là Silāditya-rāja.  
127Chánh văn Tây Vực Ký có chép về ngài Thắng Quân (Jinasena) 
sở học bao trùm được Mãn-trụ Vương (Pūrṇa-varman) muốn 
phong làm quốc sư và 20 ấp lớn nhưng sư không nhận, Sau đến 
đời vua Giới Nhật vương (Śīlāditya hay Hỷ Tăng) lại xin thỉnh làm 
Thầy và phong đến 80 ấp lớn, thuộc nước Ô-trà, ngài vẫn từ 
chối. Ngài nói với vua rằng: ‘Thắng Quân này nghe nói, thọ nhận 
lộc của người thì phải ưu tư việc của người. Nay việc gấp của tôi 
là cứu thoát sự trói buộc của sinh tử, đâu còn thời gian nhàn rỗi 
để lo việc  của vua?’ Nói xong, từ giã mà đi. Vua không thể lưu 
giữ. Taishö. T50n2053_p0244a07- 244a24.  
128Trong dịp khác, Huyền Trang còn được cúng dường 10.000 
thỏi vàng, 30.000 thỏi bạc, 100 tạp dề vải cotton tốt. Xem Samuel 
b. P.180. 
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nước Ceylon 112F

129, xây dựng thêm tại Nālandā một ngôi chùa 

rất lớn, trong thời vua Samudragupta 113F

130 vào TK.4. Một sự 

kiện điển hình khác, được tìm thấy trên di vật khảo cổ mang 

tên Dĩa Đồng của Devapāladeva (810–850), tại Nālandā, đã 

có ghi lại các dòng chữ về việc 5 ngôi làng được vua Ấn 

cúng dường, để cung cấp thu nhập cho ngôi tăng viện, vốn 

được xây bởi sự cống hiến của vua xứ Sumatra là 

Balaputradeva 114F

131.  

Một trong các nguyên do chính, mà vua quan triều đình 

muốn chăm lo hỗ trợ tăng đoàn Phật giáo thời bấy giờ, là 

việc mong muốn tạo công đức nghiệp quả tốt đẹp. Theo ghi 

nhận của ngài Huyền Trang, vào thời điểm ngài lưu sinh tại 

Ấn, nhà vua trong thời bình đã cống hiến đến hai phần ba 

thời gian triều chính, để chăm lo về đời sống tôn giáo, bao 

gồm cả việc nuôi dưỡng hàng trăm Bà-la-môn, hàng ngàn 

tăng chúng Phật giáo, và du hành xuyên suốt. Qua đó, 

Huyền Trang ghi nhận công lao sự giúp đỡ chính yếu này 

dành cho Nālandā.115F

132 

Về quan hệ với các làng mạc địa phương, như mô tả của 

Nghĩa Tịnh, 1 1 6F

133 thì dân làng có thể cúng dường và mời tăng 

đoàn dự trai tăng. Ngược lại, tăng đoàn có thể tổ chức 

nhiều nghi lễ, với sự tham gia của thí chủ bên ngoài. Đối 

với các làng mạc trực thuộc, Nghĩa Tịnh mô tả về cách 

 
129Ngày nay là Śrī Lanka (Tích-lan).  
130Eliot. Vol. 2 P.87. 
131Dhammananda P.5. 
132Sally P.89. 
133Xem chi tiết trong chương 10. 
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phân chia thu nhập: Mỗi thu hoạch nông nghiệp từ đồng 

ruộng, được phân làm sáu phần. Một phần trong đó thuộc 

Tăng đoàn. Tăng đoàn có nhiệm vụ cung cấp sức kéo (bò, 

ngựa), cũng như đất canh tác. Còn lại, Tăng đoàn không 

nhận thêm trách nhiệm nào. Đôi khi việc chia phần sản 

phẩm có thể được điều chỉnh, tùy theo mùa màng. 1 1 7 F

134 Tuy 

nhiên, cũng theo mô tả của Nghĩa Tịnh, do Giới Luật Tăng 

đoàn và nội quy nhà trường, thì hầu như mọi hành vi của 

các tăng đồ trong trường, liên quan đến sinh hoạt bên ngoài 

khuôn viên tăng viện, đều cần có sự chuẩn y của nhà 

trường hay của Tăng đoàn. 

Xa hơn, về các hoạt động có tính thương mãi, việc phát hiện 

các đồng tiền đúc kim loại (eng. coin) tại Nālandā 18F

135, cho 

phép suy đoán rằng, nhà trường có tham gia các hoạt động 

liên quan đến sở hữu một ngân khoản nào đó, và có các hoạt 

động buôn bán giao dịch, như là việc thu mua vật phẩm cần 

thiết,   không thể sản xuất, và bán đi các sản phẩm thặng dư 

(như nông phẩm khi được mùa chẳng hạn).  

Trong ứng xử với các quốc gia xa xôi, chúng ta không thấy 

các hoạt động ngoại giao chính thức của Nālandā vươn ra 

các nước. Một hoạt động khác rất mạnh mẽ của trường là 

việc tiếp nhận tất cả các tăng đồ Phật giáo từ mọi lãnh thổ 

đến tu học, và họ được đối xử không phân biệt. Nhiều tăng 

đồ xuất sắc từ xa đến, đặc biệt còn có thể vươn lên các vị trí 

tối cao trong trường. Ví dụ điển hình là trường hợp của ngài 

Huyền Trang, được cử làm đại diện cho trường tham dự các 

 
134Legge P.61. 
135Schopen P.18.  
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tranh luận rất gay go119F

136. Chẳng những cho phép tu học 

nghiên cứu, mà một chủ trương rất cởi mở của nhà trường, 

là việc cho tăng đồ được phép thỉnh Kinh Luận từ trường 

về lại cố quốc, để chuyển dịch và góp phần hiển dương Phật 

giáo. Trung Hoa và Tây Tạng là hai trường hợp rất thành 

công trong việc này. Xa hơn nữa, nhà trường có thể cử hay 

chấp thuận cho các giáo thọ, thậm chí nhiều lần cho cả vị tu 

viện trưởng120F

137, rời chùa để giúp việc hoằng hóa Phật pháp 

ở phương xa. Dĩ nhiên, việc này có thể mang lại nhiều bất 

lợi cho trường, như việc làm giảm thiểu hay mất hẳn các đại 

học giả, các giáo thọ xuất chúng; cũng như là hành trình xa 

xôi có thể gây nguy hiểm đến tính mạng người tham gia, 

mà thường là các tinh hoa của trường.  

Bên cạnh các hoạt động kể trên, trường cũng có thể đã có 

ảnh hưởng và mối quan hệ nào đó với các hoạt động tôn 

giáo và văn hóa, với nhiều vùng lân cận đặc biệt là Nepal. 

Trong thời thịnh vượng của mình, Nepal từng là nguồn cung 

ứng tăng chúng cho các trường Phật giáo lớn, như Nālandā 

và Đại Học Vikramaśīlā (Siêu giới)121F

138. Trên con đường tu 

học từ Tây Tạng và các xứ Viễn Đông khác, rất nhiều tăng 

đồ đã dừng lại tại Nepal, như là trạm trung chuyển, để củng 

cố khả năng Phạn ngữ (nhằm vượt qua kì sơ khảo vào 

trường. Cũng cần nói rõ hơn, nhà trường chỉ dùng Phạn ngữ 

 
136Xem thêm phần Phụ Lục về một cuộc tranh luận tại Nālandā 
do ngài Huyền Trang thuật lại. 
137Đặc biệt nhất là trường hợp của ngài Tịch Hộ (śāntarakṣita), 
vốn là trụ trì chùa Nālandā. Ngài đã đi Tây Tạng đến hai lần.  
138Douglas P.4-5. 
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làm ngôn ngữ giảng dạy. Các học giả sau khi hoàn tất khóa 

học, muốn trở về, và cả các đại trí giả Nālandā muốn đi 

hoằng hóa tại Tây Tạng, Mông cổ, Trung Hoa, cũng dùng 

Nepal làm nơi tạm nghỉ.  

Chính sách cởi mở của nhà trường không chỉ thể hiện qua 

mối quan hệ với các quốc gia ở xa, mà còn thể hiện qua sự 

thống nhất như là một mạng lưới liên kết giáo dục giữa 

Nālandā và các tăng viện, các trung tâm Phật giáo lớn, mới 

hình thành về sau122F

139. Các tăng đồ có thể bắt đầu học ở một 

trường, sau đó chuyển sang trường khác học tiếp, hay làm 

giáo thọ giảng dạy. Trường hợp nổi tiếng là ngài Nhiên 

Đăng Cát Tường Trí (Atīśa – vt. Cát Tường Trí), vốn là học 

trò của Nālandā, được thọ giới tại đây, nhưng sau đó lại giữ 

vai trò viện trưởng đại học Vikramaśīlā, trước khi đến 

hoằng hóa tại Tây Tạng123F

140.  

Việc liên tục hỗ trợ cung cấp các đại học giả, đào tạo dịch 

giả, và gửi đi vô số Kinh Luận không hạn định cho các chính 

quyền và quốc gia như Tây Tạng, Trung Hoa, và các nơi 

khác trong thời gian vài thế kỷ, giúp họ củng cố mở rộng 

Phật giáo, cho thấy Nālandā đã thực sự chăm lo, hy sinh 

phần khá lớn tài nguyên con người và kinh văn, cho các mối 

quan hệ quốc tế, vì sự nghiệp hoằng hóa Phật pháp.  

 
139Dutt 353. 
140Tập quán này, hiện vẫn còn phổ biến trong Phật giáo Tây Tạng. 
Cá nhân thuộc một dòng nào đó nếu đủ duyên, hoàn toàn có thể 
tham gia tu tập các phương tiện, hay ngay cả việc tham gia giảng 
dạy cho một tu viện đại học thuộc dòng truyền thừa khác.  
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Không những thế, các tăng đồ sau khi học tại Nālandā vài 

ba năm, có thể cộng tác và nhận được bổ nhiệm từ chính 

quyền địa phương.124F

141  

Các phương hướng hoạt động của nhà trường, không chỉ 

gói gọn về mặt tôn giáo, hỗ trợ con đường giải thoát tâm 

linh; mà còn đóng góp lớn lao vào trong các hoạt động văn 

hóa, giáo dục, y tế, và nghệ thuật. Như đã trình bày trong 

các phần trước (và sẽ có thêm chi tiết rải rác trong toàn biên 

khảo này), chương trình học tại Nālandā không chỉ giảng 

dạy về Đại thừa, Mật tông, hay Phật giáo nói chung, mà còn 

bao gồm hầu hết các bộ môn khoa học thế tục khả dĩ thời 

bấy giờ. Các kiến thức này, rõ ràng là vì phúc lợi ích cho 

tăng chúng, cũng như để cống hiến cho xã hội.  

Ngoài ra, trong phần sau của biên khảo sẽ đề cập đến ảnh 

hưởng của Nālandā về mặt nghệ thuật. Như là một hình ảnh 

đặc tả của các thành tựu và ảnh hưởng được tạo ra từ đạo 

Phật, nghệ thuật trong truyền thống Nālandā cũng đã lan tỏa 

rộng khắp. Nơi nào có dấu vết giáo pháp đến từ Nālandā, 

nơi đó nghệ thuật điêu khắc-hội họa Phật giáo, và bóng dáng 

sắc độ nghi lễ ít nhiều cộng hưởng bởi Nālandā cũng được 

thể hiện. 

  

 
141Charles. Vol2 P.105-106.  
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5.2. Sách lược và ứng xử với các tôn giáo khác 

Từ thời đức Phật còn tại thế, thì truyền thống tranh biện về 

các thuyết giáo giữa các tôn giáo với nhau, như giữa Vệ-đà, 

Kì-na, Số Học, và Phật giáo, và cả việc tranh biện giữa các 

bộ phái Phật giáo với nhau, đã xảy ra rất phổ biến. Thắng 

bại trong những kì tranh biện với các tôn giáo khác, có khi 

đem lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, như là việc người 

thua cuộc có thể phải mất mạng, cho đến việc toàn bộ đệ tử 

của bên thua biện phải cải đạo sang bên thắng biện. Có khi 

người thua biện phải bỏ đi nơi khác. Cũng có khi các nhóm 

thua, lại tập hợp nhau tổ chức tái tranh biện với bên vừa 

thắng. Đến thời gian của Nālandā, lối tranh biện này vẫn tồn 

tại. Tuy vậy, nhìn chung các tôn giáo tại Ấn, từ thời cổ đại, 

vẫn có mức độ cùng chung tồn tại khá hài hòa. Trong giai 

đoạn đầu (320–500) của triều đại Gupta, dù tin theo Bà-la-

môn, các vị đế vương vẫn có nhiều hỗ trợ cho Nālandā, xây 

dựng nhiều chùa chiền, cho phép tranh luận mở rộng, và 

cho người từ các quốc gia Phật giáo khác đến hành 

hương.125F

142 

Trong các thời hưng thịnh nhất, Nālandā có được sự ủng hộ 

rất lớn của các triều vua Gupta hùng cường. Như đã nêu, 

 
142Net. Berzin Archives. The Historical Interaction between the 
Buddhist and Islamic Cultures before the Mongol Empire. Như đã 
nêu, một phần lý do của việc này là mong muốn tạo công đức, 
phần khác theo Berzin và nhiều tác giả khác nhận định là thời 
điểm này đã có thay đổi trong việc việc Bà-la-môn công nhận 
đức Phật như là một hóa thân của thần Visnu. Vì vậy, ở mặt nào 
đó, các vị vua Bà-la-môn có một sự dung chứa Phật giáo nói 
chung và Nālandā nói riêng. 
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nhà trường được ban nhiều bổng lộc thông qua việc cấp phát 

các ngôi làng, việc cúng dường nhiều vật phẩm, và trao tước 

vị quan cho những Tăng-già tài năng, cũng như việc cho 

phép tu bổ và xây mới các tăng viện tầm cỡ rất lớn. Tuy 

vậy, sự hỗ trợ trên cũng không phải hoàn toàn vô điều kiện. 

Theo truyền thống từ thời cổ đại, các vị vua trong thời này, 

cũng thường xuyên truyền chiếu chỉ cho nhà trường cử các 

học giả xuất sắc, để ra tranh biện với các đạo sư của các tôn 

giáo khác, ngay cả tranh biện giữa các tông phái Phật giáo 

với nhau. Ngược lại, nhà trường cũng tạo được sự tin tưởng 

từ nơi chính quyền địa phương, thông qua việc thuyết pháp. 

Sự đuối lý hay bị khuất phục trong tranh biện hay trong 

thuyết pháp, hầu như đồng nghĩa với sự thất bại trong việc 

củng cố lòng tin, và từ đó ảnh hưởng đến uy tín và sự hỗ trợ 

vật chất từ vương triều. Tại các cuộc tranh biện lớn, thường 

có sự chứng kiến của vua và các đại thần, các học sĩ thuộc 

nhiều tôn giáo hay tông phái khác nhau, và tăng chúng của 

trường.12F

143 Các cuộc hùng biện này, nhiều khi cũng là sự 

thách đố, tấn công, hay chê bai đối phương về mặt giáo 

thuyết.127F

144 Tập quán xã hội như vậy, đã tạo không ít áp lực 

lên nhà trường trong việc tuyển lựa các đại diện xuất sắc 

trong tranh biện. 

Tuy nhiên, riêng về mặt tổ chức, như đã trình bày trong 

phần trước, Nālandā cũng có tiếp nhận cho các bộ phái khác 

nhau của Phật giáo, và cả ngoại đạo như Bà-la-môn, đều 

cùng sinh hoạt và nghiên cứu, như là các tăng đồ Phật giáo 

 
143Samuel b. P.161-162. 
144Samuel b. P.159-165. 
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Đại thừa. Ngoài việc học tập chương trình chính thuộc bộ 

phái mà tăng đồ đang theo, họ được toàn quyền chọn lựa để 

nghiên cứu giáo thuyết của các bộ phái khác, của ngoại đạo, 

và của năm môn khoa học thế tục. Các giáo pháp của ngoại 

đạo được cho phép học hỏi nghiên cứu bao gồm các bộ môn 

chính trong Vệ-đà, Kì-na, hay Số Học phái. Việc hiểu biết 

sâu rộng về giáo thuyết ngoại đạo, đóng vai trò hỗ trợ, giúp 

các học giả Phật giáo hiểu rõ, đào sâu phân giải, và so sánh 

hiểu biết của tông phái Phật giáo đang tu tập với ngoại giáo. 

Điều này góp phần củng cố cho việc phát triển luận thuyết 

của các tăng đồ và giáo thọ, cũng như bổ sung hiểu biết để 

đánh bại ngoại giáo thuyết. Tuy nhiên, việc cho phép người 

ngoại đạo được tu học dễ dàng tại trường, có thể đã góp 

phần gây thiệt hại không nhỏ cho uy tín của trường, trong 

trường hợp người đến học có tài và có dã tâm. Kumārila 

Bhaṭṭa, là một ví dụ cụ thể cho việc này145.  

  

 
145Xem thêm phần phụ lục về tiểu sử Kumārila Bhaṭṭa. 
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Từ trái Thần Vishnu TK.9–10 của Bà-la-môn, và Pārśvanātha TK.8 

của Kì-na giáo, chứng tỏ Nālandā có ứng xử cởi mở với ngoại giáo. 
Nguồn: P10. Vi Trần – Địa điểm: Nālandā. 

 

Tập quán đặc thù trong cộng đồng tôn giáo Ấn thời bấy giờ, 

qua các tranh luận triết học, là việc người thua biện cùng 

các đệ tử của người đó có thể phải cải đạo, tôn người chiến 

thắng làm thầy, hay có thể phải giải tán, bỏ đi nơi khác. 

Trong nhiều trường hợp, người thua hy sinh cả tánh mạng 

vì sĩ diện hay vì giao kết được đưa ra từ trước khi bắt đầu 

tranh biện. Dù đức Phật và tất cả các truyền thừa Phật giáo 

không bao giờ yêu cầu người thua cuộc phải cải đạo, hay có 

bất kỳ đòi hỏi gì vi phạm Giới Luật nhà Phật, nhưng việc 

người tranh luận sau khi thua, tự ý tôn đối phương làm thầy 

dạy đạo, hay tự ý bỏ đạo cũ theo Phật giáo vẫn được chấp 
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nhận. Ngay từ thời đức Thích-ca lập Tăng đoàn đầu tiên, đã 

có nhiều sự kiện như thế xảy ra. Hành xử của Nālandā trong 

việc này, cũng không ngoại lệ, và không có gì khó hiểu. 

Thật ra, rất nhiều đại luận giả, đại hành giả Phật giáo, có 

gốc gác xuất thân từ gia đình ngoại đạo (thuộc dòng dõi Bà-

la-môn), hay từ hoàng thân (chẳng hạn trường hợp của Long 

Thụ, Mã Minh, Thế Thân, Cát Tường Trí, …và ngay cả 

chính đức Phật). Chúng ta sẽ có dịp kiểm nghiệm lại các 

hình ảnh chi tiết cụ thể liên can đến tập quán này trong Phần 

Hai – Truyền Nhân của Nālandā. 
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6. Tổ Chức Giáo Dục, Tu Học, và Sinh Hoạt Nội Bộ 

6.1. Cấu trúc quản trị hành chánh 

Do tầm vóc và vai trò thật sự quan trọng, việc quản lý một 

nhà trường với số lượng nhiều ngàn tăng đồ, với việc tiến 

hành giảng dạy hầu hết tất cả các bộ môn Phật học, khoa 

học, và cả triết học ngoại đạo, cùng với việc quản lý một 

thư viện khổng lồ, sao cho vừa đạt được các quy chuẩn 

nghiêm minh của một đại tăng viện, vừa có thể giữ gìn, bảo 

quản, tiếp nối, và thực thi việc lan truyền giáo pháp của đức 

Phật, thật không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Chưa kể nhà 

trường phải giữ gìn các mối quan hệ tốt đẹp với bên ngoài, 

cũng như bảo vệ thanh danh trước các thách đố tranh biện 

của ngoại đạo. Các yêu cầu phức tạp đầy khó khăn như thế, 

đòi hỏi phải có một hệ thống nhân sự giỏi, đủ khả năng và 

phẩm chất, được tổ chức một cách thật khoa học, nhằm đảm 

bảo hoàn tất tốt nhiều thao tác. Chẳng hạn việc chăm lo mọi 

mặt liên quan đến quản lý, từ cơ sở tài sản vật chất, cho đến 

việc phát triển giáo dục, tăng cường bổ sung nhân sự, tiến 

hành tổ chức cho tăng chúng địa phương và quốc tế có chỗ 

ăn học miễn phí. Đặc biệt có thể cho phép các tăng đồ và 

giáo thọ tài năng đến các nước khác, mang theo số lượng 

kinh điển không nhỏ, mà vẫn bảo toàn được đầy đủ lượng 

kinh sách tại trường… 
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Địa hình bình diện của Nālandā  
Nguồn: P11. Google – Địa điểm: Nālandā. 

 

Cụ thể hơn, thông qua các ghi chép (từ Huyền Trang và 

Nghĩa Tịnh), và các di vật khảo cổ, chúng ta được biết nhà 

trường là một cơ quan được chính phủ địa phương trao 

quyền giống như tự trị về nhiều mặt. Trong đó, quan trọng 

nhất là giáo dục và kinh tế tự dưỡng, nhờ vào các cúng 

dường vật thể (đất nông nghiệp, hàng hóa, trang y, tiền 

tệ,…), lẫn phi vật thể (tài nguyên nhân lực, sức kéo, …), và 

tùy theo niên đại, trường đã có các phát triển khác nhau, 

nhằm cống hiến cho loài người các giá trị nhân văn và tôn 

giáo. Ngoài cơ sở vật chất khổng lồ, bao gồm nhiều công 

trình kiến trúc lớn (nhiều tòa tăng viện có đến 4 tầng lầu hay 



 

116 
 

cao hơn), một khối lượng không đếm xuể các trang trí hay 

kết cấu có tính nghệ thuật Phật giáo giá trị cao, làm từ đủ 

loại vật liệu khác nhau (phù điêu, tượng, và bảo tháp đủ cỡ), 

một lượng sách vở khổng lồ, bao gồm hầu hết tất cả các 

Kinh Luận Phật giáo cũng như mọi loại triết học khoa học 

khác, và rất nhiều đất canh tác, nhà trường còn phải quản lý 

cả hàng trăm làng mạc, bao gồm toàn bộ cư dân và gia súc, 

và quan trọng nhất, là nhiều ngàn tăng đồ, với số giáo chức 

và người phục vụ tương ứng với cả nhiều ngựa, voi đi kèm...  

Ngài Nghĩa Tịnh còn cho thêm chi tiết về sinh hoạt nhà 

trường: Nhà trường quản lý mọi việc từ sinh hoạt cho đến 

chi tiêu. Chẳng hạn, việc kiểm soát tất cả thành viên trong 

sinh hoạt cá nhân, việc lưu giữ danh sách tất cả nội trú nhân 

và các cá nhân đã bị đuổi học, việc cung ứng chỗ ăn ở miễn 

phí trong vòng 5 ngày cho khách thăm, việc lưu giữ các con 

số về thóc lúa, về người tạp dịch, các chi tiêu, việc lưu giữ 

các giải pháp cho vấn đề đồng án, và các phương pháp ngăn 

chặn nước thải ra ngoài đồng ruộng129F

146.  

Các vật phẩm cúng dường hay quà biếu như châu báu hiếm 

quý, vàng bạc, chuông khánh, voi, đất đai, ngũ cốc, nồi 

đựng sẽ thuộc về tăng đoàn, không của riêng cá nhân nào. 

Chỉ có quyền sở hữu cộng đồng được công nhận. Các văn 

hóa phẩm nhận được do từ thiện, vốn không liên quan đến 

Phật giáo, sẽ được bán lại dùng làm quỹ chi dụng hàng 

ngày. Do đó, đã có nhiều sách vở được bán ra cho người 

ngoại quốc, thông qua việc trao đổi hàng hóa.  

 
146Các chi tiết sẽ được ghi rõ hơn trong mục 6.3 Đời sống tăng 
sinh, giáo thọ, nhân sự.  
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Cấp độ thấp nhất, là tăng đồ và thường nhân (cư sĩ hay 

người làm công quả, người phục vụ), có quyền sở hữu các 

vật dụng cá nhân và có thể sử dụng các vật sở hữu của chùa 

vì lợi ích chung. Tuy nhiên, như Nghĩa Tịnh có ghi rõ, tất 

cả các tài sản được cúng dường cho chùa, thì nhà chùa có 

toàn quyền tối hậu về tài sản chung, và của cải phân phát 

cho người nội trú, miễn là việc làm đó thực thi theo ý định 

của thí chủ130F

147. Thường tài sản của chùa, được phân phối cho 

cá nhân vào cuối dịp lễ kaṭhina131F

148. Các ghi chép để lại 

không đề cập đủ nhiều chi tiết về cấu trúc hành chánh của 

trường, nhưng thật may mắn, một số chi tiết về việc này lại 

được giải trình qua các di vật khảo cổ. 

Về phía thí chủ, có thể thấy một cách thức cúng dường đặc 

thù, cả vua quan hay thường dân, đều được phép dâng cúng 

cho riêng một tăng viện nào đó bên trong đại tăng viện. 

Ngôn ngữ luôn được ghi rõ là “cúng dường lên đức Phật”. 

Đặc biệt, trong một di vật khảo cổ nổi tiếng mệnh danh 

Thạch Ký Yaśōvarmadēva 132F

149, có hình dạng bầu dục, được 

làm ra vào khoảng TK.6 – 8 tại Nālandā, ghi nhận một chuỗi 

các hỗ trợ của công tử Mālada, con vị bộ trưởng thuộc 

Yaśōvarmadēva, dành cho đức Phật (akṣayanīvikā 

bhagavate vuddhāya). Lượng vật phẩm cúng dường này, sẽ 

dành cho Tăng đoàn các Tì-kheo, trong việc ăn ở trong tăng 

 
147Takakusu a. P.193-194. Tuy nhiên, trong Li. không thấy dịch 
chi tiết này.  
148Karunatillake P.58. 
149Xem chi tiết về thạch ký này tại Schopen P.264 và Tripathi 
P.205-207. 
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viện, vốn được xây dựng bởi vua Bālāditya. Tuy nhiên, lưu 

ý thêm rằng, trong nội dung của nó, còn có lời tuyên cáo 

với ngôn từ khá mạnh mẽ: 

Yo dānasyāsya kaśit kṛtajgadavadher antarāyaṃ vidadhyāt 

sākṣād vajrāsanastho jina iha bhagavān antarasthaḥ 

sadāste  

Bất kỳ ai gây trở ngại cho món quà, vốn phải được trường 

tồn như thế gian này, sẽ bị tiêu hủy mọi công đức người đó 

có, và có số phận thảm khốc như người phạm ngũ đại trọng 

tội – (hãy cho ông ta hiểu rằng) Phật tổ (Jina) luôn hiện 

diện trong đây, ngồi trên tòa kim cương ... 

Ở mức tổng quát, bất kỳ việc gì liên quan đến phân khoa 

hay tăng viện, tất cả các tăng chúng trong tăng viện sẽ gặp 

gỡ nhau, để bàn luận về vấn đề. Các tăng đồ từng người một 

sẽ chắp tay để trình bày. Nếu một trong những vị tăng chống 

lại điều đó, điêu ban luận sẽ không được thi hành. Nhưng 

nếu ai làm một việc gì (liên quan đến quyền lợi chung hay 

ảnh hưởng đến hình ảnh của tăng viện), mà không có ý kiến 

của tăng đoàn, người đó sẽ bị buộc rời khỏi chùa. Nếu có 

những ý kiến khác biệt, họ sẽ thuyết phục nhau bằng lý lẽ.133F

150 

 
150Dutt P.314. 



 

119 
 

  

Dấu triện của triều Harsa TK.7 và của triều Kumagupta II TK.11  
Nguồn: P12. Vi Trần – Địa điểm: Nālandā. 

 

Con dấu và dấu niêm đóng một vai trò quan trọng trong việc 

quản trị của trường. Đa phần các dấu ấn (con triện, con dấu) 

tìm thấy tại Nālandā đều có dòng danh xưng: “Sri Nālandā-

mahā vihāra - caturdisiāryabhikṣu- saṅghasya”, nghĩa là 

(ấn triện) của tăng đoàn thuộc các tôn giả tì-kheo tứ 

phương151 tại đại tăng viện Nālandā. Theo một số học giả, 

điều này cho thấy thẩm quyền (tạm gọi trong biên khảo này 

là cơ chế tự trị), của đại tăng viện Nālandā 135F

152. Không chỉ có 

một số thẩm quyền bên ngoài, bên trong nội bộ của nhà 

trường, cũng được phân quyền theo cơ chế tương tự (có thể 

 
151Tức là Tứ phương tăng. Như vậy sự cúng dường ở đây bảo 
gồm cả các du tăng khắp nơi nếu có mặt sẽ được nhận. 
152Karunatillake P.59 và Dhammananda P.4. 
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so sánh với các chi nhánh của các đại học lớn hiện nay). 

Một dấu ấn được tìm thấy, có ghi “(Nālandā) yam śri 

śakrāditya-kārita-(vi)hāra-caturdisi-ārya mā (ma)hā-

bhikṣusaṅghaya”, tức là, (ấn triện) của tăng đoàn tứ 

phương thuộc tăng viện đã chuẩn y xây dựng bởi śri 

śakrāditya, tại Nālandā, ở đây cho thấy tăng đoàn tăng viện 

là bộ phận của đại tăng viện Nālandā cũng đã có thẩm quyền 

(có con dấu riêng)136F

153. Sự có mặt các con dấu, chứng tỏ có 

một nhóm Tăng-già của một thể chế tăng viện tự trị hay bán 

tự trị bên trong đại tăng viện Nālandā. Ngoài ra, các con dấu 

này còn có thể mang hai chức năng nữa: một là sự minh 

chứng cho đặc quyền về sở hữu chủ; hai là ghi nhận tính 

chánh thống xác thật của nơi đóng đấu137F

154. Không chỉ tự trị 

về mặt hoạt động giáo dục hay nghi lễ tôn giáo, các bộ phận 

của Nālandā còn có thể có các thu nhập riêng biệt. Sự kiện 

di vật khảo cổ Dĩa Đồng của Devapāla (810–850), có nêu 

về việc toàn bộ thu nhập của 5 ngôi làng đã được cúng 

dường cho một ngôi tăng viện do vua xứ Sumatra xây là 

một dẫn chứng về việc này 138F

155. Nội dung như sau: 

 
153Karunatillake P.60 và Dhammananda P.4-5. 
154Schopen P.268-269.  
155Dhammananda (P.5) cho rằng, thu nhập này dùng vào nhiều 
mặt, trong khi đó, Mitra (P.86) lại cho là sự cúng dường của vua 
Ấn Devapāla, là để dùng vào ghi chép kinh cho ngôi tăng viện 
đó. Theo như cách ghi của ngài Nghĩa Tịnh, thì xu hướng thứ 
nhất có vẻ gần đúng hơn, tức là chùa có thẩm quyền sử dụng 
vào việc nào ưu tiên. Nhưng nếu là chùa mới xây, có thể do chưa 
có nhiều tăng đồ sống tại đó, thì việc dùng một phần tài chánh 
này để chép kinh sẽ có phần hợp lý.  
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suva{rṇṇa}dvīpādhipama{hā}rājaśrībālaputradevena 

dūtakamukhena vayam vijñāpitāḥ yathā mayā śrīNālandāyām 

vihāraḥ kāritas tatra bhagavato buddhabhaṭṭārakasya 

prajñāparamitādisakaladharmmanetrīsthānasyāyārthe ... 

pratipādit{ā}ḥ 

Chúng tôi, được yêu cầu bởi Đại vương kính mến 

Bālaputradeva, vua xứ Suvarṇṇadvīpa, thông qua vị đặc sứ 

(tuyên cáo): ‘Như trẫm đã dựng một tăng viện trong 

Nālandā danh tiếng [các ngôi làng] … được ban cho để 

cung ứng thu nhập cho đức Phật tại đó, vị Phật tôn kính, 

Thai Tạng của tất cả các Pháp Phương Tiện, Trí Huệ Ba-

la-mật, …” 1 3 9F

156  

Một bằng chứng gián tiếp khác cho thấy rằng, cách tổ chức 

của các tăng viện lớn tại Tây Tạng trong các thế kỷ trước 

TK.20, cũng tổ chức theo cùng mẫu hình tựa như Nālandā. 

Mỗi đại tăng viện với hàng ngàn tăng đồ như Sera (tib. སེ་རྭ་

), Gaden (tib. དགའ་ལྡན་), Deprung (tib. འབྲས་སྤུདས་)140F

157,
141F

158, và sau 

 
156Schopen P.267. Ngoài ra, trong rất nhiều dẫn luận, Schopen 
còn cho rằng, tại nhiều tăng viện vào thời đó, có niềm tin rằng 
đức Phật hiện diện và là vị thẩm quyền sở hữu các cơ sở vật chất 
của chùa. Ch.12 P.258-278. Tuy vậy đây có thể là sự hiểu lầm 
của Schopen. Các bộ phái Phật giáo tin rằng khi Phật nhập niết-
bàn rồi thì không còn liên hệ gì đến thế gian; nhưng trước khi 
nhập diệt Phật có di chúc: cúng dường tháp miếu xá lợi v.v. cũng 
như là cúng dường Phật đang hiện hữu. 
157Sopa a. P.4-5,15. 
158Goldstein P.19,20 – Nội dung nói về vai trò tự trị của đại tăng 
viện với chính quyền và với các phân nhánh tự trị.  
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này là Nalendra (tib. ཎལནེད་)142F

159 đều bao gồm nhiều tiểu tăng 

viện (tib. གྲྭ་ཚང་), và các tăng viện này đều có rất nhiều quyền 

điều hành riêng, kể cả việc quản lý thu nhập. Cũng không 

có gì đáng ngạc nhiên, vì nếu một tổ chức tương đối độc lập 

về kinh tế, với số lượng tăng đồ nội trú nhiều ngàn người, 

thì việc tổ chức các hoạt động, mà không có sự phân chia 

thành các bộ phận có công năng quản lý riêng biệt, thì sẽ rất 

khó khăn. Ngoài việc phân quyền theo cơ chế tự trị như 

trình bày trên, chúng ta còn thấy một cơ chế phân quyền 

dạng khác, đó là dạng cơ quan chức năng chuyên biệt (so 

sánh với các phòng quản trị đại học, chuyên chịu trách 

nhiệm về một loại chức năng đặc trưng). Một con triện được 

tìm thấy có ghi śri-Nālandā-cīvara-koṣṭikāyātārya-bhikṣu-

saṅghasya. Nội dung dòng chữ này là, (ấn triện) của tăng 

đoàn tì-kheo xúc tiến trong việc lưu trữ tăng y tại Nālandā, 

cho thấy chức năng bảo quản y phục tăng chúng dưới quyền 

của một nhóm tăng đồ160. Chứng cứ thứ hai về việc phân 

quyền theo chức năng là, con triện của Nālandā có khắc 

mệnh đề śri-Nālandāyam caturbhagavad (ā) sanavārika-

bhikṣūnā (m), nghĩa là Chưởng quản Tì-kheo trách vụ về 

chỗ an tọa của bốn đức Thế TônF

161,162. Ngoài ra, người ta 

 
159Net. Berzin Archives. A Brief History of Nalendra Monastery.  
160Karunatillake P.61.  
161Karunatillake P.62.  
162Theo Vinayavastu, khi Phật đến Cāpala (tib. དབུས་གི་གྲོང), tự nhiên 

mỉm cười. A-nan thưa hỏi. Phật đáp, đây là nơi mà quá khứ ba đức 
Thế Tôn đã ngồi. A-nan nghe vậy rất hoan hỷ, trải tăng-già-lê thỉnh 
Phật ngồi lên. Nơi đó thành chỗ ngồi của bốn đức Thế Tôn.  
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còn phát hiện trong một căn phòng của ngôi tăng viện số 9, 

lại chứa đến 650 dấu triện, cho thấy đây có thể là một dạng 

văn phòng hành chánh, chuyên lo thu thập về các giấy tờ sổ 

sách, các thủ tục và quy chế163. Nhiều chứng liệu khảo cổ 

khác tại Nālandā, đã ghi nhận rằng một nhóm tăng đồ chịu 

trách nhiệm về Hương Điện (Gandhakuṭī) thờ đức Phật, 

chứng tỏ có sự quản lý theo chức năng của một nhóm tăng 

đồ. Hơn thế nữa, trong số các dấu triện, đã ghi lại bằng 

chứng rằng, có ít nhất hai Hương Điện thờ đức Phật, thuộc 

hai nhóm quản lý khác nhau: 146F

164 

śri-Nālandāy{āṃ} śri-bālāditya-gandhakuḍī-vārika-bhikṣu 

{ṇām} 

Thuộc về các Tăng-già có trách nhiệm về Hương Điện để 

tưởng niệm Phật do śri­ Bālāditya dựng tại Śri-Nālandā. 

Và dòng triện thứ hai: 

śri-nā-dharmapalādeva-gandha-kuṭī-vārika-bhikṣuṇā{ṃ} 

Thuộc về các Tăng-già có trách nhiệm về Hương Điện để 

tưởng niệm Phật do Dharmapalādeva dựng tại Śri-

Nālandā. 

 
163Karunatillake P.62.  
164Ở đây Schopen (P.268-269, 270-271, 275) còn ghi nhận rằng 
tại các di chỉ khảo cổ còn tìm thấy các Hương Điện thờ Phật ở 
nhiều trung tâm Phật giáo lân cận Nālandā như Bồ-đề Đạo Tràng 
(Bodhgaya), Valabhī, Kurkihar, Vườn Lộc Uyển (Sanarth) và các 
nơi khác như Andhra Pradesh (Đông Nam Ấn) và Kānheri (Tây 
Nam Ấn) vào khoảng từ TK.5 – TK.11 cho thấy khá nhiều tăng 
viện đã có Hương Điện dành để thờ cúng đức Phật.  
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Riêng nói về chức vụ chỉ định, ngoài hiệu trưởng và viện 

trưởng phân khoa (trụ trì/phương trượng/trưởng lão - 

sthaviras), có thể thấy nhiều Tăng-già có những chuyên 

trách khác, với các chức danh như senāsanapannāpaka 

(người phân phối phòng xá), cīvarabhājaka (người phân 

phối tăng y), khādyakacāraka (người phân phối thực phẩm), 

appamaitavisajjaka (người phân phối vật dụng), và 

navakammika (doanh sự tì-kheo, phụ trách việc xây dựng 

Tăng viện, tăng xá, và những việc liên hệ)147F

165 …  

Tuy nhiên, vẫn không có chứng cứ để cho rằng, chỉ có một 

cá nhân duy nhất, quản lý một bộ phận chuyên môn cụ thể, 

ngoại trừ trường hợp trụ trì, là người đại diện chịu trách 

nhiệm chung về mọi mặt. 

Rõ ràng việc điều hành bằng những người có cùng chuyên 

môn và nhận lãnh cùng trách nhiệm và chức danh có thể 

giúp cho hoạt động của nhà trường được hiệu quả hơn. Xét 

về mặt lịch sử, tại thời điểm trung cổ, một đại học đã có 

được các biện pháp phân quyền tự trị như Nālandā, đã là 

một điểm sáng chói về khả năng tổ chức và lãnh đạo. 

Trên đây đã nói về các chứng cứ của việc điều hành về 

hành chánh, nhưng về tổ chức giáo dục, học vụ, và tu tập, 

thì trong số các di vật khảo cổ, người ta lại không tìm thấy 

các loại con dấu liên can. Đây không có nghĩa là không tồn 

tại tổ chức chặt chẽ nào, nhất là về việc dạy và học. Việc 

thiếu vắng các con dấu này, có thể xem là một phản ví dụ, 

chứng tỏ rằng hệ thống tổ chức giáo dục của trường không 

 
165Dhammananda P.5. Tuy nhiên, các chức vị này không chỉ có ở 
Nālandā mà được quy định trong Luật bộ.  
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được tiến hành theo cung cách điều phối hành chánh như 

trên. Và do đó, không có nhu cầu, hay không cần thiết phải 

dùng con triện (?). Cũng có thể việc tổ chức giáo dục theo 

một cách khác, vượt ngoài các “chức năng hành chánh”, 

sẽ giúp cho việc tu học được năng động hơn, và tránh được 

các nhiễu nhương bởi “quan liêu”, do sự cồng kềnh hành 

chánh tạo nên? 

Theo các ghi nhận của Nghĩa Tịnh, chúng ta có thể thấy 

được một ít thông tin về chức danh của một số cá nhân liên 

quan đến việc tu học như sau: 

Một tì-kheo sau 10 năm theo học Luật, nếu đã thông thạo, 

có thể rời khỏi bổn sư hay vị thầy chính dạy mình là bổn sư 

hòa thượng hay một vị giáo thọ. Sau 10 hạ, vị này cũng có 

thể hoạt động như một upādhyāya (người đã học xong và 

có thẩm quyền làm lễ truyền cụ túc giới, là Hòa thượng hay 

Thân giáo sư). Một sthavira, hay thượng tọa,  là vị đứng 

đầu tăng chúng trong một tăng viện. Một Tăng-già hiểu 

nhiều học rộng, được gọi là bahuśruta (thâm học).148

166 Với 

chức năng karmācārya hay karmadāna (tì-kheo nhiệm sự), 

không cần điều kiện đòi hỏi phải ở bao lâu trong tăng đoàn, 

thì mới có được vai trò như một thầy phụ lễ, người tiến hành 

nghi lễ, lo việc quản tăng viện167. Tuy nhiên, vị này buộc 

 
166Li P.100 và Takakusu a. P.104-105. 
167Danh xưng này trong Li P.96 đã dịch thành “chief ceremony 
officiant”, nhưng sau đó P.100 Li. lại ghi thành “tutor”. Với 
Takakusu, không dịch phần tương ứng của Li là karmācārya, mà 
ghi là một ācārya (giáo thọ) tiến hành nghi lễ (karma).  
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phải thông thạo Giới Luật, và trì giữ tất cả168, là người điều 

hành nhiều hoạt động của chư tăng, bao gồm các nghi thức, 

các dịch vụ, thời khoá, đóng mở cửa tăng viện... Do có trách 

nhiệm liên quan đến việc giữ gìn thời gian biểu của các hoạt 

động thường nhật, nên vị này cũng lo về các hoạt động hàng 

ngày của trường.151F

169 Ngoài ra, chức danh giáo thọ (ācārya), 

được đề cập rất nhiều bởi cả Huyền Trang lẫn Nghĩa Tịnh. 

Trong Tây Vực Ký, Huyền Trang cũng ghi nhận thầy dạy 

của ngài trong rất nhiều bộ môn, chính là vị đương kim hiệu 

trưởng Giới Hiền (Śīlabhadra). Có nghĩa là, một người đang 

có chức danh, vẫn có thể kiêm thêm vai trò giáo thọ bận rộn 

với việc dạy học. Ngoài ra, Nghĩa Tịnh có nhắc đến một 

dạng công việc là xướng kinh giả, là người khởi đọc tụng 

các nội dung Kinh Luận phù hợp trong các nghi lễ152F

170.  

Ngoài ra, trong Huyền Trang Truyện, có đề cập nhiều lần 

đến chức danh tối cao là Pháp sư dành cho đương nhiệm 

hiệu trưởng Giới Hiền, Thanh Biện, và Bhadraruci (Hiền Ái 

Luận Sư) 153F

171.  

Một chi tiết nữa về chính sách chiêu đãi hiền nhân, được 

minh họa cụ thể qua miêu tả về sự tiếp đón vô cùng trọng 

thể của nhà trường đối với ngài Huyền Trang. Theo Huyền 

Trang Truyện, có đến khoảng 200 Tăng-già và cả ngàn cư 

 
168Li P.135 và Takakusu a. P.147. 
169Robert Karmadāna. 
170Cả Li P.139 lẫn và Takakusu a. P.153 đều không cho tên Phạn 
ngữ của chức danh này mà chỉ dùng tên Anh ngữ (scripture/sūtra 
reciter). 
171Samuel b. thuật ngữ Đại Luận Sư có ở các trang P.137, 
153,157,… và Đại Giới Luật Sư tại các trang P.137,139,153,… 
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sĩ, với lọng che, hoa, nước hương, ra ngoài khuôn viên để 

tiếp đón ngài. Ngay tại Nālandā, toàn thể cộng đồng chào 

mừng Huyền Trang, và ngài được ngồi chỗ ngang hàng với 

các trưởng lão (sthavira), một trong các vị trí cao quý nhất. 

Và thông qua vị karmadāna (tì-kheo nhiệm sự), nhà trường 

đã tạo mọi tiện nghi cho Huyền Trang nghỉ ngơi. Các nghi 

thức chiêu đãi trọng thể tương đương với việc chiêu đãi vị 

đương kim hiệu trưởng Giới Hiền.154F

172 

Sử liệu của Tāranātha còn ghi nhận có nhiều chức danh hay 

các tên gọi khác như: mahāupādhyāya (đại Hòa thượng), 

ācārya (giáo thọ), yogi (quán hành sư), patra (học giả)173. 

Và trong số các ācārya, còn được phân thành bali-ācārya 

(nghi lễ giáo thọ), siddhi-ācārya (thành tựu giáo thọ), 

pratiṣṭhāna-ācārya (hiến an giáo thọ), vajrācārya (kim cang 

giáo thọ), và mahācārya (đại giáo thọ).  

  

 
172Samuel b. P.105-109. 
173Tāranātha có ghi nhận thuật ngữ này nghĩa là người được ban 
tước hiệu paṇḍita. Chimpa. P.292. 
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6.2. Tổ chức học đường, phân khoa và thư viện 
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Chương trình giảng dạy của đại học Nālandā vốn có đặc 

tính chuyên biệt và vô song, đã chứng minh tầm mức quan 

trọng của nó là đại học tiên phong trong hoàn cầu. Ngài 

Huyền Trang đã mô tả chương trình học này như sau: “Các 

đạo sĩ thuộc các dòng tu hay các ngoại nhân (đang cư trú), 

tất cả đều nghiên cứu Đại thừa, các kinh điển thuộc về 18 

bộ phái Tiểu thừa155F

174, Mật tông 156F

175, các công trình học thuật 

thông thường của Vệ-đà, các Kinh Luận khác về Luận Lý 

học (hetu vidyā), cú pháp học (śabdavidyā), triết học 

(daśrana), nghệ thuật tinh tế (śilpasthāna-vidyā), y học 

(cikitsā-vidyā), cũng như là các nghiên cứu về pháp thuật 

(atharvaveda), Số Luận Học (sāṃkhya), thiên văn, địa lý, 

tâm lý học bên cạnh các nền tảng cơ bản như Kinh, Luận, 

Chú, Thiền ... Ở đó, họ còn thẩm cứu các công trình đa tạp 

 
17418 bộ phái Tiểu thừa có thể đã xuất hiện sự phân chia từ thời 
Kết tập kinh điển đầu vào khoảng 100 năm sau khi đức Phật tịch 
diệt (Skilton. P.47). Có nhiều dạng phân chia, xin nêu một sự 
phân nhóm phổ biến trong các tài liệu tiếng Việt bao gồm: 8 bộ 
phái phân ra từ Đại chúng bộ: 1. Nhất Thuyết bộ 
(Ekavyavahārika), 2. Thuyết Xuất Thế bộ (Lokottaravāda), 3. Kê 
Dận bộ (Gokulika), 4. Đa Văn bộ (Bahuśrutīya), 5. Thuyết Giả bộ 
(Prajñaptivāda), 6. Chế Đa Sơn bộ (Caityaka), 7. Tây Sơn Trú bộ 
(Apara Śaila), và 8. Bắc Sơn Trụ bộ (Uttara Śaila). Và 10 bộ phái 
phân ra từ Thượng Tọa Bộ là: 1. Nhất Thiết Hữu bộ 
(Sarvāstivāda), 2. Thuyết Nhân bộ (Hetuvādā), 3. Tuyết Sơn bộ 
(Haimavata), 4. Độc Tử bộ (Vatsīputrīya). 5. Pháp Thượng bộ 
(Dharmottarīya), 6. Hiền Trú bộ (Bhadrayaniya), 7. Chánh Lượng 
bộ (Saṃmitīya), 8. Mật Lâm Sơn bộ (Sannāgarika), 9. Ẩm Quang 
bộ (Kāśyapīya), và 10. Kinh Lượng bộ (Sautrāntika). 
175Xem chi tiết trong 4.3. 
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khác, vốn có ý nghĩa về mặt văn chương và tri thức khoa 

học tổng quát”157F

176. 

Riêng trường hợp Huyền Trang, ngài đã hoàn tất và nắm 

vững tất cả các môn trong chương trình học chính, và nhiều 

bộ môn không thuộc Phật giáo trong một thời gian rất ngắn. 

Việc thành đạt học vấn này khiến ngài rất được khâm 

phục.15

177  

Thậm chí cho đến nay, dù các trường Đại học tầm cỡ lớn 

như Havard, Oxford, Cambridge, cũng không thể so sánh 

được với Nālandā trong việc đóng góp cho nhân loại không 

những về mặt học thuật, mà cả trong việc phát huy tiêu 

chuẩn đạo đức và tinh thần, và triết lý làm phong phú thêm 

cho đời sống nhân loại. 

Ngoài các hoạt động nghiên cứu học thuật và các hoạt động 

liên quan đến các ứng xử với môi trường bên ngoài khuôn 

viên, thì do bản chất là một đại tăng viện Phật giáo, nên tại 

Nālandā vẫn có truyền thống tiến hành các nghi thức đi 

nhiễu, cầu nguyện lên Phật Thích-ca, Phật Mẫu (Tārā), 

Quán Thế Âm, các Bồ-tát, các trưởng lão đạo sư được sùng 

bái, các linh tháp … cũng như là các vị bổn tôn cá nhân, và 

 
176So sánh với Samuel b. P.112. 
177Samuel b. P.153. Việc này một phần nhờ năng khiếu bẩm 
sinh, và phần khác là do cơ duyên: trên đường đi đến Nālandā 
thì Huyền Trang, trước đó, đã được tu học trong vài năm triết 
thuyết của nhiều bộ phái Phật giáo khác nhau, nhất là triết 
thuyết của các bộ phái Tiểu thừa tại các tăng viện của các quốc 
gia mà ngài có ghé qua. Các chi tiết này đều có trình bày đầy 
đủ trong các công trình dịch hay viết về Huyền Trang như của 
Samuel và của Sally.  
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bổn tôn của bộ phái riêng. Các giác thể như Tārā 18 tay, 

giác thể Bát-nhã-ba-la-mật-đa, Địa Tạng, các đức Phật Kim 

Cương Thủ, và 84 đại thành tựu giả159

178 … như ngài Nghĩa 

Tịnh đề cập là một số trong những giác thể hiện diện tại 

Nālandā. 

Nālandā là một học viện có một hệ thống chuyên hóa về 

“các trường phái học thuật”. Bên cạnh các bài giảng chính 

thức từ các đạo sư, còn có các thực hành thường xuyên hỗ 

trợ cho việc tranh luận và bàn thảo về các bộ môn đã được 

dạy. Ngài Huyền Trang mô tả các thảo luận này rất khó và 

chỉ có các trí giả tài năng bẩm sinh vượt trội mới có thể góp 

phần. Vì mục tiêu đạt đến mức độ tài năng trong nghệ thuật 

hùng biện, một áp lực lớn đã đặt lên trên việc nghiên cứu 

Luận Lý học (hetu-vidyā) và Đại học Nālandā đã là một 

trung tâm học vấn thời trung cổ về Luận Lý học Ấn-độ vốn 

là một phần chính yếu của Phật học. Ngược lại việc bảo 

dưỡng bầu không khí tranh luận trí thức ở mức cao nhất này 

lại thuộc về dạng thức mở và khai phóng về mặt luận thuyết 

là một nền tảng tự do trong phát biểu và diễn dịch học thuật. 

Điều này tạo ra môi trường sản sinh nhiều tư tưởng gia Phật 

giáo lớn và đem lại sự phát triển cho nền tảng triết lý và 

thực hành.160F

179 

Cấu trúc học thuật và chương trình giảng dạy của Nālandā 

nhìn chung có sự điều tiết trong diễn dịch Phật giáo và tăng 

 
178Truyền thống tôn kính lễ lạc lên 84 đại thành tựu giả ngày nay 
vẫn còn được giữ trong tập quán tu học Phật giáo Tây Tạng. 
Theo Charles. Vol2 P.127-128 thì việc này được mở rộng từ thời 
La-hầu-la Hiền và Long Thụ.  
179Behl P.15-16.  
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cường về mặt luận lý khoa học nhiều hơn là các ý kiến thiên 

lệch có tính cục bộ. Theo các tài liệu của các ngài Huyền 

Trang và Nghĩa Tịnh thì việc nắm vững Tam Tạng kinh điển 

của Phật giáo Nguyên Thủy cùng với khả năng thành thạo 

về ngôn ngữ đã được xem xét như là dạng thi kiểm tra tuyển 

sinh cửa vào.  

Thật sự chúng ta chưa biết rõ phương tiện hay thủ tục mà 

nhà trường dùng để tuyển chọn các tăng đồ mới, ngài Huyền 

Trang có đề cập vài chi tiết về vai trò của những người tuyển 

sinh cửa vào (chn.門者, dvarapāla, tên dịch là Môn giả180), 

như là người chất vấn trình độ của người xin vào học. Với 

người mới đến, phải tỏ rõ khả năng qua những tranh luận 

khó khăn. Môn giả sẽ ra những câu hỏi khó, ai không trả lời 

được sẽ bị loại. Tỉ lệ vượt qua chỉ có hai hay ba trong mười 

thí sinh 161

181. Do vậy họ phải học sâu rộng các sách văn học 

Phật giáo cổ điển lẫn đương thời trước khi có được sự tiếp 

nhận vào trường.Tuy nhiên các chi tiết cũng không ghi rõ 

tiến trình tiếp nhận tăng đồ.16

182,
163F

183  

Những ký sự của hai ngài cũng cho thấy các học viện Phật 

giáo cung ứng nền giáo dục cao cấp xây dựng trên học vấn 

 
180Theo nghĩa đen thì môn giả là “người giữ cổng” trong Tây Vực 
Ký có nhiều đoạn dùng chữ này. Tuy nhiên, trong trường hợp 
ngữ cảnh tại Nālandā, cũng như là về sau trong tổ chức của đại 
học Siêu giới, có thể Môn giả là một giáo thọ rất giỏi được cử ra 
để kiểm tra lại trình độ của các vi tăng/cư sĩ muốn được vào học 
như là một cửa tuyển sinh ngỏ vào.  
181Samuel a. Vol2. P.171 và Media. Seven Wonder of Inida. Pos 
0:01:05 
182Samuel a. Vol2 P.171. 
183Net. Nālandā - insatiable in offering. 
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cơ bản từ nhiều trường lớp Phật giáo lẫn phi Phật giáo. Các 

tăng đồ nhập môn tại Nālandā như là sa-di (śramanera) sau 

cùng sẽ được thọ cụ túc chẳng hạn như là một Tăng-già Căn 

Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ, tức là một vị tăng thuộc 

Nguyên Thủy và có thể giữ một tầm nhìn bổ sung và thực 

hành Đại thừa. 

Các học giả ở nước ngoài đã đến Nālandā để tu học đã trở 

thành các sứ giả về văn hóa thực thụ tại Ấn164

184. Các đóng 

góp to tát của họ trong lãnh vực Phật học và triết học trong 

việc bảo tồn các Kinh Luận triết học đạo Phật và văn 

chương tôn giáo thông qua việc dịch thuật, phổ biến và 

truyền bá các thông điệp của đức Phật về từ bi và bất bạo 

động sang tiếng mẹ đẻ, và mở rộng Phật giáo về các hướng 

khác nhau. Không có họ, có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ 

tìm lại được các kinh văn vô cùng quý giá và hạn hữu vốn 

là tinh hoa của các tư tưởng uyên áo và các giá trị cao quý 

của đời sống bởi vì quân Hồi giáo đã thiêu trụi toàn bộ 3 đại 

thư viện không để lại một vết tích nào. Các Kinh Luận này 

đã may mắn tồn tại thông qua các bản dịch Hán và Tạng 

còn lưu lại, đây là niềm hy vọng để phục hồi nền văn học 

Phật giáo Sanskrit và cùng là một thiện duyên để chuyển 

dịch các tư tưởng lớn và các giá trị tôn quý sang Anh ngữ 

và các ngôn ngữ khác. Các đóng góp hàn lâm có giá trị lâu 

dài của các giáo thọ và tăng đồ tại đại tu viện Nālandā thật 

rõ ràng trong thời gian đã nhiều thế kỷ trải qua như vầy. 

Nơi sinh hoạt của tăng đoàn được gọi là vihāra (tăng viện), 

nơi được dùng để dẫn dắt đời sống cộng đồng. Các vihāra 

 
184Paul P.84. 
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đã là học viện quan trọng nhất vì vai trò của các hạt giống 

lớn mạnh thành học viện vĩ đại – Nālandā. Tại đây, các 

Tăng-già giữ vai trò giáo thọ và các giáo thọ định hướng 

môi trường học vấn theo nề nếp của tăng chúng. Mỗi vihāra 

thường có một Tăng-già phụ trách được gọi là paṇḍita (trí 

giả hay học giả)165

185 – tức danh hiệu dành cho người đã nắm 

vững 5 bộ môn khoa học thế tục gồm ngôn ngữ học 

(śabdavidyā), luận lý học (hetu vidyā), y học (cikitsāvidyā), 

nghệ thuật và công xảo minh (śilpakarmasthāna-vidyā), và 

nội minh học (adhyātma-vidyā).  

Các paṇḍita sẽ được cấp phòng ở tốt hơn là các tăng đồ 

thông thường. Và nếu là vị có chức danh trưởng lão 

(sthavira) thì được cấp phòng tốt hơn trí giả (paṇḍita). Việc 

quyết định cấp phòng ở không phải là quyết định cá nhân 

mà chiếu theo điều luật của tăng đoàn áp dụng chung cho 

tất cả nhằm tôn kính cho các tăng đồ đạt mức học vấn cao 

như các paṇḍita. Đây cũng cho thấy chế độ đãi ngộ kính 

trọng hiền nhân, nguồn tài sản quý báu của nhà trường 166F

186.  

Với sự mở rộng các hoạt động học viện, các vihāra sau này 

trở thành hạt giống của đại học Phật giáo và đóng vai trò 

thượng tầng trong đời sống trí thức của Ấn-độ và các lãnh 

thổ ngoại quốc. Khởi đầu chỉ là một khu ở cho các khất sĩ, 

Nālandā đã lớn mạnh về nhiều hướng trở thành một phức 

 
185Sankalia (P.102) còn cho rằng khác với các nơi khác, danh 
xưng paṇḍita mang ý nghĩa như là một danh hiệu đặc thù được 
ban bởi người đứng đầu của Nālandā. 
186Li P.62 và Takakusu a. P.64. 
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hợp với nhiều chức năng. Nó đã là một trung tâm nghiên 

cứu Phật giáo lớn nhất trong suốt 500 năm. 

Dù tất cả các Kinh Luận thuộc 18 bộ phái đã được nghiên 

cứu xuyên suốt, nhưng Nālandā nổi tiếng đặc biệt trong 

nghiên cứu Đại thừa.  

Kể từ khoảng TK.5 Phật Giáo Bí Truyền đã chuyển mình 

như là một phân nhánh của Đại thừa vốn được tăng đổ tu 

học cả trong lý thuyết lẫn thực hành. Phật giáo Mật tông 

(Tantric Buddhism) là tên của nhánh Phật Giáo Bí Truyền 

này mà các tên gọi khác là Chú thừa (Tantrayāna), Kim 

Cương thừa (Vajrayāna), Thời Luân thừa (Kālacakrayāna), 

… là các tên đã được hình thành ra sau đó. Dù sao, tên gọi 

không phải là vấn đề. Sự thật là giáo pháp Mật tông nói 

chung đã được truyền dạy và tu tập ở đại tăng viện Nālandā. 

Tri kiến bất khả lường của các giáo thọ đã thu hút các tăng 

đồ học giả từ phương xa như Trung Hoa, Triều Tiên, Tây 

Tạng và các nước Đông Nam Á, từ triều đại Gupta kéo dài 

cho đến triều đại Pāla. Đây là trung tâm duy nhất mà tất cả 

các phân ngành của triết học Phật giáo, Luận Lý học Phật 

giáo, và Nội Minh học đã được truyền dạy từ mức nền tảng 

cội rễ. Các tăng đồ học giả đến học ở Nālandā được tiếp 

nhận sau khi vượt qua các cuộc khảo hạch nghiêm minh về 

tri kiến, suất học chỉ dành cho hàng thí sinh ưu tú. 167F

187 Tại 

đây, họ học các Kinh Luận được viết bằng tiếng Sanskrit 

một cách thấu đáo.  

 
187Behl P.15-16.  
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Vào thời ngài Nghĩa Tịnh tại Nālandā có đến 3000 tăng đồ 

và thời ngài Huyền Trang con số có thể nhiều hơn188
169F. Nếu 

tăng đồ và giáo thọ bị áp lực về các vấn đề nhu cầu sống 

căn bản thường nhật thì sức tập trung học tập sẽ yếu hơn.  

Xa hơn nữa, do Luật quy định, tăng đoàn và các tổ chức như 

tăng viện đều không được thu nhận học phí mà chỉ nhận các 

cúng dường tự nguyện. Đây cũng là một ưu điểm lớn. 

Không chỉ có các tăng đồ sở tại mà cả tăng đồ các nơi khác 

kể cả tăng đồ nước ngoài đều được nhận cùng một cơ chế 

đãi ngộ. Các đại học và các thành phố gửi con em đến học 

có thể góp phần hỗ trợ tùy theo khả năng của họ. Các quốc 

gia như Trung Hoa, Mông Cổ, Tây Tạng, Hàn Quốc, Nhật 

Bản, Java, Nam Dương, Sri Lanka, và Việt Nam thường có 

tăng đồ đến học tại Nālandā vào thời Nghĩa Tịnh. Các tăng 

đồ thi đỗ hay có học tại đây đều được trọng dụng và nhận 

các địa vị cao ở nước ngoài cho nên rất nhiều người trên thế 

giới đến để học. Thực tế thì đây vừa là một trung tâm lưu 

trú quốc tế của Phật tử từ tất cả các nước đến để tu học và 

cũng là một trung tâm tôn giáo lớn.1

189 

Các tu tập bắt buộc tại Nālandā bao gồm Tam vô lậu học 

(Giới, Định, Tuệ), và tư cách ứng xử trong quan hệ với đạo 

 
188Ngài Nghĩa Tịnh du hành tại đây trong khoảng 675-687 và ngài 
Huyền Trang khoảng 637-640, như có nhắc đến trong chú thích 
13. Con số 10000 tăng đồ Nālandā thời ngài Huyền Trang mà 
nhiều nhà nghiên cứu đưa ra có thể không chính xác. Dù sao thì 
Samuel (b. P.156) có nói đến giấc mơ của ngài Huyền Trang 
được Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi cho thấy trước cảnh cháy hoang tàn 
của Nālandā về sau và yêu cầu ngài rời Nālandā.  
189Behl P.11-12. Ngoài ra có thể có nhiều tăng đồ từ các vùng 
lân cận như Nepal, Bhutan .... chưa được ghi chép đầy đủ. 
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sư (guru), cũng như các chấp pháp về quy định, nội quy 

trường. Tất cả Tăng-già đều phải học Kinh, Luận, và Luật. 

Tất cả đều là các học thuật Phạn ngữ và nhiều công trình 

được dịch sang các thổ ngữ riêng của tăng đồ. Theo ngài 

Huyền Trang thì trong suốt chiều dài lịch sử của Nālandā 

(cho đến thời gian ngài tại vị), chưa hề có một tăng đồ nào 

gây ra một vết nhơ về Giới Luật hay nếp sống đạo đức. Tất 

cả các thế hệ qua đi đều thực hành bất bạo động. 

Hàng ngày có đến khoảng 100 bài giảng được dạy. Các tăng 

đồ không bao giờ phí phạm một chút thời gian và họ tham 

dự bất kì lớp học nào cảm thấy hứng thú. Các giáo thọ 

thường di chuyển bằng voi, bằng xe ngựa, hay bằng kiệu. 

100 đề tài được giảng trong các lớp học khác nhau. Khi các 

tăng đồ nghiên cứu và thảo luận về một đề tài trên diễn đàn, 

sẽ phải có mặt của một trí giả chuyên môn về đề tài đó190. 

Ngoại trừ giờ ăn và ngủ, tất cả các phân khoa đều sống 

động. Theo ngài Huyền Trang, có những đề tài chính bao 

gồm: Nhân Minh học (hetu vidyā), Thanh Minh học 

(śabdavidyā), Công Xảo Minh học (śilpa-sthāna-vidyā), Y 

Phương Minh học (citkitsā-vidyā) bao gồm cả Chú Luận 

học (mantra śāstra), và Nội Minh học (ādhyātmika-vidyā). 

Các môn phụ là Số Học (sāṃkhya),  Du-già (yoga), Chánh 

Lý học (nyāya), Phạn Ngữ học (Sanskrita), Văn Phạm Phạn 

ngữ (vyākaraṇa), Thiên Văn học (jyotiṣa), Văn Chương 

(kāvya), Trang Nghiêm học (alaṃkāra), Truyền Thuyết 

(purāṇa), Lịch Sử (itihās), Pháp Luận (dharma śāstra), và 4 

bộ Vệ-đà và phân nhánh (Vedāṅga).  Riêng về Phật học, các 

 
190Samuel b. P.112. 
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khía cạnh triết thuyết được chia thành 4 trường phái chính 

là Tì-bà-sa bộ (vaibhāṣika), Kinh Lượng bộ (sautrāntika), 

Duy Thức tông (cittamātra), và Trung Quán tông 

(madhyamaka).172F

191  

Được học tại Nālandā 10 năm, Nghĩa Tịnh có viết một 

chương ghi lại các sách vở liên quan đến nội dung học của 

Ngài. Sau đây là những dữ liệu chính173F

192,
174F

193: 

Thành Tựu Cát Tường (sách học vần siddhirastu) dạy cho 

người học vỡ lòng tiếng Phạn194. 

Tô-đát-la  (sūtra), Kinh căn bản của tất cả Thanh minh, đây 

chỉ về ngữ pháp của Pāṇini: Aṣṭādhyāyī. Bộ này bao gồm 

1000 kệ (śloka)175F

195.  

Đà-đô chương (Dhātupaṭha) dạy về các động từ căn của 

Phạn ngữ, yếu tố gốc rễ của mọi từ ngữ. 

Tam Khí-lã chương (ba Khilapaṭha) bao gồm 3 quyển sách 

bổ sung tri kiến. Đó là Ashtadhātu, Muṇḍa, và Uṇādi-sūtra, 

mỗi quyển có đến 1000 kệ. Ashtadhātu viết về các thì và 

 
191Net. Study Buddhism. 
192Li P.124-126 và Takakusu a. P.145-148. 
193Trong chương này chỉ tập trung đề cập đến việc học với nội 
dung cơ bản (Phạn ngữ, Đại thừa, và các bộ môn khoa học thế 
tục liên can). Phần dạy và học về Mật tông được ghi nhận trong 
mục Nālandā và Mật tông 4.3. 
194Tên Thành Tựu Cát Tường do Nghĩa Tịnh đặt ra nhưng theo 
ngài đây là một trong năm bộ môn thuộc thánh minh, tức khoa 
ngôn ngữ học. Vậy tên Phạn của bộ môn này là Vyākaraṇa. 
195Śoloka là một cặp câu thơ Phạn ngữ (verse), mỗi câu chứa 16 
âm tiết. 



 

139 
 

động từ. Muṇḍa viết về cấu trúc của các hợp từ (từ kép). 

Uṇādi-sūtra viết thu gọn về cả hai chủ đề nói trên.176F

196 

Kinh Thích (Vṛtti-sūtra), đây là sách chú giải đầy đủ, chi 

tiết và đa nghĩa của bản Kinh điển nêu trên của Pānini. Sách 

gồm 18000 kệ do Jayāditya 177F

197 biên soạn. Nội dung còn nói 

về các quy luật vũ trụ và các luật dành cho trời và người. 

Sau khi học xong, tăng đồ có thể bắt đầu học viết văn, kệ, 

hay học Luận Lý học (hetu vidyā), A-tì-đạt-ma Câu-xá Luận 

(abhhidharma-kośa-śāstra) và tất cả Giới Luật. Trong việc 

học Lý Môn Luận (Nyāya-dvāra-tāraka-śāstra)198 thuộc 

Luận Lý học thì tăng đồ sẽ biết được cách suy diễn đúng. 

Qua việc đọc Bản Sanh Quán (Jātakamālā), tài năng vi tế 

có thể được trưởng dưỡng. Sau đó, họ được sự chỉ dẫn của 

một vị phụ giảng trong vòng hai đến ba năm178F

199. Trong thời 

gian học, tăng đồ mài bén gươm lý luận và tranh luận để 

loại bỏ những chủ luận của đối phương. Một khi thành đạt, 

tăng đồ trở nên danh tiếng khắp nơi, và có thể trở thành 

quan chức giúp chính quyền, hay có thể được cấp phát nhiều 

 
196Obermiller P.133. Bu-ston ghi nhận vào thời ngài Nguyệt Quan 
(Candragomin), thì các sách tương ứng được dạy tại Nālandā là 
Dhātu-sūtra, Upasarga-vṛtti, Uṇādi-sūtra. Đồng thời ngài Nguyệt 
Xứng cũng đã có soạn quyển văn phạm tựa là Samantabhadra. 
197Li P.149 ghi tên như trên, trong khi Takakusu a. P.175 ghi là 
Gayāditya. 
198Có hai bản dịch trong tiếng Hoa là  (1) Nhân Minh Chính Lý 
Môn Luận Bản, dịch bởi Huyền Trang, Taisho no. 1628. (2) Nhân 
Minh Chính Lý Môn Luận dịch bởi Nghĩa Tịnh, Taisho no. 12689. 
199Li P.149 dịch như trên, trong khi Takakusu a. P.177 dịch là qua 
việc học Gātakamāla thì năng lực nắm bắt tăng cường. Sau đó, 
học sinh được hướng dẫn và chỉ dạy trong hai đến ba năm. 
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đất đai và phát triển trong cương vị cao cấp. Sau đó, họ có 

thể tiếp tục việc tu học các bộ môn khác.  

Bí-lật-để Tô-đát-la Nghi Thích (Chú Giải về Aṣṭādhyāyī)  

gọi là Mahābhāṣya (Đại sớ), có tựa là Cūrṇi, bao gồm đến 

24000 kệ. Đây là tác phẩm của học giả Patañjali. Đây cũng 

là tác phẩm chú giải về quyển Tô-đát-la của Pānini giải 

thích các điểm không rõ, và phân tích các nguyên lý trong 

đó, rồi minh họa cho Kinh Thích, làm rõ tất cả các điểm khó. 

Những học giả cao sẽ học nó trong 3 năm. 

Phạt-trí-ha-lị Luận  (Bhartṛhari-śāstra) là luận giải về 

Cūrṇi, bao gồm 2500 kệ, viết bởi Bhartṛhari, trình bày sâu 

rộng về các cốt lõi liên quan đến con người cũng như là ngữ 

pháp học.  

Bạc-ca Luận (Vākya-śāstra hay Vākyapadīya) bao gồm 700 

kệ, và phần luận giải của nó có đến 7000 kệ, cũng là công 

trình của Bhartṛhari là một giáo pháp trình bày thẩm quyền 

Thánh giáo lượng (lời Phật là tiêu chuẩn chân lý), và ý nghĩa 

tỉ lượng (Luận lý học). Vākya (âm bạc-ca): ngôn thuyết, cú 

pháp, mệnh đề.  

Tất-noa (Viṭal (-vṛtta)) gồm 3000 kệ cũng do Bhartṛhari 

soạn, phần chú giải của nó là 14000 kệ do Dharmapāla (Hộ 

Pháp), bậc thầy về luận giải viết về các bí mật của thiên địa 

và giảng giải tột điểm tinh hoa nguyên lý của con người200.  

 
200Li P.151 dịch là “the utmost the essence of human principles” 
trong khi Takakusu a. P.180 ghi là “philosophy of man”.  
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Về sau này, tên tác giả và tựa của các sách trên, theo nghiên 

cứu của Hartzell, có ghi nhận khác đi một số chi tiết.201 

Các tăng sinh cần học tất cả văn điển về Giới Luật, nghiên 

cứu kinh và luận, cũng như là chiến thắng trong tranh biện. 

Theo gót đức Phật, những người như thế, sẽ nhận được kính 

trọng của thiên và nhân giới, qua đó, họ đề cao giáo pháp 

của mình nhằm dẫn dắt chúng sinh đến Niết-bàn.  

Ngang đây, chúng ta nhận thấy thêm về quan điểm và mục 

tiêu tối hậu của việc dạy và học tại Nālandā, vẫn không ra 

ngoài lý tưởng Đại thừa là giúp giải thoát chúng hữu tình. 

Như sẽ bàn chi tiết hơn trong phần sau, truyền thống và 

dạng thức giáo dục này vẫn liên tục được tiếp nối tại các đại 

học Phật giáo Tây Tạng ngày nay. 

Về chương trình học cụ thể, Nghĩa Tịnh ghi lại các chi tiết 

về các công trình mà tăng đồ dùng nghiên cứu học tập181F

202: 

 
201Hartzell P.223-224, đã dịch một số tựa sách khác đi: sách văn 
phạm Phạn ngữ là śabdavidyā, phần mở đầu gọi là Siddir-astu, 
tiếp đến tên đầy đủ của Dhātu là Dhātupāṭha, viết Maṇḍa thay 
vì Muṇḍa. Ngoài ra, cách viết của Hartzell không có nguyên âm 
‘i’ sau kí tự ‘ṛ’) của Bhartṛhari. Có thể các ghi nhận này của 
Hartzell là không phù hợp. 
202Trong nguyên bản, Nghĩa Tịnh dịch tên ngài Vực Long theo lối 

phiên âm là Trần-na (陳那) (trong khi đó ngài Huyền Trang dịch 

là Đại Vực Long, Tạng ngữ dịch là  ཕོགས་ཀི་གླང་པ)ོ. Li P.155 ghi theo 

tên Phạn là Dignāga, Takakusu a. P.186 ghi là Gina, sau đó 
Hartzell P. 225 điều chỉnh lại theo lối phiên âm mới thành Jina và 
điều chỉnh vài tựa sách theo cách gọi tên của Nghĩa Tịnh: (1) 
Quán Tam Thế Luận, (2) Quán Tổng Tướng Luận Tụng (Savara-
lakṣaṇa-dhylina-śāstra), (3) Quán Cảnh Luận (Ālaṁbana-
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Lúc nhận tì-kheo, tăng đồ cần thực hành giới vinaya-piṭaka 

(Luật Tạng).  

Để hoàn tất học về Du-già Hành Luận (hay Duy Thức Luận 

Yogācāra-śāstra), tăng đồ nên học 8 công trình của Vô 

Trước và Thế Thân: (1) Nhị Thập Duy Thức Luận (Vijñapti-

mātratā-siddhi-viṃśatikā-kārika), Tam Thập Duy Thức 

Luận (Vijñapti-mātratā-siddhi-triṃśikā-kārika), (3) Nhiếp 

Đại Thừa Luận (Mahāyāna-saṃgraha-śāstra), (4) Đối 

Pháp Luận (Abhidharma (-sammuccaya)-śāstra), (5) Biện 

Trung Biên Luận (Madhyānta-vibhāga-śāstra), (6) Duyên 

Khởi Luận (Prātīya-samutpāda-vyākhyā-śāstra), (7) Đại 

Trang Nghiêm Luận (Mahāyāna-sūtrā-laṅkāra-śāstra), (8) 

Thành Nghiệp Luận (Karma-siddhi-śāstra).182F

203 

Khi tăng đồ đạt đến việc học Luận Lý học (hetu vidyā hay 

Chánh Lý học), thì nên hiểu thấu đáo 8 luận điển của Vực 

Long: 183F

204 (1) Trikāla-parīkṣā-śāstra, (2) Sāmānylakṣaṇa-

parīkṣā-śāstra, (3) Ālaṁbana- parīkṣā-śāstra, (4) Hetu-

mukha-śāstra, (5) Giả Nhân Môn Luận, (6) Nyāya- mukha-

śāstra, (7) Upādāya-prajñapti-prakaraṇa-śāstra, (8) 

Pramāṇa samuccaya-śāstra. 

 
pratyaya-dhyāna-śāstra), (4) Nhân Minh Luận (Hetudvāra), (5) 
Tợ Nhân Minh Luận (Nyāyadvara-tāraka-śāstra), (6) Nhân Minh 
Chính Lý Môn Luận của Long Thụ, (7) Thủ Nhân Thi Thiết Luận 
(Prajñapti-hetu-saṃgraha-śāstra), và Tập Lượng Luận (8).  
203Hartzell P.225 có ghi lại tựa các công trình của Thế Thân là 
Vidyāmātra-viṃśati-śāstra, Vidyāmātrasiddi-tridaśa-śāstrakārikā, 
Madhānta-vibhāga-śāstra, Karma-siddha-śāstra, và các luận của 
Vô Trước là Mahāyāna-samparigraha-śāstra-mūla, Abhidharma-
saṃgīti-śāstra, và Sūtrālankāra-ṭikā. 
204Li P.155-156 và Takakusu a. P.186-187. 



 

143 
 

Trong việc học A-tì-đạt-ma (Abhidharma), tăng đồ nên đọc 

qua Lục Túc Luận205,206
F và học hoàn tất cả 4 Āgama (Kinh 

A-hàm) bao gồm Trường A-hàm (dīrghāgama), Trung A-

hàm (mādhyamāgama), Tạp A-hàm (saṃyuktā-gama), và 

Tăng nhất A-hàm (ekottarikā-gama).185

207 Cũng như là Ngũ 

Bộ Kinh (Nikāya)186F

208. (Nghĩa Tịnh lặp lại việc thắng đối 

 
205Takakusu a. P.187 ghi nhận đây là các giáo pháp thuộc 
Sarvātisvada (Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ) được Takakusu tham 
chiếu chỉ số từ Danh Mục Đại Tạng Kinh, dịch bởi học giả Nhật, 

Nam Điêu Văn Hùng (Nanjō Bun'yū – jap. 南条文雄 1849–1927) 

Nanjō P.281,285,291 bao gồm: 1276 – Abhidharma-saṅgīti-
paryāpāda (-śāstra), 1277 – Abhidharma-prakaraṇapāda (-
śāstra) , 1281 – Abhidharma-vigñānakāyapāda (-śāstra), 1282 – 
(Abhidharma-)dhātukātyapāda (-śāstra), 1296 – Abhidharma (-
dharma)-skandhapāda (-śāstra), và 1317 – Pragñāptipāda-
śāstra. Chiếu theo Orsborn (P.21), thì  tương ứng trong Danh 
mục Taishō là: T25n1536, T25n1542, T25n1539, T25n1540, 
T25n1537, và T25n1538. 
206Li P.156 có mở ngoặc ghi chú thêm rằng đây các công trình 
bổ xung cho Dharma-saṅgaṇi (thuật ngữ Pali), đã được Davids 

(Book title, P.xxvi) dịch là Pháp Tập Luận (法集論), thuộc về giáo 

pháp A-tì-đạt-ma của truyền thống Pali. 
207Theo ghi nhận sau này của Hartzell P.224, tác giả của các công 
trình mà tăng đồ được học qua bao gồm: Long Thụ, Thánh Thiên, 
Mã Minh, Thế Thân, Vô Trước, Chúng Hiền (hay Tăng Hiền 
Saṅgabhadra), Thanh Biện, Thắng Giả (Jina), Hộ Pháp 
(Dharmapāla), Pháp Xứng, Giới Hiền, Sư Tử Nguyệt 
(Siṃhacandra), An Huệ (Sthiramati), Đức Huệ (Guṇamati), Trí 
Tạng (Prajñagupta), Đức Quang (Guṇaprabha), và Tối Thắng 
Quang (Jinaprabha). 
208Ngũ Bộ Kinh là Trường Bộ Kinh (dīgha-nikāya), Trung Bộ Kinh 
(majjhima-nikāya), Tương Ưng Bộ Kinh (saṃyutta-nikāya), Tăng 
Chi Bộ Kinh (aṅguttara-nikāya) và Tiểu Bộ Kinh (khuddaka-
nikāya). 
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phương trong hùng biện và dẫn dắt chúng sinh tại đây). 

Những ai có khả năng hiểu biết về hai lớp tánh Không 

(Nhân Vô Ngã và Pháp Vô Ngã), giữ gìn Bát Chánh Đạo, 

sẽ chủ tâm thực hành Tứ Thiền và nghiêm trì 7 thiên tội Biệt 

Giải Thoát Giới (Prātimokṣa)209.187

 

Về ghi chép của Huyền Trang, chúng ta có thể bổ sung thêm 

một số luận hay chủ đề có thể được học chưa được Nghĩa 

Tịnh đề cập là, Thuận chính lý luận (Nyāyānusāraśāstra) 

do Chúng Hiền soạn, A-tì-đạt-ma-câu-xá Luận 

(Abhidharma-kośa-śāstra) do Thế Thân viết, Đại Tì-bà-sa 

(Mahāvibhāshā), Vidyā-matra-siddhi-śāstra, Luận Thân 

(Prajñāmūla), Phát Trí Luận (Jñāna-prasthānaśtra), Śata-

śāstra, Thanh minh (śabdavidyā), và Túc Luận 

(ṣāṭpādābhidharma-śāstra)210.  

Riêng về tác phẩm rất quan trọng của Đại thừa (do ngài Di-

lặc khải truyền cho Vô Trước chép), trong nghiên cứu về 

Bồ-tát Địa Luận (Bodhisattvabhūmi), một phần chính của 

Du-già Sư Địa Luận (Yogācārabhūmi), Mullens (P.18) đã 

đưa ra nhận xét liên can đến kiến trúc trong việc tu học của 

Nālandā rằng: Bồ-tát Địa chứa các mệnh đề mới và sáng tạo 

của học thuyết về các nguyên lý giáo dục, mục tiêu, kỹ 

năng, để đề cập đến các mối quan tâm [về nội dung học] 

của Nālandā. 

 
209Đây là các giới luật chung, có thể không chỉ áp dụng riêng tại 
Nālandā. Bao gồm (1) pārājika hay tha thắng, (2) saṅghā-vaśeṣa 
hay tăng tàn,  (3) sthūlātyaya, thô tội, (4) pāyantikā hay tội 
đọa, (5) naisargikapāyantikā hay xả đọa, (6) duṣkṛta, hay ác tác, 
(7) Durbhāshita hay ác thuyết.  
210Samuel b. P.121, P.157. 
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Theo Bu-ston trong History of Buddhism, chúng ta có thể 

thấy thêm rất nhiều sách mà các học giả đã soạn thảo và tu 

học qua. Tuy nhiên, thật không rõ là các sách đó có được 

xếp cho tăng đồ thông thường học hay không? Đây cũng 

bao gồm số kinh sách được soạn thảo ngay tại Nālandā. 

Toàn bộ danh mục quá lớn nên không tiện nêu ra tại đây.189

211 

Liên quan đến việc tu học Mật tông, các chi tiết đã được chỉ 

ra trong mục 4.3. Nālandā và Mật tông, chúng ta sẽ không 

lặp lại chi tiết ở đây. 

Về y học, theo Nghĩa Tịnh mô tả, có 8 khoa điều trị y học 

bao gồm: viêm nhiễm, châm cứu, điều trị các bệnh về thân 

thể, điều trị các căn chứng do ma chướng, điều trị ngộ độc 

(agada), điều trị nhi đồng, trường thọ học, và vật lý trị liệu. 

Bác sĩ hành nghề được trả lương, tăng đồ có thể theo học 

ngành y.19

212 Trong ghi chép của Nghĩa Tịnh, ngài còn dành 

thêm hai chương mô tả cách điều trị bệnh, nêu tên nhiều 

loại thuốc hay thuốc đặc trị, cách dùng thuốc cho các loại 

bệnh khác nhau, và ghi nhận các chi tiết thủ tục về việc điều 

trị thuốc men. 

Nói về các ngành nghệ thuật và thủ công nghệ, thì Nālandā 

đã để lại vài trăm tượng đồng và đá. Với đặc tính thanh thoát 

về hình dáng và phong phú về biểu hiện tinh thần của truyền 

thống Pāla-Sena tại Đông Ấn, đã là một dấu ấn nghệ thuật 

 
211Obermiller Vol 1. Từ chương IV The Acts performed for the 
Sake of the Doctrine by the Persons who had been foretold by 
the Buddha trở đi. Xem thêm 6.4 - Tác phẩm tiêu biểu do các đại sư 

Nālandā soạn thảo. 
212Li P.119 và Takakusu a. P.127. Nghĩa Tịnh có ghi là chính ngài 
có tham dự học về ngành y này. 
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của Nālandā. Phát triển từ trường phái Pāla, nghệ thuật 

Nālandā đã đạt đến tột đỉnh, và không hề phai mờ cho đến 

khi trường đại học này bị tiêu hủy. Nālandā là nguồn phong 

phú nhất về các phù điêu trơn láng bằng đá đen và nhiều 

phù điêu đồng. Nālandā giữ tầm quan trọng như là một 

trung tâm văn hóa, có tầm ảnh hưởng về tranh tượng và kiểu 

dáng đến cả miền đông Ấn và các nước có liên hệ gần gũi 

như Nepal và Burma. 

Một số lớn các hình tượng đáng ghi nhận có nguồn gốc từ 

Nālandā, đã được tìm thấy tại nhiều địa phận tại Chittagong, 

thuộc Bangladesh và một số nơi khác ở vùng Kashmir. 

Nghệ thuật tượng đồng Phật giáo Nālandā đã được học hỏi 

và lan sang các khu vực lân cận như Nepal, Bhutan, và Tây 

Tạng. Xa hơn nữa, nền văn hoá của các xứ sở như Tây Tạng 

Nepal và Bhutan đã thừa hưởng được nghệ thuật điêu khắc 

và tượng đồng từ Nālandā. 213 

Trong cùng giai đoạn đó, có sự xuất hiện của dạng tranh vẽ 

thu nhỏ vào thời kì Pāla ở Đông Ấn, vốn hầu như dùng mô 

tả chư thiên Phật giáo. Loại nghệ thuật này đơn giản trong 

việc tạo hình, và có nét đặc trưng bằng các đường cong uốn 

lượn, và có sắc thái điều tiết. Một số phù điêu thu nhỏ điển 

hình, mà hình ảnh của chúng được tìm thấy trong Bát-nhã 

Ba-la-mật-đa và một số kinh văn khác vào TK.12 đến 

TK.14. Sự ảnh hưởng này về nghệ thuật Phật giáo của 

Nālandā tạo nên một câu chuyện đầy cuốn hút, và nhận 

 
213Panth (p.21) – Bài viết Nālandā: A  Student’s Memoir của Dorji 
Namgyel. 
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được sự thán phục của giới thành thạo nghệ thuật từ khắp 

nơi trên thế giới. 

Trường phái Pāla là một sự tổng hợp thành công của tất cả 

các trường phái khác trong quá khứ như Gandhāra, 

Mathura, và Sanarth. Ngay cả tượng đá cũng tiếp cận theo 

công nghệ kim khí, tất cả đều chứa đựng các bố cục gãy gọn 

rõ ràng, và không có một mẫu mực nào thuộc các trường 

phái trước đó có thể so sánh nổi. Trường phái nghệ thuật 

này, mà dẫn đầu là Nālandā, được phát triển dưới sự bảo trợ 

của các vua thuộc vương triều Pāla. Nội dung của nó chủ 

yếu là về Phật giáo và bên cạnh hình tượng chư Phật là 

nhiều dạng chư thiên. Các dạng tranh tượng về chư thiên 

này, đã được chuẩn hóa qua phương tiện “nghi quỹ” 

(Sādhana), hay tuân theo các tôn chỉ tôn giáo, lột tả sắc 

tướng, dáng điệu, biểu hiện tay riêng biệt của mình. 

Về việc tham gia tu học của cư sĩ, Nghĩa Tịnh có ghi nhận 

những người bạch y (cư sĩ) đến nơi cư ngụ của tăng chúng 

chủ yếu để đọc các kinh văn Phật giáo hay với chủ tâm ngày 

nào đó sẽ xuống tóc trở thành hắc y (tăng đồ), được gọi là 

“đệ tử” hay Māṇava. Những ai chỉ muốn học kinh văn của 

bộ phái riêng, mà không có ý từ bỏ thế tục, được gọi là 

“phạm-thiên đồ” tức Brahmacin. Cả hai nhóm người này 

(dù ở nội trú), vẫn phải tự chu toàn các khoản chi phí riêng 

của mình.191F

214
 

Về mặt giới hạnh, vì đây là một đại tăng viện Phật giáo nên 

bắt buộc tăng chúng tại đây phải nghiêm trì các giới luật của 

 
214Dutt P.326 đã dẫn lại từ Takakusu P.105-106. 
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tăng-già là điều tất yếu. Ngoài ra, Nālandā còn phải giữ 

được truyền thống và chất lượng giáo dục riêng có của nó 

cũng như sự bao dung đối với đa dạng về thực hành và bộ 

phái. Các ghi chép của Nghĩa Tịnh, người đã sống tại 

Nālandā hơn 10 năm, đã cho chúng ta biết nhiều chi tiết về 

các sinh hoạt chung của tăng chúng qua đó có thể phân tích 

và so sánh với đời sống tăng viện ngày nay. Xin trích lại 

một số ý đáng quan tâm như sau: 192F

215  

Các tăng đồ không giữ nhập hạ sẽ không có phẩm hạnh để 

được nhận các lợi ích Tăng-già. 

Theo lời dạy của đức Phật, Tăng-già trước thánh tượng hoặc 

khi tiếp cận đạo sư của mình, thì phải nên đi chân không trừ 

trường hợp đang bệnh. Giữ trần vai bên phải và che kín vai 

trái bởi tăng y. Không được mang giày khi đi nhiễu tượng 

Phật. Mang giầy có dây cột không được bước vào tăng viện. 

Tay và chân phải được rửa sạch trước bữa ăn. Ngồi trên ghế 

nhỏ (khoảng 7 inch (1 inch = 2.54cm) cao và 1 feet (khoảng 

30cm) vuông bề mặt), không ngồi tréo chân (vì sẽ không 

phù hợp cho việc ăn uống). 

Nếu thực phẩm lấy về đã được ăn qua, thì thức ăn đó xem như 

đã bị uế. Không được ăn thừa, hay thu nhặt giữ thức ăn thừa. 

Khi đã đưa thức ăn vào miệng, không được sờ chạm người 

khác, không được lấy thêm đĩa hay thực phẩm sạch khác. 

Sau khi ăn phải rửa tay, miệng, và đánh răng. 

Tất cả phẩm vật cúng dường Tam Bảo hay các thánh linh 

phải là vật thanh tịnh.  

 
215Li P.21-166 và Takakusu a. P.21-198. 
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Cá nhân cần có hai bình nước, một bằng sứ (hay chất liệu 

tương thích) để giữ nước uống, một bằng đồng hay sắt để 

rửa ráy. Các bình nước phải có nắp đậy. Khi lấy nước thì 

các bình đã phải được rửa sạch. Chúng nên có một túi đặc 

biệt để giữ trên vai.  

Trong các lễ hội, Tăng-già mang theo các bình nước và nếu 

là học giả thì đi kiệu không cưỡi ngựa. 

Nước dùng phải được kiểm tra mỗi sáng, thật cẩn thận tránh 

gây hại cho côn trùng dù rất nhỏ. Nước cần được lọc bằng 

một loại vải đã được luộc qua trước đó. 

Mỗi sáng, Tăng-già phải chải răng bằng cách nhai nát một 

loại que gỗ đặc biệt có tên là neem, rồi lấy chỗ nát đó để 

đánh răng và cạo lưỡi193F

216. Chỉ sau khi đã rửa tay và miệng, 

thì mới được tụng lễ sáng. 

 
216Tập quán này, nay vẫn còn giữ trong một số gia đình truyền 
thống tại vùng Gaya, trụ xứ của các thánh địa như Nālandā, 
Ragjir, Bodhgaya... Theo Wiki (accessed 6/7/2017) thì cây neem 
là một loài thực vật thân mộc có tên khoa học là Azadirachta 
indica, thuộc họ Meliaceae, phổ biến tại Ân, Nepal, Pakistan, 
Bangladesh, và Sri Lanka 



 

150 
 

 

Que Neem được dùng trong việc giữ sạch răng. 
Nguồn: P14. Vi Trần – Địa điểm: Bodhgaya. 

 

Trong các đại tu viện, có một tượng Đại Hắc Thiên 

(mahākāla) cao 2 hay 3 bộ (1 bộ ~ 12cm), đặt cạnh cây cột 

trong nhà bếp hay trước cổng của nhà kho chính. Vị thiên 

này, ngồi trên ghế nhỏ, một tay mang túi vàng, một chân treo 

thõng đất. Đây là vị hộ pháp cho Tam bảo và cho ngũ chúng 

tăng đồ194F

217. Vào giờ thọ trai, người làm bếp luôn luôn cúng 

dường hương đèn và các thức ăn uống lên vị hộ pháp này. 

Thí chủ có thể mời chư tăng thọ trai. Nghi lễ cúng dường 

chư Phật được tiến hành trước khi thọ thực. Người phục vụ 

thực phẩm trong các buổi trai phải cung kính hai chân đứng 

khép. Thực phẩm được cúng dường bình đẳng cho chư tăng. 

Sau khi ăn xong, chúng tăng rửa tay, miệng, và sau đó, được 

 
217Đó là tì-kheo (bhikṣu), tì-kheo-ni (bhikṣuṇī), thức-xoa-ma-na 
(sikṣamana), sa-di (śrāmaṇera) và sa-di-ni (śrāmaṇerī). 
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nhận que gỗ đánh răng và nước tinh khiết. Khi rời nhà cúng 

dường, chúng tăng tỏ lời hoan hỉ về hành vi thiện đức mà 

thí chủ đã làm xong. Không có thêm các lễ cầu nào liên hệ 

đến bữa ăn cúng dường này, ngoại trừ các tăng tự tụng đọc 

riêng. Thực phẩm mới, còn dư lại, các Tăng-già có thể gọi 

người mang theo hay đem bố thí cho người nghèo.  

Đối với khách thăm viếng, luật yêu cầu có sự đối đãi thật tử 

tế, nếu đó là người quen, thì ít khách sáo hơn qua từ ngữ 

“chào mừng” (svāgata), còn nếu là khách lạ thì là “thành 

tâm chào mừng” (sushvāgata). Vì phải quý trọng khách, nên 

chủ cần chu đáo trong việc treo cất đồ đạc cho khách. Có 

một sự phân biệt cần thiết tùy theo thâm niên người chủ lớn 

hay nhỏ hơn khách, nhưng khách phải được mời an nghỉ tùy 

là trọng hay tân, và tùy theo thời tiết để mời giải khát thích 

hợp (nước trái cây loãng, bơ, mật ong, hay đường …). Hơn 

thế, cần tiếp đãi tùy tình trạng của khách, nếu chỉ đối đãi 

chiếu lệ vô tâm, thì đó là một vi phạm luật (chẳng hạn như 

khách đang bị lạnh cóng mà không có tiếp đãi phù hợp). 

Thực phẩm và y phục phải được giữ đúng, vì nó ảnh hưởng 

đến tiến trình tu tập. Các luật lệ về ăn mặc đã được dạy trong 

Vinaya. Ngay cả người mới tu, cũng phải biết cách phân 

biệt đâu là không phù hợp đâu là thích hợp. 

Giới Luật của cả 4 trường phái đều đề cập rằng các lớp y 

phục tăng chúng phải được may và thắt lại.  

Việc mặc cà-sa nội trong khuôn viên chùa hay khi làm việc 

thông thường, không bắt buộc phải giữ nghiêm cách. Tuy 

nhiên, khi ra khỏi chùa, khi đến nhà thí chủ, hay khi đi đứng 

trước tượng Phật, thì phải giữ cách ăn mặc đúng theo quy 

định trang trọng. 
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Luật Tạng của cả 4 trường phái  đều không hề cho rằng 101 

vật phẩm có thể được cúng dường, để thỏa mãn nhu cầu vật 

chất của một Tăng-già. Ngay cả một cư sĩ giàu có cũng 

không có hơn 50 món thế tục. Làm thế nào một tăng đồ, vốn 

tách khỏi các thứ ta-bà, lại được phép sở hữu hơn 100 món.  

Một tôn giả với lòng từ sẽ chọn đồ che thân tốt nhất. Chẳng 

hạn, họ thấy tơ lụa sẽ gây tổn hại đến chúng sinh, và sẽ gây 

đau khổ cùng cực cho chúng.Vậy nên thật hợp lý để không 

dùng tơ lụa. 

Liên hệ đến vấn đề sát sinh, nếu một sự sống bị hủy hoại có chủ 

tâm, điều đó được xem như là một hành vi tạo ác nghiệp … 

Nếu một Tăng-già quản trị thương mãi để mang lại lợi lạc 

cho Tăng đoàn, thì được chấp nhận bởi Giới Luật, nhưng 

không được cày đất và gây thương tích cho chúng sinh. 

Không gì tai hại hơn cho côn trùng và ngăn trở hơn cho các 

thiện hành bằng việc cày xới đất đai. 

Khi Tăng-già phải đến một ni viện, họ phải xin phép trước. 

Khi muốn đi ra khỏi chùa, họ phải đi ít nhất hai người. Khi 

đến nhà một cư sĩ vì công việc, họ được phép đi nhưng với 

sự đồng ý của tăng đoàn, đi với bốn người. 

Một vị tăng là khách, thì tăng đoàn sẽ cung ứng thực phẩm 

trong năm ngày, để ông ta được nghỉ ngơi và hồi phục sức 

khỏe. Tăng đoàn cũng có thể mời người đó ở lại lâu hơn, 

chẳng hạn như một mùa nhập hạ, và cung ứng chỗ ở, đối xử 

tương ứng với đạo hạnh và khả năng vị tăng này. 

Vấn đề sức khỏe và y tế, cũng được đặc biệt quan tâm, nếu 

một tăng đồ cảm thấy không khỏe thì được phép nghỉ ngơi, 

và cần tìm ra nguyên do của sự mệt mỏi đau yếu. Người đó 
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được phép ăn sáng, nấu bằng gạo và nước vì lý do an toàn 

y học, và có thể nhận thuốc men dưới sự chỉ định của y sĩ.  

Tóc phải được cạo từ khi thọ giới, Nghĩa Tịnh có nói thêm 

là không thấy ghi việc này trong Giới Luật. 

Việc tự hủy hoại một phần thân thể như là việc đốt ngón 

tay, dù theo quyết định và ý tưởng nào của cá nhân, như để 

cúng dường Tam bảo hay để đạt mức tu chứng giác ngộ, 

đều không được tiến hành. Việc tự hủy thân mình là một 

hành vi phạm Giới Luật. 

Những luật lệ trình bày trên đây có khi do chư tăng đặt ra, 

một số thì do sự tu sửa đặc biệt về tâm, số còn lại có từ các 

Luật Tạng, vốn cần thiết để bảo dưỡng Phật giáo trong thời 

mạt pháp. Tất cả luật lệ này từ chùa Bālāha tại Tāmralipti, 

song le, tại chùa Nālandā, các luật lệ còn nghiêm khắc 

hơn. Do vậy, có đến hơn 3000 tăng chúng sống tại đây, với 

hơn 200 làng được ban bởi triều đình. Sự phú cường này 

có được không vì lý do nào khác hơn do việc trì giới của 

chư tăng. 

Nghĩa Tịnh có viết riêng ra một chương về ứng xử thầy và 

trò, một số ý chính được trích ra như sau 195F

218: 

Mỗi sáng sớm sau khi đã chải răng (bằng que neem), học 

trò cần đến chỗ sư phụ, dâng que gỗ chải răng, xà phòng, và 

thau nước với khăn mặt cho thầy. Sau đó, trò đi lễ Phật và 

đi nhiễu rồi trở về quỳ lễ bái, chúc sức khỏe và vấn an thầy. 

Sau khi trả lời, tùy theo tình trạng của mình, thì thầy có thể 

dặn dò việc gì cần tiến hành trong ngày. Kế đến, trò mới đi 

 
218Li P.109-115 và Takakusu a. P.116-123. 
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lễ bái các vị trưởng lão khác trong cùng một khu ở. Rồi sau 

đó, là phần tụng đọc những gì vừa được học từ các hôm 

trước196F

219, không để phí phạm thời gian. Đến giờ ăn, học trò 

xin phép thầy cho phần ăn. Phải hỏi xin phép thầy trong khi 

tiến hành mọi việc (tuy nhiên trừ những việc tế nhị như chải 

răng, uống nước, vệ sinh cá nhân …). Học trò phải nhìn thấy 

thầy trước tiên và sau cùng trong mỗi ngày của mình. Sau 

khoảng 5 mùa hạ, khi đã hoàn toàn làm chủ các Giới Luật, 

học trò mới có thể sống tách rời khỏi thầy mình, hay thực 

hiện các mục tiêu nào đó. 

Trong buổi dạy, thầy yêu cầu trò an tọa, và giảng bài học 

tùy duyên cảnh. Người thầy cũng xem xét tư cách đạo đức, 

và cảnh tỉnh những sai phạm của học trò. Nếu có sai sót, 

thầy sẽ yêu cầu áp dụng các biện pháp sửa đổi.  

Học trò có thể xoa bóp, xếp quần áo, dọn dẹp và quét sân 

cho thầy. Khi mang nước cho thầy, kiểm tra xem nước 

dùng có bị côn trùng rơi vào hay không. Nếu có việc gì 

cần thiết, thì trò sẽ đại diện chu toàn cho thầy. Đây là thể 

hiện sự cung kính với bậc thầy. Trong trường hợp trò bệnh, 

thầy phải đứng ra chăm sóc, lo thuốc men và để tâm đến 

trò như con mình. 

Nói chung, trong việc học, tăng chúng được hướng dẫn bởi 

các giáo thọ, nhưng tăng đồ trình độ càng cao thì nhóm 

học tập càng ít người. Trong các lớp học cao cấp, chỉ một 

thầy và một trò. Sau khi tốt nghiệp, học giả sẽ được nhà 

vua bổ nhiệm. Nhiều học giả được mời xuất ngoại như 

 
219Li (P.110) thì dịch là đọc tụng lại những gì đã học trong tháng. 
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Trung Hoa, Tây Tạng, Nam Dương, và Hàn Quốc, để làm 

các việc dịch thuật, khánh thành các tăng viện, hay giảng 

pháp cho hoàng gia. Nhiều học giả khác công du ra ngoại 

quốc để hoằng hóa cho đại chúng như Liên Hoa Sanh 

(Padmasambhava), Tịch Hộ ... 

Sư Huyền Trang có đưa ra một số mô tả về tình trạng giáo 

dục tại Ấn và Nālandā như sau: Các thầy giáo hoan hỉ thực 

hiện nhiệm vụ giảng dạy; các tu viện có nỗ lực rất lớn lao 

trong việc truyền khẩu cũng như việc bảo tồn các văn điển 

thông qua chép tay trên giấy dễ bị hư hỏng; và còn trong 

mỗi gia đình thì thường bảo vệ giữ gìn truyền thống tri kiến 

tôn giáo riêng cho mình. Ngài nhận thấy các buổi tranh luận, 

vấn đáp đã làm tăng số lượng tăng đồ tham gia, tăng khả 

năng phân tích, năng lực nhận thức, và sự ghi nhớ. Các giáo 

thọ dùng các phương tiện giáo dục và tạo các cơ hội cho 

tăng đồ hấp thụ tối đa tri kiến được học và cách thức ứng 

dụng vào đời sống: “Những vị thầy này giải thích ý nghĩa 

tổng quát và các chi tiết cụ thể; đồng thời khuyến khích tăng 

đồ hoạt động và thúc đẩy họ tiến bộ. Thầy chỉ dẫn các chỗ 

khó và mài bén chỗ cùn. Những tăng đồ thông minh nhạy 

bén có thói lười nhác thì các giáo thọ kiên trì liên tục rèn 

luyện cho đến khi việc học của tăng đồ hoàn tất”. 

Chất lượng dạy và học thật hoàn hảo, suốt từ khi thành lập 

700 năm (cho đến khi ngài Huyền Trang ghi chép lại), thì 

không xảy ra trường hợp nào tăng đồ chống lại hay vi phạm 

các Giới Luật của trường197F

220. 

 
220Samuel b. P.112. 
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Ngoài ra, trong cơ chế học, các kinh điển về Kinh, Luật, và 

Luận có tầm quan trọng như nhau, và được phân thành 

nhiều tầng lớp kinh văn. Nếu tăng đồ có thể giảng giải một 

lớp của các kinh văn, thì được miễn trừ khỏi sự sát hạch của 

thầy hướng dẫn (karmadāna). Nếu người đó có thể giải thích 

được hai lớp, thì được nhận một vị trí chỗ ngồi cao hơn. 

Người nào thông suốt được ba lớp, thì được nhận một số 

học trò phục vụ và những người nghe theo chỉ bảo của mình. 

Người nào hiểu hết được bốn lớp, thì có các cận sự nam 

(upāsaka) theo hầu. Vị học giả nào tinh thông lớp kinh văn 

thứ năm, thì được phép có một con voi giúp mang vác. Nếu 

thông giải đến lớp thứ sáu, thì có người hộ tống. Khi một 

người được công nhận đã đạt đến mức xuất chúng, thì có 

thể triệu tập tăng đoàn cho một buổi thảo luận vào thời điểm 

khác nhau. Người đó sẽ có thể đánh giá tài năng vượt trội 

hay thấp kém của những người tham gia trong các thảo luận, 

phân định các điểm tốt xấu, đề cao sự thông thái và khiển 

trách các sai lạc. Nếu một hội đồng tăng chúng công nhận 

một ai vì lời lẽ vi diệu, việc khảo sát tinh tế, sự thông suốt 

sâu sắc, hay luận chứng vững vàng, thì người đó được cưỡi 

lên một con voi với nhiều trang hoàng giá trị, và được dẫn 

dắt bởi nhiều tùy tùng đến các cổng của dòng tu. Hơn nữa, 

liên quan đến việc giáo dục, chỉ có những học giả nào đủ 

sức tranh biện và thắng được các thách đố của ngoại đạo sẽ 

được cho phép thuyết giảng bên ngoài cổng trường, và nếu 

chưa làm được điều này thì chỉ có quyền dạy Pháp nội bộ 

trong nhà trường thôi221. 

 
221Tsonnawa. P.24. 
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Ngược lại, nếu một người bị thất bại trong luận điểm của 

mình, sử dụng các ngôn từ nghèo nàn và thiếu tao nhã, hay 

người đó vi phạm một luật trong luận lý, thì tăng đoàn có 

thể xử phạt bằng cách tô lên mặt màu trắng hay đỏ, và phủ 

lên thân thể ông ta bằng đồ dơ và rác, thậm chí họ mang ông 

ta đến chỗ dơ bẩn hay bỏ ông ta vào một con mương. Vậy 

nên họ phân biệt rõ giữa thiện đức và vô giá trị, giữa hiểu 

biết và ngu dốt. 

Như đã nêu, các Tăng-già thường được sự dẫn dắt và phải 

tuân theo hướng dẫn của các vị Karmadāna. Các vị hướng 

dẫn này còn có nhiệm vụ phát hiện tài năng, cũng như giao 

việc tùy theo khả năng mà tăng đồ chuyên sâu trong phần 

việc đặc biệt đó. Với tăng chúng Tiểu thừa, việc tịnh khẩu, 

việc đi đứng cố định ở một nơi được cung ứng sẵn, và đối 

với tăng chúng Đại thừa thì định, tuệ phải được tu tập. Mỗi 

học viện giáo dục ở đây, đều có hạ tầng cơ sở cho các hoạt 

động cầu nguyện hay thiền tập cho mỗi phân khoa.  

Các tăng đồ được tiếp nhận ở mọi lứa tuổi (kể cả một số trẻ 

nhỏ). Họ được học Kinh điển, Mật chú luận, Luận điển, Du-

già, Thánh thư… Chỉ có số ít người có thể giảng dạy được 

mọi chủ đề. 

Có khoảng 1000 người ở Nālandā có khả năng giải trình về 

20 bộ kinh và luận, 500 người có thể thấu hiểu hết 30 bộ 

Kinh Luận, và có lẽ vào khoảng 10 người kể cả Pháp Sư 

(Quỹ Tạng Sư) có thể giảng về 50 bộ kinh. Ngài Huyền 

Trang có khả năng nằm trong số này hoặc cao hơn. Một 

mình ngài Giới Hiền đã nghiên cứu và thấu hiểu toàn bộ 
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kinh điển.198

222 Cũng do tài năng siêu việt này mà ngài Giới 

Hiền được xem là thành viên đứng đầu trong cộng đồng. 

Riêng nói về thư viện (tàng kinh các), Nālandā có các thư 

viện khổng lồ, và một số học giả đã xem trường như là “một 

bộ sưu tập sách”. Đó thật là một nơi có tổ chức và kế hoạch 

hoàn chỉnh trong tăng viện. Các sách vở đã được viết tay 

lên giấy da và lá cây cọ bền lâu. Thư viện Nālandā chứa các 

sưu tập vô giá các kinh văn. Tất cả các kinh văn hiếm quý 

đặc biệt là các bộ kinh Bát-nhã và Bí Mật Tập Hội 

(guhyasamāja) đều lưu trữ ở đây 199F.  

Các truyền thuyết Tây Tạng đã đề cập đến những tòa thư 

viện vĩ đại.200F

223 Các tòa nhà này là các công trình xây dựng 

nhiều tầng đặt trong một phần khu vực của trường gọi là 

Dharmaganja, và 3 thư viện mang tên là Ratnodadhi (Bảo 

Hải), Ratna Sāgara (Bảo Đại Dương) và Ratna-ranjaka (Bảo 

Trang). Các thư viện này là trung tâm chứa tất cả Kinh Luận 

Đại thừa. Theo sử gia Phật giáo người Tạng là Tāranātha 

(TK.17), thì riêng tòa Bảo Hải có đến chín tầng lầu201F

224. Tuy 

nhiên, đến nay người ta vẫn chưa tìm ra được dấu vết khảo 

cổ nào để chứng minh có lầu 9 tầng này.  

Số lượng kinh sách lưu trữ không thể ước định chính xác, 

nhưng được đoán là khoảng nhiều trăm ngàn bộ. Ngoài các 

sách Phật giáo, sách của năm bộ môn khoa học cũng được 

lưu trữ. 

 
222Samuel b. P.112. (book III) 
223Chimpa P.142. 
224Trong Sumpa (P.v) cũng có lập lại về việc tòa Bảo Hải có 9 
tầng. 
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Thư viện lần đầu bị thiêu cháy bởi sự tấn công của quân 

Bakhtiyar Khalji vào khoảng 1197–1203. Được sửa chữa 

bởi Muditabhadra, nhưng sau đó lại bị hủy hoại hoàn toàn. 

Theo truyền thuyết được lưu lại từ Tây Tạng, các thư viện 

bị ngọn lửa thiêu hủy khởi lên từ năng lực siêu nhiên của 

hai nhà tu khổ hạnh Mật tông, là những người đã bị đối xử 

không tốt bởi những người sống chung tại Nālandā. 2

225 

Về vấn đề thu nhập của trường, trong chương về “Sử dụng 

tài sản của Tăng đoàn”, Nghĩa Tịnh có cho thêm vài chi tiết 

như sau:  

Tất cả các tăng viện Ấn có thể sở hữu đồng ruộng, và dùng 

cho việc cung cấp trang phục cho Tăng-già trong khuôn 

viên quản lý của mình. Thặng dư từ các cánh đồng vườn 

tược hay lợi tức từ cây trái, được phân bổ thường niên và 

dành để lo cho chi phí về trang phục. Các vật phẩm bố thí 

về nhà cửa, đất đai, thực phẩm, trang phục, và vật dụng cũng 

có thể được chuyển dụng cho tăng chúng tùy theo thí chủ. 

Sẽ không có lỗi lầm gì, nếu có bất kì ai lấy đi phần chia thực 

phẩm cúng dường, trong chủ tâm bố thí không phân biệt của 

thí chủ. Tài sản của Tăng đoàn, cần được phân chia bình 

đẳng cho tất cả tăng chúng, nhưng không được ban phát cho 

người sống độc lập [cư sĩ ngoại trú]. Các tài sản chung phải 

được gìn giữ xem trọng hơn cả đồ vật riêng của cá nhân. 

Khi tài sản (của tăng viện) được dùng đúng cách thì người 

sử dụng không được xem là có lỗi.  

  

 
225Chimpa P.141. 
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6.3. Đời sống tăng sinh, giáo thọ, và nhân sự  

Do các triều đại vua chúa đều có ban nhiều làng mạc lân 

cận cho Nālandā để dân làng tham gia vào việc hỗ trợ kinh 

tế và sinh hoạt hàng ngày của tăng viện, nên đời sống vật 

chất của tăng sinh ở Nālandā được cung cấp thật phong phú, 

không cần phải lo toan bốn nhu cầu tối thiểu.203

226 Điều này 

tạo duyên cho việc tu học được viên mãn. 

 

Bục giảng được dùng cho việc truyền dạy hay tranh luận 
Nguồn: P15. WikiMedia – Địa điểm: Nālandā. 

 

 
226Samuel b. P.114 – Bốn nhu cầu tối thiểu là quần áo chỗ ngủ, 
thực phẩm, và thuốc men. 
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Qua ngài Huyền Trang, chúng ta có thêm vài hiểu biết về 

đời sống, học hành, ứng xử của các tăng đồ ở Nālandā, 

thông qua sự mô tả về sinh hoạt từ Tây Vực Ký như sau 204F

227:  

Có hàng ngàn tăng đồ tài giỏi và năng lực siêu tuyệt, và 

hàng trăm người mà danh tiếng của họ lan đến các vùng xa 

xôi. Đạo đức của họ thuần khiết và bất khả ta thán. Họ giữ 

giới chân thành. Quy phạm tăng viện trang nghiêm và được 

tất cả tăng chúng gìn giữ. Các quốc gia trong xứ Ấn tôn 

trọng và noi theo họ. Một ngày thật không đủ cho việc vấn 

và đáp về các đề tài thâm sâu. Từ sáng đến tối, họ xúc tiến 

thảo luận, già và trẻ đồng thời hỗ trợ nhau. Những ai không 

thể bàn thảo các vấn đề thì phải tự giấu mặt vì hổ thẹn. Học 

giả từ các thành phố khác, những ai mong muốn đạt được 

sự thấu hiểu nhanh chóng trong các thảo luận kể trên, đều 

đến đây rất đông để thỏa mãn các mối nghi tâm của mình, 

và các dòng chảy trí huệ được lan xa. Bởi danh tiếng này, 

đã có một số người mạo danh tăng đồ của Nālandā, để nhận 

được các bổng lộc. 

Ngài Nghĩa Tịnh mô tả nhiều chi tiết về việc cuộc sống hàng 

ngày tại đây được điều tiết theo chiếc đồng hồ nước 205F

228 – là 

một bát nhỏ bằng đồng được đục lỗ thả trôi trong một cái 

bát rất lớn chứa đầy nước. Một ngày tại Nālandā chia thành 

8 thời (prahara), tức vào khoảng 3 giờ đồng hồ. Mỗi thời 

như vậy tương đương với 4 lần chiếc đồng hồ nước chìm 

trong hồ. Như vậy, tính ra chu kì của đồng hồ nước là 45 

phút. Thao tác sinh hoạt hàng ngày chủ yếu được chia ra 

 
227Samuel a. Vol2. P.171. 
228Li P.131-133 và Takakusu a. P.144-146. 
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giữa hai việc – học vấn và nghi lễ tôn giáo. Mở đầu bằng 

một hồi trống vào sáng sớm. Cả ngày được chia thành các 

chu kì tu học và nghi lễ, mỗi chu kì được thông báo qua 

tiếng đánh trống và tiếng thổi tù và (từ vỏ ốc).  

Các tăng đồ thuộc 4 bộ phái khác nhau sẽ được phân biệt 

qua trang phục đặc biệt (nivāsana hình dáng tựa như tạp-

dề).20

229 

Có nhiều tập quán, nghi thức, hình thái lễ lạc, cho đến các 

quy củ luật lệ cho cá nhân, đã được Nālandā lưu giữ lại từ 

thời đức Thích-ca tại thế, hay từ khi giáo hội nguyên thủy 

ra đời. Trong một đại tăng viện như Nālandā, chắc chắn 

cũng có nhiều nội quy Giới Luật tương hợp được áp dụng. 

Nhiều thủ tục này, ngày nay vẫn được áp dụng ở những tăng 

viện Đại thừa, đặc biệt chúng vẫn còn được kế thừa trong 

các học viện thuộc truyền thống Phật giáo Tây Tạng.  

Theo ghi chép của Nghĩa Tịnh, nhiều đoạn xác định rõ rằng 

Giới Luật (Vinaya) cho tăng chúng từ thời Phật vẫn được 

trì giữ tại Nālandā. Trong mục 6.2., chúng ta đã thấy điều 

này qua đời sống kỷ cương của một tăng đồ. Phần này chỉ 

đề cập các khía cạnh chính yếu khác về đời sống thường 

nhật của cá nhân hay tập thể tại đây.  

Nghĩa Tịnh có nói đến thái độ học của người nước ngoài (từ 

Trung Hoa). Trước tiên là phải học thông thạo các sách về 

ngữ pháp và việc học phải nên thật chăm chỉ ngày đêm, 

không lơi là ngơi nghỉ207F

230.  

 
229Li P.64 và Takakusu a. P.66. 
230Li P.149 và Takakusu a. P.175. 
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Về chỗ ở, Tăng đoàn có nhiệm vụ ấn định cho các tôn giả. 

Nếu là đại đức đa văn, là người đã thuần thục một trong ba 

đại tạng kinh điển, thì được dành cho các phòng thượng 

đẳng để ở và tịnh nhân231 để sai khiến. Khi những vị này 

thực hiện việc giảng dạy hàng ngày, họ được miễn trừ khỏi 

các công việc khác của tăng viện208F

232.  

Có các điều lệ nghiêm túc, nhằm cung ứng các nhu cầu tối 

thiểu cho Tăng-già. Đó là sáu vật tùy thân hay nói chi tiết 

thành mười ba sở hữu phục thuộc, và mỗi một tỳ kheo sở 

hữu các vật dụng này phải đúng theo quy định của nhà 

Phật.209

233 Sáu vật tùy thân là: Saṃghātī (nhị y), uttarāsaṅga 

(thượng y), antarvāsa (nội y), pātra (bình khất thực), 

niṣīdana (bồ-đoàn), và parisrāvaṇa (vải lọc nước). Ba món 

y phục gọi chung là cīvara. Một đối tượng cho việc thọ giới 

(chưa là tì-kheo) phải có sáu vật tùy thân này. mười ba sở 

hữu phục thuộc là: Saṃghātī, uttarāsaṅga, antarvāsa, 

niṣīdana, một bộ đồ lót, một bộ đồ lót dự phòng, saṃkakṣikā 

(vải che áo lễ), khăn tắm, khăn mặt, tạp-dề dùng để che khi 

cạo tóc, miếng vải để phủ chỗ bị ngứa, y phục mặc để sắc 

thuốc. Mỗi tì-kheo được phép sở hữu mười ba món này. 

Về việc nhập hạ, tài liệu của Nghĩa Tịnh có ghi rõ 210F

234: Mùa 

nhập hạ đầu, gọi là tiền an cư, bắt đầu phần tối (hắc nguyệt) 

của tháng Năm, kết thúc vào giữa tháng Tám. Mùa nhập hạ 

thứ nhì, tức là hậu an cư, vào đầu ngày 16 tháng Sáu và kết 

 
231Tịnh nhân, ở đây ám chỉ người phục vụ các tạp dịch vốn là cư sĩ. 
232Li P.62 và Takakusu a. P.64. 
233Li P.54-55 và Takakusu a. P.54-55. 
234Li P.82-83 và Takakusu a. P.85-86. 
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thúc vào 15 tháng Chín235. Trong ngày kết thúc kỳ nhập hạ, 

thì cả tăng đoàn và cư sĩ sẽ tiến hành một lễ lớn. Mỗi năm 

đều phải nhập hạ236. Tỳ kheo có duyên sự chính đáng (Phật 

sự, Pháp sự, Tăng sự) được phép xuất giới (vắng mặt theo 

cách đếm trong trú xứ an cư); nếu trong phạm vi 7 ngày, chỉ 

cần báo cho một tỳ kheo biết. Quá 7 ngày, phái cáo bạch 

tăng (4 tỳ kheo) để được chấp thuận, và tổng số ngày tối đa 

được phép nghỉ không quá 40. Trong suốt 3 tháng thọ an 

cư, tỳ kheo không được tự ý dời chỗ ở (di chuyển trú xứ). 

Nhưng nếu bệnh, hoặc có duyên sự chính đáng, được phép 

dời mà không cần cáo bạch tăng, và cũng không vì thế mà 

phá hạ. Trước kì nhập hạ, thì phòng ở phải được chỉ định 

bởi chư tăng, theo quy luật các phòng tốt hơn sẽ dành cho 

người già hơn. 

Về thủ tục sám hối211F

237, có hai dạng. Ngày kết thúc mùa hạ 

an cư, cũng là ngày kết thúc năm (tỳ kheo tính tuổi theo đó) 

sẽ có nghi thức tự tứ (nghĩa là “tự ý”) pravāraṇa. Mỗi tỳ-

 
235Lịch Ấn-độ chia tháng âm lịch làm hai phần: (1) phần sáng 
(bách nguyệt) từ mồng 1 đến 15 và phần tối (hắc nguyệt) từ 16 
đến hết tháng. Với Việt Nam thì mùa an cư này bắt đầu từ 16 
tháng Tư, nhưng Nghĩa Tịnh cho là từ 16 tháng Năm. Và do đó, 
theo lịch Việt mọi ngày đều sớm hơn là như Nghĩa Tịnh ghi nhận 
1 tháng.   
236Người thọ an cư vào tiền an cư, sẽ cáo bạch với chư Tăng rằng 
“Nay tôi Tỳ kheo ... an cư ba tháng đầu mùa hạ...” (tiền tam 
nguyệt hạ an cư). Nếu không kịp  về an cư vào thời điểm này, 
nhập hạ vào dịp hậu an cư, thì nói “... an cư ba tháng sau mùa 
hạ...” (hậu tam nguyệt hạ an cư). Sau hai dịp này thì không được 
thọ pháp an cư nữa.   
237Li P.83-85 và Takakusu a. P.88-89. 



 

165 
 

kheo thỉnh cầu tăng, hay đại diện tăng cứ, chỉ điểm những 

vi phạm giới luật của mình (trong suốt mùa hạ) mà tự mình 

có thể không biết. Nếu có tội, mới thực hiện pháp sám hối. 

Nghi thức còn lại là poṣadha (“trưởng dưỡng thiện căn”)238 

xảy ra vào mỗi nửa tháng. Các nghi thức sám hối sẽ có sự 

tham dự của cả tăng chúng và cư sĩ. Họ cúng dường hương, 

hoa, nhạc lễ, ánh sáng đèn… lên linh ảnh Phật. Các cư sĩ 

tham gia có thể cúng dường vật phẩm, đặc biệt là có dao 

cạo và kim thêu, với ý nghĩa biểu tượng cho sự nhạy bén 

của tâm thức. Nhiều thành viên của tăng đoàn được chỉ định 

để nghe lời sám hối. Người sám hối công khai sai phạm đã 

làm, và ngăn trừ tái phạm trong tương lai, với thái độ hết 

lòng thành khẩn. Tuy nhiên, loại trọng phạm thuộc nhóm 

nặng nhất, sẽ bị đưa ra khỏi Tăng đoàn. Trong khi các nhóm 

khác, sẽ bao gồm từ đình chỉ tu học và hối lỗi cho đến việc 

tự sám hối cho các sai phạm dạng nhẹ. Sau việc phê phán 

các lỗi lầm, vật phẩm cúng dường được phân chia, các tăng 

đồ có thể trao đổi nhau các tặng phẩm.  

Chùa Nālandā vẫn có tiến hành các lễ thọ cụ túc giới 239. Học 

trò tự tìm một vị thầy, và sau khi vượt qua các điều kiện cần 

thiết (như là không phạm các trọng giới, và được học từ thầy 

của mình…), vị thầy này sẽ đại diện cho người đó, thỉnh ý 

Tăng đoàn để tiến hành lễ bao gồm: ban y bát, các giới phù 

hợp,… Lễ thọ giới tại Nālandā thường vào mờ sáng ngày hạ 

 
238Dịch âm là bố-tát. Tuy nhiên dựa theo ngữ pháp, ý nghĩa này 
bị nghi ngờ. 
239Li P.93-100 và Takakusu a. P.95-104. 
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chí (17 tháng 6). Một khi đã thọ, thì các giới cần được tụng 

và trì mỗi ngày, cũng như là tu học Kinh Luận.  

Về việc kính lễ (chào) người khác, hay nhận kính lễ từ 

người khác, cần tránh hai bất tịnh213F

240. Một là sau khi đã ăn 

hay ngay cả chỉ nuốt thuốc trị bệnh, cần phải được xúc 

miệng. Hai là sau khi đại tiện cần được rửa sạch thân thể và 

tay, hay vào buổi sớm cần phải chải răng. Nếu không tiến 

hành tẩy sạch các bất tịnh thì việc kính lễ hay bái lạy sẽ chỉ 

như là việc làm dáng. 

Khi gặp nhau 214F

241, kẻ nhỏ phải chào người thâm niên hơn, 

bằng từ “vande” (con xin kính lễ), người kia cần ngồi thẳng 

với tay chấp trước ngực và đáp “ārogya” (chúc sức khỏe).  

Đi nhiễu được áp dụng đối với các vị cao tăng, hay đối với 

thánh tượng. Đi ba vòng theo chiều kim đồng hồ một cách 

nghiêm trang. Mỗi ngày tất cả chư tăng đều ra khỏi cổng 

trường, rồi đi nhiễu 3 vòng quanh một thánh tháp. Sau đó, 

đó họ quỳ xuống cúng dường hương và hoa, rồi bắt đầu đọc 

khoảng 10 đến 20 kệ tán thán công đức Phật-đà. Sau khi 

quay về điện thờ, thể thức buổi tụng kinh sẽ chia làm ba 

phần. Phần đầu tiên, người trì kinh (dẫn chúng), sau khi 

ngồi trên tòa sư tử, sẽ đọc một đoạn kinh tán thán đức Phật. 

Phần tiếp theo, người trì kinh đọc một đoạn kinh lựa chọn, 

do đức Phật giảng. Sau đó là phần đọc thêm các kệ tán thán 

và hồi hướng. Để kết thúc lễ, vị dẫn đầu tăng chúng sẽ hạ 

 
240Li P.90-91 và Takakusu a. P.95-104. 
241Li P.108 và Takakusu a. P.115. 
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bái tòa sư tử, và cung kính tọa vị của chư bồ-tát và chư a-

la-hán215F

242.  

Ngoài ra, ngài Nghĩa Tịnh còn mô tả nhiều chi tiết về việc 

vệ sinh cá nhân của tăng chúng216F

243. Việc tắm rửa phải được 

tiến hành trước bữa ăn. Tại trường có nhiều hồ và bồn chứa 

nước lớn có các bậc thang đi xuống cho việc tắm rửa. Học 

viên trong các nhóm sẽ tắm, khi có chuông rung báo đến 

giờ tắm. Có khoảng 100 đến 1000 tăng đồ tắm cùng nhau 

tại một bồn hay hồ tắm như thế. Các tăng đồ hay người nội 

trú nào không thể tắm qua bồn / hồ chứa, thì có các phương 

tiện tại các tòa nhà, giúp họ có nước nóng hay nước lạnh 

cho việc vệ sinh cá nhân. Việc đại tiểu tiện, Nghĩa Tịnh 

cũng có ghi chú cẩn thận về nơi chốn, và cách thức để tẩy 

sạch thân thể tay chân, và không gây mất vệ sinh cho cộng 

đồng217F

244. Ngài có nói thêm là tất cả đều tuân thủ luật lệ một 

cách cẩn trọng, và không bao giờ để gây ra vấn đề cho sự 

an bình của người sống chung trong cộng đồng. Vì mọi 

quyết định đều bình đẳng không thiên vị, nên không có cảm 

xúc ganh ghét, thù hận, đố kị với người khác. 

Về việc ngủ nghỉ 218F

245, phòng ở của chư tăng nhỏ hẹp, và dành 

cho nhiều người, giường ngủ được dựng lên về một phía, 

tránh khỏi cửa ra vào sau khi đã thức dậy. Về kích thước 

giường, chiều ngang khoảng hai ô và dài bốn ô rưỡi219F

246. Nệm 

 
242Li P.138 và Takakusu a. P.152. 
243Li P.103 và Takakusu a. P.108-109. 
244Li P.88-90 và Takakusu a. P.91-94. 
245Li P.105-107 và Takakusu a. P.111-113. 
246Ô là đơn vị đo có cạnh dài khoảng 40cm. 
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và khăn trải nệm nhẹ có cùng kích cỡ. Trong phòng có ghế, 

miếng đệm nhỏ … Tăng-già ở chung thì được ngồi theo tuổi 

đạo, không có màn che ngăn phòng. Khi nhận giường, 

người ta phủ tấm trải lên trước. Trong phòng có thể chưng 

tượng Phật, khi ngồi ăn, tượng được che kín bởi một tấm 

vải mành. Tượng này được tắm mỗi sáng, và được cúng 

dường hương hoa thường xuyên. Mỗi ngày vào chính 

ngọ220F

247, các Tăng-già cúng dường thức ăn lên khi ăn trưa. 

Kinh điển được đặt ở một phía, ngủ ở một phía khác. 

Về rèn luyện thể chất221F

248, vào lúc thuận tiện, trước buổi trưa 

hay chiều, Tăng-già và cư sĩ đều có thói quen đi bộ. Đi và 

về phải trên cùng một con đường, nhưng họ không đi ở chốn 

ồn ào. Đi bộ là biện pháp ngừa bệnh. Tập luyện thể chất là 

cách kích thích tiêu hóa, và tránh khỏi nhàm chán. 

Về nhật tụng tán thán công đức đức Phật, mỗi ngày vào xế 

trưa hay vào lúc hoàng hôn, các tăng đồ sẽ đọc kệ tán thán 

(kāvyá). Nghĩa Tịnh còn nhắc rằng nếu chỉ tụng danh hiệu 

Phật, sẽ không giúp ta nhận thấy trí huệ siêu việt của Ngài.222

249  

Nhà trường có trách nhiệm phân phối chỗ ở và người phục 

vụ cho Tăng-già nội trú, cũng như xử lý (tái dụng hay tiêu 

hủy) các đồ vật để lại của cá nhân sau khi qua đời 223F

250. 

 
247Giữa trưa (12:00AM). 
248Li P.107-108 và Takakusu a. P.114. 
249Li P.138 và Takakusu a. P.152. 
250Li P.157-161 và Takakusu a. P.189-192. 
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Bình chứa TK.10 (trên) và cái giá để đốt nến TK.9–10 (dưới). 
Nguồn: P16. Vi Trần – Địa điểm: Nālandā. 
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6.4. Tác phẩm tiêu biểu do các đại sư Nālandā soạn thảo  

Do lượng kinh sách được viết ra trong nhiều thế kỷ, và có 

rất nhiều đại học giả tại Nālandā, nên lượng sách rất lớn. Vì 

thế, trong chừng mức khả dĩ, chỉ có một số rất nhỏ trong đó 

được ghi lại. Hầu hết tên các công trình trong biên khảo này 

đều đã được đối chiếu với danh mục Tōhoku. Để có đầy đủ 

tên các tác phẩm của từng tác giả, xin hãy tham chiếu thêm 

danh mục Luận Điển Tây Tạng (tib. བསན་བཅོས་) như danh mục 

Tōhoku, và tìm thêm Danh Mục Đại Tạng Kinh Trung Hoa 

chẳng hạn. Một số đại học giả Ấn-độ vốn chưa hay không 

thể truy nguyên gốc đào tạo, cũng như là một số tác giả 

thuộc hệ thống mở rộng của Nālandā (như trường hợp đại 

học Vikramaśilā chẳng hạn), và các đại học giả Nālandā mà 

không truy nguyên được các trước tác sẽ không được ghi 

nhận trong mục này. Bên cạnh đó, có một số tác phẩm gặp 

khó khăn để xác định chính xác tên tác giả; việc đào sâu hay 

xác quyết ai trước tác chúng, không thuộc vào nội dung của 

biên khảo này. 

 

Tác giả (tên dịch Việt) theo thứ tự mẫu tự  

Tên tác phẩm – Ghi chú (nếu có) 

 

Abhayākaragupta (tib. འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས་སྦས)224F

251,
225F

252 

abhiṣekaprakriyā (Quán Đỉnh Luận) 

gaṇaeakravidhi (Tụ Luân Nghi Qũy) 

 
251Tōhoku liệt kê ngài Abhayākaragupta dịch và trước tác khoảng 
46 công trình. 
252Hartzell (P.293) ghi nhận ngài là phương trượng của cả 
Nālandā và Vikramaśilā. 
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marmakaumudī (Nguyệt Quang Điểm Luận) 

munimatālaṃkāra (Hiền Giả Ý Trang Nghiêm Luận) 

svādhiṣṭhānakramopadeśa (Tự Gia Trì Thứ Đệ Luận Nghị) 

svādhiṣṭhānakramopadeśa (Tự Thân Gia Trì Thứ Đệ Luận 

Nghị) 

mahāsāgara-sādhana (Đại Dương Thành Tựu Pháp tib. 

སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱ་མཚོ་)226F

253 

ucchuṣmajambhalasādhana (Trừ Uế Phẫn Nộ Jambhala 

Thành Tựu Pháp) 

vajrāvalī-nāma-maṇḍalavidhi (Kim Cương Hành Vương 

Danh Maṇḍala Nghi Quỹ) 

vajrayānāpattimañjarī (Kim Cương thừa Lạc Hoa Biện 

hay Kim Cương thừa Quá Thất Bao) 

 

Āryadeva (Thánh Thiên) 

caryā-melayana-pradīpa (Hành Hợp Đăng Luận) – Mật 

luận 

catuḥpīṭha-[yogatantra]sādhana (Tứ Tọa [Du-già Mật 

Tục] Thành Tựu Pháp) 

catuḥ-pīṭha-tantra-rāja-maṇḍala-upāyikā-vidhi·sāra-

samuccaya (Tứ Tọa Mật Vương Mạn-đà-la Bằng Hữu Khả 

Nghi Quỹ Tập Luận) 

cittāvaraṇa-visodhana (Tâm Chướng Thanh Tịnh Luận) – 

Mật luận 

eka-druma-pañjika (Đơn Thụ Nan Ngữ Thích) 

jñāna-ḍākinī-sādhana (Trí Không Hành Nữ Thành Tựu 

Pháp) 

jñāna-sūra-samuccaya (Trí Kinh Tập Luận) 

mādhyamika-catuḥsatika (Trung Quán Tứ Bách Luận) 

mādhyamika-hastavāla-prakaraṇa (Trung Quán Chi Phân 

Luận) 

 
253Trong Tōhoku không tìm thấy ghi tựa Phạn ngữ của bản luận này. 
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skhalita-pramathana-yukti-hetu-siddhi (Mê Loạn Tồi Hoại 

Chánh Lý Nhân Thành Tựu) 

 

Asaṅga (Vô Trước)227F

254 

abhidharmasamuccaya (A-tì-đạt-ma Tập Luận) 

abhisamayālaṁkāra-kārikā-sāstra (Hiện Quán Trang 

Nghiêm Luận Thích) 

mahāyānasaṁgraha (Đại thừa Tập Luận) 

yogācārabhūmi-śāstra (Du-già Sư Địa Luận) bao gồm 5 

tiểu luận:  

(1) bhūmi-vastu (Du-già Hành Địa); 

(2) vastu-saṃgraha (Căn bản Nhiếp Luận);  

(3) paryāya-saṃgraha (Sai Biệt Nhiếp Luận); 

(4) vivaraṇa-saṃgraha (Chú Giải Nhiếp Luận);  

(5) viniścaya-saṃgrahaṇi (Quyết Định Nhiếp Luận)  

 

Aśvaghoṣa (Mã Minh)228F

255 

buddhacarita-kāvya (Phật Sở Hạnh Tán) 

mahāyānaśraddhotpāda-śāstra (Đại thừa Khởi Tín 

Luận) 229F

256 

saundarananda-kāvya (Tôn Giả A-nan-đà Tán) 

gaṇḍīstitra (Kiền Trĩ Phạn Tán) 

 
254Tōhoku liệt kê ngài Vô Trước viết khoảng hơn 25 tác phẩm và 
dịch và hiệu đính khoảng hơn 45 công trình khác.  
255Hiện chưa tìm thấy dữ liệu nào nói rõ Mã Minh đã từng học tại 
Nālandā. Nhưng, vì ông là đệ tử của Thánh Thiên, người tu học 
tại Nālandā, và truyền thuyết ghi lại rằng, Mã Minh sau khi tranh 
luận thua Thánh Thiên, đã bị nhốt trong thư viện nhiều ngày, 
sau đó, ông đã tự cải theo đạo Phật. Dragpa Center P.3-4 và Net 
Rangjung Yeshe Wiki. Asvagosha. 

256Một số nghiên cứu gần đây đã kết luận rằng tác phẩm này 
không phải do Mã Minh trước tác tại Ấn, mà do ai đó sau này viết 
ra tại Trung Hoa. Xem Nattier P.180-181. 
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Atīśa (Nhiên Đăng Cát Tường Trí) 230F

257 

Bodhipathapradīpa (Bồ-đề Đạo Đăng Luận) 

bodhimārgapradīpapañjikā (Bồ-đề Đạo Đăng Nan Ngữ 

Thích) 

bodhisattvamaṇyāvalī (Bồ-tát Bảo Trang) 

madhyamakaratnapradīpa (Trung Quán Bảo Đăng Luận) 

mahāyāna-patha-sādhana-saṁgraha (Đại thừa Đạo 

Thành Tựu Pháp Tập) 

śikṣāsamuccaya Abhisamya (Giáo Tập Hiện Quán) 

satyadvayāvatāra (Nhập Nhị Đế Luận) 

 

Bhāvaviveka (Thanh Biện) 

madhyamakahṛdaya-karikā (Trung Quán Tâm Luận Tụng) 

madhyamakahṛdayavṛtti-tarkajvālā (Trung Quán Tâm 

Quang Minh Biện Luận) – Chú giải của Trung Quán Tâm 

Luận 

madhyamakārtha saṁgarha (Trung Quán Nghĩa Nhiếp 

Luận) 

madhyamakāvatārapradīpa (Nhập Trung Quán Đăng 

Luận) 

mahāyānatālaratnaśāstra (Đại thừa Chưởng Trân Luận) 

prajñāpradīpa (Bát-nhã Đăng Luận) 

 

  

 
257Tōhoku liệt kê ngài Cát Tường Trí viết khoảng hơn 25 tác 
phẩm, dịch và hiệu đính khoảng hơn 45 công trình khác.  
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Bodhibhadra (Giác Hiền) 
2

258,
232F

259 

bodhisattvasaṁvaravidhi (Bồ-tát Luật Nghi Quỹ) 

bodhisattvasaṁvaraviṁśakapañjikā (Bồ-tát Luật Nghi Nhị 

Thập Nan Ngữ Thích) 

jñānasārasamuccaya-nāma-nibandhana (Trí Tâm Yếu Tập 

Hội Sớ) 

kālachakdragaṇanopadeśa (Thời Luân Kế Sổ Luận Nghị) 

samādhisambhāraparivarta (Đại Định Tư Lương Phẩm) 

yogalakṣaṇasatya (Du-già Tướng Chân Thật) 

 

Buddhajñāna (Phật Trí)233F

260 hay Buddha-jñānapāda 

(Phật Trí Túc) 

caturaṅgasādhana-samantabhadrī (Tứ Chi Thành Tựu 

Pháp Phổ Hiền Mẫu)  

mahāmūla-jñāna (Đại Căn Bản Trí Luận) – Luận giải Bí 

Mật Tập Hội 

mahāyānalakṣaṇasamuccaya (Đại thừa Tương Tập) 

 
258Ruegg P.109 ghi nhận ngài Giác Hiền dạy ở Nālandā vào 
khoảng năm 1000.  
259Ngoại trừ Kālacakragaṇanopadeśa được Tōhoku ghi rõ tên tác 
giả là Bodhibhadra, còn lại tất cả các tựa sách khác đều ghi tên 
tác giả bằng Tạng ngữ là Byaṅ-chub bzaṅ-po, nếu viết theo Tạng 
ngữ là བྱན་ཆུབ་བཟང་པོ་. 

260Chimpa P.415. Tāranātha ghi nhận Phật Trí có 14 công trình 
Mật điển về Bí Mật Tập Hội và 50 công trình khác. Phật Trí và 
Phật Trí Túc là cùng một người (Barron P.343 footnote 264). Hơn 
nữa, Mookerji P.589 cho rằng Phật Trí là giáo thọ tại đại học ་

Vikramaśilā, và theo Tāranātha (Chimpa P.278), Phật Trí lại được 
đào tạo tại Nālandā, và vốn là đệ tử của Sư Tử Hiền – giáo thọ 
Nālandā (Roerich P.367). Ông là người làm lễ linh hóa (khánh 
thành) cho đại học ་Vikramaśilā. Như vậy, có thể xem đại học ་

Vikramaśilā như là một phân nhánh mở rộng đầu tiên của 
Nālandā.  
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mukhāgama (Khẩu Truyền) – Luận giải Bí Mật Tập Hội 

ratnajvālā (Bảo Quang) – Luận giải Bí Mật Tập Hội 

samantabhadra-sādhana (Phổ Hiền Thành Tựu Pháp) – 

Luận giải Bí Mật Tập Hội 

śrī-herukasādhana (Cát Tường Hách-lỗ Thành Tựu Pháp) 

– Luận giải Bí Mật Tập Hội 

trisattvasamādhisamāpatti (Tam Tát-đỏa Đại Định Tam-

ma Bát Địa) 

visva-chakdra (Toàn Luân) – Luận giải Bí Mật Tập Hội 

 

Buddhakīrti (Phật Xứng) 

śrīsaṁpuṭatantrarāja-ṭīkām-nāyamañjarī-nāma (Cát 

Tường Chánh Tương Ứng Mật Tục Vương Quảng Thích 

Yếu Môn)234F

261 – tib. དཔལ་ཡང་དག་པར་སོར་བའི་རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པོའི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་མན་
ངག་གི་སེ་མ་ཞསེ་བྱ་བ། 

 

Buddhapālita (Phật Hộ) 

mūlamadhyamakavṛtti (Căn Bản Trung Quán Luận Thích) 

 

Candragomin (Nguyệt Quan) 235F

262 

bodhisattvasamvaraviṁśaka (Bồ-tát Luật Nhị Thập) 

candragomipraṇidāna (Nguyệt Quan Nguyện) 236F

263 

candrapradīpa (Nguyệt Đăng Luận) 

 
261Danh mục tìm thấy trên Net. Otani word search “rgyud 'grel, 
dza”. 
262Tōhoku ghi số tựa đề công trình của Nguyệt Quan khoảng 45. 
Tuy nhiên, Nalapat (Loc. 3097-3125) cho rằng ngài viết hơn 60 
công trình.  
263Skilling P.41 ghi nhận tựa này và 2 công trình tiếp sau. 
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candravyākaraṇa (Nguyệt Giải) – Giảng giải về văn phạm 

Phạn ngữ237F

264 

deśanāstava (Tự Hối Xưng Tán) 

siṣya-lekha (Đệ Tử Thư) 

 

Candrakīrti (Nguyệt Xứng) 

bodhisattvayogacaryācatuḥśakaṭīkā (Bồ-tát Du-già Hành 

Tứ Bách Luận Thích) – Chú giải Tứ Bách Kệ của Thánh 

Thiên 

madhyamakāvatāra (Nhập Trung Quán Luận) 

mūlamadhyamakavṛttiprasannapadā (Căn Bản Trung 

Quán Chú Thích Minh Cú Luận) – gọi tắt là Minh Cú 

Luận 

pradīpa-uddyotana (Minh Đăng Luận) – Chú giải về Bí 

Mật Tập Hội  

śūnyatāsaptativṛtti (Thất Thập Không Tánh Luận Thích) 

triśaraṇasaptati (Tam Quy Y Thất Thập Kệ) 

yuktiṣaṣṭikāvṛtti (Luận Lý Lục Thập Luận Thích) 

 

 
264Theo Smith (P.198-199), đây là tác phẩm đặc biệt có giá trị, 
đã được dịch và sử dụng bởi các học giả Tạng, gồm 24 chương, 
tổng cộng 700 câu kệ. Truyền thuyết cho rằng, tại Nālandā, ông 
nhận thấy tầm mức sâu sắc của sách, không so sánh nổi với một 
tác phẩm cũng về văn phạm Phạn ngữ của Nguyệt Xứng. Thất 
vọng, Nguyệt Quan đã quăng nó xuống giếng, nhưng một vị Tārā 
đã xuất hiện lập tức, và yêu cầu ngài tái dụng tác phẩm đó, bởi 
vì động lực viết sách với mục tiêu vị tha. Về sau, những ai uống 
nước giếng này đều đạt thành tựu trí huệ. Một người cháu của 
ông là Dharmadasa (Pháp Bộc), đã viết luận giải của nó gồm 
6000 kệ, và sau đó Ratnamati (Bảo Huệ), viết luận giải khác gồm 
12000 kệ. Một bản Luận giải thứ cấp của nó, do Purṇacandra 
(Hoàn Mãn Nguyệt) soạn, lên đến 36000 kệ. 
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Dānaśīla (Đại Lượng) 238F

265
  

acalasādhana (Bất Động Thành Tựu Pháp) 

dhyānaṣaḍharmavyavasthāna (Thiền Định Lục Pháp An 

Lập) 

dhyānaṣaḍdharmavyavasthānavṛtti (Thiền Định Lục Pháp 

An Lập Thích) 

pratimokṣābhismaraṇapāda (Biệt Giải Thoát Giới Ngữ Cú 

Bị Vong) 

pustakapaṭhopāya (Kinh Luận Độc Tụng Pháp) 

 

Dharmakīrti (Pháp Xứng) 

hetubindu-prakaraṇa (Nhân Minh Điểm Luận / Biện 

Chứng Pháp Điểm Luận) 

nyāyabindu-prakaraṇa (Chánh Lý Điểm Luận) 

pramāṇavārtṭīka (Chánh Tri Lượng Thích Luận) 

pramāṇaviniścaya (Chánh Tri Lượng Quyết Định Luận) 

saṃbandhaparīkṣāprakaraṇa (Truy Kiểm Quan Hệ Luận) 

saṃtānāntarasiddhi-nāma-prakaraṇa (Tha Tâm Thật 

Chứng Thành Tựu Luận) 

vādanyāya-nāma-prakaraṇa (Chánh Lý Tranh Biện Luận) 

 

Dharmapāla (Hộ Pháp) 
2

266 – Học trò của Vực Long và 

Nguyệt Xứng 

balitattvasaṁgraha (Cung Vật Chân Tính Tập) 

varṇasūtravṛtti-nāma (Tự Kinh Chú Danh)  

 
265Chimpa P.439. Tāranātha ghi nhận Dānaśīla là học trò của 
Nāropā, Sumatikīrti, Rāmapāla, Natekara tại Nālandā. Ngoài ra, 
tổng số công trình mà Dānaśīla dịch ra Tạng ngữ (một mình hay 
cộng tác với người khác), có đến hàng trăm tác phẩm, ghi nhận 
của Tōhoku.  

266Paul (P. 88) ghi nhận ngài Hộ Pháp mất khi còn rất trẻ, ở độ 
tuổi 32. Ngoài ra, Paul còn ghi nhận rằng, ý tưởng triết học Duy 
Thức của Huyền Trang chịu nhiều ảnh hưởng của Hộ Pháp. 
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Dignāga (Vực Long) 

abhidharmakośa-marma-pradīpa (A-tì-đạt-ma Câu-xá Yếu 

Nghĩa Đăng Luận) 

ālaṁbanaparīkṣā (Quán Sở Duyên Luận) 

hetuchakdra (Nhân Duyên Luân Luận) 

nyāyamukha (Chánh Lý Môn Luận Bản) 

pramāṇa-samuccaya (Tập Lượng Luận) 

trikāla-parikṣa (Tam Thời Quán Sát) 

 

Gụnamati (Đức Huệ)240F

267 

vyākhyāyutiṭīkā (Giải Thuyết Như Lý Sớ)241F

268 – Chú giải cho 

Giải thuyết Như Lý của Thế Thân 

 

Guṇaprabha (Đức Quang)  

bodhisattvabhūmīvṛtti (Bồ-tát Địa Luận Thích) 

bodhisattvaśīlaparivartabhāṣya (Bồ-tát Giới Phẩm Sớ 

Giải) 

ekottarakarmaśataka (Bách Nhất Tác Pháp) 

pañcaskandhavivaraṇa (Ngũ Uẩn Luận Chú) 

vinaya-sūtra (Giới Kinh) 

vinayasūtraviṛtti (Giới Kinh Chú) 

vinayasūtraviṛttyabhidhānasvavyākhyāna (Giới Kinh Chú 

Hiện Thuyết Tự Giải Thuyết) 

 

 

 

 
267Sakuma P.359-360 cho rằng, ngài Đức Huệ đã sinh hoạt tại 
hai đại học Valabhī và Nālandā. Trong Đại Đường Tây Vực Ký 
(Samuel a. Vol2. P.104-110), có nói về việc ngài tranh biện thắng 
ngoại đạo tại Nālandā. 
268Nance P.102,129 đã dịch bản luận này ra Anh ngữ. Trong khi 
đó, Tōhoku P.616, thư mục 4096, không ghi tác giả của tác phẩm 
này. 
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Haribhadra (Sư Tử Hiền) 

abhisamayā-laṅkārāloka-prajñā-pāramitā-vyākhyā (Hiện 

Quán Trang Nghiêm Quang Bát-nhã-ba-la-mật-đa Luận 

Thích) 

abhisamayālaṅkāra-nāma-prajñāpāramitopadeśa-

śāstravṛtti (Hiện Quán Trang Nghiêm Danh Bát-nhã-ba-

la-mật-đa Luận Nghị Chú Thích) – Tựa đề thông dụng là 

Sphuṭārthā 

abhisamayālaṅkārāloka (Hiện Quán Trang Nghiêm 

Quang Luận) 

aṣṭasāhasrikāprajñāpāramitāvyākhyā-

bhisamayālaṁkārāloka (Cát Tường Luân Thanh Tịnh 

Thành Tựu Pháp) 

bhagavat-ratnaguṇasañcayagāthā-pañjika (Thế Tôn Bảo 

Công Đức Tập Tụng Nan Ngữ Thích) 

pañcaviṁśatisāhaśrīkāprajñāpāramitā (Bát-nhã Ba-la-

mật-đa Nhị Vạn Ngũ Thiên Tụng) 

prajñāpāramitāratnaguṇasañ-cayagāthā (Bát-nhã-ba-la-

mật-đa Bảo Tinh Yếu Kệ) – Lược giải Bát Thiên Bát-nhã 

Kinh. 

 

Huyền Trang 242F

269 

Bát Thức Quy Củ Tụng (chn. 八識規矩頌) – Viết tại Trung 

Hoa 

Chân Duy Thức Lượng Luận (chn. 真唯識量論)– Viết tại 

Nālandā 

Đại Đường Tây Vực Ký (chn. 大唐西域記) – Viết tại Trung 

Hoa 

Hội Tông Luận – Viết tại Nālandā 

Phá Ác Kiến Luận – Trình lên Giới Hiền tại Nālandā 

 
269Ngài đã dịch ra Trung văn hàng trăm tác phẩm Phật giáo quan 
trọng, thỉnh được từ Nālandā về.  
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Thành Duy Thức Luận (chn. 成唯識論 

vijñaptimātrasiddhiśāstra) – Viết tại Trung Hoa243F

270 

 

Jñānagarbha (Tuệ Tạng/Trí Tạng)  

saṁdhinirmocanasūtre 

āryamaitreyakevalaparivartabhaṣya (Thánh Mật Ý Quyết 

Giải Kinh Trung Thánh Di-lặc Phẩm Lược Sớ) 

satyadvayavibhanga (Nhị Đế Phân Biệt Luận) 

 

Kamalaśīla (Liên Hoa Giới) 

ārya-sālistambhāṣya-ṭīkā (Đạo Can Sớ Giải) 

bhāvanākrama (Tu Tập Thứ Đệ / Thiền Dưỡng Thứ Đệ) – 

Viết tại Tây Tạng 

madhyamakāloka (Trung Quán Minh Luận)  

madhyamālaṃkāra-pañjika (Trung Quán Trang Nghiêm 

Nan Ngữ Thích) – Chú giải cho Trung Quán Trang 

Nghiêm Luận của Tịch Hộ 

tattvasaṃgraha-pañjikā (Chân Tánh Nhiếp Nan Ngữ 

Thích) 

 

Karṇapati (Nhĩ Phu) 

mahāyānalakṣaṇasamuccaya (Đại thừa Tương Tập)271 

 

 

 

 
270Đây là tác phẩm được Huyền Trang tổng hợp, vốn chịu ảnh 
hưởng trực tiếp tư tưởng Duy Thức của Thế Thân, cùng với các 
luận giải của một số học giả Ấn-độ khác về Tam Thập Tụng 
(Triṃśikā-kārikā) của Thế Thân (Paul P.88).  
271Dergé (D 3905) ghi nhận tác phẩm này của Phật Trí 
(Buddhajñāna) dưới tựa đề ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མཚན་ཉིད་ཀུན་ལས་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ།. Nhĩ Phu 

chỉ là người dịch.  
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Kumāraśrī (Tử Nhi Cát) 

śrīchakdrasaṁvaropadeśa (Cát Tường Luân Chế Luận 

Nghị) 

trayodaśātmakaśrīchakdra-saṁvara-maṇḍalopāyikā 

(Thập Tam Tính Cát Tường Luân Chế Maṇḍala Nghi Quỹ) 

244

272 

trayodaśātmakaśrīsaṁvarārcana-vidhi (Thập Tam Tính 

Cát Tường Luật Chế Cung Dưỡng Nghi Quỹ) 

 

Maitreya (Di-lặc thông qua Vô Trước) 

abhisamayālaṁkāra (Hiện Quán Trang Nghiêm Luận) 

dharmadharmatāvihaṅga (Pháp Tính Phân Biệt Luận) 

madhyāntavibhāga-śāstra (Trung Biên Phân Biệt Luận) 

mahāyānasūtralaṃkāra (Đại thừa Kinh Trang Nghiêm 

Luận) 

mahāyānottaratantra (Đại thừa Tối Thượng Luận) 

 

Mañjuśrīmitra (Văn-thù-sư-lợi Hữu) 

bodhicitta-samādhi (tib. རོ་ལ་གསེར་ཞུན། Bồ-đề Tâm Định) 

mañjuśrī-nāma-sādhana (Văn-thù-sư-lợi Danh Đẳng 

Thành Tựu Pháp) 

mañjuśrī-nāma-saṅgītimaṇḍala-vidhi-nāma (Văn-thù-sư-

lợi Danh Đẳng Tụng Mạn-đà-la Nghi Quỹ) 

mañjuśrī-nāma-saṅgīti-mahābodhi-śarīra-vidhi-nāma 

(Văn-thù-sư-lợi Danh Đẳng Tụng Đại Giác Xá Lợi Nghi 

Quỹ) 

mañjuśrī-nāma-saṅgīti-vidhi-sūtra-piṇḍita (Văn-thù-sư-lợi 

Danh Đẳng Tụng Nghi Quỹ Kinh Hội) 

nāmasaṅgītivṛtti (Danh Đẳng Tụng Chú Thích) 

 
272Danh mục 3 công trình của Tử Nhi Cát tìm thấy trên Net. Otani 
word search “rgyud 'grel, pu”. 
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nāmasaṅgītimaṇḍalavidhyākāśavimala-nāma (Danh Đẳng 

Tụng mạn-đà-la Nghi Quỹ Hư Không Vô Cấu) 

 

Nāgabodhi (Long Giác) 

guhyasamāja-maṇḍala-vidhi (Bí Mật Tập Hội Mạn-đà-la 

Nghi Quỹ) 

kṛṣṇayamāri-cakropadeśa (Hắc Dạ-ma-địch Luận Nghị) 

pañca-krama-ṭīkā (Ngũ Thứ Đệ Thích) 

 

Nāgārjuna (Long Thụ) 245F

273 

bodhicitta-vivaraṇa (Bồ-đề Tâm Thích) 

cālistambaka-kārikā (Đạo Can Luận Thích) – Chú thích 

Đạo Can Kinh  

dhūpa-yoga-ratna-mālā (Hương Du-già Bảo Tràng) 

guhyasamāja-tantra-ṭīkā (Bí Mật Tập Hội Mật Tục Luận) 

jana-poṣaṇaṇbindu – Sách Y học 

mahāprajñāpāramitā sūtra (Đại Trí Độ Luận) – Giảng 

Kinh Bát-nhã 

maṇḍalavidhi (Mạn-đà-la Nghi Quỹ Nhị Thập Tụng) – 

Mật điển 

mūla-madhyamaka-kārikā (Căn Bản Trung Quán Luận 

Tụng) 

nyāyālaṁkāra (Chánh Lý Trang Nghiêm Luận) 

pañchakdrama (Ngũ Thứ Đệ) – Giảng luận về Bí Mật Tập 

Hội 

piṇḍīkṛta-sādhana (Phương Tiện Giác Ngộ Yếu Lược) – 

Mật điển 

prajñā-sataka (Bát-nhã Thi Kệ) 

pratityasamutpāda-chakdra (Duyên Khởi Luân) 

ratnāvalī (Bảo Hành Vương Chánh Luận) 

 
273Chimpa P.49, Long Thụ viết khoảng 180 công trình. 
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suhṛllekha (Khuyến Giới Vương Tụng) – Thư gửi vua 

Gautamiputra 

sūtrasamuccaya (Kinh Tập Luận) 

śūnyatāsaptati (Thất Thập Không Tánh Luận) 

tantrasamuccaya (Mật Tục Tập Luận) 

vaidalyaprakaraṇa (Quảng Phá Luận) 

vigrahavyāvartanī (Hồi Tránh Luận) 

vyavahārasiddhi (Ngôn Từ Thành Tựu Luận) 

yogasataka (Liệu Pháp Bách Chủng) – Sách y học 100 

phương pháp trị liệu 

yuktiṣaṣṭika (Luận Lý Lục Thập Luận) 

 

Nāropā  

Cakrasaṁvaropadeśamūkhakarṇa-paramparacintāmaṇi 

(Cát Tường Luật Nghi Luận Nghị Khẩu Nhĩ Tương Truyền 

Như Ý Châu) 

karṇatantravajrapāda (Nhĩ Mật Tục Kim Cương Ngữ Cú) 

pañchakdramasaṁgrahaprakāśa (Ngũ Thứ Đệ Tập Minh) 

śatākṣarabhaṭṭārākāśattvatrayabhāvanā (Bách Tự Tam 

Tát-đỏa Tôn Quán Niệm Pháp) 

 

Padmasambhava (Liên Hoa Sanh) 

Hoa Nghiêm Quán Sát (tib. མན་ངག་ལྟ་བའི་ཕེང་བ་) 

 

Santideva (Tịch Thiên) 

atyayajñānamahāyānasūtravṛtti (Lâm Chung Trí Đại thừa 

Kinh Giải) 

bodhicaryāvatāra (Nhập Bồ-đề Hành Luận) 

śikṣāsamuccaya (Tập Bồ-tát Học Luận) 

śikṣāsamuccayakārikā (Tập Bồ-tát Học Luận Thích) 

sūtrasamuccaya (Tập Kinh Luận) 

tathāgatahṛdayapāpadeśa-nāvidhisahitaśatākṣararakṣā 

(Như Lai Tâm Bách Tự Thủ Hộ Tội Sám Nghi Quỹ) 
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Saraha(pāda) (Tiễn Xạ Giả)24

274 

kāyakoṣāmṛtavajragīti (Thân Tạng Bất Tử Kim Cương 

Ca) 

sarvabhūtabalividhi (Nhất Thiết Thuần Chánh Cúng 

Dường Nghi Quỹ) 

śrī-buddhakapālasādhana (Cát Tường Phật Đỉnh Cái 

Thành Tựu Pháp) 

śrī-buddhakapālatantrapañjikā-jñānavatī (Cát Tường 

Phật Đỉnh Cái Mật Tục Nan Ngữ Thích Huệ Cụ) 

vākkoṣarucirasvaravajragīti (Khẩu Tạng Diệu Âm Kim 

Cương Ca) 

 

Sthiramati (An Huệ)247

275 

abhidharmasamuccaya-vyākhyā (A-tì-đạt-ma Tập Luận 

Thích) – Nakamura P.280 

madhyānta-vibhāga-bhāṣya-ṭika (Trung Biên Phân Biệt 

Luận Thích) – Chú giải Trung Biên Phân Biệt Luận 

pañcaskandhakavibhāṣā (Ngũ Uẩn Luận Thích) 

Tối Thượng Trang Tông Nhất Thiết Phân Thứ Đệ Trang 

Nghiêm 248F

276 (tib. རྒྱན་དམ་པ་སྣ་ཚོགས་པ་རིམ་པར་ཕེ་བ་བཀོད་པ་) 

 

  

 
274Tōhoku chép ra số tựa đề công trình của Tiễn Xạ Giả khoảng 24. 
275An Huệ giáo thọ của đại học Valabhī, vốn có tu học tại Nālandā 
(Net. Oxford Reference Overview Sthiramati) và chịu ảnh hưởng 
nền giáo dục của Nālandā thông qua vị đạo sư của ngài Guṇamati 
(Đức Huệ), vốn là giáo thọ tại Nālandā, sau đó Đức Huệ tham 
gia thành lập đại học Valabhī. (Paul P.88). 
276Tōhoku (P.409) không ghi rõ nguyên gốc Phạn ngữ và chưa 
xác định được tên Phạn. 
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Śakyaprabha (Hữu Năng Quang) 

mahāmantrānudhārisūtra (Đại Chân Ngôn Trì Kinh) 

mahāmayūrīvidyārājñī (Đại Kim Diệu Khổng Tước Minh 

Vương Kinh) 

mahāsahasrapramardana-nāma-sūtra (Thủ Hộ Đại Thiên 

Quốc Thổ Kinh)249F

277 

mahāśītavanasūtra (Đại Hàn Lâm Kinh) 

mūlasarvāstivādiśrāmaṇera-kārikā (Căn Bản Thuyết Nhất 

Thiết Hữu Sa-di Tụng) 

 

Saṅghabhadra (Chúng Hiền) 

Nyāyānusāraśāstra (Thuận Chánh Lý Luận) 
250

278 

 

Śāntarakṣita (Tịch Hộ) 

bodhisattvasaṁvaraviṁśaka (Bồ-tát Giới Nhị Thập Tụng) 

hevajrodbhavakūrūkūllepañca-mahopadeśa (Hô Kim 

Cương Trung Sở Xuất Kūrūkūlle Ngũ Đại Luận Nghị) 

madhyamakālaṃkāra (Trung Quán Trang Nghiêm Luận) 

madhyamakālaṃkāra-kārikā (Trung Quán Trang nghiêm 

Luận Thích) 

saṃvara-vimśaka-vṛtti (Quy Phạm Nhị Thập Chú) 

satyadvayavibhaṅga-pañjikā (Nhị Đế Phân Biệt Nan Ngữ 

Thích) 

tattvasaṃgraha (Chân Tánh Nhiếp) 

tattvasiddhi (Chân Tánh Thành Tựu Luận) 251F

279 

 
277Sakya P.18 ghi nhận ngài Thích-ca Quang đã tiến hành các 
công trình này (và 3 công trình tiếp sau) chung với các tác giả 
khác. 
278Tác phẩm này không tìm được trong danh mục Tōhoku nhưng 
nhiều tài liệu khác ghi nhận tên tựa và tác giả. Chẳng hạn, Robert 
P.599, Nyāyānusāra.  

279Net Rigpa Shedra Shantarakshita. Accessed 07/12/2016. 
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Śīlabhadra (Giới Hiền) 

buddhabhūmivyākhyāna (Phật Địa Giải Thuyết) 

 

Śrigupta (Cát Tường Hộ) 

śrīratnamañjarī-nama-ṭīka (Cát Tường Bảo Lạc Hoa 

Danh Quảng Chú) 

 

Subhūticandra (Thiện Tồn Nguyệt) 

amarakoṣaṭīkākamadhenū (Vô Tử Tạng Quảng Chú Như Ý 

Ngưu) 252F

280 

 

Sumatisena (Trí Quân)  

karma-siddhatika (Nghiệp Thành Thích Luận) 253F

281 

 

Sūryadhvaja (Bạch Phướn) 

śrī-raktayamārisādhana (Cát Tường Hồng Dạ-ma Thành 

Tựu Pháp) 

traidhakāyavākcittādhiṣṭhān-opadeśa (Tam Thân Khẩu Ý 

Tam Gia Trì Luận Nghị) 

traisattvasamādhisamāhita (Tam Tát-đỏa Đại Định Tam-

ma Liễu An) 

 

Vasubandhu (Thế Thân) 254F

282 

abhidharmakośa-bhāṣya (A-tì-đạt-ma Câu-xá Luận Thích) 

abhidharmakośaśāstra (A-tì-đạt-ma Câu-xá) 

dharma-dharmatā-vibhāga-vṛtti (Pháp Pháp Tánh Phân 

Biệt Luận) 

karmasiddhi-prakaraṇa (Nghiệp Thành Tựu Luận) 

 
280Có nơi ghi là Kavikāmadhenu (Như Ý Ngưu Nguyện Đạt).  

281Monroe P.176. 
282Tōhoku ghi nhận số tựa đề công trình Thế Thân trước tác là 
khoảng 34. 
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madhyānta-vibhāga-bhāṣya (Trung Biên Phân Biệt Luận 

Thích) 

mahāyānasaṃgraha-bhāṣya (Đại thừa Nhiếp Luận Thích) 

mahāyāna-sūtralaṃkāra-vyākhyā (Đại thừa Kinh Trang 

Nghiêm Luận Thích) 

pañcaskandhaprakaraṇa (Ngũ Uẩn Luận) 

triṃśikā-kārikā (Tam Thập Tụng) 

trisvabhāva-nirdeśa (Tam Tính Luận) 

viṃśatikā-kārikā (Nhị Thập Tụng) 

vyākhyāyukti (Giải Thuyết Như Lý) 

 

Vimuktisena (Giải Thoát Quân) 

abhisamayālaṅkārakārikā-vārttika (Hiện Quán Trang 

Nghiêm Luận Thích) 
255

283 – Chú giải về Hiện Quán Trang 

Nghiêm Quang Bát-nhã Luận Thích 

 

  

 
283Xem bản dịch Anh ngữ từ Abhisamayalamkara with Vṛtti and 
Aloka – Vol 1-4 Gareth Sparham. Fremont. 2015. 
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7. Đại Học Vikramaśilā (Siêu Giới) – “Bào đệ” của 

Nālandā  

 

Địa hình tòa nhà trung tâm Đại Tăng viện Vikramaśilā (Siêu Giới) 
Nguồn: P17. Google – Địa điểm: Vikramaśilā. 

7.1. Lịch sử Vikramaśilā và quan hệ với Nālandā 

Theo các nhà nghiên cứu hiện nay, thì Vikramaśilā là một 

đại học Hoàng gia, không chỉ được xây dựng bởi vua 

Dharmapāla (Hộ Pháp), mà hệ thống chức danh các học giả 

tại đây, cũng do vị vua này cất nhắc. Phỏng theo phong cách 

rộng mở của truyền thống Nālandā, đây là một trung tâm 

giáo dục cho phép tiếp nhận ngoại đạo theo học, và có một 
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thư viện lớn.256

284 Qua nhận định của Tāranātha, thì các giáo 

thọ ở đây cũng là người điều hành tại Nālandā. Mối liên hệ 

của hai đại học này thật chặt chẽ, ngay cả vào lúc ngài Cát 

Tường Trí, vốn là hiệu trưởng Vikramaśilā đang ở Tây 

Tạng, nhiều học trò dịch giả Tây Tạng của ngài đã và đang 

lưu trú ở Nālandā.257

285 Nhiều trường hợp cho thấy, các giảng 

sư lớn tại Nālandā lại cũng có chức danh cao tại 

Vikramaśilā, như là Nāropā, Abhayākaragupta, 

Vāigīsvarakirti, Buddhakīrti258F

286,...  

Việc kết nối giữa Vikramaśilā và Nālandā, không chỉ gói 

gọn trong việc có sự chia sẻ chung của các giáo thọ trong 

cùng hệ thống kinh điển, mà cả trong việc tiếp nối truyền 

thống triết học. Chẳng hạn như Haribhadra, một đệ tử của 

hiệu trưởng Tịch Hộ, thuộc Nālandā, đã tiếp nối trường 

phái Yogācāra-Svatantrika-Mādhyamika. Kế đến, học trò 

của vị này là Buddhajñānapāda trở thành một Kim Cương 

đạo sư tại Vikramaśilā.259

287  

Tên Vikramaśilā có được là do một vị yakṣa (dạ-xoa), gọi 

là Vikrama đã bị cầm giữ ở đây.  

Truyền thuyết của Tây Tạng cho rằng, một vị đại sư Mật 

tông, là Giáo thọ Kampilar, đã tu tập thành tựu Đại Ấn. Khi 

du hành ông bị khựng lại trước một vách đá trên một ngọn 

 
284Samaddar P.145. 
285Samaddar P.146. 
286Apte (P.43) cho rằng Buddhakīrti là một trong những mối dây 
liên kết giữa Nālandā và Vikramaśilā, đồng thời ông là vị đại học 
giả cuối cùng được đào tạo từ Nālandā vào cuối TK.11 đầu TK.12. 
287Tarthang P.97. 
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đồi gần sông Hằng, đã nhận ra sự hợp duyên của vùng đất 

này, để dựng nên một đại tăng viện và nghĩ về việc chuyển 

biến nó thành một vùng lợi ích to tát cho tăng-già. Trong 

một kiếp tái sinh sau đó, ông ta chính là vua Dharmapāla, 

một Phật tử, đã cho tiến hành xây dựng đại tăng viện 

Vikramaśilā vào TK.9. Tại đây đã có 3 giám thị, và có đến 

108 giáo thọ trong đủ các bộ môn, có thể tiến hành truyền 

cụ túc giới. Khi trường được thiết lập, vua Dharmapāla đã 

chỉ định 27 vị sư làm việc cho 4 tổ chức thuộc về 4 trường 

phái chính. Ngoài ra, còn có các tổ chức dành cho tăng đồ 

lâm thời. Sức chứa của trường có thể lên đến 8000 người. 

Đại học này đã trở nên rất hùng mạnh trong khoảng 4 thế 

kỷ. Vikramaśilā là một trung tâm lớn nhất trong việc giáo 

dục và truyền bá Phật giáo Mật tông thời bấy giờ60 

288.  

Vào đời vua Mahāpāla, ông đã trợ giúp để lưu giữ được 

500 tì-kheo và 50 giảng sư. Để mở rộng, ông còn cho xây 

thêm một tăng viện tên Uruvāsa. Chẳng những góp phần 

giữ vững vị thế của Vikramaśilā, ông đã thật sự biến nó 

thành một trung tâm tôn nghiêm vĩ đại. Không chỉ với 

Vikramaśilā, vua Mahāpāla cũng hỗ trợ các trung tâm khác 

như Nālandā và Trikaṭuka.261

289 Đến cuối triều Pāla, tức là 

vào thời vua Rāmapāla, Vikramaśilā có khoảng 60 học giả, 

và 1000 Tăng-già nội trú, có khi lên đến 5000 Tăng-già 

 
288Hartzell P.238. 
289Chimpa P.289. 
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tham gia lễ lạc cúng dường 262F

290. Nhưng sau đó, các đại tăng 

viện đã bị quân Thổ-nhĩ-kỳ tiêu hủy. 

Giống với Nālandā, ở đây nhà vua đã bổ nhiệm các chức vị 

Môn giả, là các thành tựu giả, có nhiệm vụ xét tuyển các 

tăng đồ mới. Tuy nhiên, số lượng các vị Môn giả ở đây lên 

đến 6, tương ứng với 6 phân khoa, được định danh theo các 

hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, và hai vị trí Trung Tâm. 

Tāranātha cho biết, việc kiến tạo 6 Môn giả được xác lập 

vào triều vua Canaka (con vua Mahāpāla)263F

291. Đáng kể trong 

số các Môn giả là:  

Ratṇa Vajra (Bảo Kim Cương), người Kashmir.  

Giáo thọ Jetāri (Thắng Thù), được vua Mahāpāla bổ nhiệm, 

cũng là một vị thầy của Cát Tường Trí.  

Hiền giả Ratṇakīrti, giáo thọ.  

Jñanaśrīmitra (Trí Cát Tường Hữu), tên khác Dharma-

śrīmitra (Pháp Cát Tường Hữu), còn gọi là Mahāstambha 

(Đại Trụ)264F

292, sinh tại Gauḍa, thuộc triều đại Canaka, được 

xem là cột trụ thứ nhì (nắm giữ chức Môn giả trung tâm 2). 

Ban đầu, ông là học giả Tam Tạng kinh của Thanh Văn 

thừa Sendhava, nhưng đã chuyển sang Đại thừa sau khi 

hiểu biết nhiều kinh điển Đại thừa Hiển và Mật. Sau đó, 

 
290Chimpa P.313. 
291Chimpa P.294. 
292Gray P.99 viết rằng: như là kết quả của sự thành tựu [trí bát-
nhã], tên của ngài [Dharmaśrīmitra] được đổi thành 
Jñanaśrīmitra. Như vậy, từ đây hãy tạm xem Jñanaśrīmitra chính 
là Dharmaśrīmitra. 
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ngài thành tựu được abhijñāna (Thắng Trí) và nổi tiếng 

trong các bài giảng về Mật chú Mañjuśrī Nāmasaṅgīti265F

293. 

Ông đã tham gia chấn chỉnh nhiều trung tâm học thuật. Ông 

cũng là sư phụ của Cát Tường Trí, và sau khi Cát Tường 

Trí sang Tây Tạng266F

294, thì ông được bổ nhiệm làm hiệu 

trưởng (phương trượng) của đại tăng viện này. 

Ratnākaraśānti 267F

295 tức Śāntipa, người thọ cụ túc giới theo 

Nhất Thiết Hữu Bộ, đã trước tác hàng trăm bộ luận của cả 

Đại thừa Hiển lẫn Mật.268F

296 Ông giữ chức Môn giả cổng Nam 

dưới triều vua Canaka 269F

297. Ông được xem là có tư tưởng 

tổng hợp giữa Trung Quán và Duy Thức 270F

298. 

Prajñākaramati là một trí giả tì-kheo, thông thạo tất cả các 

ngành học 271F

299, làm giáo thọ Môn giả trấn cổng Nam300. Ông 

là tác giả của Nhập Bồ-đề Hành Nan Ngữ Thích, chú giải 

tác phẩm của Tịch Thiên, và công trình về Bát-nhã-ba-la-

mật-đa, có tên Abhisamayālaṃkāravṛttipiṇḍartha 273F

301. 

Samaddar (P.149) cho rằng, có thể mỗi vị Môn giả dạy một 

nhánh chuyên sâu trong tàng tri kiến. Do vậy, một cách 

tổng hợp, các vị này là hệ thống hộ pháp cho Vikramaśilā. 

 
293Gray P.98. 
294Chimpa P.302-304. 
295Dutt P.364 ghi nhận, ông cũng là học giả lớn tại Nālandā. 
296Samaddar P.146-152. 
297Chimpa P.295. 
298Ruegg P.122. 
299Chimpa P.295. 
300Sumpa P.117. 
301Ruegg P.116. 
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Các Môn giả là những người đặc biệt giỏi trong luận lý. 

Cách tuyển chọn tăng đồ cũng theo mô hình Nālandā, tức 

là thí sinh phải vượt qua vòng sát hạch rất nghiêm túc, trực 

tiếp với một vị Môn giả. 

Tuy nhiên, đến triều vua Bheyapāla, thì việc bổ nhiệm Môn 

giả bị ngưng302.  

Tuy vậy, danh tiếng của nhà trường không hề dừng lại ở đó. 

Douglas (P.4) có ghi nhận, vào năm 1992, phía trước của tăng 

viện Thã Bahi275F

303, tại Kathmandu thuộc Nepal, vẫn còn gắn 

một bảng hiệu ghi tên “Vikramaśīlā Mahāvihāra”, chứng tỏ 

Thã Bahi thật ra là một chi nhánh của một học viện đã mất 

dấu tại Ấn. Và tăng viện kia còn lại đến nay như là một hậu 

duệ chứng nhân.  

Không chỉ vậy, ảnh hưởng về học thuật và tu tập của 

Vikramaśilā và Nālandā cũng lan xa đến các vùng lân cận 

dưới một dạng khác, dẫn tới việc hình thành các dòng tu Mật 

tại Nepal. Cụ thể là dòng tu có họ với tiếp vỹ ngữ “-mitra”, 

với các học giả như: Karuṇā-śrīmitra, Maitrī-śrīmitra, Aśoka-

śrīmitra, Vipula-śrīmitra, và Buddha-śrīmitra276F

304. Các chi tiết 

thêm về dòng tu này sẽ đề cập trong 8.3. 

 

 
302Jha P.51. 
303Theo Gellner (P.135), Thã Bahi là tăng viện tại Kathmandu, 
được ngài Cát Tường Trí thành lập hay cải tạo, nơi mà 
Dharmasvāmin và ông đã cư ngụ và làm việc (TK.11-12). 
304Douglas P.127. Các chi tiết quan trọng về dòng tu này có từ 
một văn bản (eng. inscription) còn sót lại của Nālandā. 
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Ngoài các giá trị tinh thần mà Vikramaśilā tiếp thu từ 

Nālandā, bản thân nhà trường cũng có những điểm thay đổi 

đáng chú ý như sau: 

Danh hiệu trí giả (paṇḍita), đối với Nālandā là một chức 

danh riêng được ban bởi hiệu trưởng, trong khi đó, tại 

Vikramaśilā danh hiệu này lại là một cấp học hoàn tất (eng. 

Degree), chứng tỏ sự thành đạt của người tu học. 27

305 Một số 

chức vị nữa có ở Vikramaśilā từ tước vị ācārya (giáo thọ) 

phân ra thành bali-ācārya (nghi thức giáo thọ), siddhi-

ācārya (thành tựu giáo thọ), pratiṣṭhāna-ācārya (hiến an 

giáo thọ), vajrācārya (kim cang giáo thọ), mahācārya (đại 

giáo thọ)279F

306. Ngoài ra, thầy quản vụ của các devadāsī  

(thiên sứ)280F

307, cũng đã được đặt ra bên cạnh các danh xưng 

đã có như mahāupādhyāya (đại hòa thượng), upādhyāya 

(hòa thượng), paṇḍita (trí giả), yogi (du-già giả), các 

dvarapāla (Môn giả), và upasaka (ưu-bà-tắc), và 

 
305Sankalia P.102 và Jha P.51. 
306Jha P.51 có ghi thêm chi tiết là: Jitaripāda, "đại Phật tử ācārya" 
từ vùng Varendri, vốn là một quốc sư của Sanatana, vua xứ 
Bengal, đã được ban danh hiệu “Trí Giả” (paṇḍita) của đại tăng 
viện Vikramaśilā, bởi vua Mahāpāla. 
307Jha P.46 có cách ghi khác là bali-ācārya, homa-ācārya, 
musikapāla-ācārya, kapotapala-ācārya. 
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pātra.281

308,
282F

309,310 Ngoài ra, một danh xưng khác là stambha 

(cột trụ), đã được dùng để gọi các vị trí giả cao thâm, có lẽ 

vì họ chịu trách nhiệm việc giảng dạy về giáo thuyết cho 

môn sinh283F

311. 

Theo ghi nhận của Tāranātha, thì trong suốt 5 đời vua, bắt 

đầu từ Dharmapāla cho đến đời vua Canaka, đã có một 

lượng rất lớn giáo thọ Mật tông Kim Cang chăm lo cho giáo 

luật tại Vikramaśilā284F

312. Danh mục các học giả này, có thể 

đề cập như dòng truyền từ khi Vikramaśilā thành lập cho 

đến khi hủy diệt bao gồm: Buddha-jñānapāda, Dipaṁkara-

bhadra (thuộc triều Dharmāpāla), Lankā-jayabhadra (triều 

vua Masurakṣita), rồi đến Śrīdhara, Bhava-bhadra, 

Bhavyakīrti, Līlā-vajra, Durjaya-candra, Kṛṣṇā-samaya-

vajra, Tathāgata-rakṣita, Bodhi-bhadra, Kamalarakṣita (sư 

phụ của Cát Tường Trí). Sau đó, là các Môn giả. Tiếp đến 

là Mahāvajrāsana, Kamala-kuliśa, Narendra-śri-jñāna, 

Dānarakṣita, Abhayākara, Śubhakaragupta, Nayakapaśri, 

 
308Jha (P.51) cho rằng một số các danh hiệu đó là do vua ban. 
309Jha (P.51 đưa ra một giải thích lý thú của Tāranātha: Đầu tiên 
trong triều đại Gopāla thì một bồ-tát giáo thọ được gọi là một đại 
trí giả (mahāpaṇḍita), phục vụ cho lợi ích của chúng sinh; nhưng 
đến triều vua Devapāla trở về sau, thì bồ-tát giáo thọ sẽ được 
gọi hòa thượng (upādhyāya), nếu người đó có đóng góp quan 
trọng cho việc trang nghiêm trung đạo (Madhyamalamakara). 
310Chimpa (P.304) cho biết patra chỉ được chọn trong số các trí 
giả. Chữ patra này hiện không có trong các từ điển tiếng Phạn. 
311Sankalia P.186-187. 
312Chimpa P.325. 
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Dharmākaraśānti, và cuối cùng là hiệu trưởng Śakyaśri 

(hay Śākyaśrībhadra) kết thúc sự tồn tại của 

Vikramaśilā. 285

313,
286F

314 

Hơn nữa, Snellgrove (P.118 footnote) cho rằng Mật tông 

của Tây Tạng hầu như tiếp thu từ Vikramaśilā287F

315.  

Sau đời vua Canaka, đến thời vua Bheyapāla trị vì trong 30 

năm, các Môn giả lừng danh đã qua đời, và tiếp đó là ảnh 

hưởng ngày càng lớn của Maitripa. Kế đến, triều vua 

Neypāla được xác lập, cũng là thời gian mà đại học giả Cát 

Tường Trí rời Vikramaśilā đi Tây Tạng, và Maitripa qua 

đời khoảng 9 năm sau đó. 

Tuy rằng chuẩn mực giáo dục của Vikramaśilā có thể được 

đặt ra cao hơn của Nālandā, nhưng học viện này chưa bao 

giờ có được sức mạnh, cũng như lượng tăng chúng lớn như 

tại Nālandā. Hơn thế nữa Samaddar (P.151) cho rằng, các 

lớp học tại đây có lẽ không toàn diện bằng Nālandā. 

Chương trình học nổi bật ở đây chủ yếu là các bộ môn Mật 

điển, và một lượng khá lớn các Luận điển Mật tông đã được 

soạn ra tại đây 288F

316. Kế đến là các bộ môn về Cú Pháp, Nội 

 
313Chimpa P.325-329. 
314Delhey (P.5-6) cũng ghi nhận, trong nhiều văn bản còn lại của 
Tây Tạng có chép rằng cuộc đời của ông còn gắn chặt với 
Nālandā, một số văn bản ông dùng dường như xuất xứ tại 
Nālandā.  
315Nhận định này còn suy diễn xa hơn rằng, các giáo thuyết của 
Phật giáo (được gọi là Chủ nghĩa Lạt-ma quái lạ) đã xa rời khỏi 
giáo pháp của đức Phật. Nhưng nhận định này, không có chứng 
cứ rõ ràng và mâu thuẫn với nhiều bằng chứng khác. 
316Sankalia P.183.  
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Minh học, và đặc biệt là Luận Lý học, và các bộ môn khác 

được nghiên cứu sâu rộng giống như truyền thống giảng 

dạy tại Nālandā 289F

317. Đặc biệt, một số giáo thọ tại đây thật sự 

siêu việt trong môn Luận Lý học. 

Có thể xem Vikramaśilā là mô hình thu nhỏ, thừa hưởng 

các giá trị giáo dục có cải tiến từ Nālandā. Mối liên kết giữa 

hai trường về việc chia sẻ chung các tài nguyên giáo dục 

như các giáo thọ, cách thức quản trị, và cả thư viện là rất 

chặt chẽ. 

Như Nālandā, nhà trường đã áp dụng các chủ trương khai 

phóng bao gồm việc cung cấp giáo dục và chỗ ăn ở miễn 

phí, bất kể người học là Tăng-già hay cư sĩ 290F

318. Các bộ môn 

học không bị gói gọn trong Phật học. Tăng đồ có thể theo 

học các trường phái khác nhau đặc biệt là 4 trường phái lớn 

thời bấy giờ. Các đời vua tiếp tục thay nhau là những nhà 

bảo trợ về mặt tài chánh. Và như đối với Nālandā, họ có thể 

bổ nhiệm các chức vị thế tục cho tăng sinh tốt nghiệp. Có 

thể do được thành lập dưới dạng nhà trường hoàng gia, nên 

một điều khác ở đây, là triều đình có thêm đặc quyền bổ 

nhiệm giáo thọ. Về sau, triều đình đã can thiệp khá sâu vào 

nội tình trường học, khi quyết định chuyển một số tăng 

chúng thành chiến sĩ chống quân xâm lược; và biến trường 

Vikramaśilā thành một dạng cơ sở quân sự. Chúng ta không 

hề thấy có dữ liệu lịch sử nào cho thấy có sự can thiệp sâu 

đến mức này vào Nālandā. 

 
317Sankalia P.183.  
318Apte P.47-48.  
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Về quản lý, nhà trường có các ủy ban chịu trách nhiệm lo 

toan về các hoạt động hàng ngày. Một vị khoa trưởng đứng 

đầu các ban đó. Các phân khoa có toàn quyền tự trị và các 

giáo thọ có trách nhiệm lo tiến hành các hoạt động trong 

phân khoa của họ. 

Về việc cách hành xử giữa cá nhân và nhà trường, chúng ta 

cũng tìm thấy điểm tương tự giữa hai tổ chức giáo dục này: 

mọi hành vi được tiến hành, đều phải có ý kiến cố vấn từ 

tăng đoàn. 

Trong trường hợp có vi phạm kỷ luật cụ thể, như uống rượu 

trong trường chẳng hạn, chính Cát Tường Trí, đã phải đứng 

ra giải quyết, và ông đã quyết định dựa trên việc cầu xin 

câu trả lời từ các vị bổn tôn mà ông trực kiến. Hậu quả là 

một số tăng đồ vi phạm đã bị đuổi.291

319 

Để bảo đảm được chất lượng cao, các tăng đồ chỉ được tiếp 

nhận sau khi họ đáp ứng yêu cầu tuyển sinh, được đưa ra 

bởi những người có thẩm quyền trong nhiều bộ môn và các 

Môn giả.292

320 Việc tuyển sinh đã được điều chỉnh từ chỉ một 

Môn giả, nay thí sinh phải vượt qua 6 vòng tương ứng với 

sáu Môn giả293F

321. 

 
319Sankalia P.188.  
320Apte P.51.  
321Sankalia P.183. Tuy nhiên, theo nhận định riêng của tác giả 
biên khảo này, câu hỏi phản biện đặt ra rằng: Nếu như phải vượt 
lên đủ cả 6 cổng, thì tại sao không xếp đặt tên các ‘cổng’ này 
theo thứ tự tăng dần mà lại theo các Hướng Chính, mà theo như 
triết học Phật giáo, thì các hướng này phải bình đẳng, và sau đó 
là hai Trung Tâm? Có thể chăng thiết kế của 6 cổng này là một 
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Cũng theo phương cách của Nālandā, mỗi tăng sinh mới sẽ 

tự chọn cho mình một sư phụ hay một giáo thọ, có trách 

nhiệm hướng dẫn tu tập, giúp đỡ tinh thần cho môn sinh, 

và tạo quan hệ sư đồ bền chặt.  

Hình thức học tập của tăng sinh ở đây cũng tương tự với 

Nālandā, thầy và trò có thể chép tay lại các Kinh Luận để 

nghiên cứu. Samaddar (P.153) có nêu ra một chứng cứ về 

truyền thống học theo lối này, qua bản chép tay của Kinh 

Bát-nhã-ba-la-mật-đa 8000 kệ, trong đó có phần cuối sách 

ghi nhận việc sao chép đã được tiến hành trong triều vua 

Gopāla Deva. 

Dịch giả nổi tiếng của Tây Tạng Nag 'tsho (tib. ནག་འཚོ་ལོ་ཙཱ་བ་
ཚུལ་ཁིམས་རྒྱལ་བ།) (1011–1064), người được tu học tại 

Vikramaśilā, đã kể cho chúng ta vài chi tiết hiếm hoi về 

sinh hoạt thứ bậc cụ thể trong một buổi lễ tại Vikramaśilā 

như sau: Chư tăng kết tập vào lúc 8:00 sáng, được điều 

hành bởi một vị Trưởng lão (sthavira). Các chỗ ngồi có sắp 

xếp theo thứ bậc rõ ràng. Nag 'tsho được ngồi ở hàng ghế 

trí giả, trong khi các tôn giả bậc thầy của Cát Tường Trí 

ngồi hàng đầu, thì Hiệu trưởng Nāropā thuộc một trong 

 
lối tuyển sinh “chuyên môn hóa”, không như Sankalia giả định, 
mà tương tự như dạng phân khoa đại học ngày nay, tức là thí 
sinh chỉ cần đậu vào một cổng đã đủ khả năng để được học tại 
phân khoa đặc thù. Những người vào được một trong hai cổng 
Trung Tâm, sẽ là những ứng sinh có khả năng tổng hợp hay tổng 
quát cao hơn tùy theo trình độ hay chuyên môn riêng để được 
phân lớp. Rất khó có được lời giải thích rõ ràng về việc này cho 
đến khi tìm ra thêm chứng liệu lịch sử xác đáng.  
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những vị trí cao nhất. Một vị Bảo Trang (rāja) đến, được 

ngồi trên hàng danh dự, nhưng không có việc tăng chúng 

đứng lên chào đón. Các vị trí giả, thì lại được cúng dường 

hương. Khi tất cả hàng ghế đã đầy chỗ, thì ngài Cát Tường 

Trí đến và nhận được sự hân hoan chào đón từ toàn thể chư 

tăng.29

322 

Về sự diệt vong, Vikramaśilā cũng đồng số phận như các 

đại tăng viện Phật giáo khác. Nơi này đã bị quân Hồi giáo 

san bằng hầu như cùng lúc với Nālandā 295F

323. Tāranātha có 

cung cấp thêm một chi tiết nhỏ liên quan đến nguyên do 

quân Hồi giáo tiến hành tiêu diệt các đại tăng viện thuộc 

các tiểu quốc nằm giữa vùng sông Hằng và Jumna, kể cả 

Magadha. Đó là, các quốc gia này đã dùng Tăng-già như là 

các sứ giả vương triều296F

324,
297F

325, nên việc tiêu diệt các mầm 

mống Phật giáo trở thành cấp thiết đối với họ. Hơn thế nữa, 

Tāranātha còn ghi nhận việc vua Magadha đã dùng 

Odantapuri và Vikramaśilā để đóng quân, và đã có nhiều 

Tăng-già đã tham gia quân đội chống lại kẻ xâm lược 298F

326,
299F

327. 

 
322Das b. 60. 
323NIAS (P.18) ghi nhận thêm rằng đến TK.9 thì số lượng người 
theo đạo Hồi tại đây ngày càng tăng. Đây có thể cũng là một 
nhân tố khách quan lịch sử góp phần làm suy yếu Phật giáo. 
324Samaddar P.146-152. 
325Chimpa P.319 khẳng định đây là một nguyên do khiến quân 
Hồi giáo tiêu diệt các tăng sĩ của Magadha (vua Thổ-nhĩ-kỳ 
Bhaṁgala) 
326Samaddar P.162. 
327Chimpa (P.318). Ngoài ra, ra Vikramaśilā có đính dáng đến 
việc tham gia chống lại quân Turuṣka. Tāranha (Chimpa P.294) 
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Hậu quả chung là hầu hết các đại tăng viện của Magadha 

đã bị hoàn toàn hủy diệt 300F

328. Tăng-già hoặc bị giết hoặc đã 

trốn sang các quốc gia khác, đặc biệt là đại học giả Śakya 

Śri vượt thoát sang Kashmir (thầy của ngài Śakya 

paṇḍita)301F

329. 

  

 
ghi nhận Giáo thọ Bali-ācārya thuộc Vikramaśilā đã chuẩn bị một 
mahā-bali để nhận chìm các chiến thuyền có chứa quân Turuṣka. 
Ở đây, thuật ngữ Turuṣka không phải ám chỉ đến triều đại 
Turuṣka đã trị vì miền Đông Bắc Ấn từ TK4. Theo như mọt số tài 
liệu lịch sử Ấn hay trong truyện cổ Ấn tựa đề Kathā. Mà ở đây 
theo giải thích của Templeman (P.223) thì thuật ngữ tiếng Tạng, 
được viết dạng Phạn ngữ thành Turuṣka (དྲུ་གུ) chỉ đến Hồi giáo 

Thổ-nhĩ-kỳ Bakhtiyar Khilji, đã tiến hành tiêu diệt các đại học 
Phật giáo vào cuối TK 12.     
328Delhey (P.4) nhắc đến sự kiện vào khoảng năm 1234-1236 khi 
dịch giả Chag Lotsawa (tib. ཆག་ལོ་ཙཱ་བ་ཆོས་རེ་དཔལ་ 1197-1264) đến nơi thì 

Vikramaśilā đã hoàn toàn bị diệt vong. 
329Samaddar P.162. 
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7.2. Danh mục các thủ văn có khả năng xuất xứ từ 

Vikramaśilā 

Bảng sau đây do Delhey (P.18–20) trình bày, những thủ bản 

còn sót lại của Đông Ấn và Nepal có khả năng xuất xứ từ 

Vikramaśilā.  

Tựa – Tác giả Chủ đề 

Pāramitāsamāsa của Āryaśūra Kinh Bát-nhã 

Pañcarakṣā Mật điển 

Vinayasūtra của Guṇaprabha Luật Tạng 

Hevajratantrapiṇḍārthaṭīkā (tức 

Ṣaṭsāhasrikā) của bồ-tát Vajragarbha 

Mật Luận 

Kalyāṇakāmadhenuvivaraṇa của Long 

Thụ 

Mật Luận 

Trisamayarājaṭīkā (khuyết danh) Mật Luận 

Ratnāvalī Hevajrapañjikā của 

Kamalanātha (tức Mañjuśrī) 

Mật Luận 

Samājamaṇḍalopayikā or Viṃśatividhi 

của Nāgabuddhi (tức Nāgabodhi) 

Tập yếu về 

nghi thức 

Mật tông 

Vajrāmṛta(tantra)pañjikā 

củaVimalabhadra 

Mật Luận 

Ḍākinīvajrapañjarapañjikā 

Tattvaviṣadā 

của Mahāmatideva 

Mật Luận 

Ḍākinīvajrapañjaraṭippati (khuyết danh) Mật Luận 

Catuṣpīṭhanibandha của Bhavabhaṭṭa Mật Luận 

Buddhakapālamahātantraṭīkā 

Abhayapaddhati của Abhayākaragupta 

Mật Luận 

Guṇavatī Mahāmāyāṭīkā của 

Ratnākaraśānti 

Mật Luận 
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Sampuṭatantraṭīkā 

(Prakaraṇārthanirṇaya) (khuyết danh) 

Mật Luận 

Katipayākṣarā Pañjikā về 

Herukābhyudaya-mahāyoginītantra của 

Kumāracandra 

Mật Luận 

Laghutantraṭīkā của bồ-tát Vajrapāṇi Mật Luận 

12 công trình của Jñānaśrīmitra Các giáo pháp 

về Duy thức 

và Chánh Lý 

học 

Abhidharmakośavyākhyā (chương 6) 

của Yaśomitra 

Luận giải về 

A-tì-đạt-ma 

Câu-xá Luận 

Bhikṣuṇīvinaya (Mahāsāṃghika- 

Lokottaravādin viết lại) 

Luật Tạng 

cho Ni 

Abhisamācārikā Dharmāḥ 

(Mahāsāṃghika-Lokottaravādin) 

Các điều 

Luật cho 

Tăng 

Lakṣaṇaṭīkā) (khuyết danh) Chú giải về 

các giáo pháp 

Đại thừa 

Cakrasaṃvarābhisamayapañjikā của 

Prajñārakṣita 

Mật Luận 

Abhisamayālaṃkārāloka của 

Haribhadra 

Chú giải 

Hiển giáo 

Đại thừa 

Khasamā Ṭīkā của Ratnākaraśānti Mật Luận 

Rahaḥpradīpa (Sarvarahasyani- 

bandha) của Ratnākaraśānti 

Mật Luận 
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7.3. Danh nhân của Vikramaśilā. 

Sau đây là danh sách một số học giả tại Vikramaśilā, chưa 

được đề cập một cách chi tiết. Thông tin đa số trích từ phần 

Thư Mục (Index) trong sách của Sumpa: 

Ka chen dang po (tib. ཀ་ཆེན་དང་པོ་), đại học giả trụ cột của 

Vikramaśilā. 

Naṭekana và Vadsra Pāṇī, hai tăng đồ Mật tông học trò của 

Brāhman Paṇḍita đã bị Cát Tường Trí đuổi. 

Guhya Prajñā, một ngoại đạo đến Vikramaśilā để tranh 

luận và thất bại trước Ratnavajra. Ông cải đạo theo đạo 

Phật sau đó.  

Nāropā, học trò của Śāntipa, một trong các đại thành tựu giả 

là Môn giả phía Bắc của Vikramaśilā (xem thêm phần II). 

Pūṇya Śri hay Pūṇyakaragupta, cao tăng của cả hai trường 

Odantapurī và Vikramaśilā. 

Buddha Śrī, nhà hiền triết Phật giáo và là một trưởng lão 

thuộc Đại Chúng Bộ Mahāsaṅgika của Vikramaśilā trong 

một thời gian. 

Bodhibhadra, hiền nhân Phật giáo sinh tại Orissa. Ông là 

người giữ giới Bồ-tát tuyệt hảo (cārya) và là trí giả về Bồ-

tát Địa Vidyā-sambhāra, và Cārya-sambhara.302

330  

Padmacandra, một hiền nhân. 

Rāmapāla, một hoàng tử Bà-la-môn con vua Hastipāla theo 

học tại Vikramaśilā nhưng đã bị ngài Cát Tường Trí đuổi 

khỏi trường. 

 
330Chimpa P.299. 
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Maitripa, giáo thọ của Vikramaśilā. Ảnh hưởng của ông lan 

rộng sau đời vua Canaka, tức là vào thời vua Bheyapāla.  

Śākyaśrībhadra (hay Śākyaśrī), một đại trí giả tinh thông 

Luận Lý học và Mật tông, sinh tại Daśobharā thuộc 

Kashmir, người có đóng góp lớn cho Phật giáo Tây Tạng. 

Guhyamitra và Bhūmigarbha, trí giả của Vikramaśilā. 

Dharmakīrti, con vua Suvarṇa-dvīpa học tại trường đến 

12 năm. 

Abhayākaragupta, một hiền giả Mật tông người Baṅgala, 

là phương trượng Vikramaśilā và Nālandā vào giai đoạn 

bắt đầu suy tàn của triều Pāla (tức là triều Rāmapāla). Ông 

sinh tại Jarikhaṇḍa, thuộc Orissa trong gia đình Kshetriya. 

Ông có hiểu biết thâm sâu về Luật (Vinaya)303F

331. Tác phẩm 

quan trọng của ông, Munimatālaṃkāra (Mâu-ni ý thú trang 

nghiêm), là giáo pháp có tính bách khoa toàn thư, mở rộng 

Tri kiến học (eng. gnoseology) và Đại thừa Giải thoát học 

(eng. soteriology), liên hệ tư tưởng Bát-nhã-ba-la-mật-đa 

với nhiều tham chiếu đến các trường phái Duy Thức và 

Trung Quán 304F

332. Tiếp theo đó, là tác phẩm nổi tiếng 

Vajrāvalī-nāma-maṇḍalopāyikā (དཀིལ་འཁོར་གི་ཆོ་ག་རོ་རེ་ཕེང་བ – 

Vòng Hoa Kim Cang Maṇḍala Nghi Quỹ) là một hướng 

dẫn thực hành mạn-đà-la tiên yếu cho tất cả các quán đảnh 

của các tăng viện trước khi kiến tạo mạn-đà-la305F

333. Người 

Tạng cho rằng ông là tiền kiếp của Tashi Lama Panchen 

 
331Chimpa P.316. 
332Ruegg P.114-115. 
333Hartzell P.293. 
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Rinpoche. Ông là hòa thượng (upādhyāya) của cả Nālandā 

lẫn Vikramaśilā306F

334,
307F

335. 

Subhūticandra, một học giả về cú pháp, thơ và từ điển học, 

làm việc cho Abhayākaragupta, và cũng là học trò của 

Śākyarakṣita, đại trí giả.30

336 

Śubhākaragupta, hiền giả Phật giáo từ Magadha, đệ tử của 

đại sư Abhayākaragupta, sau này là cao tăng tại Nālandā và 

Vikramaśilā.  

Dharmākaramati, hiền giả, đệ tử của Cát Tường Trí. Ông 

đã soạn thảo một chú giải về Satyadvayāvatāra.30

337 

Ngoài ra, Tāranātha có ghi nhận các vị học giả khác tại 

Vikramaśilā là (chi tiết hầu hết có từ Chimpa): 

Giáo thọ Ānandagarbha, sinh ra tại Magadha, thuộc truyền 

thống Đại Chúng bộ (Mahāsāṃghika), nhưng lại theo 

trường phái triết học Vijñāna-madhyamaka (Duy Thức - 

Trung Quán tông)310F

338. 

Giáo thọ Vāgīsvarakīrti, Môn giả phía Đông, sinh tại 

Vārāṇnasī, thuộc giai cấp Kṣatriya (giai cấp chính quyền). 

Ông thọ giới theo Đại Chúng bộ. Sau này trở thành đại học 

giả Mật tông và Đại thừa, có hiểu biết sâu sắc về Cú Pháp 

và Luận Lý học Trung Quán, tu chứng đại thành tựu, và đã 

 
334Jha P.51. 
335Hartzell P.293 ghi rằng ông là Phương trượng của 3 trường 
Vikramaśilā, Nālandā, và Mahābodhi. 
336Deokar b. P.2. 
337Ruegg P.116. 
338Chimpa P.285. 
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tham gia xây dựng nhiều tăng viện, trường học Phật giáo. 

Ông được vua Canaka mời thuyết giảng tại Nālandā. Tuy 

nhiên, về cuối đời ông sang sống ở Nepal, và có lẽ không 

còn giữ giới tì- kheo.31

339  

Prajñākara, một Môn giả phía Tây thuộc triều Canaka312F

340. 

Ratnavajra, xuất thân thuộc Bà-la-môn ở Kashmir, được 

tiên tri sẽ giáng xuống làm đại học giả. Cho đến năm 30 

tuổi, khi còn ở Kashmir ông đã làu thông Kinh và Mật điển. 

Ông là Cột Trụ, Môn giả Trung tâm của Vikramaśilā, là 

người đầu tiên được vua Canaka ban danh hiệu patra (quốc 

sư hay bộ trưởng). Ông có công xây dựng nhiều trung tâm 

học thuật về các giáo pháp Vidyāsambhāra, Sūtralaṃkara, 

Guhyasamāja, ... Về cuối đời, ông sống tại Urgyana và 

chứng đạt thành tựu giả.313

341 

Sau đó là Kasori-pa, thành tựu giả và Riri-pa, một đệ tử của 

Nāropā. Cả hai đều thành tựu thân cầu vồng. 

Vairocanarakṣita, sống cùng thời với Cát Tường Trí, người 

trước tác công trình Śikṣākusumamañjarī và Nhập Bồ-đề 

Hành Nan Ngữ Thích.314

342 

Ratnarakṣita, người thọ giới Đại Chúng bộ, và là giáo thọ 

Mật tông. Ông đã tiên đoán sự sụp đổ của Magadha trước 

hai năm. Khi sự việc xảy ra, ông đã đến Nepal và Tây Tạng, 

 
339Chimpa P.296. 
340Chimpa P.299. 
341Chimpa P.301-302. 
342Ruegg P.116. 
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và có nhiều đệ tử tại hai nơi này.315

343 Tại Tây Tạng, ông trước 

tác quyển Padminī. Ông không những dạy giáo pháp về Mật 

điển Saṃvarodayatantra, mà còn truyền thụ căn bản Phật 

pháp cho đệ tử tại đó316F

344. 

Prajñārakṣita, một trong số các học giả cuối cùng trước khi 

Vikramaśilā bị hủy diệt. Ông là đệ tử trực tiếp của 

Nāropā.31

345  

 

Lịch sử vẫn được Tāranātha mô tả tiếp diễn, nhưng như đã 

đề cập, khi Vikramaśilā không còn tồn tại, thì các học giả, 

nếu có thoát chết thì tất cả hoặc đã đi Nepal, Tây Tạng, hoặc 

lánh xa ở miền Đông hay Nam Ấn. 

  

 
343Chimpa P.318. 
344Kuranishi P.51. 
345Chimpa P.304-305. 
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7.4. Kiến Trúc và di chỉ khảo cổ Vikramaśilā  

Vikramaśilā, tăng viện chính được xây vào khoảng TK.8 

với dạng hình vuông, tương tự đại tăng viện Somapura318F

346 

về hướng xây và tầm cỡ (Vikramaśilā hơi lớn hơn một 

chút). Tọa lạc tại 25°19′29″ Kinh Bắc và 87°17′05″ Vỹ 

Đông319F

347. Nơi này thuộc làng Antichak, tỉnh Bhagalpur, 

bang Bihar, cách khoảng 50km Đông Bhagalpur, và cách 

trạm xe lửa Colgong 13km về hướng Bắc.  

Vikramaśilā tọa lạc trên một ngọn đồi phía Nam bờ bên phải 

của sông Hằng, gần biên giới Tây Bengal. Đây là vùng đất 

còn chịu ảnh hưởng của nền văn hóa chữ Phạn cổ và có 

tương giao văn hóa với Tây Tạng. Trên vùng đất này, ngoài 

Phật giáo Mật tông được phát triển, thì còn là nơi phổ biến 

của Mật giáo Bà-la-môn, trong đó thần Siva và vợ348.  

Đại tăng viện này được thiết kế theo dạng một tòa nhà trung 

tâm có tên Gohi, nghĩa là Khoa Học Sảnh321F

349, được bao bọc 

bởi 108 tăng viện nhỏ và 6 phân khoa hay 6 cổng, hình 

thành như các cánh sen bao bọc. Mỗi phân khoa có một sảnh 

đường lớn, dùng cho giảng dạy, và có số lượng giáo thọ lên 

đến 108 người322F

350.  

 
346Đại tăng viện Somapura, nay thuộc Paharpur, Badalgachhi 
Upazila, Naogaon Dist., nước Bangladesh. Được xây vào TK 8. 
Khuôn viên khoảng 11 hecta. Nơi đây được xem là một trong 
Ngũ Đại Tăng viện Phật giáo cổ điển: Vikramaśilā, Nālandā, 
Somapura, Odantapurī, và Jaggadala (Net. Brittanica. Somapura 
Mahavihāra). 
347NIAS P.14. 
348Delhey P3-4. 
349Sankalia (P.182) tên dịch từ Anh ngữ “House of Science”. 
350Sankalia P.183/ 
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Cũng như Nālandā, Vikramaśilā được bao bọc bởi một bức 

tường vững chắc323F

351. Bên phải của ngõ vào chính có hai phù 

điêu. Phù điêu bên phải tạc ngài Long Thụ, người được xem 

là nguyên thủ của Nālandā và phù điêu bên trái tạc ngài Cát 

Tường Trí, một nhân vật rất lớn của Vikramaśilā. Bên ngoài 

cổng này, có một Dharmaśālā, là nơi dành cho các khách lạ 

trú ngụ khi cổng trường đã đóng. 325

352  

Theo thông tin từ cục khảo cổ Ấn (India Archaeology a.), 

người ta tìm thấy một công trình kiến trúc tại đây có ít nhất 

hai tầng, và được tái cấu trúc ít nhất 3 lần. Lần xây đầu tiên, 

có tường bằng vữa cát (surkhi). Lần tái cấu trúc thứ nhì, 

cũng bao gồm hai tầng, được đánh dấu bởi các cột đá lớn, 

và có các phù điêu hay tượng làm bằng đất bùn hay có trộn 

cát. Lần tái cấu trúc thứ 3, chủ yếu dùng nhiều gạch nung 

có các bậc tam cấp. Lần xây dựng này, có thêm khá nhiều 

vật nội thất như phù điêu Phật, hình ảnh có khắc chữ Phạn 

Bengal nguyên thủy, và đinh sắt, bình chứa. Qua đây chúng 

ta có thể thấy việc xây dựng tại Vikramaśilā cũng đã được 

nâng cấp nhiều lần.  

Bức tường bao ngoại vi phía Bắc dày 3,6m và dài 350m đã 

được phát hiện326F

353. (India Archaeology b. và d.) Bên trong 

tường ngoại vi phía Bắc này, là các hàng phòng nhỏ hình 

vuông, mỗi phòng có một cửa rộng 3,5m, có chung một mái 

hiên đá dài. Tất cả có cấu trúc bằng vữa cát trộn vôi. Các 

dãy mái hiên này được chống đỡ bởi các tường giữa dày 

 
351Apte P.47-48. 
352Samaddar P.166. 
353India Archaeology d. 
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2,5m, và tường trong dày 1,5m, được dựng song song. Cấu 

trúc phòng ốc tương tự cũng đã tìm thấy ở phía Đông và 

Nam, bên trong của các tường ngoại vi. Tường ngoại vi phía 

Tây cũng có độ dày 3,6m và dài 330m, cho thấy có sự thống 

nhất về kiến trúc chung của các tường ngoại vi327F

354.  

Tại đây có rất nhiều cột chịu lực bằng đá, được dựng lên 

nhằm chống đỡ nóc cho toàn bộ tăng viện. Hiện người ta 

phát hiện được tòa tăng viện chính có dạng tháp hình chữ 

thập, chiếm hữu một diện tích hình vuông, cạnh dài 

330m 328F

355, có chứa khoảng 208 phòng với cạnh dài 4m 329F

356, với 

sân lớn. Tại đó, có một tòa thư viện, và một dãy linh tháp 

(eng. votive stupa). Phía Bắc của tăng viện chính, có rất 

nhiều tăng viện với kiến trúc khác nhau, bao gồm cả một 

tăng viện theo kiểu Tây Tạng và một theo kiến trúc Bà-la-

môn. Người ta còn tìm ra vài chục cấu trúc hình chữ nhật 

hay hình tròn (có thể là các linh tháp) chung quanh tăng 

viện chính. Mỗi cấu trúc được bố trí cách nhau khoảng 23–

30m, dàn trải ra từ các bức tường ngoại vi, và nối với các 

dãy phòng ốc bằng những con đường bộ hành. Cấu trúc hình 

chữ nhật có kích thước 6m×9m, trong khi cấu trúc hình tròn 

có đường kính 9m.331

357 Ngoài ra, còn có một số các phòng 

 
354India Archaeology c. 
355India Archaeology d. 
356India Archaeology b. 
357India Archaeology c. và d. 
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kín (eng. chamber)358, có kiến trúc vòm, xây bằng gạch có 

khi được xây ngầm dưới nền332F

359.  

Các học giả khi xem xét vùng khảo cổ này, đã có xu hướng 

giả định rằng thư viện của Vikramaśilā là một toà nhà tách 

biệt, đặt bên ngoài mảnh đất hình vuông, được gia cố của 

tăng viện chính. Lý do của giả định này, dựa trên sự kiện 

rằng, tòa nhà này dường như được cung cấp một thiết bị cho 

dạng áp lực thông gió sơ chế, khả dĩ dùng để bảo tồn các 

bản thủ văn Kinh Luận trên lá cọ. Tuy nhiên, các tác giả của 

giả định trên đã không hề biết về các nguồn ghi chép cận 

đại, được soạn bởi người Tây Tạng và những tác giả khác 

nói về thư viện, hay về các lưu ý liên quan đến việc lưu trữ 

các thủ văn Kinh Luận tại Vikramaśilā. Theo đây, thì thư 

viện nằm bên trong mảnh đất hình vuông.333

360  

Jha (P.46) ghi nhận thêm ý của Tāranātha rằng, tăng viện 

chính đã vươn ra thành 3 hướng, và chúng là pancaratha 

ngoại trừ hướng Bắc là saptaratha361. Tại tăng viện chính, 

có dựng một tượng Phật, bằng kích cỡ con người. Quanh đó 

 
358Có thể các phòng kín này dùng cho việc nhập thất. 
359India Archaeology b, c. và d. 
360Delhey P.6. 
361Là các dạng kiến trúc xây tường của các điện thờ theo lối cổ 
Ấn-độ: Pancaratha là một dạng kiến trúc của một cạnh tường, 
nếu được nhìn từ trên cao xuống nó giống như hình bậc thang 5 
nấc: hai nấc thang lên, hai nấc thang xuống và nấc chính ở giữa 
cao nhất. Trong khi đó, saptaratha cũng là loại cạnh tường nhưng 
được xây theo dạng bậc thang 7 nấc: 3 nấc thang lên, ba nấc 
thang xuống và 1 nấc thang đỉnh. 
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là 53 tăng viện Bí Mật Tập Hội nhỏ, và 54 tăng viện chung, 

nâng tổng số thành 108 tăng viện. 

Đặc biệt, người ta cũng phát hiện ra kiến trúc Cổng Trung 

Tâm, Cổng Bắc, và Cổng Tây của Vikramaśilā (India 

Archaeology c.). Cổng Bắc có một con đường rộng, với các 

bậc thang, hướng về phía Nam, được trải đá và sỏi. Cổng 

vào hẹp, có hai hàng cột đỡ, mỗi bên 4 cột. Nóc cổng dường 

như được nâng bởi các cột đá. Cuối con đường là các bậc 

thang bằng đá, được chạm khắc mô tả đầu con voi đang 

nâng một khúc gỗ, và người ta tìm thấy bản lề cho cánh cửa 

gỗ tại đó.  

Cổng Trung Tâm có một sảnh đường bên trong. Trên mỗi 

phía của sảnh đường là các dãy phòng ốc (4,2m×4,1m). 

Cổng Tây được xây bằng gạch nung, có dạng bán chữ thập.  

Có khá nhiều linh tháp lớn nhỏ được tìm thấy, bên cạnh đó, 

rất nhiều tượng hay phù điêu Phật trong các dạng thủ ấn 

khác nhau, Quán Thế Âm Bồ-tát, Vajrapāni, các Giác thể 

(như là Ganesa, Marichi)… tạc bằng những chất liệu khác 

nhau như: đồng thau, vôi, hay đá. Có khá nhiều các loại vật 

dụng trang trí và trang sức được chạm khắc tinh xảo. 
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8. Ảnh Hưởng Nālandā đến Các Nơi Khác 

Chúng ta không thể phủ nhận một sự thật rằng bất kì nơi 

nào có truyền bá rộng rãi các luận điển Đại thừa hay Mật 

tông, nơi đó đã có chịu ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp 

truyền thống Nālandā về mặt giáo pháp nói chung. Tùy theo 

tầm vóc phát triển, nơi đó có thể kế thừa ít hay nhiều các lề 

lối sinh hoạt và hình thức nghi lễ, thực hành từ Nālandā. Lý 

do cũng không khó nhận ra, đó là việc hầu hết các luận sư 

vĩ đại nhất, những người vốn để lại các dấu ấn sâu đậm 

trong lịch sử Phật giáo nói riêng và cả trong lịch sử triết học 

Đông phương nói chung, đều là các giáo thọ, cao tăng, học 

giả, hay du-già giả đã từng được tu học, đào tạo, sinh hoạt, 

và nghiên cứu tại học viện Nālandā. Nếu điểm qua các 

trường phái triết học Đại thừa lớn, thì chúng ta sẽ không thể 

tìm ra một trường hợp nào, mà không hoặc ít sử dụng Kinh 

Luận vốn được phát triển, trước tác, và bảo tồn trong khuôn 

viên Nālandā trước đó. Ngoài ra từ các hình thái tụng đọc, 

nghi lễ, cho đến thực hành thiền, đều hầu như có thể truy 

nguyên đến nguồn cội tại Nālandā. Việc lan tỏa ảnh hưởng 

này, một phần là do danh tiếng của Nālandā đã thu hút nhân 

tài tu học quốc tế khắp nơi đổ về, phần khác là nhờ vào các 

sách lược sáng suốt. Chẳng hạn việc nhà trường cho phép 

các học giả xuất sắc của mình bôn ba xa xứ để truyền bá 

giáo pháp, thêm vào đó là việc cho phép các tăng đồ được 

thỉnh về cố quốc lượng Kinh Luận không hạn chế để phục 

vụ lợi ích nơi sở tại, và xa hơn nữa là việc chấp nhận đa 

dạng tăng đồ từ các truyền thống Phật giáo khác nhau, mà 
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không có sự phân biệt trong chế độ đãi ngộ334F

362. Ảnh hưởng 

của Nālandā không chỉ giới hạn trong tầm mức tôn giáo, mà 

còn phổ rộng trường phái nghệ thuật Phật giáo đặc thù của 

mình đến các nơi khác.  

Xa hơn nữa, trong phần sau của lịch sử phát triển, thuộc 

triều đại Pāla, thì Nālandā, cùng với các đại tăng viện tầm 

cỡ nhỏ hơn như Vikramaśilā, Odantapurī, và Somapura đã 

hình thành một dạng mạng lưới, một nhóm liên kết hỗ tương 

của các học viện335F

363. Joseph Loizzo (Joseph b. P.40–41) chỉ 

ra việc học viện Nālandā đã bảo dưỡng vai trò quốc gia và 

quốc tế của mình, đồng thời sau đó, mở rộng vai trò này 

dưới sự hỗ trợ của triều đại Pāla. Dù triều Dharmapāla đã 

mở thêm hai học viện là Odantapurī và Vikramaśīlā, nhưng 

cả hai không chỉ được xây dựng trên mô hình của Nālandā, 

mà thực tế ra, cả hai đều được cộng hợp quản lý bởi học 

viện Nālandā. Một ý hướng khác, cũng có thể đã nảy sinh, 

là việc xây dựng các trường mới này để chuyên biệt hóa 

chương trình học Mật tông, vốn đã được phát triển dần dần 

bởi Nālandā. Cả hai học viện mới đó, và cùng với học viện 

Bất Khả Tư nghị (tib. བསམ་ཡས་) sau này được xây ở Tây 

 
362Behl P.11-12 ghi nhận nhiều tăng đồ của Nālandā đến từ Tây 
Tạng, Trung Hoa, Hàn Quốc, Nhật Bản, Sumatra, Java, và Śrī 
Lanka. Phật giáo tại các quốc gia như Bhutan, Nepal, Trung Hoa, 
Nhật Bản, Siberia, Kalmykia, và Tây Tạng đã mang ít nhiều vóc 
dáng truyền thống học thuật từ Nālandā. Các nơi đó đã đóng vai 
trò bảo tồn cho truyền thống Nālandā. Và xa hơn, ngay cả khoa 
học và nghệ thuật hiện đại cũng đã có phần thụ hưởng di sản tri 
kiến Phật giáo từ đây. 
363Dutt (P.352-353) có đưa ra nhiều chứng cứ cụ thể về sự hợp 
tác giữa các học viện này. 
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Tạng, đều nằm dưới sự bảo trợ hay chịu ảnh hưởng lớn lao 

của Nālandā. 

Qua đó, ảnh hưởng của Nālandā như một đầu tàu và ảnh 

hưởng của các tăng viện khác đã tương tác lên nhau như 

một thực thể liên kết giáo dục. Phong trào này được xem là 

do sự khởi tác và nỗ lực của Hòa thượng đương thời, hiệu 

trưởng hai trường Nālandā và Vikramaśilā, là 

Abhayākaragupta (TK.12). Trong giai đoạn lịch sử đó, ta 

thấy có hoạt động cộng tác giữa các học giả thuộc những 

học viện Phật giáo khác nhau. Toàn bộ tiểu luận mà 

Kuranishi viết về tác phẩm Padminī của Ratnarakṣita đã có 

chủ ý chứng minh cho sự hiện hữu của phong trào này.  

Trong một thạch văn hiếm hoi, được tìm thấy tại Nālandā, 

mang tên Vipulaśrīmitra, đã có khắc chi tiết về những người 

thuộc đời trước của dòng truyền tại đại tăng viện Somapura. 

Vipulaśrīmitra là người đã đóng góp công của để xây dựng 

một tăng viện mới tại Somapura cùng với nhiều đóng góp 

khác. Tuy thạch văn này tìm thấy tại Nālandā, nhưng lại 

không thấy ghi nhận đóng góp nào của Vipulaśrīmitra cho 

Nālandā. Điều này cho thấy rằng, có thể Nālandā đã có một 

quan hệ mật thiết nào đó, hoặc hơn thế nữa, đóng một vai 

trò liên quan đến thủ tục hành chánh, tài chánh, hay có sự 

quản lý trực hay gián tiếp lên đại tăng viện Somapura.   
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8.1. Ảnh hưởng Nālandā đến Tây Tạng 

Các tư liệu lịch sử cho thấy, để tồn tại và hùng mạnh trong 

nhiều thế kỷ, các luận sư Nālandā đã phải nhiều lần chẳng 

những hùng biện chiến thắng các hệ phái hay luận lý phái 

khác nhau trong nội bộ Phật giáo; mà quan trọng hơn là phải 

khuất phục được các luận sư ngoại đạo, nhất là những hệ 

phái thuộc các tôn giáo lớn như Bà-la-môn, Số Luận giáo, 

và Kì-na giáo. Tập quán này có thể đã ăn sâu vào cách sinh 

hoạt của trường. Do đó, truyền thống và kỹ năng biện bác 

giáo pháp (biện kinh) là một di sản tất yếu được truyền lại 

vẫn còn sức ảnh hưởng lớn lao lên các hậu duệ ngày nay. 

Điều này đã trở thành nét sinh hoạt điển hình của hầu hết 

các truyền thừa lớn ở Tây Tạng.  

Huyền sử Phật giáo Tây Tạng cho rằng, một số kinh điển 

đã thâm nhập xứ này vào thời vua Lha tho ri gnyen bstan 

(tib. ལ་ཐོ་ཐོ་རི་གཉན་བཙན་)336F

364, nhưng lúc đó chưa ai đủ sức đọc 

hiểu tiếng Phạn thấu đáo, dù nhà vua đã hết sức trân quý 

chúng. Mãi đến hậu bán TK.6, vào thời vua thứ 32, là Song 

bstan sgam po (tib. སངོ་བཙན་སྒམ་པོ་), đã thành hôn với hai vị 

công chúa của xứ Trung Hoa và Nepal, cả hai đều theo đạo 

Phật nên đã du nhập các truyền thống cúng dường và hồi 

hướng công đức lên chư Phật vào Tây Tạng, hai ngôi chùa 

đầu tiên là Jokhang và Ramoché đã được xây dựng cho 

họ365. Cũng chính vị vua này đã cử học giả tể tướng Thönmi 

 
364Cụ thể là giáo pháp tib. ཟ་མ་ཏོག་བཀོད་པའི་མདོ་ (Phật Thuyết Văn-thù-sư-

lợi Hiện Bảo Tạng Kinh), tib. སྤང་སྐོང་ཕག་བརྒྱ་མདོ (Chư Phật Bồ-tát Danh 

Kinh) và một số sách khác. Sopa a. P.91,104. 
365Dalai Lama b. P.25. 
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Sambhoṭa (tib. ཐ་ོམི་སམོ་ཊ་) và 16 cộng sự đi Ấn để học thật chu 

đáo ngôn ngữ Ấn và các kinh điển366. Thönmi Sambhoṭa trở 

nên thành thạo Phạn ngữ và được truyền thụ Phật giáo từ vị 

guru thuộc Nālandā tên Ācārya Devavid Siṃha367. Sau khi 

ông trở về, thì ngữ văn Tây Tạng mới thực sự hội đủ điều 

kiện làm phương tiện chuyển tải Phật học. Sambhoṭa đã có 

học tại Nālandā338F

368. Sambhoṭa học được nhiều cấu trúc Phạn 

văn khác nhau. Nhờ vào sự phân hoá của các dạng văn phạm 

khác nhau đó trên các kinh văn khác nhau qua từng thời kỳ, 

ông đã có được cái nhìn khá chính xác và tổng hợp về cấu 

trúc Phạn ngữ. Dựa trên các hiểu biết đó, ông đã cách mạng 

hóa Tạng văn, khiến ngôn ngữ này thực sự phù hợp cho mục 

tiêu tàng chứa nội dung giáo pháp, và tạo nền tảng thiết yếu 

cho việc chuyển dịch Kinh điển được chính xác và rõ 

ràng339F

369. Theo ý kiến của đức Dalai Lama thứ 14, thì chữ 

viết và văn phạm Tạng ngữ được tạo ra rất gần gũi với tiếng 

Phạn nguyên gốc, nhằm bảo dưỡng được tri thức của truyền 

 
366Schlagintweit P.65. và Tibet Journal. a. HH Dalai Lama P3. 
367Net. Oxford. 
368Theo Dutt P.342, 350 và Tibet Journal. a. HH Dalai Lama P3. 
Sambhoṭa đã trở về sau khi tu học tại nhiều nơi tại Ấn và Kashmir, 
và có hai công trình sáng tạo ra chữ viết Tạng quan trọng (tib. 
སུམ་བཅུ་པ་ và tib. རྟགས་འཇུག་), cũng như đã dịch một số kinh điển (xem 

chi tiết tại Goerich P.40). Trong Blue Annals (Goerich P.38) còn 
đề cập rằng, ngài đã đến Bodhgaya.   
369Schaik, qua các chứng liệu khảo cổ, đưa ra nhận xét là các 
phiên bản chữ viết ban đầu của Sambhoṭa gần với hệ thống chữ 
viết miền Bắc Ấn và Nepal, hơn là hệ thống chữ viết tại Kashmir, 
và cho rằng lối viết chữ dbu med (tib. དབུ་མེད་) đã được phát triển 

ra từ hệ chữ dbu chen (tib. དབུ་ཅན་). Schaik P.416. 
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thừa Nālandā một cách hoàn hảo nhất, mà thời đó có thể 

tiến hành được. Việc bảo tồn truyền thống này đã là một 

thành tựu vô cùng to tát.340

370  Ngài cũng có cho biết thêm rằng 

Sambhoṭa đã tạo chữ viết Tạng theo kiểu mẫu của ký tự 

Nagari371. Về sau, một số Kinh Luận đã được Sambhoṭa 

cùng với hai đệ tử (Dharmakośa và Dorje-pal)372, và các vị 

khác như là Kusana từ Ấn, Śīlamañju từ Nepal, Hva-śang 

từ Trung Hoa, và Śaṁkara373 đã dịch một số Kinh Luận ra 

tiếng Tạng. Riêng Sambhoṭa đã chuyển dịch 21 bộ kinh liên 

hệ đến Quán Thế Âm từ Phạn ngữ342F

374. Trong thời gian này 

một số sách y học đã được dịch ra tiếng Tạng nhờ việc hợp 

tác với các tăng-già Trung Hoa375. 

 
370Behl P19. 
371Tibet Journal. a. HH Dalai Lama P3. Trong đoạn này đức Dalai 
Lama cũng cho biết Sambhoṭa đã học tại Nālandā và soạn thảo 
chữ Tạng. Bảng chữ cái Tạng  có hai bộ khác nhau: Một bộ gồm 
5 nguyên âm và 30 phụ âm cho việc sử dụng chuẩn. Bộ chữ cái 
kia có 34 phụ âm và 16 nguyên âm, xếp theo thứ tự chữ Phạn, 
biểu thị tất cả các âm tiết của Phạn ngữ, được dùng trong các 
dạng thức nghi lễ, trong chữ phiên âm Phạn-Tạng, để chuyển 
dịch của các ngôn từ tiếng Phạn, và dùng trong các kinh văn 
được phát âm trong Phạn ngữ.   
372Theo Dalai Lama b. P.25. nó bao gồm Kinh Bảo Vân (sans. 
Ratnamega sūtra), Kinh Lăng-già (sans. laṅkāvatāra sūtra) … 
373Tên các nhân vật ghi lại từ Obermiller P.185 nhưng không ghi 
rõ nguyên quán của Śaṁkara. 
374Dalai Lama (a. P.222, b.P25). Tuy nhiên, tham khảo tìm thấy 
về việc chuyển dịch 21 bộ kinh đó là do chiếu chỉ của vua ban. 
Tuy nhiên, người ta không xác minh được chúng có mặt trong 
Tạng kinh Kangyur.     
375Dalai Lama b. P.25. 
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Sau đó, đến đời vua Tridé Tsukten (tib. ཁི་སེ་གཙུག་བརྟན) vào 

TK.8, có một số dịch giả như Drenka Mūlakośa (མཆིམས་ཕུ), 

Drakmar Drinsang (tib. བྲག་དམར་མགྲནི་བཟང), và Phangthang (tib. 

འཕང་ཐང) đã dịch một số văn điển khác như Bách Nghiệp Kinh 

và Kim Quang Kinh 

Đồng thời với Đại thừa Hiển tông, giáo pháp Mật tông cùng 

với các phương tiện tu tập cũng được chuyển dịch từ nguồn 

chính là Nālandā và một số trung tâm khác như từ đại học 

Vikramaśilā và các trung tâm Phật giáo tại Kashmir343F

376. Nổi 

bật trong thời gian đầu là việc Tịch Hộ – viện trưởng 

Nālandā, Liên Hoa Giới – đại học giả học trò của Tịch Hộ, 

và Liên Hoa Sanh – đại thành tựu giả Mật tông đã từng tu 

học tại Nālandā, do lời mời của vua Tạng là Trisong Detsen 

(tib. ཁི་སོང་ལྡེ་བཙན་ – vt. Detsen)344F

377 (799–815), đã mở đường 

hoằng hóa sâu rộng Phật giáo Đại thừa Mật tông, cũng như 

đóng góp công sức vỹ đại trong việc đào tạo thế hệ dịch giả 

Phạn – Tạng có năng lực, tại Xứ Tuyết vào nửa cuối 

TK.8378. Liên Hoa Sanh khi du nhập Mật tông vào Tây 

Tạng, đã thành công vượt qua được các ngăn trở có từ phía 

đạo Bön (tib. བོན་) và từ nhiều chướng ngại khác tại các địa 

phương. Ngài Liên Hoa Sanh đã sáng lập phái Nyingma 

 
376Hartzell (P.241) Kashmir trở thành một trung tâm Phật giáo 
bắt đầu vào khoảng TK.5-6. 
377Net. Berzin Archives. The Invitation of Shantarakshita to Tibet. 
Theo Berzin, vua Detsen không chỉ mời các học giả Nālandā, mà 
cả các đại sư từ Trung Hoa. Tuy nhiên, vị đặc sứ này (tên phiên 
âm là sBa Sang-shi) đã giấu các bản kinh mang về. Trong lúc đó, 
Tây Tạng vẫn đang gặp nhiều chống đối của người theo đạo Bön. 
378Xem thêm chi tiết trong phần II về tiểu sử các đại sư này.  
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(tib. རིང་མ་བ་ – Cựu phái). Đây là một trong bốn giáo phái 

chính và là giáo phái Phật giáo lâu đời nhất tại Tây Tạng. 

Chính ngài đã giúp cho Tịch Hộ vượt qua nhiều trở ngại để 

xây xong tăng viện đầu tiên tại Tây Tạng là Samye (tib. བསམ་
ཡས་ – Bất Khả Tư Nghị) vào năm 775, mà vốn trước đó không 

thể thực hiện. Ngài đã hình thành tại Tây Tạng và các vùng 

lân cận một truyền thống đặc trưng về việc cất giấu nhiều 

bảo tàng kinh (tib. གཏརེ་མ་) trong các vùng núi non hoang sơ 

cho các thế hệ đệ tử về sau phát hiện và tu học. Ngài đã 

hoằng hóa sâu rộng trong nhiều thập kỷ tại Tây Tạng 346F

379, và 

đào tạo 25 thành tựu giả/dịch giả Cựu phái 347

380 trong đó có 

cả vua Detsen 348F

381. Về Tịch Hộ, do lời mời của vua Detsen 

thông qua đặc sứ Sba Gsalsnan (tib. སྦ་གསལ་སྣང་)349F

382 lần đầu đến 

Tây Tạng, đã phổ biến các giáo pháp như là Thập Thiện 

Nghiệp, Thập Bát Giới, và Thập Nhị Nhân Duyên. Tuy 

nhiên, do thiên tai bệnh tật xảy ra nên ngài tạm quay lại 

Nepal, và yêu cầu vua mời Liên Hoa Sanh giúp tiêu trừ 

chướng ngại trước khi có thể cấy dưỡng mầm Phật giáo. 

Sau đó, đệ tử của Liên Hoa Sanh là Vairocana (Đại Nhật), 

đã tiến hành dịch một Mật điển về dược học là Amṛta-

 
379Norbu P.162. 
380Raine P.6. 
381Dalai Lama a. P.222. 
382Sba Gsalsnan trở thành đệ tử Tây Tạng đầu tiên được Tịch Hộ 
truyền Bồ-đề Tâm pháp, khi ông gặp ngài tại Mangyul Kyidrong 
(tib. མང་ཡུལ་སིད་གྲོང་) thuộc Nepal. 
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aṣṭāṅga­guhopadeśa-tantra, có nguồn từ Catuṣtantra (Tứ 

Dược Mật Tục tib. རྒྱུད་བཞི་) sang Tạng ngữ350F

383.  

Đồng thời với Liên Hoa Sanh, Liên Hoa Giới và một số đại 

sư theo Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ đã cùng nhau hoằng hóa 

sâu rộng Phật giáo. Sau khi xây xong tăng viện Samye, Tịch 

Hộ lưu lại đó với vai trò trụ trì và thiết lập một hệ thống học 

thuật phong phú, dựa trên nền tảng Nālandā và Vikramaśilā. 

Dưới sự khuyến cáo của Tịch Hộ về việc bảo tồn Phật pháp 

tại Xứ Tuyết, vua  Detsen  đã biến Tăng viện Samye trở 

thành nơi tiến hành đề án dịch thuật Kinh Luận trọng yếu 

của Tây Tạng351F với số lượng dịch giả lên đến hàng trăm 

người384,385. Tại đây, Tịch Hộ cũng đã truyền tì-kheo giới 

cho 7 đệ tử Tây Tạng đầu tiên386. Họ trở thành các sứ giả 

Phật giáo quan trọng người bản xứ.352F

387 Ngài có thể là người 

đầu tiên dạy lại cho người Tạng phong cách và tâm thế học 

Phật theo mẫu hình của các tăng đồ Ấn tại Nālandā. Qua 

đó, họ thấm dưỡng các quan điểm Phật giáo, cách thức 

nghiên cứu, phân tích đánh giá, tranh biện, và đặc biệt là tu 

thiền dựa trên các chánh kiến đã học. Ngoài ra, họ còn được 

 
383Hartzell P.241. 
38450 years. 
385Dalai Lama b. P.26. 
386Trong số 7 vị tì-kheo Tạng đầu tiên này có hai dịch giả Kawa 
Peltsek (tib. སྐ་བ་དཔལ་བརེགས) và Lui Wangpo (tib. ཀླུའི་དབང་པ)ོ đã góp phần 

soạn thảo Danh mục đại tạng kinh luận đầu tiên với tên gọi Danh 
Mục Denkarma (tib. ལྡན་དཀར་མ) bao gồm 72 lớp và 725 tiêu đề kinh 

luận. (Dalai Lama b. P.27) 
387Sau đó, số lượng tăng chúng trong thời ngài Tịch Hộ đã tăng 
lên đến 300 người. Xem Raine P.8. 
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học thêm các hiểu biết về triết học ngoại giáo.353

388 Tháp tùng 

Tịch Hộ, Liên Hoa Giới đã đến Tây Tạng cùng sư phụ để 

hoằng hóa 354F

389. Tại đây, ngài soạn thảo bộ luận Tu Tập Thứ 

Đệ (Bhāvanākrama), là một trong các chuẩn mực về tu tập 

thiền chỉ-quán được lưu giữ cho đến nay390. Trong giai đoạn 

phát triển như thế, do muốn lựa chọn một hệ thống Phật 

giáo phù hợp nhất để phát huy, vua Trisong Detsen đã tổ 

chức một cuộc tranh luận lớn giữa hai phái. Một bên là Liên 

Hoa Giới, đại diện cho truyền thống Ấn-độ vốn xem trọng 

vai trò Trung Quán tu ngộ theo “trình tự”391, bên kia là Hva-

śang,355F

392 đại diện cho trường phái thiền Đại thừa Trung Hoa 

 
388Śāntarakṣita. Bluementhal. Net. SEP. 2014. 
389Huyền sử Tây Tạng, xa hơn, cho là ngài Liên Hoa Giới đã rời 
và quay lại Tây Tạng cả thảy 5 lần, với ít nhất hai nhục thân khác 
nhau. Lần cuối ngài trở lại Tây Tạng từ ngõ Trung Hoa với tên 
gọi là Buddhidhamra (Bồ-đề Đạt-ma) hay Pādampa Sangye (tib. 
ཕ་དམ་པ་སངས་རྒྱས་), và ngài là người phát triển phương tiện tu tập Chöd 

ở Tây Tạng. Xem Situpa P.25. 
390Theo Matins (Adam P.5) Quyển Trung (tập 2) của Bộ luận 
nguyên viết bằng Phạn ngữ này đã thất truyền, và còn bản dịch 
Tạng ngữ nguyên vẹn (tib. སྒམོ་རིམ་) vẫn được sử dụng trong chương 

trình giảng dạy cho đến ngày nay.  
391Tịch Hộ vốn có xu hướng Trung Quán Tục Tự Tánh Du-già 
(Sopa b. P.283). Và truyền thống tu tập theo trình tự không có 
nghĩa là không thể có giác ngộ trong một kiếp (điển hình là 
trường hợp của Milarepa đã chứng đắc trong một kiếp), mà chỉ 
là việc tu tập thích nghi với trạng thái hiện có, để đạt đến các 
tầng mức tâm thức cao hơn cho đến khi giác ngộ.  
392Theo Tuệ Sỹ (Net. Hương Tích Phật Việt), thì tên của Hva-śang 
là Ma-ha-diễn (tib. སོན་མུན་པ), là người có hoạt động truyền giáo 

mạnh mẽ ở Đôn Hoàng. Về chữ Hva-śang ở đây chỉ là một cách 
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với quan điểm “đốn ngộ” 356F. Kết quả chiến thắng thuộc về 

Liên Hoa Giới357F3

393. Sau sự việc này, thì vua Xứ Tuyết đã 

dùng toàn bộ hỗ trợ của mình để chấn hưng Phật pháp theo 

truyền thống mà Tịch Hộ, Liên Hoa Giới, và Liên Hoa Sanh 

truyền dẫn359F

394. Cũng trong thời gian đó, vị vua hộ pháp Tây 

Tạng này cũng đã có nỗ lực to lớn trong việc thúc đẩy đào 

tạo các dịch giả và cũng đã mời thêm Phật Mật 

(Buddhaguhya, tib. སངས་རྒྱས་གསང་བ་) và Vô Cấu Hữu 

(Vimalamitra, tib. དི་མེད་བཤེས་གཉེན་) từ Ấn đến, để giúp trong 

việc này. Thành quả là có nhiều giáo pháp đã được dịch và 

lan truyền rộng rãi. Truy cứu xa hơn, thế hệ đầu tiên của các 

dịch giả quan trọng này đều khởi gốc từ Nālandā360F

395.  

Cho đến trước thời vua Detsen, tiếng Tạng vẫn là thứ tiếng 

với nhiều dị ngữ, việc chuyển tải Phật pháp từ Phạn ngữ là 

việc cực kỳ khó. Ngoài ra, một khó khăn khác là do thiếu 

 
gọi phiên âm danh hiệu tiếng Hán có nghĩa là Hòa Thượng (chn. 

咊上). 

393Tuệ Sỹ (Net. Hương Tích Phật Việt) một sử liệu Đốn Ngộ Đại 
Thừa Chánh Lý tìm thấy tại Đôn Hoàng cho là Hva-śang đã thắng. 
Tuy nhiên, Tuệ Sỹ cũng nhận định rằng, theo kỹ năng và trình 
độ của Liên Hoa Giới, một truyền nhân Nālandā, thì khó lòng 
thua trước Hva-śang. 
394Ở đây thấy được vai trò rất lớn của vua Detsen. Ngoài việc mời 
đón các đại sư Phật giáo về nước, ông đã cử ra ngoại quốc rất 
nhiều nhân tài để tu học Phật giáo để sau đó mang về phụng sự 
Tây Tạng, và hạ thấp vai trò của đạo Bön truyền thống tại đây. 
395Theo Blue Annals (Roerich P.372), thì Phật Mật là sư phụ của 
Vô Cấu Hữu và vốn là đệ tử trực tiếp của Phật Trí. Phật Trí là 
môn đồ của Sư Tử Hiền tại Nālandā, và như đã ghi nhận, Phật 
Trí là người làm lễ khánh thành cho đại học Vikramaśilā. (Chimpa 
P.278).  
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một hệ thống thống nhất và nền tảng thuật ngữ phù hợp, nên 

nhiều khi một thuật ngữ Phạn đã được dịch thành nhiều 

thuật ngữ Tạng khác nhau. 361

396  

Thành quả ban đầu là việc vua Detsen và các học sĩ Ấn-

Tạng đã cung ứng một giải pháp hoàn hảo để Tây Tạng vượt 

qua các khó khăn trong việc dịch Phật pháp từ Phạn ngữ. 

Họ đã hình thành được một hội đồng dịch thuật bao gồm 

khoảng một nửa là các học giả Ấn và nửa kia là các học giả 

Tạng. Tất cả dịch giả Ấn-Tạng hoặc đã tu học ở Nālandā 

hoặc đã được đào tạo bởi các đại sư từ Nālandā. Đây là một 

đội ngũ dịch giả thống nhất, có thẩm quyền, vững mạnh, và 

được tổ chức chặt chẽ, đã chuyển dịch được rất nhiều Kinh 

Luận quan trọng từ Nālandā 362F

397. Trong số các dịch giả người 

Ấn có Jinamitra, Surendrabodhi, Śīlendrabodhi, Dānaśīla, 

và Bodhimitra. Trong số các học giả Tạng có Ratnarakṣita, 

Dharmatāśīla và các dịch giả Jñānasena, Jayarakṣita, 

Mañjuśrīvarman, và Ratnendraśīla. Ban dịch thuật này đã 

bắt đầu soạn thảo hai công trình nền tảng, làm chuẩn mực 

cho các dịch phẩm Phật giáo Phạn – Tạng. Đó là bộ Phiên 

Dịch Danh Nghĩa Tập (tib. བྱེ་བྲག་ཏུ་རྟོགས་པར་བྱེད་པ་ vyutpatti)398, gồm 

283 chương phân tích ngữ nghĩa học về cả ngôn ngữ triết 

học Phật giáo lẫn phi Phật giáo; và Phiên Dịch Danh Nghĩa 

Tập Thích (tib. སྒྲ་སོར་བམ་པོ་གཉིས་པ་ mahāyutpatti), chú giải thêm về 

bộ sách Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập. Hội đồng này đã bước 

 
396Deokar a. P.340.  
397Xem thêm chi tiết về việc tổ chức dịch thuật thời đó qua Raine 
P.8-11. 
398Còn có tên khác là Nighaṇṭu (Dalai Lama b. P.27).  
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đầu chuẩn hóa các thuật ngữ khó, đồng thời hiệu đính lại 

các sách đã dịch, và hoàn tất các sách còn dang dở.363

399
   Với 

việc soạn thảo các bảng thuật ngữ đối chiếu này, các trí giả 

Ấn-độ và các dịch giả Tây Tạng đã tiến hành một cuộc cải 

cách mới về ngôn ngữ viết tiếng Tạng và xác lập một truyền 

thống dịch thuật thật ấn tượng từ nguồn Sanskrit sang Tạng 

ngữ. Từ đó, do sự chuẩn hóa này, một hệ thống cấu trúc 

thống nhất về dịch thuật từ Sanskrit và các ngôn ngữ khác 

sang tiếng Tạng đã hình thành. Loại truy cập có hệ thống và 

việc tiêu chuẩn hóa việc dịch thuật như thế thật hiếm khi 

xảy ra ở nơi nào khác trong lịch sử.400 Tiến trình phát triển 

dịch thuật kinh luận trên cũng dẫn đến một nhu cầu lớn khác 

là hình thành các danh mục phân loại kinh luận. Các danh 

mục “Đại Tạng Kinh Luận” đã được lần lượt ra đời. Như đã 

đề cập trong phần trên, kể từ danh mục đầu tiên là 

Denkarma (tib. ལྡན་དཀར་མ), thì danh mục Chimphuma (tib. 

མཆིམས་ཕུ་མ) và Phangthangma (tib. འཕང་ཐང་མ) cũng lần lượt ra 

đời hoàn thiện hơn401.  

 
399Deokar a. P.340 
400Dalai Lama b. P.26-27.  
401Dalai Lama b. P. 27,437. Trong hai danh mục Chimphuma và 
Phangthangma có thêm việc đánh số trang và thống nhất trình 
bày theo khuôn khổ bampo (བམ་པ)ོ. Một bampo tương đương với 

304 dòng kệ, tức là vào khoảng 8,400 âm tiết.  Ở đây, cần biết 
thêm mỗi đoạn kệ (skt. śloka) tiếng Tạng sẽ có 4 câu thơ, mỗi 
câu thơ có 7 âm tiết (gần giống dạng thơ thất ngôn tứ tuyệt 
nhưng âm luật thì khác). Cách trình bày này mô phỏng theo cách 
trình bày kinh luận trong Phạn ngữ và không cho phép vi phạm. 
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Nổi bật trong thế hệ dịch giả tiên phong là Nanam Yeshe-

sDe (tib. སྣ་ནམ་ཡེ་ཤེས་སེ་, Trí Tạng)364F

402 là người Tạng, đã tham 

gia cùng 15 học giả khác được thỉnh về từ Ấn trong các thời 

điểm khác nhau, đã dịch được khoảng hơn 200 bộ kinh 

sách365F

403,
366F

404. Ngoài ra còn có các dịch giả tên tuổi như 

Vairocana (tib. བེེ་རོ་ཙ་ན་), Ska ba tpal rtags (tib. སྐ་བ་དཔལ་རེགས་), 
Cog ro glu’i rgyal mtsan (tib. ཅགོ་རོ་ཀླུའི་ར ྒྖལ་མཚན་)367F

405. 

Đến giữa TK.9, triều vua Khri Ral Pa Chan (tib. ཁི་རལ་པ་ཅན་ – 

vt. Ral Pa Chan) (815–836) đã tiếp tục xây dựng rất nhiều tăng 

viện, gửi nhân tài đi Ấn tu học, thỉnh cầu hơn 90 học giả Ấn 

về nước368F

406, thu thập kinh điển từ Magadha, Ujjayani, Nepal, 

và Trung Hoa69F

407. Đặc biệt, ngài đã tiếp tục củng cố ban dịch 

thuật Ấn-Tạng, bao gồm các học giả được đào tạo ở trình 

độ cao để hoàn chỉnh danh mục thuật ngữ đối chiếu Phạn-

 
402Theo nhiều nghiên cứu thì Yeshe-sDe tham gia dịch thuật mãi 
cho đến đời vua Ral Pa Chan (Charles Vol III P.397). 
403Theo Rhaldi P.20, tên các học giả Ấn-độ là: [1] Jinamitra, [2] 
Prajñāvarma, [3] Silendrabodhi, [4] Dānaśila, [5] Munivarma, [6] 
Surendrabodhi, [7] Karmavarman, [8] Vijayaśila, [9] 
Buddhaprabha, [10] Mañjuśrīprabha, [11] Śakyaprabha, [12] 
Vidyakaraprabha, [13] Jñānasiddhi, [ 14] Mañjuśrī, và [15] 
Dharmataśīla. Theo các sử liệu khác, thì một số trong những tên 
nêu trên được mời đến Tây Tạng bởi vua Ral Pa Chan, cháu của 
vua Detsen (sau khi vị vua này đã qua đời). 
404Tuy nhiên, theo Rhaldi (P.21-34), số kinh luận ngài tham gia 
dịch và hiệu đính lên đến 347. Tài liệu này có ghi rõ danh mục 
chi tiết các tác phẩm mà ngài đã tiến hành (riêng hay chung với 
người khác). 
405Sopa a. P.92,104. 
406Raine P.12.  
407Das a. P.46.  
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Tạng đầy đủ và phản ánh chính xác văn phạm cũng như  cấu 

trúc Phạn ngữ.370

408 Cũng trong thời gian này, các Danh Mục 

Đại Tạng Kinh Luận đã được hoàn tất371F

409. Đây chính là bước 

đi căn bản, bảo tồn sự chính xác trong việc tiếp thu hệ thống 

giáo pháp Phật giáo khổng lồ từ Phạn ngữ nói chung và 

Nālandā nói riêng. Đến thời gian này, thì hai bộ sách Phiên 

Dịch Danh Nghĩa Tập và Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập 

Thích đã được hoàn thiện, đóng góp to tát vào việc chuyển 

dịch có hệ thống, chuẩn mực và chính xác Kinh Luận.372

410
.,  

Theo đánh giá của Charles Eliot (Charles Vol3 P.379), thì 

chỉ riêng trong thời gian này, đã có ít nhất một nửa số lượng 

Kinh Luận trong Danh Mục Kangyur và Tengyur373F

411 được 

chuyển dịch và điều chỉnh. Giai đoạn chuyển dịch Giáo 

Pháp từ đầu cho đến hết triều đại vua Ral Pa Chan (từ TK.4 

đến TK.10), được gọi là giai đoạn Tiền Dịch (tib. ས་དར་), và 

3 vị vua Song bstan sgam po, Trisong Detsen, Khri Ral Ral 

Pa Chan được gọi là Tam Pháp Vương, do công lao khởi 

mở, hoằng hóa Phật pháp vào Tây Tạng.  

Tiếp sau đó (giữa hay cuối TK.9), là một giai đoạn đen tối 

của lịch sử Phật giáo Tây Tạng. Vua Ral Pa Chan bị ám sát 

bởi một vị đại quan và người em của Ral Pa Chan tên là 

Glang dar ma (tib. གླང་དར་མ་) được đưa lên làm vua. Glang dar 

ma hoàn toàn không tin đạo Phật, đã tiến hành chính sách 

 
408Wangmo P.5.  
409Raine P.12.  
410Deokar a. P.340-341 và Dalai Lama b. P.27. 
411Danh mục Kinh Luận của Tây Tạng được phân lớp thành hai 
phần: Kinh (Kangyur, tib. བཀའ་འགྱུར) và Luận (Tengyur, tib. བསན་འགྱུར). 
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hủy diệt Phật giáo trên toàn Tây Tạng. Sau vài năm, ông ta 

bị ám sát bởi một Tăng-già tên Lha lung dpal rdorje (tib. ལ་
ལུང་དཔལ་རོ་རེ་), và từ đó, Tây Tạng bước vào thời kỳ phân chia 

lãnh thổ, Phật giáo đã không được chú trọng phát triển. 

Trong giai đoạn khoảng 100 năm này, tại Tây Tạng hầu như 

không có một sự kiện lớn đáng ghi nhận nào trong việc mở 

rộng Phật pháp; do vậy, Phật giáo tại đây lâm vào tình trạng 

phân hóa412. Nhưng ngay cả trong tình hình này việc chuyển 

dịch giáo Pháp vẫn không bị gián đoạn413. 

Đến triều vua Yeshe ‘od (tib. ཡེ་ཤེས་འོད་ – Trí Quang – vua của 

một tiểu quốc phía Tây Tây Tạng), vào đầu TK.11, đã gửi 

21 tăng đồ trong đó có 7 vị vốn được tuyển chọn và rèn 

luyện tu học từ rất nhỏ đến Ấn và Kashmir, để tu học cũng 

như tìm kiếm và thỉnh mời các đại học giả về Tây Tạng. Rất 

tiếc là có đến 19 vị mất mạng vì các nguyên nhân khác nhau. 

Hai vị còn lại trở về tên là Rinchen Zangpo (tib. རནི་ཆནེ་བཟང་པོ་ 
– Bảo Hiền) và người đệ tử là Legpai Sherab (tib. ལེགས་པའི་ཤེས་
རབ་ – Thiện Trí) trở thành các dịch giả lớn.376

414 Theo Blue 

Annals, khi ở nước ngoài, Rinchen Zangpo đã tu học với 75 

vị thành tựu giả, và ông đã mang vào Tây Tạng một lượng 

khá lớn Kinh Luận. Trên chuyến du hành trong suốt 17 năm 

tại Ấn, ông đã dừng lại tại Kashmir, Nālandā, Odaṇṭapuri, 

 
412Charles Vol3. P.351-352. 
413Dalai Lama (c. P.102): Trong khoảng thời gian này vẫn có 
nhiều học giả từ Ấn, Kashmir, và Nepal đến để phát triển tăng 
đoàn và giúp chuyển dịch giáo pháp. 
414Power P.155. Tuy nhiên, theo Sopa (a. P.94,106) thì có 3 người 
sống sót trở về, ngoài Rinchen Zangpo, thì tên hai người kia là 
Lo chung (tib. ལོ་ཆུང་) và Rnogs (tib. རོག་).  
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Siêu Giới, và Bồ-đề Đạo Tràng415. Ông đã làm việc chung 

với hơn 10 dịch giả, đã dịch và hiệu đính khoảng hơn 150 

tác phẩm Phật học377F

416. Ông trở thành đệ tử của Cát Tường 

Trí378F

417 sau khi gặp ngài, và cùng với Cát Tường Trí, đã mở 

đầu cho giai đoạn dịch Pháp mới cho Tây Tạng, thường gọi 

là Hậu Dịch. Với bề dầy tu học về Mật tông của mình, 

Rinchen Zangpo đã là một nhân tố quyết định cho việc lan 

tỏa Mật tông trong thời kỳ thứ hai này mạnh mẽ hơn thời 

kỳ đầu379F

418. 

Sau này Yeshe ‘od nhường ngôi cho cháu419 mình là Byang 

chub ‘od (tib. བྱང་ཆུབ་འོད་ – Bồ-đề Quang) rồi xuất gia. Do biết 

tiếng tăm của ngài Cát Tường Trí, ông đã thân hành tìm 

kiếm nguồn tài trợ (vàng) để thỉnh Cát Tường Trí về nước. 

Trong lúc du hành, ông đã bị một vua lân bang người Gar 

log (tib. གར་ལགོ་) bắt và yêu cầu số vàng rất lớn để chuộc về380F

420. 

Vua Byang chub ‘od có khả năng tìm đủ vàng để chuộc 

mạng chú. Nhưng Yeshe ‘od cự tuyệt với lý do ông ấy 

không mang lại lợi ích cho giáo pháp, mà tốt hơn là dùng 

số tài sản đó để thanh tịnh hóa Phật pháp tại Tây Tạng, và 

ông đã nhận hy sinh tánh mạng mình đổi lấy việc dùng vàng 

để thỉnh mời ngài Cát Tường Trí. Ngài Cát Tường Trí (982-

 
415Tibet Journal. c. Mattia. P.94.  
416Theo danh mục Tengyur trong Tōhoku. 
417Roerich P.95. 
418Chattopadhyaya P.340. 
419Có sử gia ghi rằng Byang chub ‘od là em của Yeshe ‘od. 
420Yeshe De P.316 cho rằng ông bị quân Qarluq Turks (gốc Thổ-
nhĩ-kỳ) bắt. 
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1054), giáo thọ và đại học giả lừng danh của đại học 

Vikramaśilā, vốn được đào tạo tại Nālandā, đã tiếp nhận 

việc đi Tây Tạng trong thời hạn 3 năm, sau khi được Byang 

chub ‘od gửi một phái đoàn các học giả đến thỉnh cầu và 

thuật lại sự quên mình cao cả của Yeshe ‘od.381

421  

Tại Tây Tạng, ngài Cát Tương Trí tiến hành giảng dạy Mật 

điển tối cao và một hệ thống triết học không có sự tách rời 

giữa Mật tông, Hiển thừa, và Nguyên Thủy, như là một hợp 

thể thống nhất của các tông phái Phật giáo. Đặc biệt ngài 

trước tác quyển Bồ-đề Đạo Đăng Luận 

(Bodhipathapradīpa). Đây là một luận giải dành cho tất cả 

căn cơ thấp, trung bình, và cao, làm tiền đề cốt lõi cho việc 

tu tập theo giai trình. Nó bao gồm lược yếu cơ bản của Mật 

tông lẫn Kinh thừa, và là giáo pháp nền tảng cho Kadampa 

(tib. བཀའ་གདམས་པ་) 38

422, tức là trường phái sau đó phát triển 

thành phái Gelugpa (tib. དགེ་ལུགས་པ་), một trong những phái 

chính của Tây Tạng. Đây cũng là tài liệu trọng yếu cho ngài 

Tsongkhapa, vào TK.16, đã phát huy và viết thành bộ Bồ-

đề Đạo Thứ Đệ Đại Luận (tib. བྱང་ཆུབ་ལམ་རམི་ཆནེ་མོ་), giáo pháp 

cốt lõi của phái Gelugpa.  

Sau thời hạn 3 năm, do trở ngại chiến tranh không về Ấn 

được nữa, ngài đã quyết định ở lại, với sự giúp đỡ và đề 

nghị của người đệ tử, vốn là học giả và dịch giả tài năng tên 

 
421Sopa a. P.126-127,131-132 có nhiều chi tiết hơn đề cập trong 
Situpa P.16-17. 
422Ba người đệ tử của Cát Tường Trí đã sáng lập phái Kadampa 
là Khonton (tib. ཁུ་སོན), Ngok (tib. རོཀ), và Dromtonpa (tib. འབྲོམ་སོན་པ་).  
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Dromtonpa (tib. འབྲམོ་སོན་པ་)383F

423. Ngài đã đi hoằng hóa thêm 10 

năm, và cuộc cải cách Phật giáo đã xảy ra thật sự sâu rộng 

đến các vùng quan trọng, nhất là vùng Trung Tâm Tây 

Tạng, mở đầu một trang sử mới huy hoàng cho Phật giáo 

nước này. 

Vào giai đoạn này thì rất nhiều kinh điển Phạn ngữ đã được 

chép lại và bảo tồn rất tốt ở Tây Tạng. Cát Tường Trí trong 

dịp thuyết giảng tại chùa Samye rất hoan hỉ về việc giáo 

pháp đã được phổ truyền tại Tây Tạng và  cho rằng việc này 

đã được tiến hành tốt hơn ngay cả tại Ấn-độ424.  

Một đệ tử khác của ngài Cát Tường Trí tên là Nakso 

Lotsawa Tsultrim Gyelwa (tib. ནག་འཚོ་ལོ་ཙཱ་བ་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱལ་བ་). Ông 

vốn là đặc sứ của vua Byang chub ‘od đến Ấn mời Cát 

Tường Trí. Ông đã theo học ngài trong nhiều năm liền, và 

có đóng góp lớn cho nền học thuật Phật giáo Tây Tạng. Ông 

đã tham gia dịch và hiệu đính lên đến hàng trăm tác phẩm 

Kinh Luận384F

425.  

Cũng trong TK.11, Marpa Choski Lodos (tib. མར་པ་ལོ་ཙཱ་བ་ཆསོ་ཀི་
བོ་གྲོས་ – vt. Marpa), một dịch giả Tạng, đã du hành sang Ấn 

nhiều lần và là học trò chính của hai học giả lớn tại Nālandā 

là Nāropā (Vô Úy) và Jñānagarbha (Tuệ Tạng) 385F

426. Marpa 

 
423Chattopadhyaya P.355-356. 
424Tsonawa P.85.  
425Net. Treasury of Lives. Naktso Lotsāwa Tsultrim Gyelwa (ནག་འཚོ་

ལོ་ཙཱ་བ་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱལ་བ།). Thinlay Gyatso. 2013. Accessed 19/07/2016. Tuy 

nhiên, khi đếm trong Danh Mục Tōhoku chỉ có khoảng 75 tác 
phẩm dưới tên Tshul-khrims rgyal-ba.  
426Ngoài ra Marpa cũng là học trò của thành tựu giả Maitripa.  
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được xem là người tạo lập truyền thừa Kagyu (tib. བཀའ་བརྒྱུད) 

tại Tây Tạng. Ông đã dành ra nhiều năm để dịch các tác 

phẩm Phật giáo từ Phạn ngữ. Một trong những học trò nổi 

tiếng của ngài là Milarepa, thành tựu trong một đời. Dòng 

truyền thừa này nhấn mạnh trọng tâm vào sự truyền khẩu, 

tu tập cá nhân ở nơi tịch tĩnh, và quan hệ kết nối thầy trò 

chặt chẽ386F

427. Một vị thầy nổi tiếng của Marpa là dịch giả 

Drokmi Lotsawa Shakya Yeshe (tib. བྲོག་མི་ལོ་ཙཱ་བ་ཤཱཀ་ཡེ་ཤེས་)387F

428. 

Ông đã đến đại học Vikramaśilā tại Ấn để tu học với 

Śāntipa, Gayadhara về cả Mật tông lẫn Hiển thừa. Ngài đã 

tham gia dịch nhiều tác phẩm từ Phạn ngữ. Nhưng quan 

trọng nhất là đã giúp truyền vào Tây Tạng giáo pháp tối 

quan trọng của phái Sakya là Lamdre (tib. ལམ་འབྲས་ – Đạo 

Quả, skt. mārgaphala ).  

Sau này, cuối TK.11 đầu TK.12, đệ tử của Drokmi là ngài 

Konchog Gyalpo (tib. འཁནོ་དཀོན་མཆགོ་རྒྱལ་པོ་) đã phát huy rộng rãi 

hình thành phái Sakya (tib. ས་ས་) của Tây Tạng ngày nay. 

Phái Sakya cũng đã đại diện nắm chính quyền trong khoảng 

100 năm, bắt đầu từ giữa TK.13, dưới sự phân quyền của 

đế quốc Mông-cổ.  

Nói chung trong TK.11. và 12., ngoài đại dịch giả Drokmi, 

có khoảng 60 dịch giả nổi tiếng khác. Trong số đó có 

Taktsang Shōnu Tsōndrū, Khyungpo Naljor, Naktso 

Tsultrim Gyalwa, Rongzom Chōsang, Gō Khukpa Lhetsé, 

 
427Smith P.60.  
428Theo tài liệu chính thức của phái Sakya (Net. HH Sakya Trizin). 
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Lha Lama Shiwa Ō, Lokya Sherap Tsek, Patsap Nyingma 

Drak… là những người nổi bật.429 

Một đệ tử khác của Nāropā là Vāgīśvarakīrti (tib. ངག་དབང་
གྲགས་པ་), được truyền thụ Cakrasaṃvara và Hevajra. Ông còn 

là học giả lớn về Guhyasamāja, Kālacakra, và 

Abhidhanottara. Tại Nepal, ông đã truyền quán đảnh cho rất 

nhiều đạo sư Tây Tạng. Ông được xem là đạo sư chính yếu 

của dòng truyền Cakrasaṃvara tại Tây Tạng.430 

Shakya Chokden (tib. གསརེ་མདགོ་པནཆེན་ཤཀ་མཆགོ་ལྡན་) (1428–1507), 

một học giả nổi tiếng của phái Sakya vào TK.15, có viết về 

tiến trình mà các tư tưởng Đại thừa Mật tông được lan 

truyền vào Tây Tạng.389

431 Trong đó có một số điểm liên hệ 

như sau: 

1. Vào triều đại vua Detsen, ba giáo pháp trọng yếu của phái 

Trung Quán Tục Tự Tánh đã được lan truyền là Nhị Đế 

Phân Biệt Luận của Trí Tạng, chánh văn và chú giải về 

Trung Quán Trang Nghiêm Luận của Tịch Hộ, và Trung 

Quán Minh Luận của Liên Hoa Giới. Các giáo pháp đó, sau 

này được đại dịch giả Nok Lekpe Sherap (tib. རོག་ལེགས་པའི་ཤེས་
རབ་) và các thế hệ học giả nối tiếp của Tây Tạng viết nhiều 

luận giải, đào sâu, phát triển. 

2. Giáo pháp Trung Quán Ứng Thành truyền xuống từ Long 

Thụ, Nguyệt Xứng, và sau đó được Cát Tường Trí diễn giải 

qua nhiều tác phẩm nhỏ đặc biệt là Nhị Đế Phân Minh Luận 

và Bồ-đề Đạo Đăng Luận. Ngài cũng đã trực tiếp hướng 

 
429Dalai Lama b. P.28.  
430John P.34.  
431Chokden P.21-30. 
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dẫn chuyển dịch các tác phẩm này tại Tây Tạng. Sau đó, 

Nyima Drak (tib. ཉི་མ་གྲགས་), sau khi học 23 năm tại Ấn và 

Kashmir, ông mời 3 học giả nước ngoài về và họ đã chuyển 

dịch thêm nhiều công trình của Nguyệt Xứng, đặc biệt là 

Nhập Trung Quán Luận, Tứ Bách Luận, và Minh Cú Luận. 

Ông cùng với các học giả đương thời và các thế hệ truyền 

thừa tiếp nối cho đến ngài Tsongkhapa432, đã giải thích 

tường tận về Trung Quán Ứng Thành. 

3. Vào thời Tam Pháp Vương, thì ba trong số năm luận giải 

của ngài Di-lặc đã được chuyển dịch390F

433, nhưng ý nghĩa 

truyền dẫn của chúng bị nghi ngờ. Sau này, đại học giả và 

dịch giả Ngok Loden Sherab (tib. རོཀ་ལོ་ཙཱ་བ་ལེགས་པའ་ིཤེས་རབ་), sau 

khi học sâu rộng về các kinh Bát-nhã, đã chuyển dịch tất cả 

năm giáo pháp của ngài Di-lặc. Ngoài ra, ông cũng chuyển 

dịch, diễn giải chính xác các luận giải về Hiện Quán Trang 

Nghiêm của Giải Thoát Quân và Sư Tử Hiền. Rất nhiều học 

giả Tây Tạng đã tiếp nối liên tục truyền thống này, và có 

lúc mở cả đại học dạy chuyên về Bát-nhã. 

4. Cũng như vậy, Trung Quán Mật tông đã truyền vào Tây 

Tạng theo 3 thời kỳ. Thời kỳ đầu do ngài Liên Hoa Sanh 

khởi tác, và các chuyển dịch Mật điển về Kriyā (Sự Mật), 

Cārya (Hành Mật), và Yoga (Du-già). Các lớp Mật điển Tối 

cao, bao gồm Mahāyoga (Đại Du-già), Anuyoga (A-nậu 

 
432Đức Dalai Lama 14th có trích dẫn phát biểu của học giả R.S. 
Tripathi rằng ngài Tsongkhapa được xem là một học giả lớn (eng. 
“top scholar”) của truyền thống Nālandā, như là một sự gián tiếp 
công nhận dòng truyền thừa của tổ Tsongkhapa. (Net. Live 
Stream. Time Pos 2:18:30-2:19:30).  
433Chokden đã không cho biết rõ tên của 3 giáo pháp này. 
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Du-già), và Atiyoga (Tối Thượng Du-già), cũng đã được 

truyền khẩu trong giai đoạn này. Đã có nhiều thành tựu giả 

trong thời kỳ này nhờ tu học Atiyoga – Đại Viên Mãn. 

Trong giai đoạn thứ nhì, rất nhiều Mật điển được chuyển 

dịch bởi đại dịch giả Rinchen Zangpo. Ông đã làm rõ được 

chủ ý của tất cả các Mật điển thông qua truyền thừa tu tập, 

và đã soạn một Mật luận là Pháp Phi Pháp Phân Biệt Luận. 

Tiếp sau, là các dịch giả lớn khác như Drokmi, Gö Lotsawa, 

và Marpa, đã chuyển dịch các giáo pháp về Cakrasaṃvara, 

Hevajra, và Guhyasamāja, … Thời kỳ thứ ba là việc du 

nhập Yếu Giảng Thời Luân Mật Tục, chú giải về Thời Luân 

gọi là Vô Cấu Quang, và Du-già Lục Chi, dành cho các du-

già giả ở Giai đoạn hoàn tất391F

434,435. 

Lịch sử Phật giáo Tây Tạng đã khẳng định rằng tất cả các 

giáo pháp, các Kinh Luận, kể cả Mật điển và cả các phương 

tiện tu tập tại Tây Tạng, đều hầu như có xuất xứ từ Nālandā.  

Bên cạnh đó, các học giả Tạng còn có ý kiên định giữ gìn 

nghệ thuật Phạn ngữ trong bình luận văn học, văn phạm, 

văn vần, và đo lường. Các kinh văn Phạn ngữ Vyākaraṇa 

tập trung vào văn phạm như là Pānini, Candra, Kalāpa, và 

Sārasvatī đã được dịch và chú giải sang Tạng ngữ. Ngoài 

ra, các tác phẩm thơ Phạn ngữ như là Megadhūta của 

 
434Mật tông phân chia việc tu tập thành hai giai đoạn gồm Giai 
đoạn phát khởi và Giai đoạn hoàn tất. 
435Theo Charles (Vol3 P.387), thì giáo pháp Thời Luân được 
Nāropā, hiệu trưởng Nālandā, truyền vào Tây Tạng vào TK.11, 
và sau đó được ngài Panchen Lama (Ban-thiền Lạt-ma tib. པན་ཆེན་

བ་མ) II mở rộng. 
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Kālidāsa và Avadāna-kalpalatā của Kṣemendra cũng đã 

được chuyển dịch. 436 

Từ TK.12 cho đến trước 1959, Tây Tạng đã trở thành một 

vương quốc Phật giáo thật sự vững mạnh, theo nghĩa là nó 

có khả năng cung ứng đầy đủ các phương tiện tu chứng, 

giáo pháp được chuyển dịch437 và gìn giữ với chất lượng 

hoàn hảo, và dòng truyền thừa không đứt đoạn từ thời Phật 

Thích-ca-mâu-ni.  

Lý do khách quan trọng yếu khiến Tây Tạng có thể giữ gìn 

được giáo pháp và các truyền thống tu học lâu dài, mà 

không bị các biến cố chính trị làm ảnh hưởng bao gồm: 

Về địa dư, Tây Tạng nằm trong vị trí tương đối cô lập so 

với các lân bang. Khí hậu lạnh, thuộc vùng cao nhất địa cầu, 

và dãy Hy-mã-lạp sơn phía Nam, đã tạo ra một bức tường 

thiên nhiên cho Tây Tạng. Về tôn giáo, hầu như tất cả các 

lân bang trực tiếp của Tây Tạng (kể từ sau TK.11), đều có 

truyền thống chính là Phật giáo, nên dù có các mâu thuẫn 

chính trị cũng không gây nhiều ảnh hưởng đến việc bảo tồn 

giáo pháp và truyền thừa 392F

438. Ngoài ra, kể từ sau TK.11, Phật 

 
436Tibet Journal. a. HH Dalai Lama P4.   
437Tibet Journal. a. HH Dalai Lama P4 nói rõ việc chuyển dịch 
kinh luận Phật giáo tại Tây Tạng đã tiếp diễn cho đến TK.17.  
438Ở đây cũng lưu ý thêm, đế quốc Mông-cổ trong thời cực thịnh 
(các Đại Hãn trị vì từ TK.11 đến TK.13), do ảnh hưởng của Phật 
giáo Tây Tạng, họ đã dành cho xứ Tuyết một trạng thái giống 
như tự trị đặc biệt, mà không tiến hành xâm lược trong khi với 
các lân bang khác, kể cả Trung Hoa, Châu Âu, Trung Á … đều bị 
đánh chiếm. Xa hơn nữa, tuy Phật giáo tại Ấn đã bị tiêu hủy bởi 
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giáo trở thành quốc giáo của Tây Tạng, chính quyền cũng 

hoàn toàn theo Phật giáo, tạo ra một độ bảo toàn cao về mặt 

giáo pháp, bất kể các biến cố chính trị giữa các phái trong 

nước (giữa Shakya, Kagyu, và sau này với Gelug), và chiến 

tranh với lân bang (nhất là với hai đế quốc Mông-cổ và 

Trung Hoa). 

Cho đến tận hôm nay, hầu hết nội dung tu huấn, vốn thừa 

kế từ Nālandā, vẫn còn được sử dụng tại nhiều tăng viện lớn 

của Tây Tạng, như là một di sản trực tiếp. Trong phần sau 

về “Nội dung Chân Truyền từ Nālandā – Phật Giáo Tây 

Tạng”, chúng ta sẽ đào sâu các chi tiết cụ thể về chương 

trình học hiện nay, để thấy rõ tầm mức sâu rộng mà Phật 

giáo Tây Tạng đã thực sự thừa kế từ Nālandā. 

Xa hơn nữa, Tây Tạng là nơi duy nhất đã bảo tồn được 

truyền thống vốn có từ Ấn-độ về mối quan hệ thầy trò 

(Guru-śíya) hài hòa trong nhiều thế kỷ439. 

Về chất lượng được kế thừa hay về độ thẩm thấu sự ảnh 

hưởng từ Nālandā thì có nhiều yếu tố cần được xem xét. 

Theo chiều dài lịch sử, các bằng chứng cụ thể nhất để đánh 

giá về chất là việc khảo sát các giáo pháp của Nālandā để 

lại đã được truyền tải bao xa, với mức độ chính xác đến như 

thế nào và cuối cùng là việc tu học của hậu duệ Nālandā đã 

thấm sâu các giáo pháp đó ra sao.  

 
quân Hồi giáo, nhưng sự xâm lược của họ đã không đi xa khỏi 
Bắc Ấn bởi nhiều lý do, trong đó có lý do địa hình và sự hình 
thành của đế quốc Mông-cổ. 
439Lobsang P.237. 
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Thật sự không thể biết hoàn toàn chính xác được số lượng 

Kinh Luận từ Nālandā đã được chuyển dịch ra Tạng ngữ 

bao nhiêu phần trăm, hay cốt lõi của giáo pháp đã hoàn toàn 

truyền dẫn ra sao, vì sử liệu Ấn-độ đã không để lại vết tích 

cụ thể nào về con số, ngoại trừ sử liệu Tây Tạng có ghi nhận 

về việc thư viện Nālandā bị thiêu rụi trong thời gian hàng 

tháng. Tuy nhiên, với chiều dài khoảng 9 thế kỷ gần như 

liên tục chuyển tải 5000 giáo pháp các loại393F

440,
394F

441, việc 

chuyển dịch giáo pháp đã được tiến hành với nhiều chỉnh 

đốn và củng cố có tổ chức, có hệ thống, và có chuẩn hóa 

qua hai giai đoạn (Tiền dịch và Hậu dịch), sử dụng một lực 

lượng to lớn các học giả dịch giả có năng lực dưới sự chăm 

nom của rất nhiều thế hệ các đại trí giả, giáo thọ uy tín được 

mời từ Nālandā, Vikramaśilā, và Kashmir, nhằm trực tiếp 

hỗ trợ giám sát và ngay cả trực tiếp tham gia công việc dịch 

thuật, thì rõ ràng về mặt chủ quan chúng ta có thể thấy chất 

lượng công việc phải ở mức khả tín cao. Tại Tây Tạng, 

người ta không dịch để được trả lương mà là dịch vì Pháp. 

Người dịch Mật điển thì buộc phải đạt một mức tu chứng, 

được truyền khẩu và ban truyền năng lực tu tập (quán đảnh). 

Mỗi giáo pháp được dịch ra, cần có hai người: một là học 

giả Ấn và người kia là dịch giả Tạng. Vai trò chính của học 

 
440Raine P.2. Trong số này, như đã ghi nhận thì hơn ½ lượng 
Kinh Luận đã được chỉnh sửa hoàn hảo trong trong nửa đầu TK.9 
(Charles Vol3 P.379). 
441John (P.24) cho rằng chỉ có khoảng 4500 kinh luận được dịch, 
trong đó, số lượng hơn 4000 là dịch từ tiếng Phạn. Các Luận điển 
thì được dịch của Nālandā và ་Vikramaśilā. 
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giả Ấn là giảng giải ý nghĩa, trả lời câu hỏi về nguồn văn 

bản cho người dịch. 

Về khách quan, có một cách đánh giá theo mức tương đối, 

đó là việc so sánh về số lượng và chất lượng của giáo pháp 

tiếng Phạn được dịch ra Tạng ngữ với các dịch phẩm từ 

tiếng Phạn sang ngôn ngữ khác như Trung Hoa, Hàn Quốc, 

Nhật Bản chẳng hạn. Rõ ràng về mặt số lượng Kinh Luận 

cho đến 1959, thì ngôn ngữ vốn có truyền thống lâu đời nhất 

cũng như số lượng nhiều nhất, có thể mang ra so với Tạng 

ngữ trong việc chuyển dịch là Hoa ngữ. Tuy nhiên, các giáo 

pháp đã dịch có mặt tại Trung Hoa vẫn thiếu sót nhiều so 

với Tây Tạng (nhất là các giáo pháp Mật tông, Chánh Lý 

học, và Trung Quán tông), và về chất cũng không đồng đều 

và khó thể sánh ngang. Số Kinh Luận có mặt trong Kangyur 

và Tengyur được công nhận là hệ thống giáo pháp đầy đủ 

nhất395F

442. Đánh giá cụ thể không chỉ trong số lượng, mà chất 

lượng dịch thuật cũng đã được rất nhiều nhà khảo cứu hiện 

đại kiểm tra ghi nhận. Mức chính xác của Kinh Luận Tây 

Tạng đáng tin cậy tới mức là để phục hồi nguồn kinh điển 

bằng Phạn ngữ thì các dịch giả, các nhóm dịch thuật đã sử 

dụng Kinh Luận Tây Tạng, xem đó như là nguồn chuẩn mực 

cho công việc phục hồi này443. Vì kết quả của một hệ thống 

 
442Raine P.2. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm các giáo pháp 
về ba chủ đề nêu trên để thấy cụ thể các thiếu sót này thông 
qua việc đối chiếu các danh mục đại tạng kinh Trung Hoa và 
Tây Tạng. 
443Theo Lobsang (P.238), từ rất sớm, vào năm 1956 tại đại lễ 
Phật đản 2500 Buddha Jayanti Celeberation, giáo thọ T.R.V 
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gìn giữ giáo pháp nghiêm cẩn và trọn vẹn, nên hiện đã có 

nhiều nỗ lực quốc tế mạnh mẽ đang chuyển dịch lại toàn bộ 

hệ thống Kangyur và Tengyur ra Anh ngữ, Đức ngữ, và các 

ngôn ngữ khác. Nếu như không đủ tiêu chuẩn về chất và 

lượng, thì đã không có các nỗ lực to tát như thế. Một ví dụ 

cụ thể của việc đánh giá về chất lượng các bản dịch Tây 

Tạng đã được Walter Eugene Clark tóm gọn trong báo cáo 

của American Oriental Society vào năm 1951 396

444: 

Các dịch thuật Tây Tạng có mức độ chính xác từng chữ một 

(eng. word-for-word fidelity) một cách đáng kinh ngạc so 

với bản gốc. Chúng là nguồn hỗ trợ to tát trong việc xử lý 

các văn bản đã hư hỏng nặng [trong Phạn ngữ], và cung 

cấp một nguồn [dịch] sáng rõ thật ấn tượng. Với một hiểu 

biết sâu sắc về tiếng Tạng và về Phạn ngữ Phật giáo, thì 

các văn Phạn ngữ có thể được tái tạo từ kinh điển Tạng 

ngữ, và điều đó khiến [chúng ta] tiếp cận được rất gần với 

nguyên gốc ban đầu.  

Việc tái bản toàn bộ Kangyur và Tengyur tại Tây Phương 

bằng Tạng ngữ cũng đã tiến hành xong lần đầu vào năm 

1980 tại Hoa Kỳ, và họ đếm được tổng số dịch giả của 

Kangyur và Tengyur là 870 397F

445. Hiện tại, các kinh điển Tạng 

ngữ này đã và đang được số hóa và xuất bản tại nhiều nơi 

 
Murty đã gặp thỉnh ý đức Dalai Lama về sự cần thiết của việc tái 
chuyển dịch các kinh văn Tạng ngữ sang Phạn ngữ mà vốn đã bị 
thất truyền. Tác giả cũng cho biết rằng (P.239) từ khi thành lập, 
Varanasyaḥ Sanskrit University có một nhiệm vụ chính là phục 
hồi các văn bản đã thất truyền trong Phạn ngữ từ Tạng ngữ. 
444Clark P.210. 
445Raine P.2. 
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như Ấn độ, Hoa Kỳ, Đức, Nhật, Trung Hoa, và đặc biệt là 

trên Internet. 

Mặt khác, hầu hết các giáo phái chính thống tại Tây Tạng 

trong các buổi truyền khẩu, quán đảnh hay các khóa giảng, 

các vị đại sư đều phải tuân thủ theo nghi thức được truyền 

lại và được thông báo rõ về dòng truyền, pháp tu đó được 

truyền xuống từ đâu, do ai truyền lại như thế nào. Và 

thường chỉ có các dòng truyền không đứt đoạn từ đức Phật 

thì mới có tầm ảnh hưởng lớn và được tăng chúng tiếp thụ 

mạnh mẽ.  

Như vậy, ít nhất về mặt học thuật và giáo pháp, bao gồm 

sách giáo khoa, sách tham chiếu, các giáo huấn về phương 

tiện tu tập, các hình thái tu chứng, và cả các nghi thức tôn 

giáo của Tam Tạng kinh điển thuộc truyền thống Nālandā 

đã thực sự thấm sâu vào các tập quán tu học tại các tăng 

viện, học viện Tây Tạng.  
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8.2. Ảnh hưởng Nālandā đến Trung Hoa 

Một cách tổng quan, nếu so với Tây Tạng, thì sức ảnh 

hưởng của Nālandā lên Trung Hoa cho dù rất mạnh mẽ, 

nhưng vẫn có nhiều dị biệt, tùy theo các giai đoạn khác 

nhau. Những nguyên nhân tác động đến ảnh hưởng này 

phức tạp hơn nhiều, bao gồm hầu như mọi mặt liên đới, mà 

chủ yếu là địa dư, chủng tộc, tôn giáo, văn hóa, và văn minh. 

Nhưng nhìn chung, một phần khá lớn tác phẩm Đại thừa và 

các Luận điển quan trọng của các đại sư Nālandā đều được 

dịch ra tiếng Hoa dù không đầy đủ về số lượng và cũng 

không đồng đều về mặt chất lượng như trong Tạng ngữ.  

 

Các ngã đường kết nối chính của Phật giáo từ Nālandā và Bắc Ấn 
Nguồn: P20. WikiMedia. Accessed 29/07/2016. 
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Về vị trí địa dư, rõ ràng để đến được Ấn từ Trung Hoa, trước 

TK.19 chỉ có thể thông qua du/thương thuyền lớn vòng qua 

Đông Nam Á đến Bắc Ấn, Nam Ấn, hay Sri Lanka. Cách thứ 

nhì là dùng các phương tiện di chuyển cổ điển như ngựa, lạc 

đà, hay bộ hành, cụ thể là qua con đường tơ lụa mà các 

thương gia đã vạch sẵn, xuyên Tây Tạng, Nepal, hay vòng 

qua các nước Trung Á để đến Bắc Ấn. Với điều kiện tiến bộ 

kỹ thuật trước TK.13, cả hai cách đều mang rất nhiều yếu tố 

rủi ro. Khoảng cách xa hàng ngàn dặm, khiến cho việc trao 

đổi các giá trị tinh thần về văn hóa tôn giáo, đặc biệt là vận 

chuyển kinh điển triết học, từ các trung tâm triết học càng 

khó khăn, vì chúng thường rất ít mang lại lợi nhuận mà thay 

vào đó là việc tiêu tốn rất nhiều công sức, tài chánh, thời gian, 

và cộng thêm là một tần suất không nhỏ việc hy sinh cả tánh 

mạng, mà vẫn không đạt mục tiêu. Cho nên việc tiếp nhập 

trong một giai đoạn tương đối ngắn toàn bộ các hình thái lẫn 

kinh điển triết học như đã xảy ra ở Tây Tạng là không thể 

được. Mà thay vào là việc góp sức kéo dài hàng chục thế kỷ 

của nhiều đại học giả Ấn và từ các vùng khác nhau cùng với 

một số cao tăng người Trung Hoa không ngại hiểm nguy 

thành công tu học (tại Tây Tạng, Nepal, đặc biệt là Ấn-độ) 

sau đó thỉnh kinh mang về để dịch lại. 

Sự phát triển lịch sử của Trung Hoa cũng có nhiều khác biệt. 

Trung Hoa có một nền văn minh rất sớm. Theo đó, ngôn ngữ, 

chữ viết, văn hóa, và tôn giáo đã phát triển song hành so với 

tiểu lục địa Ấn-độ. Nhưng cho đến khi Phật giáo bắt đầu lan 

truyền mạnh tại đây, thì hai tôn giáo quan trọng, cùng với rất 

nhiều thực hành tín ngưỡng phức tạp bao gồm Lão và Khổng 

cũng đã có mặt và ảnh hưởng sâu rộng. Ngoài ra cho đến 
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trước TK.9, thì Trung Hoa thật ra vẫn là một vùng rộng lớn, 

bao gồm nhiều quốc gia, đa chủng tộc, đa ngôn ngữ, đa văn 

hóa và văn minh. Do đó, nội kết tất yếu của sự phức tạp này 

là những cuộc chiến tranh xâm hại nhau.  

Những điều kiện phát triển phân hóa và rất đa dạng trong 

nhiều phương diện kể trên, khiến cho Trung Hoa, khi tiếp 

nhập đạo Phật, đã nảy sinh các biến đổi về nội dung và cũng 

không giữ nguyên một cách tương đối hình thái hay mô-

tuýp Phật giáo Ấn-độ; mà một cách tương phản, thì các hình 

thái này, lại được Tây Tạng thừa hưởng. Một chứng cứ xác 

thật là việc phát triển các dạng tu tập có chen lẫn ảnh hưởng 

của Lão 398F

446 và Khổng, và sự hình thành đặc thù của rất nhiều 

trường phái với quan điểm triết học hay phong cách hành 

tập dị biệt. Và rồi theo đó, dưới các ảnh hưởng chính trị và 

văn hóa, sự phân hóa trong Phật giáo này đã tạo ra nhiều tác 

động sâu rộng đến các vùng lân cận như Hàn Quốc, Nhật 

Bản, Việt Nam, Mông-cổ… Ngoài ra, việc truyền dẫn đạo 

Phật đến Trung Hoa xảy ra trong các khoảng thời gian lâu 

dài, không nhất quán, và khá phức tạp; đặc biệt là về nguồn 

cung ứng Kinh Luận cho việc dịch sang tiếng Hoa, cũng 

như nguồn Tăng-già học giả và dịch giả đã đến từ nhiều 

 
446Kumar Y P.53-54, có phân tích khá chi tiết về việc ảnh hưởng 
lẫn nhau giữa đạo Lão và đạo Phật tại Trung Hoa. Trong đó có 
cả việc tôn thờ các tôn giả của đạo Lão ngang hàng và đặt cùng 
bàn thờ Phật. Việc cho rằng Lão Tử đã sang Ấn truyền đạo và 
thành Phật cũng như không phân biệt được nhiều khái niệm giữa 
Phật và Lão giáo (các khái niệm bị trộn lẫn do việc gán và mượn 
từ đạo Phật đem vào đạo Lão, hay ngược lại) là sự nhầm lẫn 
mang các khái niệm Lão, tưởng lầm thành khái niệm Phật giáo. 
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vùng lân cận399F

447 trong và ngoài Ấn-độ đã là một nguyên 

nhân khiến dẫn tới việc phân chia bộ phái hay truyền thống 

tu tập dị biệt400F.  

Tiếp theo ngôn ngữ và quan điểm dịch thuật, cũng không 

dựa theo một tiêu chuẩn thống nhất. Trong nhiều trường 

hợp, ngôn ngữ dịch thuật đã phải vay mượn thuật ngữ từ 

đạo Lão để diễn ý [thuật ngữ chỉ việc vay mượn này là “cách 

nghĩa” (chn. 格義)401F

448] và dịch phẩm bị ảnh hưởng ít nhiều 

tư tưởng của đạo này 402F

449. Hậu quả là, đã có nhiều tác phẩm 

cần phải được điều chỉnh, dịch lại sau đó. Nguồn Kinh Luận 

được dùng để dịch ra Hoa ngữ cũng rất phức tạp, có thể đến 

từ Nepal, Khotan403F

450, Kashmir, hay Zahora; và có nhiều bản 

dịch từ ngôn ngữ không có nguồn gốc là tiếng Phạn 

chuẩn404F

451. Xa hơn nữa, có không ít dịch phẩm không rõ vì lý 

 
447Hartzell (P.275) có nêu một danh sách khoảng 25 học giả có 
xuất xứ từ Kashmir đã đến Trung Hoa và tham gia dịch, trong đó 
có nhiều người đã được tu học tại Nālandā. 
448Tuy vậy, cũng có những ý kiến phản biện lại Zürcher, cho rằng 
phương pháp “cách nghĩa” không phải là việc vay mượn thuật 
ngữ, mà đó là một phương tiện phân lớp thuật ngữ Phật giáo 
(Victor). Dù sao, thì chứng cứ lịch sử cho thấy, có khá nhiều tài 
liệu Phật giáo trước thời Huyền Trang, đã được dịch một cách 
không tương hợp, có khi mâu thuẫn nhau. Cho nên, chúng đã 
phải được dịch lại nhiều lần bởi các dịch giả về sau. Một nguyên 
do nữa, có nêu trong khảo cứu này, là việc sử dụng bản dịch 
nguồn không phải là bản gốc từ Phạn ngữ, mà từ các nguồn ngôn 
ngữ thuộc những vùng lân cận của Trung Hoa.  
449Zürcher P.35. 
450Một quốc gia Phật giáo cổ nay thuộc Tân Cương Trung Hoa. 
451Samuel c. P.91.  
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do gì đã bị mạo danh, hay chép không đúng theo nguyên 

tác 405F

452.  

Qua đây, cũng cần ghi nhận thêm rằng do đặc điểm văn hóa, 

tập quán, chính trị, … phức tạp và đa dạng đặc trưng, Trung 

Hoa đã không hình thành hay không có được trên vùng lãnh 

thổ rộng lớn của nó một kiểu thức truyền thống tranh biện 

thuần tính triết học tôn giáo sâu rộng, vốn đã phát sinh và 

tiếp diễn một cách bất bạo động, trong suốt chiều dài lịch 

sử cổ đại cho đến cận đại, giữa các hệ thống tín ngưỡng triết 

học như tại Ấn. Thay vào đó, dằng dai trong lịch sử Trung 

Hoa, là các cuộc tranh cãi vô hạn định, thiếu tổ chức giữa 

ba đại tôn giáo, mà nguyên nhân sâu xa thường là do ganh 

ghét đố kỵ và tranh giành ảnh hưởng lẫn nhau. Khác với 

tranh luận tại Ấn, các cuộc tranh cãi này hầu như không 

mang lại một kết cục tôn trọng lẫn nhau giữa bên thắng hay 

thua, mà chỉ mang lại sự thù ghét. Hậu quả là đã xảy ra 

nhiều kiếp nạn cho Phật giáo Trung Hoa, và ngay cả có lúc 

Phật giáo lẫn Đạo giáo do tranh cãi đã tạo cơ hội cho thế 

quyền (hay Khổng giáo) có đủ cớ ra lệnh nhằm triệt tiêu 

luôn cả hai.  

Dù sao, trên một khu vực rộng lớn, đa dạng và năng động 

về tôn giáo, văn hóa, kinh tế lẫn chính trị, Trung Hoa sau 

 
452Các ví dụ điển hình quan trọng là trường hợp tác phẩm Đại 
Thừa Khởi Tín Luận (xem chú thích 254 phần 6.4), không phải 
do Mã Minh trước tác, và trường hợp Tứ Thập Nhị Chương Kinh 
(xem chú thích 449 phần 8.2). Về số lượng dịch trùng lắp, xem 
thêm Nanjo P.xx. Chẳng hạn, trong tổng số 2514 công trình dịch 
kinh Đại thừa, có đến 696 công trình dịch trùng lắp. 
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khi du nhập đạo Phật, đã trở thành một trung tâm Phật giáo 

rất lớn trong lịch sử thế giới trung và cận đại.  

Sau đây, là những điểm chính liên quan đến việc lan truyền 

Kinh Luận vào Trung Hoa. 

Có một ghi nhận chung là từ trước TK.7, dù đã có một lượng 

dịch giả sinh trưởng tại Ấn-độ đến Trung Hoa, nhưng vẫn 

không thể xác định được có bao nhiêu trong số đó được đào 

luyện ngay tại Nālandā. Dù sao, một cách gián tiếp, thì hầu 

như một số lượng rất lớn kinh sách Đại thừa cốt lõi, vốn 

được trước tác hay được mở rộng bởi các giáo thọ của 

Nālandā, đã được chú trọng và dịch ra tiếng Hán từ rất sớm 

(so với Tây Tạng) đặc biệt là các giáo pháp về Tịnh Độ, 

Bát-nhã, Duy Thức, A-tì-đạt-ma, và ở tầm mức ít hơn nhiều 

là Nhân Minh học, Trung Quán, và các Mật điển. Các giáo 

pháp này đóng vai trò rất quan trọng cho việc tu học của các 

trường phái khác với Thiền tông – một tông phái vốn xem 

nhẹ việc tu học kinh điển và đặt nặng các phương tiện đốn 

ngộ. Dutt (P.294) đã nhận xét rằng, các đạo sư từ Ấn nhập 

cư vào Trung Hoa, do hạnh nguyện hoằng hóa tại đó, hầu 

như không quay lại cố hương. Ngược lại, có rất ít các tăng 

đồ Phật giáo từ Trung Hoa học tại Ấn-độ lại có ý hướng 

định cư vĩnh viễn ở đó, hầu hết là mong muốn chiêm bái 

thánh tích đất Phật và thu thập kinh điển chính thống mang 

về cố quốc. 

Phật giáo chính thức được ghi nhận đã truyền đến Trung 

Hoa vào khoảng hậu bán TK.1 bởi Ca-diếp-mã-đằng 

(Kāśyapa Mātaṇga chn. 迦葉摩騰), được cho là đã dịch Tứ 

Thập Nhị Chương Kinh và Đại Tì-kheo Nhị Bách Lục Thập 
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Giới453,
407F

454. Ngôi chùa đầu tiên được dựng lên tại Trung Hoa 

có tên là Bạch Mã Tự (chn. 白馬寺)408F

455, do ngài Ca-diếp-mã-

đằng trụ trì. Ngày nay, nhiều học giả tin tưởng rằng Phật 

giáo đã lan truyền từ từ vào Trung Hoa qua con đường tơ 

lụa từ hướng Tây Bắc thông qua Đôn Hoàng (chn. 敦煌) 

nay thuộc tỉnh Cam Túc (chn. 甘肅)409F

456.  

Đến hậu bán TK.2, một hoàng tử (người vùng Pathia)410F

457 là 

An Thế Cao (chn. 安世高) đã đến Trung Hoa. Ông đã là 

người đầu tiên tổ chức một ban dịch thuật458, và ông đã dịch 

khoảng trên dưới ba chục công trình ra Hán ngữ trong đó 

quan trọng có Bổn Sanh Kinh, Tứ Đế Kinh, Bát Chánh Đạo 

Kinh, và A-hàm Khẩu Giải Thập Nhị Nhân Duyên Kinh.412

459. 

 
453(Kumar. Y P.39) ghi nhận rằng đồng hành với ngài Ca-diếp là 
ngài Pháp Bảo (Dharmaratna) hay Trúc Pháp Lan. Hầu hết các 
dịch phẩm ngoại trừ Tứ Thập Nhị Chương đều đã bị thất truyền.  
454Kumar Y P.39ff ghi nhận rằng các kiểm chứng sau này cho 
thấy nội dung của bản dịch Tứ Thập Nhị Chương hiện có không 
phải do Ca-diếp dịch (mà bản dịch đó được viết ra từ một số thế 
kỷ sau đó vào đời nhà Hậu Hán). Các kinh điển được dịch của 
Ca-diếp và vị đồng môn đến nay cũng chưa thể truy nguyên được 
các bản gốc Phạn ngữ. 
455Zürcher P.22 cho rằng các nghiên cứu sử học hiện đại kết luận 
thời điểm chùa được dựng lên không phải thuộc TK.1 mà khả dĩ 
vào thời Hậu Hán mấy thế kỷ sau đó. 
456Zürcher P.23. Theo đó, việc lan truyền có lẽ bắt đầu khoảng 
nữa đầu TK.1 trước Tây Lịch và trở nên mạnh mẽ vào khoảng 
giữa TK.1. 
457Đây là vùng lịch sử cổ đại nay thuộc phía bắc Đông Iran. 
458Zürcher P.32. 
459Zürcher P.33 ghi nhận có thể số dịch phẩm của An Thế Cao 
khoảng từ 30 đến 176 nhưng không thể xác định chắc chắn.  
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Học trò của ông, An Huyền (chn.安玄) và Nghiêm Phật Điều 

(chn. 嚴佛調)414F

460, cũng là dịch giả và làm việc tại Lạc Dương 

(chn. 洛陽).. Tiếp sau đó, một Tăng-già là Chi Lâu-ca-sấm 

(Lokakṣema chn. 支婁迦讖) từ Gandhāra đến, và đã dịch 

nhiều Kinh Luận Đại thừa. Nhóm dịch thuật của ông có một 

người Ấn là Trúc Sóc Phật (chn. 竺朔佛), và ba người Hoa 

là Mạnh Phúc (chn. 孟福), Trương Liên (chn. 張蓮), và Tử 

Bích (chn. 子碧)415F

461. Nhóm này tập trung nhiều vào các kinh 

Bát-nhã, và một phần của Kinh Bát Thiên Bát-nhã-ba-la-

mật-đa (aṣṭasāhasrikā-prajñā-pāramitā-sūtra) đã tạo ra 

một trang sử mới cho việc phát triển Phật giáo Đại thừa 

Trung Hoa 416F

462. Sau này (cuối TK.2), Chi Lâu-ca-sấm còn có 

thêm một số đệ tử là trụ cột của việc dịch Kinh Luận tại hạ 

lưu sông Trường Giang, như Chi Khiêm (chn. 支謙) và Chi 

Lượng (chn. 支亮).. 

Một điểm cần ghi nhận từ đầu cho đến giai đoạn này là: hầu 

hết nguồn Kinh Luận được sử dụng trong dịch thuật sang 

 
460Zürcher P.34.  
461Zürcher P.35 có ghi nhận các bản dịch có nhiều khả năng đã 
chịu ảnh hưởng đạo Lão là vì một trong những dịch giả của 

nhóm, là người theo đạo Lão và giữ tước vị Tế Tửu (chn. 祭酒). 

Chức vụ này được lập ra bởi Trương Đạo Lăng (張道陵) hay 

Trương Thiên Sư, người sáng lập của giáo phái Ngũ Đấu Mễ Đạo 
trong Lão giáo. 
462Kumar Y P.52-53.  
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tiếng Hoa, không phải là từ tiếng Phạn chuẩn 417F

463, mà hầu 

hết từ các nguồn dị Phạn.  

Sau đó, trong TK.3, Trúc Pháp Hộ (Dharmarakṣa, chn. 竺法

蘭) người Đôn Hoàng, dịch khoảng 154 kinh điển Tiểu và 

Đại thừa sang tiếng Hoa. Trong đó có các bộ kinh quan 

trọng như: Chánh Pháp Hoa Kinh (saddharmapuṇḍarīka-

sūtra), Tiệm Bị Nhất Thiết Trí Đức Kinh  (dasa-bhūmika-

sūtra – tên dịch nghĩa Thập Địa Kinh ) và Quang Tán Tàn 

Kinh (pañca-viṁśati-sāhaśrīkā-prajñāpāramitā – tên dịch 

nghĩa Nhị Thập Ngũ Thiên Bát-nhã-ba-la-mật-đa Tụng) 418F

464. 

Ngoài ra, Zürcher (P66) còn cho rằng, ngài cũng đã dịch 

Du-già Địa (yoracara-bhummī) tại Đôn Hoàng năm 284 

cùng với đạo hữu là Hậu Chính Nhã (chn. 候徵若).  

Theo nhận định của McRae (P7), thì từ năm 250 cho đến 

480, đã có 11 vị đại sư truyền dẫn các Luật Tạng của ít nhất 

6 trường phái. Ngoài ra, còn có nhiều dịch giả khác từ Ấn 

và các quốc gia lân cận đã đến Lạc Dương dịch Kinh Luận. 

Vào giữa TK.3, như đã đề cập, có dịch giả người vùng 

Sogdia 419F

465 rất nổi tiếng tên là Chi Khiêm (chn. 支謙), dịch 

kinh cho nhà Đông Ngô (chn. 孫吳) thời Tam Quốc (220–

280), đã dịch nhiều loại Kinh Luận Phật giáo khác nhau. 

Trong đó, đáng kể là các kinh nhỏ thuộc hệ A-hàm (āgama), 

Pháp Cú (dharmapāda), Phật Thuyết Duy-ma-cật Kinh 

(vimalakīrti-nirdeśa-nāma-mahāyānasūtra, tên dịch nghĩa 

 
463Samuel c. P.92. 
464Net China Buddhist Encyclopedia Dharmaraksa. 
465Đây là vùng đất nay thuộc về Tajikistan và Uzbekistan. 
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Vô Cấu Xưng Sở Thuyết Đại thừa Kinh), và Đại Minh Độ 

Vô Cực Kimh (aṣṭasāhasrikā-prajñāpāramitā-sūtra, tên 

dịch nghĩa Bát Thiên Bát-nhã-ba-la-mật-đa Kinh) 420F421F

466. Ngoài 

ra, từ khoảng TK.2 đến TK.3, còn có nhiều dịch giả nước 

ngoài khác, chẳng hạn như, Pháp Quả (Dharmaphala) và 

Đại Lực (Mahābala, chn. 大力). Cả hai đến từ Kapilavastu 

422F

467, cùng với Khương Mạnh Tường (chn. 康孟詳), đến từ 

Sogdia, thành lập một nhóm dịch, mà trong số dịch phẩm 

có Trung Bản Khởi Kinh (chn. 中本起經) về cuộc đời đức 

Phật và Tu Hành Bản Khởi Kinh (chn. 修行本起經)423F

468. Thứ 

đến là Khương Tăng Hội (? – 280), sinh tại Giao Chỉ (nay 

thuộc Việt Nam), đã tham gia trong nhóm dịch cùng với An 

Thế Cao, cũng như sau này với An Huyền (chn. 安玄). Dịch 

phẩm quan trọng của ông là Lục Độ Tập Kinh (avadāna), 

Lục Độ Yếu Mục, và Tạp Thí Dụ Kinh424F

469,
425F

470.  

 
466Net. Buddhasasana. a. Accessed 18/08/2016. Theo Liên 
Hương, Chi Khiêm đã dịch khoảng từ 49 cho đến 149 bộ kinh. 
Tuy nhiên, Zürcher (P.50) cho rằng ngài có khoảng 36 công trình 
dịch thuật thôi. 
467Đây là vùng đất nay thuộc về Nepal, nơi đây chỉ cách Lumbini 
khoảng 25Km. 
468Zürcher P.36. 
469Zürcher P.53. Cũng theo Zürcher (P.54), có thể tác phẩm Lục 
Độ Tập Kinh do ngài trước tác, không phải dịch từ kinh. 
470Trong giữa TK.2 đến TK.4, còn có rất nhiều dịch giả khác 

chẳng hạn như Pháp Cự (chn. 法炬), Pháp Lập (chn. 法立), An 

Pháp Khâm (chn. 安法欽) … . 
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Đến cuối TK.4, có ngài Cồ-đàm Tăng-già Đề-bà (Gautama 

Saṅghadeva) đã chuyển dịch nhiều Kinh Luận của trường 

phái Thuyết Nhất Thiết Hữu (Sarvāstivādin). Trong số đó, 

quan trọng là bốn bộ sách A-tì-đạt-ma Tâm Luận và hai bộ 

kinh Trung A-hàm và Tăng Nhất A-hàm 426F 

471.  

Rất tiếc, các sử liệu không ghi lại cụ thể việc những dịch 

giả người Ấn nào, được đề cập bên trên, đã tu học từ đâu 

với ai thuộc trung tâm Phật giáo nào.  

Vào đầu TK.5, thì ngài Cưu-ma-la-thập 427F

472 (Kumārajīva 

chn. 鳩摩羅什), đến từ Kashmir, có công rất lớn trong việc 

du nhập và truyền bá tư tưởng Đại thừa và Trung Quán tông. 

Ngài chuyển dịch rất nhiều tác phẩm với chất lượng cao, 

trong đó đáng kể là các bộ A-di-đà Kinh (amitābha-sūtra), 

Diệu Pháp Liên Hoa Kinh (saddharma-puṇḍarīka-sūtra), 

Duy-ma-cật Sở Thuyết Kinh (vimalakīrti-nirdeśa-sūtra), 

Bát-nhã-ba-la-mật-đa Tâm Kinh (prajñā-pāramitā-hṛdaya-

sūtra), và các bộ luận như Bách luận (śataśāstra) của Thánh 

Thiên, Trung Quán Luận Tụng (madhyamaka-kārikā), Đại 

Trí Độ Luận (mahā-prajñāpāramitā-śāstra), Thập Nhị Môn 

Luận (dvādaśa-nikāya-śāstra) của Long Thụ (Nāgārjuna). 

Điểm nổi bật về phương pháp dịch thuật của ngài Cưu-ma-

la-thập là việc áp dụng các nguyên lý chuẩn mực mới trong 

dịch thuật, vượt qua được rào cản của việc mượn thuật ngữ 

của đạo Lão, và sửa chữa được nhiều sai sót của những bản 

 
471Thiện Châu P.38 có ghi lại chi tiết tên các dịch phẩm, tổng số 
là 8 bộ. 
472Nalapat (L. 3126-3163) cho rằng theo ghi chép của Nghĩa Tịnh, 
thì ngài xuất thân từ Nālandā. 
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dịch trước đó. Ngài đặt trọng tâm vào việc dịch đúng ý 

nghĩa hơn là hình thức dịch. Với phương pháp dịch thuật 

này, ngài đã mang lại cho Kinh Luận Trung Hoa thời đó 

một sắc thái mới, tách bạch và rõ ràng hơn 428F

473. Ngài còn 

được xem là người khai sáng của Thành Thật tông. 

Tác giả Thôi Trung Tuệ (chn. 崔中慧) có ghi lại một bảng 

tóm lược các nhóm dịch cho đến TK.5: 429

474 

Thời 

Gian 

Tên Nhóm  

(Tên trưởng 

nhóm) 

Thành Viên 

Ca.181 An Huyền 安玄 Nghiêm Phật Điều 嚴佛調 

– Chi Lâu-ca-sấm 

(Lokakṣema)  

支讖迦讖 

Phật Đại 佛大，Mạnh Phúc 孟

福,, Trương Liên 張蓮 

224 Duy Kỳ Nan  

維秖難 

Chi Khiêm 支謙 (hoạt động 

223–253) 

255 Chi Cương Lương 

Tiếp支彊梁接 

Trúc Đạo Hinh 竺道馨  

266–

308 

Trúc Pháp Hộ 

(Dharmarakṣa)  

竺法護 

Nhiếp Thừa Viễn 聶承遠，

Trương Huyền Bá 張玄伯,, Tôn 

Tu Đạt 孫修達, Vinh Huề 

 
473Zuzana (P.60-76) phân tích khá nhiều chi tiết về phương pháp 
mà Cưu-ma-la-thập đã áp dụng trong các dịch phẩm của mình, 
trong đó 3 nguyên lý chính được áp dụng gồm: tinh lọc ngôn 
ngữ, thêm bớt chi tiết cho hợp nghĩa với bản gốc, và sửa sai 
thuật ngữ.  
474Chunghui P.287ff.  
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Nghiệp 榮攜業，Hầu Vô Anh 

侯無英，Trương Sĩ Minh 張仕

明, Trương Trọng Chánh 張仲

政，Nhiếp Đạo Chân 聶道真

，Chiết Hiền Nguyên 折顯元

，Trúc Pháp Thủ 竺法首，

Bạch Nguyên Tín 帛元信，Chi 

Pháp Độ 支法度， Triệu Văn 

Long 趙文龍, Khang Thù 康殊

, Bạch Pháp Cự 帛法炬 

291 Chu Sĩ Hành  

朱士行 

Chúc Thái Huyền 祝太玄， 

Chu Huyền Minh 周玄明 

382–

413 

Trúc Phật Niệm  

竺佛念 

Đàm Cảnh 曇景, Tăng Đạo 僧

導, Đàm Cứu 曇究, Tăng Sồ 僧

數，Huệ Lực 慧力, Tăng Mậu 

僧茂, Đạo Hàm 道含, Tuệ Tung 

慧嵩 (từ vùng Cao Xương nay 

là Duy Ngô Nhĩ) 

383 Chúng Hiền 

(Saṅgha-bhadra) 

僧伽跋澄 

Tuệ Tung 慧嵩，Trí Mẫn 智敏

，Triệu Văn Nghiệp 趙文業 

397–

398 

Cồ-đàm Tăng-già 

Đề-bà (Gautama 

Saṅghadeva) 瞿曇

Đạo Tổ 道祖, Đạo Từ (Bút Thụ) 

道慈（筆受)， Lý Bảo 李寶, 
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僧伽提婆 Khương Hóa (Cung Thư) 康化

（共書） 

398 Phật Hiền 

(Buddha-bhadra) 

佛陀跋陀罗 

Pháp Nghiệp 法業，Tuệ Nghĩa 

慧義，Tuệ Nghiêm 慧嚴 

Ca.406 Ti-ma-la-xoa 

(Vimalākṣa)  

卑摩羅叉 

Tuệ Quang 慧觀 

412 Cưu-ma-la-thập 

(Kumārajīva)  

鳩摩羅什 

Thích Tuệ Cung 釋慧恭, Tăng 

Bích 僧碧，Tăng Thiên 僧遷

，Bảo Độ 寶度, Tuệ Tinh 慧

精，Pháp Khâm 法欽，Đạo 

Lưu 道流，Tăng Duệ 僧叡, 

Đạo Khôi 道恢，Đạo Tiết 道

榍， Đạo Hằng 道恒，Tăng 

Triệu 僧肇, Bộc Quỹ 暴晷, 

Đàm Cảnh Đa 曇景多，Bạch 

Tuệ Dung 帛慧融 

423 Phật-đà-thập 

(Buddhajiva) 

 佛馱什 

Long Quang 龍光，Đạo Sanh 

道生, Đông Yên 東安, Tuệ 

Nghiêm 慧嚴 

421–

439 

Đàm Vô Sấm 

(Dharmakṣema) 

曇無讖 

Tuệ Tung 慧嵩, Đạo Lãng 道朗 
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439 Phật Vệ (Buddha-

varman) 浮陀跋摩 

Đạo Thái 道泰 

 

Kể từ sau TK.3 trở đi, Phật giáo đã bắt rễ tại Trung Hoa. Số 

lượng kinh điển đưa về và dịch ra ngày càng nhiều, đặc biệt 

là đã có các nỗ lực của các dịch giả trong nước xuất ngoại 

đến các trung tâm Phật giáo lân bang, hay ngay cả không 

ngại hiểm nguy đi Tây Trúc (Ấn-độ) để tìm nguồn tu tập 

chánh truyền, đồng thời tìm cách học tập Phạn ngữ, thỉnh 

kinh điển về để dịch lại, nhằm giúp phổ biến chánh pháp. 

Chiều ngược lại, học giả từ các nơi, do lời mời của các 

vương triều, cũng đã đến các nước thuộc Trung Hoa, để phổ 

biến Phật pháp. Kumar Y. (P73ff) có đưa ra danh sách các 

học giả nước ngoài đã đến Trung Hoa từ TK.3 đến TK.5 để 

giúp dịch kinh điển. Ngoài hiểu biết tôn giáo, họ còn có kiến 

thức sâu rộng về thiên văn, nghệ thuật, y học, và ngữ học. 

Những học giả đã có nhiều tác động đến xã hội Trung Hoa 

bao gồm: 

Vighana (Duy-chi-nan, chn. 维氏难), Trúc Thương Đàm 

(chn. 竺将炎), Saṃghavarti (Tăng-già-bạt-trừng, chn. 僧伽跋

澄), Saṃghadeva (Tăng-già-đề-bà, chn.僧伽提婆), 

Saṃgharaksa (Tăng-già-la-xoa chn. 僧伽羅叉), Saṃghā-

nanda (Tăng-già-nan-đà, chn. 僧伽難陀), Dharmayasas 

(Huyền-ma-gia-xá, chn. 縣摩耶舍), Punyatara (Phí-nhã-đa-

la, chn. 費若多羅), Vimalākṣa (Ti-ma-la-xoa, chn. 卑摩羅叉

), Buddhyasas (Phật-xà-gia-xá, chn. 佛蛇耶舍), Buddhajīva 
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(Phật-xà-thập, chn. 佛蛇什), Dharmamitra (Pháp Hữu, Đàm-

ma-mật, chn. 曇摩蜜多), Guṇavarma (Cầu-na-bạt-ma, chn. 

求那跋摩), Dharmagupta (Huyền-ma-quật-đa, chn. 縣摩崛多

), Kumārajīva (Cưu-ma-la-thập , chn. 鳩摩羅什), 

Buddhasena (Phật-đà-tư-na, chn. 佛馱斯那), Saṃghavarma 

(Tăng-già-bạt-ma, chn. 僧伽跋摩), Saṃgha-datta (Tăng-già-

đạt-đa, chn. 僧伽達多), Dharma-kala (Đàm-kha-già-la, chn. 

曇柯迦羅), Dharmarakśa  (Trúc Pháp Hộ, chn. 竺法護), 

Guṇabhadra (Cầu-na-bạt-đà-la, chn.求那跋陀羅), Guṇa-

viddhi (Cầu-na-sĩ-địa, chn. 求那耻地), Boddhidharma (Bồ-

đề-đạt-ma , chn. 菩提達摩), Ratnapati (Lặc-na-bạt-đề, chn. 

勒那跋提), Bodhiruci (Giác Hỷ hay Bồ-đề-lưu-chi, chn. 菩提

流支), Guṇarata (Cầu-na-la-trú, chn. 拘那羅駐), 

Narendrayasa (Na-liên-đề-lê-gia-xá, chn. 那连提黎耶舍), và 

Jnagupta (Đồ-na-quật-đa, chn. 闍那崛多). 

Ngang đây, chúng ta cần điểm thêm một nét khó trong việc 

chuyển dịch kinh văn trong các tài liệu Phật giáo từ chữ 

Phạn ra chữ Hán thời bấy giờ, ngoài vấn đề ảnh hưởng ngôn 

ngữ do các tôn giáo khác. Thứ nhất, về việc phiên âm: Chữ 

Hoa vốn là thuộc dạng tượng hình (và sau này phát triển 

thêm dạng tượng ý) đơn âm tiết. Mỗi chữ tự nó, có một dạng 

phát âm xác định (tùy vùng ngôn ngữ). Ngược lại, các Kinh 

Luận Phạn ngữ lại có cấu trúc ghép mẫu tự. Mỗi mẫu tự đặc 

trưng cho một đơn vị phát âm, tạm gọi là âm tiết (eng. 

alphabet). Một từ có thể đơn hay đa âm tiết, được hình thành 
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bởi việc kết hợp các âm tiết với nhau. Cho nên, việc phát 

âm một từ, tức là đơn vị để hình thành một câu văn hoàn 

chỉnh, hoàn toàn phụ thuộc vào các âm tiết cấu hình nên từ 

vựng đó. Điều này khiến cho việc phát âm ít bị sai lạc chừng 

nào cách viết của từ đó không thay đổi. Như vậy, có nhiều 

từ vựng với âm tiết phức tạp trong Kinh Luận, trong trường 

hợp cần phiên âm, thì do tiếng Hoa không có hệ thống phát 

âm được cấu hình theo cách ghép các âm tiết tương đương. 

Cho nên chỉ có thể thay thế một chữ Phạn cần phiên âm 

bằng một chữ Hán có âm giọng gần đúng. Điều này khiến 

cho việc phiên âm có nhiều khó khăn và dễ bị sai lạc. Khó 

hơn nữa là việc phát âm của cùng một ký tự tại Trung Hoa, 

lại không thống nhất vì có nhiều thổ ngữ, khiến tạo nên sự 

biến âm rất lớn khi đọc cùng một từ phiên âm. Hậu quả là, 

các dịch phẩm đặc biệt liên quan đến sự phát âm như các 

câu chú (mantra) và các chân ngôn (dhāraṇī) khó mang lại 

mức phát âm chuẩn và chính xác. Nhiều dịch giả về sau, đã 

tìm cách vượt qua các khiếm khuyết này. Tuy nhiên, do 

thiếu sự thống nhất về một hệ thống phiên âm chuẩn hóa 

phổ dụng, nên cho đến nay các nỗ lực này vẫn có hạn chế.430

475 

Khó khăn thứ nhì, là đa số các chữ Hán đều có nhiều nghĩa, 

mà thường thấy là vào khoảng 3, 4 nghĩa trở lên. Thêm vào 

 
475Xem thêm chi tiết trong Zürcher (P.39-40) về các khó khăn 
của việc phổ dụng hay hạn chế dùng một số ký tự trong Kinh 
Luận Hoa ngữ nhằm khắc phục sai lạc. Ở đây, cần thấy rõ hơn 
là các hệ chữ tương tự tiếng Hoa, tức là loại ngôn ngữ không có 
ký âm cơ bản để có thể tạo âm mới phức hợp bằng cách kết hợp 
các ký âm cơ bản đó với nhau, sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc 
phiên âm các chân ngôn hay chú.  
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đây, mỗi chữ Phạn, bản thân cũng có thể có nhiều nghĩa. Cả 

hai yếu tố này giao nhau, trong quá trình dịch, thật sự đã 

gây nhiều khó khăn. Vì vậy, ngoài việc phải bảo đảm được 

tròn vẹn đúng đắn và đủ ý nghĩa từ các câu trong kinh văn 

Phạn, thì lại thêm vào một nhiệm vụ khác là phải tránh được 

các nghĩa thứ phát, vốn không có trong nguyên văn, sau khi 

chuyển ngữ sang tiếng Hán.  

Vào TK.5 thì sự phân hóa trong Phật giáo Trung Hoa đã trở 

nên rõ nét. Hai xu hướng lớn trong thời gian này là Thiền 

tông chủ trương đốn ngộ, và Bát-nhã theo phương tiện tiệm 

ngộ. Theo Kumar Y. (P71.), thì chủ trương của Thiền tông 

đã manh nha do ảnh hưởng từ các dịch phẩm của An Thế 

Cao và của Tiểu thừa. Trong khi ảnh hưởng tư tưởng Bát-

nhã đã có ngay từ khi Đại thừa truyền vào, pha lẫn cùng với 

ảnh hưởng tư tưởng Lão giáo cụ thể là Lão Tử (chn. 老子) 

và Trang Tử (chn. 莊子). Hệ quả tất yếu là: một mặt do sự 

phân hóa dẫn đến cách hiểu và diễn giải kinh điển không 

đồng nhất, mặt khác cũng do thiếu một chuẩn mực cố định 

trong ngôn ngữ dịch thuật, khiến các bản dịch đã có ít nhiều 

dị biệt. Điều này dẫn đến một nhu cầu mạnh mẽ là việc tìm 

đến tận gốc “Xứ Phật Tây Trúc”, để học hỏi, thỉnh Kinh 

Luận, và chuyển dịch Thánh ngữ sang Hoa ngữ. 

Cụ thể là trong cuối TK.4 đầu TK.5, Pháp Hiển (chn. 法顯) 

đến Magadha để tìm và thỉnh trọn vẹn Luật Tạng. Pháp 

Hiển đã mang về 11 bộ kinh. Đa phần là các tài liệu về Luật 

Tạng, và ngài đã tham gia dịch cùng với Giác Hiền 

(Buddhabhadra) khoảng 6 bộ kinh, mà quan trọng trong đó 

có Ma-ha Tăng Kỳ Luật của Đại Chúng bộ (mahā-
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sāmghika vinaya), Tạp A-tì-đạt-ma Tâm Luận (saṃyukt-

ābhidharma-hṛdaya-śāstra)431F

476, Đại Bát Niết-bàn Kinh 

(mahā-parinirvana-sūtra), Ma-ha Tăng-kỳ Luật  (mahā-

saṃgha-śila) và Luật Tạng của Hóa Địa Bộ (Mahīśāsaka-

vinaya – Di-sa-tăc hòa-hê Ngũ phần luật). Sau chuyến đi 

thành công này, Pháp Hiển đã mở ra một vận hội mới cho 

Trung Hoa. Đó là việc các học giả tìm ra cách tiếp cận kinh 

điển chính thống, bằng việc vượt ngàn trùng xa đến thẳng 

đất Phật (Ấn-độ, cụ thể là Magadha) để tu học và thỉnh 

kinh 432F

477. Công cuộc Tây du này đã thu hút hàng ngàn Tăng-

già và kéo dài trong khoảng gần một thiên niên kỷ, mãi đến 

tận Minh Triều (1368–1644) 433F

478. Thành tựu sáng chói trong 

số các vị Tây du này có Huyền Trang và Nghĩa Tịnh vào 

đời nhà Đường (TK.7–10). 

Trong TK.6, vua Lương Vũ Đế (chn. 梁武帝) (464–549) là 

một Phật tử, đã tìm cách mời nhiều đại sư nước ngoài về 

giúp dịch kinh điển. Đặc biệt, ông đã thỉnh được sư Chân 

Đế (Paramārtha, chn. 真諦)434F

479, người Bắc Ấn, lúc đó đang 

 
476Bộ Luận này do Dharmatāra (Pháp Cứu) trước tác.  
477Tuy vậy theo Mohd (EPUB) thì trước đó đã có khoảng 4 người 
Hoa tìm đến Ấn để tu học. 
478Theo Li X P.41. Tuy nhiên, cũng cần để ý là đến triều Minh 
(TK.14), thì đạo Phật tại Ấn đã đi vào suy vong. Cho nên, các nỗ 
lực thỉnh kinh hay tu học có thể không nhắm vào Ấn trong vài 
thế kỷ cuối, mà nhắm đến các vùng lãnh thổ lân cận mà Phật 
giáo còn hưng thịnh. 
479Nalapat (L. 3126-3163) cho rằng, theo ghi chép của Nghĩa Tịnh 
thì ngài xuất thân từ Nālandā. 
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sinh hoạt tại Phù Nam 435F

480. Theo ghi nhận của Diana (P.41) 

thì, thời đó, vua Lương cũng đã thỉnh được ít nhất 6 vị Tăng-

già tại Phù Nam về giúp. Trong số đó, nổi bật là Tăng Hộ 

(Saṃghapāla) và Diệu Âm (Mandra). Chân Đế thường có 

nhóm phụ dịch khoảng 20 thành viên. Ông đã dịch được 

hơn 60 Kinh Luận. Đa số các dịch phẩm của ông đều thuộc 

về Duy Thức tông. Chân Đế được ghi nhận là người cung 

cấp các giáo pháp làm cơ sở cho việc hình thành của Pháp 

Tướng tông bởi ngài Huyền Trang sau này436F

481. Một số dịch 

phẩm quan trọng là: Bảo Hành Vương Chánh Luận 

(rājaparikathā-ratnāvalī) và Thập Bát Không Tánh Luận 

(aṣṭada-śaśūnyatā-śāstra) của Long Thụ, Quán Sở Duyên 

Luận (ālaṁbana-parīkṣā) của Vực Long, Chưởng Trung 

Luận (hastavālaprakaraṇa) của Vực Long, Nhiếp Đại thừa 

Luận (mahāyāna-saṃgraha) của Vô Trước, kế đến là A-tì-

đạt-ma Câu-xá Luận Tụng (abhidharmakośa-kārikā), Tam 

Thập Tụng (triṃśikā-kārikā), Trung Biên Phân Biệt Luận 

Thích (madhyānta-vibhāga-bhāṣya), Phật Tánh Luận 

(buddhagotra-śāstra) của Thế Thân, và Kim Quang Minh 

Tối Thắng Vương Kinh (suvarṇa-prabhāsa-sūtra), Kim 

Cang Kinh (vajra-cchedikā-prajñāpāramitā-sūtra),… 

 
480Phù Nam là một đế quốc cổ, chiếm vùng rộng lớn gồm Nam 
Việt Nam, Campuchia, Nam Thái Lan, và Malaysia. Quốc gia này 
tiếp nhận nhiều truyền thống của Ấn-độ, dùng tiếng Phạn làm 
ngôn ngữ hành chánh, đạo Bà-la-môn là quốc giáo, và có phần 
dung chứa đạo Phật. P118. 
481Net. Britannica. Paramārtha. Accessed 24/08/2016. 
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Chân Đế cũng là người có đóng góp thêm cho quan điểm 

triết học Duy Thức về Phật tánh437F

482. 

Thời khắc của hai TK.5 và TK.6 đã có nhiều chuyển biến 

đầy kịch tính cho Phật giáo Trung Hoa. Đó là việc phát triển 

hình thành Tịnh Độ tông, Hoa Nghiêm tông, Thiên Thai 

tông, đặc biệt là sự kiện ngài Bồ-đề Đạt-ma (Bodhidharma) 

từ Ấn đặt chân đến Trung Hoa, khai sáng cho Thiền tông, 

và sau đó phổ biến và phân hóa thành rất nhiều tông phái 

lớn nhỏ tại Trung Hoa, Hàn Quốc, Nhật Bản, và Việt Nam. 

Thiền tông trở thành một hiện tượng phát triển độc đáo, ra 

khỏi cung cách truyền thống. Tuy vậy, cũng trong giai đoạn 

này, Phật giáo Trung Hoa đã phải trải qua hai tai kiếp lớn. 

Đó là vào thời Ngụy Thái Võ Đế (chn. 魏太武帝) (408–452) 

và thời Châu Võ Đế (chn. 周武帝) (543–578), mà nguyên 

nhân chính đều do các mâu thuẫn liên can đến Lão giáo và 

Phật giáo, khiến các vị vua trên ra lệnh tiêu giảm hay triệt 

hạ Phật giáo.  

Cho đến cuối TK.6, thì đã có tổng cộng khoảng 143 học giả 

Trung Hoa đã đi Ấn để tìm học Phật giáo, và đã có khoảng 

84 học giả từ Ấn đến Trung Hoa để giúp hoằng hóa 438F

483. 

Mãi cho đến tận thời gian này, chúng ta nhận thấy, hầu như 

không có nhiều chứng cứ về vai trò trực tiếp tác động của 

Nālandā lên Phật giáo Trung Hoa một cách mạnh mẽ. Lý 

do cụ thể là vì ít cơ hội cho một dịch giả người Ấn đã từng 

 
482Xem thêm từ Chan P.35-54. 
483Mohd (EPUB). Tác giả còn ghi rõ thêm là trong số có đến 17 
học giả từ Phù Nam. 
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trực tiếp tu học tại Nālandā đến được Trung Hoa, và có các 

thành tựu lớn. Việc ra đi từ Nālandā để đến Trung Hoa phải 

tốn nhiều năm tháng gian nguy, khiến khát vọng này trở nên 

cực kỳ khó khăn. Thứ đến, trong số các dịch giả người Ấn 

tại Trung Hoa, mà hiện chưa truy nguyên được nơi chốn 

đào tạo, cũng không có nhiều người đạt tới mức thành tựu 

tiếng tăm như trường hợp các giáo thọ Nālandā đã đến Tây 

Tạng. Tuy vậy, điều chắc chắn rằng ảnh hưởng của Nālandā 

đã xảy ra gián tiếp dưới dạng lan truyền mạnh mẽ các Kinh 

Luận Đại thừa. Đặc biệt là các trước tác của những đại thành 

tựu giả thuộc Nālandā như Long Thụ, Thánh Thiên, Thế 

Thân, Vô Trước, Tịch Thiên, … đã được dịch từ các thứ 

tiếng khác nhau sang Hoa ngữ, và trở thành những bộ luận 

chính dùng trong tu học của các tăng viện ở đó.  

Dù sao, đến TK.7 đã xảy ra một đổi mới lớn lao. Đó là việc 

Huyền Trang, từ Trung Hoa, đã du hành thành công, được 

đào tạo nhiều năm tại Nālandā, và trở thành một đại trí giả. 

Ngài đóng vai trò cốt yếu không chỉ trong việc chuyển dịch 

Kinh Luận ra Hoa ngữ với chất lượng rất cao, mà sư còn là 

một nhân tố tích cực trong lịch sử dẫn truyền truyền thống 

Phật giáo Nālandā sang Trung Hoa, bao gồm cả việc giảng 

dạy và thỉnh một lượng lớn kinh điển từ Nālandā trở về. 

Ngay cả lúc còn tu học tại đó, Huyền Trang cũng đã đóng 

góp công sức làm rạng danh nhà trường439F

484.  

Một trong những nguyên do chính, khiến Huyền Trang 

quyết định Tây du là vì ngài đã không hài lòng với các bản 

 
484Xem chi tiết các hoạt động của Huyền Trang qua tiểu sử của 
ngài trong phụ lục thuộc phần II. 
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dịch mà ngài theo học (phần chính là các Kinh Luận về Duy 

Thức). Các sách thời bấy giờ, đã không đủ rõ ràng mạch 

lạc, và có nhiều lỗi. Sâu xa hơn nữa, là ước muốn được thỉnh 

các bản gốc Kinh Luận, và được tu học trực tiếp với các 

giáo thọ Tây Trúc440F

485. Ngài đã mang về từ đại học Nālandā 

khoảng 657 Kinh Luận, và đã được vua Đường Thái Tông 

(chn. 唐太宗) (598–649) giúp tổ chức một ủy ban dịch thuật. 

Trong suốt thời gian từ khi trở về cho đến lúc mất (19 năm), 

Huyền Trang đã cùng với ủy ban này dịch được hơn 70 bộ 

Kinh Luận thuộc đủ các dạng. Ngoài Duy Thức là trường 

phái được chú trọng nhất, thì nhiều sách cơ bản về Luận Lý 

học, Trung Quán, Tịnh Độ, và cả Mật tông đều được chọn 

lọc để dịch. Các dịch phẩm đều có chất lượng rất cao và 

đồng đều. Trong quá trình làm việc, ông đã lập ra các 

nguyên tắc dịch thuật, được xem là mẫu mực cho nhiều thế 

hệ dịch giả về sau. Dựa vào đó, ông cũng đã mạnh dạn dịch 

lại một số tác phẩm quan trọng, mà các bậc tiền bối đã 

không dịch thành công. Ngoài việc tham gia dịch thuật, ông 

được xem là người sáng lập Pháp Tướng tông, tức là hệ phái 

Duy Thức Trung Hoa, vốn được ngài phương trượng tăng 

viện Nālandā Giới Hiền trực tiếp biệt truyền. Do đóng góp 

có tính chuẩn mực, và mở ra một hình thái mới về phương 

cách và tổ chức dịch thuật, nên kể từ Huyền Trang trở về 

sau, các sử gia Phật giáo Trung Hoa gọi là giai đoạn Tân 

 
485Sen P.29. 
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Dịch.441F

486 Cho đến nay, Huyền Trang vẫn được xem là một 

trong những dịch giả thiên tài của lịch sử nhân loại. 

Một số dịch phẩm quan trọng của Huyền Trang là: Đại Bồ 

Tát Tạng Kinh (bodhisattva-piṭaka-sūtra), Giải Thâm Mật 

Kinh (sandhinirmocana-sūtra), Đại Bát-nhã-ba-la-mật-đa 

Kinh (mahāprajñāpāramitā-sūtra), Bát-nhã-ba-la-mật-đa 

Tâm Kinh (prajñā-pāramitā-hṛdaya), và A-tì-đạt-ma Pháp 

Uẩn Túc Luận (abhidharma-dharma-skandha-pāda-śāstra) 

của Đại Mục-kiền-liên (Mahā-māudgalyāyana), Quảng 

Bách Luận (catuḥ­śataka) của Long Thụ, A-tì-đạt-ma Tập 

Luận (abhidharma-samuccaya), A-tì-đạt-ma Tạp Tập Luận 

(abhidharma-samuccaya-vyākhyā) của An Huệ, Hiển 

Dương Thánh Giáo Luận (prakaraṇāryavākā) của Vô 

Trước, Du-già Sư Địa Luận (yogācārabhūmi-śāstra) của 

Di-lặc, Nhiếp Đại thừa Luận (mahāyāna-saṃgraha-

bhāṣya), A-tì-đạt-ma Câu-xá Luận Thích (abhi-

 
486Net. Yourpaper có đề cập 6 nguyên lý dịch thuật của Huyền 
Trang tóm tắt như sau: (1) bổ xung thêm từ khi cần cho dễ hiểu 
(2) Loại bớt một vài chữ không cần thiết (3) Thay đổi vị trí của 
các từ hay cụm từ trong câu (4) dùng phân bổ từ - thay vì dịch 
thuật ngữ Phạn trong dạng kết hợp a(b+c+d) thì dùng dạng 
ab+ac+ad (5) Thay đổi thuật ngữ tùy ngữ cảnh - đôi khi dùng 
thuật ngữ “ý thức” thay vì “tâm” (citta)… (6) giảm thiểu sử dụng 
đại từ - dùng nhiều đại từ có khi sẽ khiến người đọc nhầm lẫn 
đối tượng tham chiếu của đại từ. Ngoài ra, ông còn áp dụng luật 
phiên âm thay vì phiên nghĩa cho 5 loại thuật ngữ (ngũ chủng 
bất phiên) gồm: (1) mật nghĩa (như các câu chú, đà-la-ni) (2) 
chữ nhiều nghĩa (3) các tên chỉ sự việc/vật không có ở Trung 
Hoa (4) chữ phiên âm đã trở thành thông dụng (5) chữ vốn nếu 
dịch ra sẽ khiến giảm/đổi ý nghĩa như chữ “bát-nhã” không được 
dịch thành trí tuệ vì dễ gây hiểu sai với trí tuệ thông thường. 
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dharma­kośa-bhāṣya) của Thế Thân, Chưởng Trân Luận 

(karatala-ratna) của Thanh Biện, A-tì-đạt-ma Tạng Hiển 

Tông Luận (abhidharma-samaya-pradīpika), A-tì-đạt-ma 

Thuận Chánh Lý Luận (abhidharma-nyāyānusāra-śāstra) 

của Chúng Hiền (Saṅgha-bhadra), Nhân Minh Chánh Lý 

Môn Luận Bản (nyāya-mukha) của Vực Long… 
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Riêng trước tác Tây Vực Ký của ngài, là một mô tả rất chính 

xác về địa dư, con người, tôn giáo, và các phong tục tập 

quán, đã trở thành một pho sử liệu rất quan trọng cho lịch 

sử Ấn-độ và Trung Á. Ngoài ra, nhờ vào tác phẩm này, mà 

vào khoảng năm 1862-1863, nhà thám hiểm người Anh là 

Alexander Cunningham (1814 –1893), đã lần theo dấu vết 

của các ghi chép, để khám phá ra vùng di chỉ khảo cổ quan 

trọng bậc nhất xứ Ấn là đại học Nālandā, vốn đã bị hoang 

phế từ lâu487. Một tác phẩm quan trọng khác là Thành Duy 

Thức Luận của Huyền Trang đã biểu trưng kiến giải của 

ngài về quan điểm Duy Thức. 

Huyền Trang đã giữ một vai trò lịch sử rất quan trọng như 

là một truyền nhân, trong việc truyền bá các giáo pháp từ 

Nālandā sâu rộng tại Trung Hoa488. Theo gót chân ông, sau 

này đã có nhiều học giả Trung Hoa đến Nālandā tu học và 

thỉnh kinh. Nổi bật nhất là Nghĩa Tịnh.  

Sau Huyền Trang khoảng 40 năm, Nghĩa Tịnh đã đến 

Nālandā. Khởi hứng từ các thành công của Pháp Hiền và 

Huyền Trang đã tạo động lực cho việc ông đến Nālandā. 

Sau khi học tại đó hơn 10 năm, ông trở về Trung Hoa, được 

 
487Sau khi phát hiện ra khu vực di chỉ này, Cunningham đã tường 
thuật các phát hiện này trong các báo cáo về Nālandā từ năm 
1862-1865, nhưng mãi đến năm 1871 thì các truy cứu khảo cổ 
này mới được ấn hành. Asoka P.vii. 
488Tuy vậy, Huyền Trang không phải là người Trung Hoa đầu tiên 
có mặt tại Nālandā. Trong Tây Vực Ký Samuel (a. Vol2. P169) 
Huyền Trang có nhắc đến trong buổi lễ khánh thành tăng viện 
mới xây thời vua Balāditya-rāja, đã có hai tăng sĩ người Trung 
Hoa đến tham dự. 
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hoàng thái hậu nhà Đường là Võ Tắc Thiên nghênh đón rất 

trọng thể. Ngài đã thỉnh theo hơn 400 bộ kinh và cũng đã 

dịch khoảng từ 56 Kinh Luận cả thảy443F

489. Các Kinh Luận 

chiếm tỉ lượng cao trong số tác phẩm được dịch là các sách 

về Luật Tạng của Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ444F

490. 

Ngoài ra, đáng kể là Năng Đoạn Kim Cương Bát-nhã-ba-

la-mật-đa Kinh (vajra-cchedikā-prajñā-pāramitā-sūtra), 

Kim Quang Minh Kinh (suvarṇa-prabhāsa-sūtra), Thí Dụ 

Kinh (avadāna), và Sở Duyên Quán Sát (ālaṁbanaparīkṣā) 

của Vực Long. 

Ba tập sách được ông trước tác là Nam Hải Ký Nội Quy 

Pháp Truyện (chn. 南海寄歸內法傳), Đại Đường Tây Vực 

Cầu Pháp Cao Tăng Truyện (chn. 大唐西域求法高僧传) và 

Phạn Ngữ Thiên Tự Văn (chn. 梵語千字文). Quyển thứ nhất 

ghi chú rất rõ các quy tắc ứng xử, các nề nếp sinh hoạt của 

tăng ni tại Ấn, so sánh với nếp sinh hoạt của tăng ni tại 

Trung Hoa và nêu cả chương trình học tại Nālandā. Đây là 

một chứng liệu quan trọng kể lại nhiều chi tiết hoạt động cụ 

thể của nhà trường445F

491. Quyển thứ nhì, cung cấp thông tin 

cần biết cho các học sĩ, muốn đến Tây Trúc tu học, qua việc 

 
489Samuel b. P.xlvi. Nhưng theo Net Chùa Điều Ngự (Accessed 
28/08/2016) và Mộng Tử P.133 lại ghi nhận ông dịch 60-70 
tác phẩm. 
490Xem thêm Mohd, Mục I-Ching Penghubung Kecendekiawanan 
Śrīvijaya dan China (Google Translator: Relations scholarship - 
The earliest Malay - Chinese). 
491Xem thêm Nam Hải Ký Truyện, đã dịch sang Anh ngữ của một 
trong hai dịch giả là Li và Takakusu a. 
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trình bày lại về kinh tế, và phong tục, tập quán, … của các 

xứ mà ông đã đi qua. Sách này cũng đã ghi nhận danh mục 

của 51 Tăng-già Trung Hoa đã đến Nālandā vào đời nhà 

Đường. Quyển còn lại là sách 10000 ngữ vựng tiếng Phạn 

cho tăng đồ446F447F

492. 

Nghĩa Tịnh có đề cập danh mục những người được ngài cho 

là người Hoa, có đến Ấn-độ cùng thời với ngài trong Cao 

Tăng Truyện. Ngoài những người Việt đã nêu, một số nhân 

vật trong đó sẽ bị lược bỏ khỏi bản liệt kê vì không đủ thông 

tin chứng tỏ họ đã đặt chân đến Nālandā. 448

493
 

Tục Danh 

Phạn Danh 

Đến Từ Ghi Chú 

A-nan-gia-bạt 

(阿難耶跋) 

Āryavarman  

Korea 

Tân La494 

Ghi chép lại nhiều kinh 

điển, mất tại Nālandā, 

thọ khoảng 70. 

Phật Pháp 

(佛陀達摩) 

Buddhadharma  

Turkhara Gặp Nghĩa Tịnh tại 

Nālandā.  

Huyền Chiếu 

(玄照) 

Prakāsamati 

China 

Thái Châu 

Đi ngõ Tây Tạng, ở 

Nālandā lần đầu 3 năm. 

Lần đi sau vào 664 AD., 

gặp Nghĩa Tịnh tại đó. 

Mất tại Amravat, Trung 

Ấn. 

 
492Weeraward P.17. 
493Samuel b. P.xxv -xli. 
494Là một trong 3 nước thuộc Triều Tiên cổ (eng. Silla) về phía 
Đông bán đảo Triều Tiên và là vương quốc bền vững từ khoảng 
TK 1 trước Tây lịch cho đến TK.10. 
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Huyền Hội 

(玄會) 

Korea 

Kinh Sư 

Mất tại chùa Mahābodhi. 

Huyền Quỳ 

(玄逵) 

 

China 

Giang 

Ninh 

Đến bằng đường biển 

qua Quedah. Sống ở 

Nālandā 10 năm. Quay 

lại Quedah sống và mất 

tại Śrihoja. 

Huyền Thái 

 (玄太)  

Sarvajñanadeva 

Korea 

Tân La 

Đi xuyên Tây Tạng, 

Nepal. Không biết tin sau 

khi trở về. 

Huyền Trang 

(玄奘) 

China 

Lạc Châu 

Xuyên sa mạc. Mang về 

từ Nālandā hơn 657 Kinh 

Luận và 150 xá lợi Phật. 

Dịch 74 luận điển quan 

trọng. 

Huyền Khác 

(玄恪) 

Prajñavarma 

Korea 

Tân La 

Có nhiều hoạt động tại 

Bắc Ấn và Nālandā. 

Huệ Nghiệp 

(慧業) 

Korea 

Tân La 

Mất trong cùng năm khi 

đến được Nālandā.  

Khuy Xung 

(窺衝) 

China 

Giao Châu 

Môn sinh của Minh Viễn 

(明遠). Mất năm 30 tuổi. 

Long 

(隆) 

Phủ Tri Hà Ghi chép kinh Liên Hoa. 

Mất tại Gandhāra. 

Mộc-xoa-đề-bà 

(木叉提婆) 

Mochadeva  

China 

Giao Châu 

Đi qua đường biển. Mất 

năm 24 tuổi. 
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Nghĩa Tịnh 

(義淨) 

China 

 

Thỉnh về gần 400 Kinh 

Luận. Tham gia dịch 84 

công trình449F495. 

Tăng-già-bạt-

ma 

Saṅghavarma 

(僧伽跋摩) 

Samarkand Vượt sa mạc đến Trung 

Hoa. Sau đó, đi đường 

biển đến Ấn (chùa 

Mahābodhi). Quay về 

được Trung Hoa. Mất 

khoảng 60 tuổi.  

Sư Tiên 

(師鞭) 

China 

Tề Châu 

Đồng hành với Huyền 

Chiếu. Mất năm 35 tuổi 

tại chùa Hoàng Gia Ấn-

độ. 

Đại Thừa Đăng 

Thiền 

(大乘燈禪) 

Dipa 

China Mất tại Kusinaga. 

Đạo Phương 

(道方) 

China 

Tịnh Châu 

Đi xuyên xa mạc qua 

Nepal. Đến Ấn, ở nhiều 

năm tại chùa Mahābodhi. 

Đạo Hi 

(道希) 

Śrideva 

China 

Tề Châu 

Sao chép khoảng 400 

chương Kinh Luận Đại 

thừa. Mất tại Amravat, 

Trung Ấn. 

Giới Quang 

(戒光) 

Śīlaprabhā 

China 

Kinh Châu 

Đến bằng đường biển. 

Học Câu-xá Luận tại 

Nālandā. 

Nguyệt Thiên China 

Tịnh Châu 

Xuyên Tây Tạng. Mất 

trên đường về Trung 

Hoa, qua ngõ Tây Tạng. 

 
495Takakusu a. P.xviii cho là ông chỉ dịch có 56 công trình. 
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(道生 – đạo 

sanh) 

Candradeva 

Mạt-để-tăng-ha 

(末底僧訶) 

Matisiṃha 

China 

Trường An 

Đồng hành với Sư Tiên. 

Mất trên đường về qua 

ngã Nepal, lúc 40 tuổi. 

Vô Hành 

(智行) 

Prajñadeva 

China 

Kinh Châu 

Học Du-già, Câu-xá 

Luận và mất tại 

Nālandā. 

Huyền Hội 

(玄會) 

China 

Kinh Sư 

Đến Ấn qua ngõ 

Kashmir. Mất khi quay 

lại Nepal.  

 

Vào giữa TK.7, một đệ tử của sư Pháp Hộ (Dharmagupta - 

dạy tại Nālandā) là Thiện Vô Úy (chn. 善無畏 

Śubhakarasiṃha) nguyên là vua của xứ Oḍḍiyāna 450F.496 Khi 

sang Trung Hoa, ông mang theo rất nhiều kinh điển Phạn 

ngữ từ Nālandā. Ông được xem là người đầu tiên giới thiệu 

Mật tông vào Trung Hoa. Thiện Vô Úy đã dịch Đại Tì-Lô-

Giá-Na Thành Phật Thần Biến Gia Trì Kinh (mahā-

vairocana-tantra – tên dịch nghĩa Đại Nhật Như Lai Mật 

Tục ) Tô-tất-địa Yết-la Kinh và  (susiddhikara-sūtra)452F

497 và 

là người kiến tạo Danh Mục Tam Tạng Kinh Trung Hoa.453F

498.  

 
496Net. China Buddhist Encyclopedia. Shan-wu-wei ghi là Kalinga, 
nay thuộc bang Orissa Đông Bắc Ấn. Accessed 11/09/2016. 
497Net. Fellowship of Karmapa. 
498Dutt P.350. 
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Đến cuối TK.7, có ngài Kim Cương Trí (Vajrabodhi) từ Ấn 

đến Trung Hoa dịch Mật điển. Trước khi đến Trung Hoa 

ông vốn được đào tạo tại Nālandā (đệ tử của Pháp Xứng), 

đã đi hoằng hóa tại Sri Lanka và Srivijaya (nay thuộc 

Sumatra). Ông dịch không nhiều (khoảng hơn 20 tác 

phẩm)454F

499, tất cả đều là các mật điển, và trong số đó có 6 giáo 

pháp về Kim Cương Đảnh. Khi trở lại Ấn để thỉnh kinh 

cùng người đệ tử là Bất Không Kim Cang 

(Amoghavajra)500, thì ông lâm bệnh mất455F

501. Bất Không Kim 

Cang (sinh trưởng tại Sri Lanka) vẫn tiếp tục hành trình. 

Sau đó, ông gặp Long Giác (thầy của Kim Cương Trí), và 

được ngài truyền thụ quán đảnh nhiều Mật pháp. Ông đã 

được nhận khoảng 500 Mật điển và trở lại Trung Hoa.456

502 

Sau đó, ông nỗ lực chuyển dịch một lượng rất lớn các Mật 

điển (có nguồn ghi là 77 nhưng có nguồn ghi đến 176)457F

503. 

 
499Xem chi tiết danh mục dịch phẩm bằng Hoa ngữ Net. Buddhist 

Database. 金剛智 (Kim Cương Trí). Mục 作譯資料 (Tác Dịch Tư 

Liệu). Accessed 01/09/2016. 
500Thêm về chi tiết, Kim Cương Giác vốn là hoàng tử con thứ 3 
của vua Īśānavarman, một quốc gia thuộc Trung Ấn, xuất gia tu 
học tại Nālandā cho đến năm 26 tuổi. Sau đó là thầy của vua 
Narasiṃha Potavarman và tiếp đến hoằng hóa tại Ceylon (Śrī 
Lanka) trước khi sang Trung Hoa. Trong khi đó, Bất Không Kim 
Cang lại có xuất thân từ gia đình Bà-la-môn, di cư đến Śrī Lanka 
và được Kim Cương Giác chuyển hóa tại đó. (Hartzell P.244) 
501Welter P.258. 
502Welter P.258. 
503Net. China Buddhist Encyclopedia Amoghavajra ghi nhận 77 
Mật điển. Trieu Phuoc P.67 thì ghi nhận ông dịch 110 bộ kinh 
điển, và Net. Buddhasasana a. Liên Hương cho là ông dịch 176 
bộ kinh. 
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Ngoài ra, ông cũng soạn rất nhiều Mật luận504. Ông là một 

trong những người có tầm ảnh hưởng rất lớn đến Mật tông 

Trung Hoa. Một số tác phẩm của ông là: Thiên Thủ Thiên 

Nhãn Quán Thế Âm Bồ-tát Vô Ngại Đại Bi Tâm đà-la-ni 

Kinh (sahasrabāhu-sahasrāksha-avalokitesvara-

bodhisattva-mahāpūmā-pratihata-mahā-kārunikah-

hṛidaya-dhāranī-sūtra), Phật Thuyết Ma-lợi-chi Thiên 

Kinh (budddhabhāshita-marīkī-devī-sūtra), Từ Thị Bồ-tát 

Đại thừa Duyên Sanh Đạo Can Kinh (maitreya-

bodhisasattva-bhāshita-mahāyāna-nidāna-sālisambhava-

upamāna-sūtra), Đại thừa Mật Nghiêm Kinh (mahāyāna-

ghana-vyūha-sūtra), Quán Tự Tại Bồ-tát Thuyết Phổ Hiền 

Đà-la-ni Kinh (avalokitesvara-bodhisattva-bhāshita-

samanta-bhadra-dhārani-sūtra), Phật Thuyết Bạch Tán 

Cái Tổng Trì Đa-la-ni Kinh (buddhāshita-mahā-

sitātapatra-dhranī-sūtra), Kim Cương Đỉnh Nhất Thiết Như 

Lai Chân Thật Nhiếp Đại thừa Hiện Chứng Đại Giáo 

Vương Kinh (vajra-sekhara-sarva-tathāgata-satya-

saṅgraha-mahā-yāna-pratyut-pannābhi-sambuddha-

mahā-tantra-rāja-sūtra), Bồ-đề Trang Nghiêm Đà-la-ni 

Kinh (bodhimaṇḍa-vyūha-dhārañī-sūtra),… 

Đến TK.10, có sư Pháp Hiển (Dharmabhadra) từ Nālandā 

đến Trung Hoa. Trong khoảng thời gian từ năm 973–981, 

ngài đã dịch hơn 118 tác phẩm Phạn văn, trong đó rất nhiều 

bản Xưng Tán (Stotra) được chuyển tự (eng. 

 
504 P.67 Trieu Phuoc cho là ông soạn đến 143 sách. 
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transliteration). Vào cuối TK.10, có Thí Hộ (Dānapāla) đến 

từ Uḍḍiyāna, dịch khoảng 111 công trình sang Hán văn. 459

505 

TK.6 đến TK.10, được xem là thời kỳ vàng son của Phật 

giáo Trung Hoa (đời Đường). Hầu hết các tông phái chính 

được phát triển, và đa số kinh điển hiện nay của Trung Hoa 

đã được chuyển dịch trong giai đoạn này. Đến đầu đời nhà 

Tống, giữa TK.10 (năm 966), vua Triệu Khuôn Dẫn (chn. 

趙匡胤) (927–976) đã gửi 157 Tăng-già người Hoa đi Tây 

Vực để tu học Phật giáo, và sau đó, đã mời về khoảng 80 vị 

tăng chúng nước ngoài về để tham gia Phật sự460F

506. Đến cuối 

TK.10, thì toàn bộ Đại Tạng Kinh Trung Hoa được ấn hành 

lần đầu tiên (năm 972). Dẫu sao thì ngay trong thời nhà 

Đường, được xem là cực thịnh của Phật giáo Trung Hoa, 

cũng đã hứng chịu một giai đoạn đàn áp làm suy giảm lớn 

vào đời vua Đường Vũ Tông (chn. 唐武宗) (814–846), do 

việc đánh các thứ thuế lên Tăng-già, bắt hoàn tục nhiều tăng 

ni và tịch thu tài sản của họ, và ra lệnh phá hủy hàng chục 

ngàn chùa và đền thờ Phật giáo461F

507.  

Hãy tạm có vài bước so sánh về sự phát triển Phật giáo Tây 

Tạng và Trung Hoa trong thời cực thịnh này. Xem lại, ta thấy 

song hành với Trung Hoa cùng thời TK.8-TK.9 (nhà 

Đường), thì ở Tây Tạng (triều Trisong Detsen) cũng là lúc 

Mật tông và Đại thừa đang được phổ biến, đào tạo, và giảng 

dạy rộng rãi trực tiếp do bởi các đại thành tựu giả của 

 
505Hartzell P.245. 
506Zhang P.20. 
507Gernet P8. 
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Nālandā như Liên Hoa Sanh, Tịch Hộ, và Liên Hoa Giới… 

Về Kinh Luận, thì Phật giáo Tây Tạng vẫn liên tục được hoàn 

thiện qua các đời vua về sau. Ngược lại, các luận điển rất nổi 

tiếng, được phát triển trong giai đoạn đó như các trước tác 

của Tịch Hộ và Liên Hoa Giới, tuy đã có nguyên bản Phạn 

ngữ và được lưu giữ tại Nālandā, nhưng lại không thấy được 

dịch sang tiếng Hoa, mãi cho đến nhiều thế kỷ về sau. Thật 

không rõ nguyên do gì khiến các luận điển lớn được trước 

tác bởi các đại học giả Nālandā sau thời gian Nghĩa Tịnh tu 

học (TK.8 trở đi), đã không được đề cao và chuyển dịch sang 

Hoa ngữ. Tương tự, nhiều bản luận liên quan đến Chánh Lý 

học và Trung Quán cũng đã không được dịch.  

Về mặt chính trị, vào giữa TK.8, tại Trung Hoa có cuộc 

chính biến An Lộc Sơn chiếm kinh đô Trường An, khiến 

nhà Đường trở nên suy yếu. Do đó, việc phát triển tôn giáo 

chịu tác động khá nhiều. Chưa kể tôn giáo tại Trung Hoa là 

sự song hành của Nho-Lão-Phật giáo. Ngược lại, tại Tây 

Tạng giai đoạn đó, triều vua Trisong Detsen là triều đình 

cực thịnh, ông đã có nhiều chính sách lấn át về cương thổ 

và kinh tế chính trị lên Trung Hoa 462F

508. Lại là một vị vua sùng 

đạo, nên bấy giờ hầu như chỉ có đạo Phật chi phối toàn bộ 

hệ thống xã hội. Do vậy, tại Trung Hoa sự tăng trưởng và 

hoàn thiện Phật giáo không thể so bằng được như tại Tây 

Tạng, dù trong giai đoạn lịch sử vàng son nhất của nó.  

 
508Xem thêm chi tiết về chiến lược của vua Trisong Detsen đối 
với Trung Hoa trong Net. Berzin Archives. The Invitation of 
Shantarakshita to Tibet. Accessed 11/06/2016. 
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Kể từ TK.11 trở về sau, thì các hoạt động dịch thuật kinh 

điển và Phật giáo ở Trung Hoa không còn phát triển mạnh 

mẽ như trước. Một trong những lý do chính là việc suy yếu 

của Phật giáo tại Ấn-độ, đặc biệt là đại học Nālandā đã đang 

bước vào thời kỳ suy vong. Khi mà Nālandā cùng với 

Vikramaśīlā và Odantapurī đã biến mất khỏi lịch sử hoạt 

động, thì việc ảnh hưởng của Nālandā có chăng chỉ là gián 

tiếp qua việc chuyển dịch các bản Kinh Luận của nó còn 

được bảo dưỡng, lưu trữ tại các vùng Phật giáo lân cận vốn 

không hay chưa bị ảnh hưởng do chiến tranh Hồi giáo.  
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8.3 Ảnh Hưởng của Nālandā đến các vùng khác 

Ngoài Tây Tạng và Trung Hoa ra, tùy theo niên đại lịch sử 

và vị trí địa lý, mà ảnh hưởng của Nālandā đến các nơi có 

khác nhau. Những vùng lãnh thổ láng giềng, nhất là các nơi 

giáp giới Bắc Ấn như Bhutan và Nepal mang nhiều âm 

hưởng từ Nālandā hơn. Tuy vậy, các vùng xa như Sumatra 

(thuộc Nam Dương), Phù Nam cũng chịu tác động nào đó, 

và tác động này còn tùy theo hoàn cảnh lịch sử của từng 

thời điểm. Thí dụ, xứ Sumatra trước TK.13, khi còn là quốc 

gia Phật giáo, đã chịu ảnh hưởng rất mạnh bởi Nālandā. 

Nhưng đến TK.15, giống như Ấn-độ, Phật giáo tại đây gần 

như biến mất hẳn (hiện nay chỉ có một số rất ít khoảng 0.8% 

tại Sumatra theo đạo Phật Đại thừa). Các vùng lân cận Ấn-

độ đã góp phần nào đó trong việc gìn giữ giáo pháp, sau khi 

các đại tăng viện như Nālandā và Vikramaśīlā bị hủy diệt. 

Ngày nay, đa số các phiên bản Kinh Luận thuộc nền văn 

học Phật giáo Phạn ngữ còn sót lại thường tìm thấy tại 

Nepal, trong cộng đồng Phật giáo Newar 463F

509.  

Giờ chúng ta hãy đi vào một số chi tiết.  

Tại Nepal: về mặt địa dư, Nepal chính là nơi trung chuyển, 

và là trung tâm rèn luyện Phạn ngữ cho các học giả muốn 

đến được Nālandā hay Vikramaśīlā. Đây là con đường tiếp 

vận, nối giữa Tây Tạng và các đại học này 464F

510.  

Khi xem xét nguồn gốc các kinh văn Phật giáo tại Nepal, 

người ta tìm thấy một số thuật ngữ Phạn đặc trưng, đã được 

 
509John P.24. 
510Douglas P.4. 
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sử dụng trong các kinh văn Nepal. Qua đó, người ta tìm ra 

phát gốc của các kinh văn này. Các thuật ngữ đó, được truy 

nguyên tới các kinh văn avadāna, vốn có gốc gác từ giai 

đoạn Pāla. Chúng đã được dùng trong giáo pháp Kim Cang 

thừa, vốn tìm được tại Nālandā, cho thấy có thể Nālandā đã 

ảnh hưởng đến giáo pháp tại Nepal465F

511. 

Về các dòng truyền thừa, Douglas (P.127–128) dựa trên 

một chứng liệu di vật khảo cổ (inscription) tại Nālandā, đã 

tìm thấy một dòng truyền thừa quan trọng tại Nepal là dòng 

mang họ –śrīmitra (Cát Tường Hữu), vốn có nguồn gốc từ 

dòng truyền của những học giả đã được tu tập và thành tài 

tại Nālandā và Vikramaśīlā.  

Tại Mông-cổ, hầu như Phật giáo ở đây chịu ảnh hưởng gián 

tiếp của Nālandā qua Tây Tạng. Vào giữa TK.13, Thành 

Cát Tư Hãn (eng. Chinghis Khan) (1162–1227) đã tìm cách 

liên lạc với các Lama Tây Tạng. Sau đó, cháu của ông là 

Khoát Đoan (eng. Godan Khan) (1206–1251), đích thân 

mời ngài Sakya Paṇḍita (tib. ས་ས་པན་དི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་) (1182–

1251), một vị giáo chủ của phái Sakya, đến Mông-cổ và mở 

rộng đạo Phật tại đây. Vị cháu tháp tùng Sakya Paṇḍita là 

Phags-pa (tib. འཕགས་པ་བོ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་ – tên phiên âm Bát-tư-

ba), đã trở thành đạo sư của vua Hốt Tất Liệt (Khublai 

Khan) (1215–1294), và được xem là quốc sư nhà Nguyên 

(1271–1368) lúc đó đã chiếm xong Trung Hoa. Phật giáo 

trở thành quốc giáo trong triều đại này. 466

512 

 
511Douglas P.48. 
512Zhang P.163. 
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Tại Nam Dương (Indonesia): Phật giáo đã có mặt ở xứ này 

rất sớm từ TK.2. Các ảnh hưởng trực tiếp của Nālandā có 

thể ghi nhận qua:  

1. Ghi chép của Nghĩa Tịnh vào TK.7 thì các Tăng-già tại 

đây đã tu học các chủ đề giống như tại Ấn467F

513.  

2. Tu tập Mật tông Phật giáo đã có mặt tại Sumatra vào 

TK.8468F

514. 

3. Kim Đảo Pháp Xứng515 (Suvarṇadvīpa Dharmakīrti) đã 

gặp gỡ học trò mình là Cát Tường Trí tại Suvarṇadvīpa (thời 

bấy giờ là một trung tâm Phật giáo trên đảo Java thuộc 

vương triều mahārāja). (Sarkar P.40 Nội dung của toàn bộ 

tiểu luận chứng minh cho việc gặp gỡ kể trên). 

4. Như đã nêu trong di vật khảo cổ Dĩa Đồng của 

Devapāladeva tại Nālandā, vua Balaputradeva của xứ 

Sumatra đã gửi đặc sứ đến Nālandā đầu TK.9, để cúng 

dường xây dựng một ngôi chùa tại đây. 

5. Hầu hết nghệ thuật Phật giáo Đại thừa của triều đại 

Srivijaya đều chịu ảnh hưởng dạng thức nghệ thuật Pāla từ 

Nālandā, như là các tượng Bồ-tát Quán Thế Âm, Giác thể, 

bảo tháp…469

516. G.K. Lama nhận xét rằng nhiều chi tiết điêu 

khắc trang trí đặc trưng (hào quang, lửa, ...), biểu tượng và 

kiểu dáng trên các tượng Phật tại Nālandā đã được bắt gặp 

 
513Takakusu a. P.xxxiii. 
514Sarkar P.39. 
515Đây có thể không phải là Pháp Xứng vị đã rất nổi tiếng về 
Nhân Minh học sống vào TK.7. 
516Xem chi tiết trong tiểu luận của Fang. 
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trên các tượng điêu khắc tại Borobudur (nay là Candi 

Borobudur thuộc Nam Dương)517.  

Việc có sự hoằng hóa của Kim Đảo Pháp Xứng 

(Suvarṇadvīpa Dharmakīrti) tại Sumatra cùng với việc cúng 

dường to lớn có tính quốc tế của vua xứ Sumatra, cho thấy 

tầm ảnh hưởng lớn lao của Nālandā đến đảo quốc này. Rất 

tiếc, các sử liệu tìm ra, không cho biết nhiều chi tiết hơn về 

ảnh hưởng của Nālandā. Thêm vào đó, việc Nghĩa Tịnh đã 

có học Phạn ngữ tại đây, cũng cho thấy một kết nối lớn 

trong thời gian không ngắn của Phật giáo tại đây với 

Nālandā. 

Hơn thế nữa, G.K. Lama khẳng định rằng giáo thọ 

Dharmapāla của Nālandā đã ở đây một thời gian, và các đại 

sư khác như Kumarāghoṣa, Vajrabodhi và đệ tử Amoghvajra 

trên đường đến Trung Hoa cũng đã tạm trú tại Śrīvijaya. Ngài 

Nghĩa Tịnh cũng đã từng sống tạm tại Nam Dương.    

Do tầm ảnh hưởng lớn này, Ghosh cho rằng, Nālandā đã 

thật sự đóng vai trò quan trọng trong việc truyền hóa tôn 

giáo và nghệ thuật tôn giáo vào Nam Dương (Ashoka P.46). 

Ngoài ra, các vùng Phật giáo khác như Đôn Hoàng, Đại 

Hàn, Phù Nam ... cũng chịu các ảnh hưởng Phật giáo từ 

Nālandā. Tuy vậy, do vị trí địa lý, các ảnh hưởng này không 

thể mạnh mẽ như các vùng đã nêu trước đó. Ngoài ra các 

vùng này còn chịu các ảnh hưởng Phật giáo từ những vùng 

lân cận. Đôn Hoàng thật sự là một trung tâm Phật giáo, có 

thể đã chịu ảnh hưởng của nhiều hướng: Trung Hoa, Tây 

 
517Ashoka P.46. 
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Tạng, và Ấn-độ. Tại Đôn Hoàng, có các thạch động, chẳng 

hạn như động Mạc Cao (chn. 莫高), đã từng là nơi tu tập của 

nhiều Tăng-già Phật giáo và cũng là một nơi trung chuyển 

cho người chiêm bái từ Đông Á sang Ấn.470

518 Đại Hàn, vốn 

chịu ảnh hưởng mạnh tư tưởng Phật giáo Trung Hoa. Tuy 

nhiên, vào thời Nghĩa Tịnh và vài thế kỷ về sau, đã có khá 

nhiều Tăng-già tu học tại Nālandā. Cho nên, chắc chắn 

Nālandā ít nhiều cũng đã có tác động nào đó lên xứ sở này. 

Còn Phù Nam, vốn là một lãnh thổ Bà-la-môn, nhưng chấp 

nhận Phật giáo song hành. Một số ảnh hưởng gián tiếp có 

thể đã đến từ Sumatra và Ấn (một trong vài chỉ dấu của ảnh 

hưởng này có thể là việc triều nhà Lương của Trung Hoa đã 

tìm cách mời các đại sư Ấn có mặt tại Phù Nam về để giảng 

pháp và dịch kinh). 

Tại Bhutan, như Tây Tạng, lãnh thổ này du nhập Mật tông 

từ TK.7-8. Tại đây có đủ 4 trường phái Phật giáo như ở Tây 

Tạng. Người mang lại ảnh hưởng lớn mạnh cho Phật giáo 

tại đây là Liên Hoa Sanh. 519  

Đến giữa TK.18 thì Gelwang Shaja Rinchen Rinpoche 

thành lập một tăng viện một tầng mang cùng tên Nālandā, 

với chủ trương rập theo nguyên gốc. Lý do của việc thành 

lập này là vì mỗi tăng đồ Bhutan đều ước mong chiêm bái 

Nālandā một lần trong đời. Tuy nhiên, việc du hành như thế 

trong thời gian đó thật sự rất khó khăn do trở ngại về đường 

xá. Sau đó một thời gian, thì đạo sư Jambayshinyen đã cho 

 
518Net. Silk Road. 
519Panth (P.96-97) – Buddhism: Evolution of Mahayana Schools 
in Bhutan của Lungtaen Gyatso 
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tái cấu trúc thành tu viện hai tầng. Rất tiếc việc giảng dạy 

tại đây, đã dần bị ngưng trệ sau khi Gyalwang Shaja 

Rinchen mất.471

520 

Tại Thái-lan: Trong giai đoạn vương triều Phật giáo 

Srivijaya (TK.8–12), vua Sumatra là Balaputradeva đã tiến 

hành mở rộng ảnh hưởng Phật giáo Nālandā tại miền Nam 

Thái-lan một cách phổ biến. Các chứng liệu khảo cổ tìm 

thấy tại đây như là nhiều cấu trúc bảo tháp mang biểu kiến 

Đại thừa theo kiến trúc Nālandā. 472

521  

Tại Sri Lanka: Dấu vết sớm nhất về ảnh hưởng khả dĩ của 

Nālandā đến đảo quốc này ghi nhận được từ dữ liệu lịch sử 

Phật giáo cho rằng, ngài Vajrabodhi (Kim Cang Trí), người 

có công phổ biến Mật tông vào Trung Hoa, trên đường trở 

về Ấn để thỉnh thêm kinh điển thì lâm bệnh. Trước khi lâm 

chung, ngài đã yêu cầu đệ tử là Amoghavajra (Bất Không 

Kim Cang) tiếp tục công việc. Amoghavajra đã đi xuyên Ấn 

đến tận Sri Lanka. Tại đó, ông được Vajradhatu (Kim 

Cương Giới) và Garbhadhatu (Tạng Giới) truyền các quán 

đảnh và gia trì Mật tông. Sau đó, ông mang về Trung Hoa 

khoảng 500 Mật điển vào đầu TK.8. Ở Sri Lanka, không 

hoàn toàn chắc chắn ảnh hưởng của Nālandā sâu rộng đến 

đâu. Tuy nhiên, có nhiều luận điển Mật tông đã được biên 

soạn tại đây, và đã được dịch sang tiếng Tạng, quan trọng 

nhất là Kinh Saddharmapuṇḍarīka do Prithibandhu soạn, 

và mật điển Cakrasaṃvara cũng như là tác phẩm 

Bodhicittabhavana của Mañjuśrīmitra, vốn là một tác phẩm 

 
520Net. Goo Wikipedia. Nalanda Buddhist Institute 
521Xem tiểu luận của Fang. 
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của phái Dzogchen (tib. རོགས་ཆེན་ Đại Viên Mãn). Mật tông đã 

có mặt tại xứ này cho đến tận đầu TK.15.473

522 

Về Đại Hàn: sử liệu không cho biết nhiều về tác động trực 

tiếp của Nālandā như thế nào. Một nguyên do chính là từ 

thời gian rất sớm trong lịch sử, đạo Phật đã du nhập vào 

Hàn quốc qua ngõ Trung Hoa, và chữ Hán cũng ảnh hưởng 

mạnh đến chữ Hàn. Phật giáo Trung Hoa đã tác động mạnh 

mẽ lên Phật giáo Hàn Quốc hơn bất kỳ truyền thống nào 

nào khác. Tuy vậy, vào thời điểm Nghĩa Tịnh tu học, ngài 

ghi nhận một số khá nhiều tên các tăng đồ gốc Hàn tại 

Nālandā.474

523 Như vậy, trước và sau thời gian đó, có thể đã 

có người Hàn tu học, nhưng không hề được ghi chép. Việc 

những tăng đồ này về sau có trở về cố quốc, và tạo ảnh 

hưởng thế nào đến xứ Hàn vẫn còn là câu hỏi bỏ ngỏ.  

Riêng nói về Việt Nam, ngoài việc tìm thấy 6 nhân vật 

người Việt tại Nālandā524, khi truy cứu cách mà hành giả từ 

 
522Net. Buddha Net Sacred Island. 
523Danh sách cụ thể đối chiếu theo nguyên bản của Nghĩa Tịnh 

là Āryavarman (阿難耶跋 A-nan-gia-bạt), Hwui-nieh (慧業 Tuệ 

Nghiệp), Hiuen-ta’i (玄太 Huyền Thái), Hiuen-hau (玄會 Huyền 

Hội), và Hwui-lun (玄恪 Huyền Khác)… (Samuel b. P.xxx-xxxvi và 

(Media Cbeta. 大唐西域求法高僧傳卷上. Pos.[ 0002b19-

0003b02]). Ngoài ra, như đã đề cập, Hyecho TK.8 cũng có mặt 
tại Nālandā. 

524Samuel (b. P.xl) viết rằng có một tăng sĩ tên Ling-wan (靈運 – 

Linh Vận) đã đến Ấn-độ qua ngõ Annam đã dựng dưới cây Bồ-
đề bức tượng ngài Di-lặc (vào thời Nghĩa Tịnh thì vùng đất Việt 
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các nước phía Đông/Đông Nam Á đến Nālandā, thì có các 

chi tiết sau: Về đường biển, họ có thể đi qua ngõ Java, 

Sumatra, Mallacca, dọc bờ biển Burma, đến Tamralipti, rồi 

đi Nālandā; hay có thể đến Ceylon (Srilanka), thông qua 

Quedah, cuối cùng mới đi ngược lên Bắc Ấn để đến 

Nālandā. Đường bộ thì có nhiều, nhưng chủ yếu hoặc là 

phải băng qua sa mạc (Gobi?), hoặc là phải đến được Tây 

Tạng, sau đó thông qua Nepal hay Kashmir, rồi mới tới Ấn. 

Điểm lý thú đáng quan tâm ở đây, theo Samuel Beal, là việc 

du hành đường biển sang Ấn từ Trung Hoa, Nhật Bản, hay 

Hàn Quốc có khi phải ghé qua một vùng đất gọi là “địa 

môn” hay lãnh thổ Yavanas. Cũng theo Samuel, năm 1872 

thuyền trưởng St. John (Phoenix, tháng 5 năm 1872) xác 

định vùng đất đó là Champa, hay Tây Nam của Lâm Ấp 

(chn. 林邑) theo cách gọi của Huyền Trang. Bởi đó, Samuel 

kết luận “nó có lẽ tiêu biểu cho nước Campuchia” 478F

525. Tuy 

nhiên, nếu thật sự tên nước xác định đúng là Champa, thì 

rõ ràng bờ biển xứ Champa không phải là của Campuchia 

mà Champa đã hoàn toàn thuộc về Việt Nam trước khi sách 

 
Nam thuộc vào Trung Hoa và có tên là An Nam Đô Hộ Phủ). Tuy 
nhiên, nhận định này của Samuel cần được xác minh lại. Theo 

bản Hán văn của Cao Tăng Truyện Quyển Hạ của CBETA (大唐

西域求法高僧傳卷下. pos. [0008b19]), khi nhắc đến các chi tiết 

về người ngày thì toàn đoạn văn không hề nói đến việc Linh Vận 
đã đi qua Annam. Rất có thể Samuel đã dùng một dị bản của 
Cao Tăng Truyện hay chính ông đã có lỗi khi dịch. Dù sao, việc 
xác minh này nằm ngoài nội dung của biên khảo. 
525Samuel b. P.xlii. Câu này nguyên văn trong Anh ngữ là “it may 
perhaps represent Cambodia”. 
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của Samuel xuất bản (1884) ít nhất 50 năm. Cho nên, phỏng 

định của Samuel có thể không chính xác. Hơn thế nữa theo  

Hardy, từ sau TK7, Champa có các hải cảng quan trọng trên 

đường hàng hải buôn bán quốc tế nối kết giữa Trung Hoa, 

Nutsantara, và Ấn Độ.479F

526 Nên rất có thể chỗ tạm dừng của 

các nhà du hành đến Ấn xưa kia, ngày nay là bờ biển miền 

Trung Việt Nam.  

 

 

  

 
526Hardy P.49. 
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9. Các Đại Trí giả Nālandā  

Đại bộ phận các trí giả lớn của Phật giáo Đại thừa và Kim 

Cang thừa, đều có xuất thân được đào tạo tại Nālandā. 

Những giáo thọ kiệt xuất tại đó, đã cống hiến đời mình cho 

sự nghiệp hoằng hóa Phật giáo tại Ấn và nước ngoài, thông 

qua các phương tiện của việc trước tác, dạy, học, và chuyển 

dịch các Kinh Luận Phật giáo. Đặc biệt, Nālandā giữ vai trò 

quan trọng cho sự du nhập thành công của đạo Phật vào Tây 

Tạng, Bhutan, Nepal, và góp phần trọng yếu cho sự phát 

triển Đại thừa tại Trung Hoa. Sau đó, gián tiếp ảnh hưởng 

đến các nước có Phật giáo Đại thừa khác như Mông cổ, Hàn 

Quốc, Nhật Bản, và Việt Nam, thông qua các trung tâm 

chuyển tiếp trung gian như Tây Tạng và Trung Hoa. Ngay 

cả việc mở rộng Phật giáo ngày nay tại Tây phương, vẫn có 

phần đóng góp vô cùng quan trọng của các Kinh Luận được 

lưu giữ và trước tác tại Nālandā.  

Trong lịch sử, các Kinh Luận là những đề tài triết học và 

tôn giáo thâm diệu khó lãnh hội, đều được trình bày trong 

Phạn ngữ. Nhiều trí giả đã cống hiến phần lớn đời mình để 

tìm thỉnh và chuyển dịch các Kinh Luận đó. Do hoàn cảnh 

lịch sử phát triển triết học tôn giáo tại Ấn, và do tinh thần 

phân tích và kiểm nghiệm khoa học mà đức Phật truyền 

dạy480F

527, các đại trí giả Nālandā đã được trui rèn những kỹ 

 
527Đức Phật dạy: Như thợ vàng thử vàng, bằng cách chà xát, cắt, 
đốt; cũng thế, ngươi nên kiểm tra ngôn từ của ta. Đừng chỉ tiếp 
nhận chúng bởi chỉ do tín tâm. Dẫn nguồn: Các trích dẫn Việt 
ngữ cho là câu trên có từ Kinh Trí Huệ Kim Cương Tập Yếu 
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năng luận lý rất tinh tế, nhạy bén và đã soạn thảo nhiều luận 

điển uyên áo về các hệ thống triết học Phật giáo lẫn phi Phật 

giáo. Điều này đã khiến những vị luận sư tài ba này còn là 

những nhà ngôn ngữ học thành thạo. 

Các thánh giả và tăng đồ Nālandā giữ vai trò dẫn đầu trong 

đời sống tri thức, không chỉ nội trong lãnh thổ Ấn mà trong 

cả các quốc gia vốn có phần chịu ảnh hưởng bởi văn hóa 

Ấn. Các đóng góp quan trọng của những học giả Nālandā 

cho sự lớn mạnh của triết thuyết và phương tiện tu dưỡng 

tâm thức, cũng như nghệ thuật và văn hóa Phật giáo được 

lịch sử nhìn nhận. Có một danh sách dài các vị thánh giả từ 

Nālandā đóng góp cho sự phát triển tư tưởng Phật giáo. 

Dưới đây là một số trong các đại trí giả đó. 

Long Thụ (Nāgārjuna) – được xem là người tạo lập ra 

trường phái Trung Quán (hay Trung Quán tông), là vị thánh 

giả được biết đến như luận sư triết học Trung Quán đầu tiên, 

và là nhà giả kim thuật. Ngài soạn thảo các kiệt tác Căn Bản 

Trung Quán Luận Tụng (mūla-madhyamaka-kārikā) và Đại 

Trí Độ Luận (mahā-prajñāpāramitā-śāstra). Theo 

Tāranātha481

528 thì tổ Long Thụ đã tu học tại Nālandā, và sau 

đó trở thành một cao tăng. Ngài Long Thụ được tiếp nối bởi 

thánh giả Thánh Thiên (Āryadeva) – một nhà hiền triết và 

 
(Jñānasara samuccaya, tib. ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་). Tuy nhiên, 

trong một số trích dẫn Anh ngữ, thì nó có từ Kinh Kamala sutta 
(Liên Sắc Kinh) hay từ Thánh Hậu Trang Nghiêm Đại Thừa Kinh 
(Ārya-ghanavyūha-nāma-mahāyānasūtra – tib. འཕགས་པ་རྒྱན་སྟུག་པོ་བཀོད་པ་

ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་). 

528Chimpa P106-129. 
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luận giải vào TK.4. Ngài Thánh Thiên và Long Giác 

(Nāgabodhi) cùng là các hậu sinh xuất sắc, đã diễn dịch giáo 

pháp của ngài Long Thụ. Kế đến là thành tựu rực rỡ của Vô 

Trước (Asaṅga) – người sáng lập Duy Thức tông. Đồng thời 

với ngài, là người em tên Thế Thân (Vasubandhu) – tác giả 

của A-tì-đạt-ma Câu-xá Luận và Duy Thức Nhị Thập Luận. 

Được biết rằng nhờ sự khai mở của Thế Thân, mà nhà vua 

Narasiṃhagupta (Sư Tử Tạng Vương) đã theo đạo Phật, và 

cho xây dựng 15 tăng viện cho Nālandā. Cả hai anh em Vô 

Trước và Thế Thân đã làm hết sức mình để nâng cao vị thế 

Nālandā. Tiếp đến là Vực Long (Dignāga) – cha đẻ của 

Luận Lý học Phật giáo, và cũng được xem là cha đẻ của 

ngành biện chứng học cổ điển nói chung. Ngài Vực Long là 

học trò của Thế Thân, đã lấy lại danh tiếng cho Nālandā, 

khi trường suýt bị hạ nhục bởi thầy Bà-la-môn tên là Cực 

Nan Thắng (Sudurjayā). Ngài đã thắng Cực Nan Thắng, và 

những vị đồng đạo ba lần trong các cuộc tranh luận về tín 

ngưỡng. Như là một nhà Luận Lý học thiên tài và một giáo 

thọ kiệt xuất, ngài Vực Long đã trước tác không ít hơn 100 

luận điển, mà ngày nay được xem là các công trình biện 

chứng luận Phật giáo quan trọng nhất. Thứ đến là An Huệ 

(Sthiramati) – người viết nhiều Luận về Duy Thức và A-tì-

đạt-ma. Kế nói đến thánh giả Phật Hộ (Buddhapālita) – hậu 

duệ xuất sắc của Trung Quán Tông, ngài đã mở rộng các 

quan điểm Trung Quán có từ Long Thụ, khiến nó trở thành 

một triết thuyết tròn vẹn qua tác phẩm Phật Hộ Căn Bản 

Trung Quán Luận Thích. Ngài được xem là người sáng lập 

ra Trung Quán Ứng Thành. Sau đó là ngài Thanh Biện 
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(Bhāvaviveka) – được xem là người sáng lập hệ phái Trung 

Quán Tục Tự Tánh. Các tác phẩm nổi tiếng của ngài là 

Trung Quán Tâm Luận Tụng (madhyamakahṛdaya-karikā) 

và Đại thừa Chưởng Trân Luận (mahāyāna-

tālaratnaśāstra). Đồng thời còn có thánh giả Nguyệt Xứng 

(Candrakīrti) – người được tôn vinh là “thánh của các thánh 

nhân”. Ngài là một trong các học giả Trung Quán tông quan 

trọng nhất, và là một đại luận sư vô song. Nguyệt Xứng là 

tác giả của Trung Quán Minh Cú Luận (madhyamakavṛtti-

prasannapadā) và Bồ-tát Du-già Hành Tứ Bách Luận Thích 

(bodhisattva-yogācāra-catuḥśataka-ṭīkā), cũng như nhiều 

tác phẩm chú giải khác. Ngài đã trước tác Nhập Trung Quán 

Luận (madhyama-kāvatāra) và Nhập Trung Quán Luận 

Thích (madhya-makāvatāra-bhāṣya). Ngài là người chú 

giải tín cẩn nhất các trước tác của tổ Long Thụ, và là một 

luận chứng gia uyên bác. Nguyệt Xứng là người đã công 

thức hóa các luật lệ cho việc tranh luận vốn đã được thực 

hành trước đó tại Ấn nhiều thế kỷ529. Cùng thời với Nguyệt 

Xứng, là Nguyệt Quan (Candragomin) – người có nhiều 

năm liên tục tranh biện với Nguyệt Xứng để bảo vệ tư tưởng 

Duy Thức. Trong dòng truyền thừa Nālandā, cũng có nhiều 

đại sư đã cống hiến đời mình để gìn giữ và mở rộng tri kiến 

về Luật Tạng. Một trong số đó là học giả lỗi lạc Đức Hiền 

(Guṇabhadra). Sau đó là thánh giả Hộ Pháp (Dharmapāla) 

vào TK.6. Sư là người nổi tiếng về Duy Thức sau thời kì 

Thế Thân. Ngài cũng từng là giáo thọ trưởng khoa triết học 

Duy Thức tại Nālandā. Nhiều tác phẩm của ngài được đại 

 
529Tibet Journal. b. Liberman P36. 
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sư Huyền Trang dịch sang Hoa ngữ. Tiếp theo là thánh giả 

Giới Hiền, một trong các học giả nổi bật nhất tại Đại học 

Nālandā trong hậu bán TK.7. Ngài là sư phụ của hiền giả 

Huyền Trang, người chiêm bái đến từ Trung Hoa và có mặt 

tại Nālandā vào năm 635. Huyền Trang là một vị đại luận 

sư có tri kiến thích ứng với cả các triết thuyết của Tiểu thừa 

và Đại thừa. Bị hấp dẫn bởi tri thức khác người về Phật học 

của ngài, nên vua Harṣavardhana (Hỷ Tăng) của xứ Kanauj 

đã trở thành người hỗ trợ, ưu đãi, và tin cậy ngài. Vua Harṣa, 

do kính ngưỡng Giới Hiền cũng như Huyền Trang, đã cung 

ứng nhiều giúp đỡ to lớn cho Nālandā. Một trong các ngọn 

hải đăng trong lịch sử Phật giáo, người đã đóng góp phần 

tối quan trọng cho triết học Phật giáo mà có lẽ không ai vượt 

trội hơn kể từ sau đó là thánh giả Pháp Xứng (Dharmakīrti). 

Ngài là tác giả của Chánh Tri Lượng Thích Luận 

(pramāṇavarttika-kārikā) và 6 tuyệt phẩm khác về Chánh 

Lý học Phật giáo. Qua đó, Pháp Xứng trình bày điểm tột 

cùng năng động của Luận Lý học Phật giáo, được hàm ý 

như là “Chánh Tri Lượng biểu tính luận” (pramāṇa-bhūta). 

Tất cả những tâm tư sáng tạo về sau tại Ấn chỉ dường như 

là các bông hoa trang hoàng cho sự lộng lẫy bất khả hủy 

hoại của cấu trúc tư tưởng, được dựng nên bởi thiên tài tinh 

tế này. Sau đến là ngài Tịch Thiên (Śāntideva) – tác giả của 

tuyệt phẩm Nhập Bồ-đề Hành Luận (bodhicaryāvatāra) và 

Tập Bồ-tát Học Luận (śikṣāsamuccaya). Ngài là hoàng tử 

con vua Kalyāṇavarman (Cát Vệ) của vương quốc Surāṣtra. 

Ngài thọ tì-kheo với đạo sư Thắng Thiên (Jayadeva) tại 

Nālandā, sau đó trở thành một giáo thọ ở đấy. Tiếp đến là 
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một nhân vật lẫy lừng – Tịch Hộ (Śāntarakṣita) – người thọ 

tì-kheo từ thánh giả Tuệ Tạng (Jñānagarbha) của Nālandā, 

và cũng là đồng môn với Nghĩa Tịnh. Tịch Hộ là một biện 

chứng gia nổi tiếng, và trở thành người sáng lập ra Trung 

Quán Tục Tự Tánh Du-già (madhyamaka-svatantrika-

yogācāra). Sư Tịch Hộ viết rất nhiều tác phẩm về triết học 

và Luận Lý học Phật giáo, trong đó nổi tiếng nhất là Chân 

Tánh Nhiếp (tattvasaṃgraha). Vào đầu TK.8, ngài đã đến 

Tây Tạng theo lời mời của vua Trisong Detsen (tib. ཁི་སོང་ལྡའེུ་
བཙན). Trong suốt thời gian ngài lưu lại tại Tây Tạng thì Phật 

giáo trở thành quốc giáo và đồng thời tăng viện Phật giáo 

đầu tiên đã hoàn tất ở Tây Tạng vào năm 749 theo mô hình 

tăng viện Odantapurī tại xứ Magadha (Ma-kiệt-đà). Hệ 

thống tu viện này vẫn còn nổi tiếng cho đến ngày nay qua 

tên gọi Bất Khả Tư Nghị (tib. བསམ་ཡས་). Lúc đó đạo Bön (tib. 

བོན་) còn rất thịnh tại Tây Tạng. Theo lời thỉnh cầu của đức 

vua, Tịch Hộ đã mời vị đại sư Liên Hoa Sanh 

(Padmasambhava) từ Nālandā đến Xứ Tuyết, để trấn áp tai 

ương từ các trận dịch bệnh lan tràn tại Tây Tạng do bởi 

người theo đạo Bön và các ma quỷ gây ra. Liên Hoa Sanh 

(728–766) là một trong những hành giả tiêu biểu của trường 

phái Du-già Hành tông về chủ thuyết Mật Điển tại Nālandā. 

Ngài đến Tây Tạng năm 747. Người Tây Tạng chịu ảnh 

hưởng rất nhiều từ chánh kiến của ngài. Vì thế cho đến ngày 

nay, ngài vẫn được gọi là “Guru Rinpoche” (Đạo sư Cao 

quý). Tại Tây Tạng, ngài được xem là vị Phật thứ hai. Khi 

Liên Hoa Sanh đến Bhutan, ngài cũng đã thu phục nhiều 

loài ma quái và biến họ thành các hộ pháp. Ngài được xem 
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là có công du nhập truyền thống Kim Cang thừa vào 

Bhutan. Liên Hoa Giới (Kamalaśīla) cũng là một Thánh giả 

Nālandā khác, vốn là đệ tử của Tịch Hộ đã đến Tây Tạng 

để giúp Tịch Hộ và Liên Hoa Sanh trong việc truyền bá, đặc 

biệt là giáo pháp của ngài Long Thụ và lập thuyết của Tịch 

Hộ. Sau đó, là ngài Cát Tường Trí (Atīśa). Chỉ mới 9 tuổi, 

đã được gửi đến ngài Phật Hiền tại Nālandā để học. Mãi đến 

năm 22 tuổi, thì ngài thọ cụ túc với tên gọi là Nhiên Đăng 

Cát Tường Trí (Dīpaṃkara-śrī-jñāna, Atīśa). Tên trước đó 

của ngài là Nguyệt Tạng (Candragarbha). Ngài đã dịch rất 

nhiều công trình sang Tạng ngữ và là nhà cải cách và phục 

hồi lý tưởng Nhất thừa đang bị suy trầm ở đó. 

Rất nhiều học giả Nālandā khác cũng đã được mời đến Xứ 

Tuyết và họ thật sự nổi tiếng trong lịch sử Phật giáo Tây 

Tạng. Có thể kể ra một ít trong số đó là Phật Xứng 

(Buddhakīrti), Tử Các (Kumāraśrī), Nhĩ Phu (Karṇapati), 

Nhĩ Các (Karṇaśrī), Bạch Phướn (Sūryadhvaja), Vô Ngại 

Thủ Ẩn (Abhayākaragupta), Trí Quân (Sumatisena)…530. 

Họ đã dịch một số lớn các tác phẩm Phật giáo ra Tạng ngữ. 

Một số trí giả từ đại tăng viện Nālandā đã có vai trò cực kỳ 

quan trọng trong việc tuyền bá và phát huy giáo Pháp từ bi 

- trí huệ của đức Phật cũng như là nền văn minh Phật giáo 

tại Tây Tạng. 

Ngoài ra, các đại học giả sau đây cũng đã tu học tại Nālandā: 

 
530Có thể tìm ra hầu hết danh mục các dịch giả Ấn từ Nālandā 
hay từ Vikramaśilā bằng cách tham khảo Danh mục Đại Tạng 
Kinh Tây Tạng của Tōhoku. 



 

298 
 

Quang Thủ Hữu (Prabhakaramitra) – học trò của ngài Giới 

Hiền giảng dạy về A-tì-đạt-ma của cả Tiểu thừa lẫn Đại 

thừa. Ngài có nhiều đệ tử, trong số đó, có Quang Hộ 

(Prabhavarman) và Thiên Vương Hộ (Indravarman). Tiếp 

theo là Kim Cương Trí (Vajrabodhi) (661–731) – người 

Nam Ấn, học với thầy Tịnh Giác (Santabodhi) về giáo pháp 

Đại thừa và Tiểu thừa. Sau đó ngài tu học Mật điển với 

Long Trí (Nāgabodhi). Bất Không Kim Cang 

(Amoghavajra – Trí Tạng) – đệ tử ngài Kim Cang Trí, ngài 

đã phổ biến các giáo pháp Mật điển và đã dịch ra Hoa ngữ 

hơn 100 Kinh Luận hầu hết về Mật điển và Chân ngôn 

Dhāraṇī. Prajñā (Trí Huệ) – học trò ngài Tuệ Hộ 

(Jñānaraksa), Trưởng Bối Hữu (Agramitra), và Tuệ Hữu 

(Jñānamitra). Pháp Thiên (Dharmadeva)482F

531 – người đã được 

vua Trung Hoa vinh danh có công phổ biến Phật pháp là 

học giả đến từ Nālandā (cuối TK.10). 

Như có đề cập trong phần lịch sử, cho đến đầu TK.13 trở về 

sau, thì Nālandā vẫn còn tồn tại, nhưng chỉ như là một bóng 

dáng chập chờn ẩn hiện sau quá khứ vàng son của nó. Tuy 

nhiên, theo sử liệu Tây Tạng thì truyền thống dạy và học 

vẫn tiếp diễn tại Nālandā. Ngoài ngài La-hầu-la Cát Hiền 

(Rāhulaśribhadra), đã hơn 90 tuổi, chúng ta còn có thể kể 

đến các trí giả trong thời này như Địa Cát Hiền 

 
531Net. China Buddhist Encyclopedia – Dharmadeva. ghi nhận 
rằng Pháp Thiên đến Việt Nam để dạy thiền. Nếu thông tin này 
chính xác thì đây là sự kiện rất đáng ghi nhận về 1 cao tăng tại 
Nālandā đã đến được Việt Nam. Accessed 13/02/2017. 
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(Bhūmiśribhadra), Dẫn Đạo Cát Hiền (Upāyaśribhadra), và 

Thủ Cát Hiền (Munindraśribhadra). 

Nói về các đại sư Trung Hoa đến tu học thì có hai vị Huyền 

Trang và Nghĩa Tịnh, đã ở một thời gian dài tại đây. Họ 

dịch một lượng lớn kinh điển Phật giáo Phạn ngữ của các 

truyền thừa khác nhau ra Hoa ngữ, mang về Trung Hoa để 

truyền bá truyền thống mới, và cải cách các truyền thống 

cũ. Từ TK.5 đến TK.8, đã có ít nhất 162 người đến Ấn. 

Ngược lại, cũng có nhiều học giả và du-già hành giả từ 

Nālandā đã thăm viếng Trung Hoa gần như trong cùng 

khoảng thời gian này. Đáng ghi nhận trong số này là Cưu-

ma-la-thập (Kumārajiva - Đồng Thọ), Giác Hiền 

(Buddhabhadra), Pháp Cát (Dharmakṣema), Chân Đế 

(Paramārtha), Giác Hỷ (Bodhiruci - Bồ-đề-lưu-chi), Bất 

Không Kim Cang (Amoghavajra – Trí Tạng), Mã Minh 

(Aśvaghoṣa)… Các sự kiện đặc thù văn hóa Trung-Ấn như 

thế đã tạo được các thiện duyên và liên tục làm nên bước 

tiến trọng yếu, khiến tăng viện Nālandā trở thành nơi giao 

lưu của hai nền văn minh cổ đại Trung – Ấn. 
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10. Địa Hình, Di Chỉ Khảo Cổ, Kiến Trúc, và Nghệ Thuật 

Nhìn chung, mỗi trung tâm giáo dục Phật giáo quan trọng 

tại Ấn-độ như Nālandā,Vikramaśilā… đều là một tổng thể 

vỹ đại (đại tăng viện), bao gồm nhiều tòa nhà (tăng viện). 

Các dự án khổng lồ này đã được tiến hành xây dựng trong 

nhiều giai đoạn. Nói khác đi, đại tăng viện là một đại học 

lớn bao gồm nhiều cao đẳng hay phân khoa, mỗi cao đẳng 

gồm một hay vài tăng viện nhỏ. Hầu hết các khối kiến trúc 

lớn tại đây có hai dạng chính: dạng tăng viện (có các tăng 

đồ trú ngụ) và dạng điện thờ (chứa các tranh, tượng, và phù 

điêu của Phật, Bồ-tát; được dùng vào các nghi lễ tôn giáo).  

Đại tăng viện Nālandā (Nālandā Mahāvihāra) được xem là 

đại học lớn nhất của thế giới thời cổ đại, được sáng lập bởi 

vua Kumāra Gupta Đệ Nhất (Thánh Tử Hộ Vương 413 – 

455), tức śakrāditya 483 F

532, thuộc triều đại Gupta. Vua 

Harṣavardhana (Hỉ Tăng 606 – 647) và các vị vua triều Pāla 

(Vương Hộ) ở Đông Ấn (TK.8 – 12) đã tiếp tục tăng cường 

bảo trợ cho trung tâm này.  

Những công trình khảo cổ tại Ấn vào các giai đoạn 1915–

1937 và 1974–1982, đã phát hiện được sáu điện thờ bằng 

gạch còn lưu vết tích, và 11 tăng viện được xếp dãy theo 

một hệ thống. Cho đến ngày nay, khu địa dư khảo cổ chỉ 

khai phá vùng tập trung chính trên một diện tích khoảng 1–

 
532Dutt P.329. 
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1,5km2.484

533 (theo Nghĩa Tịnh, có 8 khu tăng viện gồm hơn 

300 khu kí túc xá)485F

534.  

Việc khảo sát kiến trúc tổng quan và cụ thể của các tăng 

viện, cho phép chúng ta hiểu thêm nhiều chi tiết về sinh hoạt 

của Nālandā, cũng như cung cấp các dẫn liệu vững chắc, 

củng cố cho những suy đoán hay các nhận xét có được bởi 

các ghi chép có tính lịch sử chủ quan.  

Toàn bộ khu vực Nālandā mở rộng đến 16km2 (bao gồm 

các làng mạc trực thuộc, hồ nước hay các kiến trúc liên 

quan), tọa lạc gần làng Bargaon, khoảng 90 cây số Đông 

Nam Patna và 11 cây số Bắc Rājar bang Bihar, Ấn-độ. Tọa 

độ khoảng giữa 25o6’–25o10’ Vĩ tuyến bắc và 85o24’–

85o30’ Kinh tuyến đông. Theo địa hình thấy được từ vệ tinh, 

Nālandā nằm gọn về phía Nam của một khuôn viên lớn, 

gồm bốn hồ nước, mà mạn Bắc của nó chính là làng 

Bargaon.  

Dấu vết để lại giúp phát hiện được bức tường bao quanh đại 

tăng viện Nālandā, với chu vi 3.38km 486F

535.  

Toàn khu vực khai quật có dạng chữ nhật chiều dài 450m 

dọc theo hướng Nam-Bắc, và chiều rộng 225m theo hướng 

Đông-Tây bao gồm nhiều tăng viện và tháp, với nhiều kích 

cỡ đủ loại. 

 

 
533Net. Unesco. Excavated Remains at Nālandā cho là khu vực 
này khoảng 1km2, nhưng Kamini (P.1) ghi nhận sự khảo sát của 
Cục Địa Dư Khảo Cổ Ấn (ASI) cho đến năm 2005 là 1,5km2. 
534Media. Seven Wonder of Inida. Pos 0:03:14 
535Kamini P.136-137 
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Bình diện Nālandā (hướng Bắc đánh dấu ở góc thượng bên trái) 
Nguồn: P22. CARTOSAT (vệ tinh) Cục Khảo Cổ Ấn – Địa điểm: Nālandā. 
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Về vị trí tương đối, Nālandā chỉ cách thủ đô Magadha, 

thành Vương-xá, chừng vài km, và rất thuận tiện để khai 

thác vận tải bằng đường thủy trên Đại Hằng Hà (sông 

Hằng). Cho nên, khu vực Nālandā đã phát triển nhanh 

chóng tựa như một thành phố quan trọng. Nơi này cũng bao 

gồm một trung tâm của đạo Kỳ-na, nên khu vực Nālandā đã 

là thánh địa cho cả đạo Phật và Kỳ-na.  

Địa danh Nālandā rất quan trọng trong lịch sử Phật giáo. 

Ngay từ thời đức Phật còn tại thế, mỗi lần thăm viếng 

Nālandā, ngài thường nghỉ ngơi dưới bóng các cây xoài. 

Đức Phật ngồi dưới cội cây xoài và thuyết pháp. Nơi đây, 

đã có một tháp tưởng niệm vườn xoài này, và cũng có tháp 

thờ ngài Xá-lợi-phất, vị đại đệ tử của đức Phật. Sau này, vua 

Aśoka (A-dục) đã cho xây dựng thêm một điện thờ lớn và 

đẹp nhất trong khuôn viên Đại học Nālandā (điện thờ số 3). 

Xét về kiến trúc tổng thể, toàn bộ khu vực có các khối tăng 

viện song hành đối diện nhau bởi một đường hành lang lớn 

(sân trung tâm) rộng khoảng 30m – 40m chạy dọc hướng 

Bắc-Nam, với một dãy các điện thờ phía bên trái hành lang 

này, và dãy các tăng viện nằm bên phải dành cho tăng chúng 

cư ngụ. Hai dãy này được thiết kế đối xứng nhau, và sân 

trung tâm hình chữ nhật được trang nghiêm thêm bởi các 

dạng bảo tháp cỡ vừa và nhỏ. Kích thước và bố trí của các 

phòng ốc bên trong dãy các tăng viện thì hầu như giống 

nhau. 4F

536 Mặt tiền của cả hai dãy điện thờ và tăng viện, đều 

được tráng lớp vữa được mài láng và được trang hoàng chi 

 
536Các mô tả này có thể chứng kiến tại hiện trường khảo cổ của 
Nālandā ngày nay. 
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tiết bằng các dạng trụ áp tường hình chữ nhật trang nhã, 

cùng với các hốc có khắc các phù điêu 488F

537.  

Cực Nam, là các khối tăng viện rất lớn với nhiều bảo tháp, 

cho thấy khung dạng chữ U và hướng Bắc là hướng mở duy 

nhất ra bên ngoài.  

Theo dữ kiện lịch sử trong các mô tả của ngài Huyền Trang, 

các tòa tháp trang trí lộng lẫy và các tháp nhỏ như các thiên 

thần, trông tựa những ngọn đồi nhọn đỉnh, tụ hợp nhau. 

Tầng mục quan (nơi có thể phóng tầm quan sát ra chung 

quanh) dường như lạc vào trong bầu sương khói của buổi 

bình minh, và các thượng phòng của tòa tháp nằm trên khỏi 

các đám mây. Từ bên song cửa, người ta có thể thấy được 

cách mà gió và mây quyện vào tạo nên các hình thù khác 

nhau. Bên trên đó, sự thăng hoa giao vũ của hai vầng nhật 

nguyệt có thể được cảm thấu. Cùng với cảnh trí đó, là các 

hồ nước trong veo, và bồng bềnh trên mặt hồ là một loại sen 

xanh lam được hòa lẫn với những đóa kanaka đỏ thẫm. Đấy 

là chỗ vươn ra của khu rừng xoài tỏa mát. Bên ngoài là nơi 

làm việc của nhiều đạo sư, có các trụ tưởng niệm màu hồng 

đào được chạm rồng và trang trí. Những hành lang thu hút 

dẫn về các thư viện phong phú, các đền thờ nghi ngút khói 

trầm hương, các tăng viện thanh quy cao ngất, các khán 

cung dành cho việc tranh biện, và các khu nhà ở bốn tầng 

vững chãi, dành cho đạo sư và tăng đồ cư ngụ, với những 

mái ngói phản chiếu hàng ngàn bóng dáng. 489

538,
490F

539 

 
537Namgyal P.27. 
538Li P.111. 
539Samuel b. P.viii-ix. 
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Theo tường thuật từ Huệ Lập, thì vua Śilāditya-rāja 540 đã 

cho xây dựng một tòa tháp với tượng Phật đứng dát đồng 

thau, cao khoảng 100 bộ (khoảng 24.38m). Chiều cao này 

tương đương với kiến trúc của một tòa nhà 10 tầng hiện 

đại541. Bên trong toà tháp này, tại vị trí trung tâm còn có 

một pho tượng Phật khác bằng vàng với độ cao bằng chiều 

cao của người492F. 

  

 
540Tripathi P.152 so với Samuel a. Vol1 P.218: Lưu ý, phần mô tả 
này của Samuel nói về nước Kanauj, thực ra là tên thủ đô (nay 
là Bang Uttar Pradesh Ấn-độ). Tên vua trong phần tường thuật 
riêng này là Śilāditya-rāja tức vua Harṣa, trong Đại Đường Tây 
Vực Ký quyển 8-9 (Samuel a. Vol2. P.82-185), có mô tả riêng 
quốc gia Magadha, tuy nhiên, đây là tên cũ vì triều đại Magadha 
chỉ tồn đến hết TK.6, trong khi Huyền Trang có mặt tại Nālandā 
từ khoảng năm 630 trở về sau, tức là vương triều vua Harṣa với 
thủ đô là Kanauj.  
541Samuel b. P.158-159. Ngoài ra, qua bằng chứng khảo cổ gần 
đây thì nơi đặt tượng này đã được xác nhận qua bằng chứng 
khảo cổ tại Bệ Sarai và chứng cứ hỗ trợ chính là thạch văn 
Bhadracarīpra-ṇidhāna (xem thêm phần phụ lục) 
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Về cấu trúc của các tăng viện, Nālandā có đến 14 tòa nhà 

chính. Ngoại trừ tòa số 2, còn lại đều hướng vào bên trong 

sân lớn chính. Các ngôi tăng viện 1,5,6,...,11 gần như cùng 

cỡ (53m×62m), và mỗi tòa tăng viện đều có một đại sảnh ở 

trung tâm. Ngoài cạnh hướng vào sân chính, được dùng làm 

cổng và mặt tiền, bao bọc bên trong của 3 cạnh còn lại của 

ngôi tăng viện là các dãy thẳng hàng của khoảng 35 phòng 

nhỏ, diện tích không đều nhau (nhỏ khoảng 2,5m×2,5m và 

lớn khoảng 2,8m×2,3m), đều có cửa hướng vào đại sảnh ở 

trung tâm của tòa nhà. Phía cuối của bức tường thuộc phần 

trung tâm này dành để thờ Phật542. Các phòng vuông nhỏ 

rất đặc trưng, đây có thể thấy chúng tựa như một “thất” nhỏ, 

phù hợp cho việc tĩnh tu khi cần543, và có thể dành cho từ 

một đến hai tăng đồ nội trú544. Các phòng này giáp nhau bởi 

bức tường gạch nung màu đỏ không có cửa sổ thông nhau, 

ngoại trừ một cửa sổ nhỏ cao thuộc tường phía sau đối diện 

cửa ra vào545. Các tăng viện này đều có một hiên che phóng 

mở ra ở cạnh phía trước546, nơi có cửa ra vào. Trực diện với 

cổng trước của mỗi tăng viện là một đài thờ ảnh tượng Thế 

 
542Schopen a. P.282, Note 30. 
543Dutt P.164. 
544Media. Seven Wonder of Inida. Pos 0:03:25. 
545Dutt P.313. 
546Theo Namgyal P.27, thì dạng mái hiên này có cả tại các điện thờ. 
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Tôn547. Xà nhà của các phòng nhỏ làm bằng gỗ. Mỗi tòa 

tăng viện như vậy có ít nhất 2 tầng548.  

Trong tòa số 1, mỗi phòng được trang bị 2 giường ngủ, 1 

lớn rộng cỡ 1,1m và nhỏ rộng cỡ 68cm. Nó cho thấy có sự 

phân chia khác nhau cho người ở cương vị cao hơn. Đây là 

các khu ở tập thể. Cấu trúc tăng viện như vậy làm giảm 

khuynh hướng muốn tương tác liên lạc nhau với người 

thuộc khu khác. Đồng thời, sân lớn trong mỗi tăng viện 

cũng cho thấy sự chủ ý thiết kế nhằm giúp người ở chung 

một khu dễ dàng có các sinh hoạt cộng đồng. Ngoài ra, còn 

có một khu vực riêng có các giếng nước lớn và nhà bếp tại 

địa điểm tăng viện 1A. 

 

Giếng nước lớn dùng cho nhà bếp tại khu nằm gần khu ở số 1 và 4. 
Nguồn: P26. Vi Trần – Địa điểm: Nālandā. 

 
547Schopen (a. P.282 Note 30) còn cho rằng việc bố trí của mỗi 
tăng viện đều có cùng mẫu hình so với kiến trúc của di chỉ khảo 
cổ thạch động Ajanta số 16 và thạch động Bāgh số 2. 
548Dhammananda P.2. 
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Về các tòa 12, 13, và 14 có thiết kế của điện thờ (chánh 

điện), đều có cùng diện tích mặt bằng hình vuông 

48m×48m, có bậc thang dẫn vào chùa. Tại bậc thang cuối, 

hành giả sẽ thấy một tượng đức Phật đặt tại trung tâm chánh 

điện, có một hành lang để đi nhiễu rộng 7m bao quanh.549  

Việc thiết kế dãy chánh điện song song đối diện với dãy 

tăng viện (các tòa 1 đến 11) bởi sân trung tâm rộng gần 30m, 

là một sự cách ly giữa khu cư trú, học tập với khu đối diện 

nghi lễ, tôn nghiêm550. Đồng thời ba tòa chánh điện được 

bố trí trên khoảng cách gần như bằng nhau dọc theo cạnh 

dài của hành lang chính, cho thấy có sự chia đều trong việc 

sử dụng chung các ngôi chánh điện cho tăng chúng: cứ hai 

đến ba tăng viện sẽ có ít nhất một ngôi chánh điện.  

Điện thờ số 3, tọa lạc ở cuối góc Tây Nam, được bao bọc 

bởi một phức hợp nhiều bảo tháp, kích cỡ khác nhau và đa 

số được kiến tạo trong khoảng TK.6. Namgyal (P.27) mô tả 

điện thờ này có độ cao hơn 31m, và đã được trùng tu khoảng 

7 lần cả thảy. Hai lần cuối vào TK.11 và TK.12. Riêng lần 

trùng tu thứ năm vào TK.6, là sự điều chỉnh theo dạng 

Panchayatana (dạng Ngũ-bá – tức là có một tòa kiến trúc 

trung tâm và 4 tòa kiến trúc phụ vây quanh bốn hướng). Bề 

mặt các kiến trúc này được cẩn các phù điêu hình những vị 

Phật làm bằng vữa, theo phong cách nghệ thuật hậu Gupta. 

Ngôi điện thờ này đã được xây chồng nhiều tầng hình chữ 

nhật, với mỗi tầng có một khoảng sân mở ra. Khu vực sân 

chung quanh của điện thờ này được bao bọc bởi các mái 

 
549Dhammananda P.2. 
550Dhammananda P.6. 
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hiên dẫn đến các phòng ốc. Căn phòng đối diện ngõ vào 

được dùng như là một nơi chứa xá lợi. Ở bốn góc chung 

quanh có thiết trí bốn tòa tháp, được trang nghiêm bởi các 

phù điêu của các vị phật và bồ-tát chủ yếu là Quán Thế Âm. 

Đây là cấu trúc nổi bật duy nhất được mở rộng qua 7 lượt 

kiến tạo, trong khi tại tất cả các tòa nhà khác không có chỉ 

dấu tái kết cấu hơn hai lần551. Điện thờ số 3 có thể là nơi 

tiến hành các nghi thức đặc biệt quan trọng của toàn bộ cư 

dân Nālandā. Ngay phía trước cổng điện thờ này, là một sân 

lớn kết nối với sân trung tâm cho phép tập trung nhiều ngàn 

người trên một diện tích mở lớn.  

Vùng đất bên hông phía Nam điện thờ 12 (14,8m×50,6m), 

có đến khoảng 60 bảo tháp kích thước khác nhau, cao từ 

30cm đến 3,5m, với các đường kính từ 30cm đến 120cm. 

Dhammananda (P.10) trích dẫn Nghĩa Tịnh, đã cho rằng đó 

là các cúng dường của thí chủ (kể cả Tăng-già) lên đức 

Phật552. Hơn nữa, theo các chứng liệu khảo cổ tại Nālandā, 

Gregory Schopen cho rằng đó là nơi chứa xá lợi của các cao 

tăng553. Và cũng có khá nhiều bảo tháp giống hệt nhau về 

hình dạng và kích thước, cho thấy có thể đã có một hình 

thức “chế tạo sẵn theo khuôn khổ” các bảo tháp này, để rút 

ngắn thời gian cho việc xây bảo tháp554. 

 

 
551Dhammananda P.7. 
552Li P.137 và Takakusu a. P.150. 
553Dhammananda P.10. 
554Dutt, P.188. 
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Về các bảo tháp tại đây, nói chung ngoài các xá lợi, mà cho 

đến nay vẫn còn được biết là thường được đặt trong các 

tháp, thì người ta phát hiện thấy một lượng khá nhiều các 

bảo tháp mà bên trong lại có chứa các dhāraṇī (chân ngôn). 

Theo Schopen (a. P.121), viện dẫn trong Raśmivimala-

viśuddha-prabhā-dhāraṇī, thì việc này có tác dụng giúp 

người vừa mất tái sinh vào các cõi Thiên hay cõi Đâu Xuất, 

và không bị rơi vào các cõi khổ đau555. Tuy nhiên, nếu lấy 

điều này làm lý do của việc có rất nhiều bảo tháp lớn nhỏ 

đã được xây ở đây là không đủ chứng cớ. Ngoài ra, bên 

trong các bảo tháp còn có thể chứa các trích dẫn từ kinh 

Phật như Đại Bát-niết-bàn, Bảo Sanh, Pháp Cú, …. 

(Schopen b. P.150). Trường hợp này, bảo tháp được xem là 

một dạng của ceita (đài tưởng niệm), hoặc là qua đó đệ tử 

có thể tích lũy công đức để: hồi hướng cho Phật quả vô song 

(puṇyenānena labdhāsau bauddham pādam anuttaraṃ) 

hoặc vì nguyện ước lợi ích chúng sinh (sukhāya hotu 

savasatānaṃ) theo hướng dẫn của đạo sư (các bậc đã giác 

ngộ) (Schopen a. P.170). 

  

 
555Các cõi khổ đau bao gồm xúc sinh, ngạ quỷ, và địa ngục. 
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Phía sau dãy các tăng viện 1–11 là tòa nhà số 2 có hướng 

ngược ra phía ngoài trung tâm Nālandā cùng với nó xa hơn 

về hướng đông là bệ Sarai. Do phương hướng và vị trí khá 

tách biệt so với quần thể trung tâm, nên Dhammananda 

(P.8) phỏng định rằng, khu này dành cho các cư sĩ và dân 

chúng đến tu tập, để tránh sự chen lẫn giữa khu tu tập 

nghiêm trì và khu sinh hoạt bên ngoài, cũng như là hạn chế 

tăng chúng tiếp xúc với thế tục556. Còn bệ Sarai, chiếu theo 

ghi chép của Huyền Trang, thì đó có thể là nơi đặt tượng 

đức Phật khổng lồ cao đến 24,38m557. Dhammananda kết 

luận rằng, đó là biểu hiện sự khuếch trương về hướng Đông 

của Nālandā. Ghi chép này của Huyền Trang đã được chứng 

thực qua thạch văn được tìm thấy tại bệ Sarai, có tên 

Purnavarman (TK.7), viết bằng chữ Bắc Phạn, ghi nhận 

Purnavarman như là “Kīrtikarinaḥ” (Danh Thuần) người đã 

đặt tượng đức Phật bằng đồng thau cao 24,4m tại Nālandā. 

Xa hơn nữa, thạch văn này cũng liên hệ tới vua Bhashiva, 

cùng với con là hoàng tử Rahul và em là Narapati, và được 

soạn bởi Durgapatta – bộ trưởng Chiến tranh và Hòa bình – 

 
556Tuy nhiên, Phuoc Le (P.63) đã loại bỏ tòa nhà số 2 này ra khỏi 
khuôn viên nhà trường, xem như nó không thuộc về Nālandā, 
nhằm chống lại các luận điểm có ý hướng cho rằng Nālandā 
không phải là một đại tăng viện Phật giáo, mà là một dạng tu 
viện Bà-la-môn. Do việc mở rộng khuôn viên Nālandā ra một số 
làng mạc và vùng đất lân cận, khiến nó sở hữu thêm nhiều dạng 
kiến trúc Vệ-đà nằm rải rác tại các khu chung quanh, vốn trước 
đó không thuộc về Nālandā. Nên luận điểm của cả hai phía đều 
không đủ thuyết phục, và thiếu chứng cớ xác thật.  
557Samuel a. Vol2 P.174. 
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và được chạm khắc bởi Madhava – con của Vamana – thiết 

kế gia của thành phố.558 

Một điểm đặc biệt nổi trội về khoa thiên văn học của trường 

là, trong các di chứng khảo cổ, người ta  phát hiện ra dấu 

vết của một đài quan sát thiên văn có từ TK.4 được dùng 

bởi nhà thiên văn Āryabhaṭa.559 

Bên cạnh những công trình kiến trúc, từ các nỗ lực khảo cổ, 

người ta còn khai quật ra được nhiều tượng và hình khắc 

bằng đá (chủ yếu là Basalt), đồng; và các phù điêu. Về các 

loại hình điêu khắc tại Bắc Ấn, trong khi các tượng đá được 

phát hiện tại mọi nơi khắp vùng Bihar, thì tượng đồng chỉ 

tìm thấy ở vài địa điểm – một nơi quan trọng nhất trong số 

ít ỏi đó là Nālandā. 

Nālandā thật ra đã là một trung tâm quan trọng về các loại 

hình tượng đồng thau Pāla, và như đã đề cập, nó có một 

lượng lớn các dấu ấn và con dấu, ghi nhận nhiều ý nghĩa 

lịch sử quan trọng.49

560 

  

 
558Dựa trên dữ liệu dịch thuật của Viện Bảo Tàng Nālandā nói về 
nội dung của Purnavarman. 
559Dalai Lama b. P.35. 
560Namgyal P.27. 



 

316 
 

T
h
ạ

ch
 vă

n
 P

u
ra

va
rm

a
n
 g

ồ
m

 1
3

 d
ò

n
g

, ch
ứ

n
g

 th
ự

c ch
o
 việc kh

á
n

h
 th

à
n
h
 tư

ợ
n
g
 P

h
ậ

t 

kh
ổ
n

g
 lồ

 ca
o

 kh
o

ả
n

g
 2

4
m

 b
ằ
n

g
 đ

ồ
n

g
 th

a
u
 ở

 p
h
ía

 tò
a
 n

h
à

 số
 2

. 
N

g
u
ồ
n
: P

2
8
. V

i T
rần

 –
 Đ

ịa đ
iểm

: N
ālan

d
ā. 

 

  



 

317 
 

Tại Nālandā, còn có rất nhiều các tượng hay phù điêu làm 

bằng cát (màu trắng hay đen), bằng đồng, hay đồng thau của 

các giác thể. Chiếm đa phần trong số các tượng, là các điêu 

khắc về đức Phật, Quán Thế Âm, Văn-thù-sư-lợi, Tārā 

(Phật Mẫu), Bát-nhã-ba-la-mật-đa, Marici494F (Ma-lợi-chi 

thiên), Jambhala (Lộc thiên)  … trong tư thế khác nhau. 

Ngoài ra cũng có một số ít tranh tượng về các vị thiên Bà-

la-môn như Visnu, Siva-Parvati, Mahishasuramardini, 

Ganesha, Surya  …  

 
Tượng Phật Thích-ca-mâu-ni 

(Śākyamuni) 

 
Quán Thế Âm, dạng Liên Hoa 

Thủ (Padmapāni) 

Ảnh một số tượng đồng thau cỡ nhỏ tại Nālandā, niên đại TK.9–10  
Nguồn: P24. Vi Trần – Địa điểm: Nālandā. 
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Một nghiên cứu của Singh (P.22), chỉ ra được nhiều điểm 

tương đồng giữa các hình tượng đồng thau hay dát vàng có 

tại Nālandā và các di vật khảo cổ tìm thấy tại Sumatra vào 

khoảng giữa TK.7 đến cuối TK.8. Đây, có thể là một chứng 

cứ cho thấy ảnh hưởng của nền nghệ thuật đúc chạm 

Nālandā, đến đảo quốc vốn từng là một trung tâm Phật giáo 

lớn trong lịch sử.  

Nhiều khai quật đáng kể khác được tìm thấy, bao gồm các 

chạm trổ bằng đồng, đá, hay gạch, được khắc trên tường, 

trên các con dấu và các thẻ bài, hay trên các bệ phiến, các 

vật dụng bằng đất nung, các chậu nồi và các đồng tiền… 

Ngày nay, nhiều cổ vật được Cục Địa Hình Khảo Cổ Ấn 

trưng bày tại viện bảo tàng gần đại tăng viện Nālandā.496

561 

Việc phát hiện ra các lò nung chảy kim loại, với nhiều mảnh 

kim loại và xỉ tại tăng viện số 13, là một bằng chứng không 

thể nghi ngờ rằng Nālandā có một xưởng đúc kim loại lớn. 

Thật ra, vì các thánh tượng kim loại, được tạo ra dựa theo 

huấn thị từ Kinh Luận, và có lẽ chịu sự giám sát của các 

Tăng-già, nên có người cho rằng rất có thể công nghệ đúc 

khuôn đã là một phần của chương trình học tại Nālandā.562  

Dù là các trung tâm nghệ thuật Phật giáo niên đại Pāla-Sena, 

không chỉ tìm thấy ở Bihar, mà có cả ở Bengal và 

Bangladesh, nhưng trường phái nghệ thuật Pāla phát triển 

mức tột đỉnh chỉ thấy ở Nālandā. Thật ra, cái gọi là “nền 

nghệ thuật Pāla” có thể được xem là nghệ thuật Nālandā, vì 

 
561Net. UNESCO. Excavated Remains at Nālandā. 
562Panth (P.69) – Pāla Buddhist Bronzes of Nālandā: Reflections 
on style của Anupa Pande. 
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cội rễ của nền nghệ thuật này dựa trên một hệ thống triết 

thuyết tôn giáo vốn được phát triển mạnh mẽ sâu rộng từ 

Nālandā. 

Các tranh tượng Nālandā trong thời kỳ Pāla được đặt trong 

các điện thờ thường có trang trí các vành hào quang ở phía 

sau, có bệ đỡ phía chân tượng, được bao quanh bởi nhiều 

hoa cũng như là các dạng thú đi kèm với các thiên thần trong 

vai trò hộ pháp. Các thiên thần này có khi đơn độc hay cưỡi 

voi, ngỗng, và thú biển (makara). 563 

Nghệ thuật tạo hình bằng vữa, đá, và đồng đúc của Nālandā 

được nhận xét là chịu ảnh hưởng lớn từ nghệ thuật Phật giáo 

Gupta từ Sarnath. Đến TK.9, tại đó hình thành trường phái 

nghệ thuật Nālandā đặc thù, tổng hợp giữa tư tưởng của 3 

nền nghệ thuật: Gupta tại Sarnath, truyền thống Bihar tại 

bản địa, và miền Trung Ấn. Sự kết hợp này, được thể hiện 

qua các nét đặc trưng của khuôn mặt, của thân thể, và các 

trang sức, y phục. Điểm nổi bật của nghệ thuật Nālandā, 

được ghi dấu bởi chất lượng cao của sự tạo hình chuẩn xác 

và tinh xảo, qua thứ tự trình bày các chi tiết và sự tinh tế 

của các đường nếp xếp gấp. Các trang trí trên tường cũng 

không thuộc dạng phẳng, mà thể hiện rõ các dạng 3 chiều. 

Các chi tiết của các hình tượng đồng thật mỹ lệ như các nét 

đan (ūrṇa), mắt, các hảo tướng hoa sen trong lòng bàn tay 

được dát bạc và đồng, và đôi khi được cẩn các loại đá quý 

hay hiếm, tạo thành một mẫu hình cho các loại tượng đồng 

Phật giáo ở Ấn và cho cả các quốc gia Á châu khác. 

 
563Panth (P.70) –Pāla Buddhist Bronzes of Nālandā: Reflections 
on style của Anupa Pande. 
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Phía sau các hình tượng, thường có một phiến ghi nhận chi 

tiết cúng dường trang nghiêm. Số lượng tượng đồng tại 

Nālandā tìm thấy từ khoảng TK.7–8 cho đến TK.12 nhiều 

hơn tổng số tượng đúc kim loại của tất cả các vùng di chỉ 

khảo cổ khác thuộc Đông Ấn, và kết thành một thực thể lớn 

của các tượng kim loại thuộc giai đoạn Pāla. Các tượng 

thuộc Nālandā thời gian đầu, thường minh họa các bậc 

thánh đạo của Đại thừa – các vị Phật và bồ-tát như Văn-thù-

sư-lợi ở tư thế đứng, Quán Thế Âm trong dạng ngồi trên tòa 

sen, và Long Thụ. Đến cuối TK.11 đầu TK.12, lúc đó 

Nālandā đã trở thành trung tâm Mật tông nổi trội trọng yếu, 

thì phần lớn các hình tượng được khắc họa ở đây là các 

thánh thể Kim Cang thừa như Khasarpana-lokeshvara, 

Chuẩn Đề Quán Âm, Vajrasharada (một dạng của 

Saraswati), ... Sau TK.10 thì có nhiều hình tượng Bà-la-môn 

không còn theo biểu cách của nghệ thuật Sarnath, đã được 

tìm thấy tại Nālandā, và nhiều hình tượng trong số này, 

ngày nay vẫn còn được tiến hành lễ nghi tôn giáo tại các 

đền thờ nhỏ trong các làng mạc lân cận Nālandā.497

564 

Những người chiêm bái đến Nālandā và các vùng gần đó 

như Bồ-đề Đạo Tràng, sau khi tu tập, họ học và mang về cố 

quốc các con ấn, triện, các tháp đất nung dạng thu nhỏ và 

cả các hình tượng đồng. Các bằng chứng khảo cổ cho thấy 

một số lớn hình tượng Phật giáo có mặt tại các lãnh thổ khác 

nhau như Miến Điện, Thái Lan Nepal, Tây Tạng, và Nam 

Dương, đã chịu ảnh hưởng của nghệ thuật điêu khắc tượng 

Phật theo truyền thống Mật tông tại Nālandā.  

 
564Nayak P.32-33. 
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C. Mani (Ashoka P.23-26) có một tiểu luận mô tả về các 

tượng chư Thiên bằng đồng thau tại Nālandā. Ông cho rằng 

nhiều tượng cụ thể tại đó thuộc về Ngũ Hộ Chú (skt.  

Pañcarakṣā) mà các miêu tả được tìm thấy trong kinh điển, 

đặc biệt là trong hệ Kinh Bát-nhã-ba-la-mật-đa.  Bộ tượng 

Ngũ Hộ Chú Thiên bao gồm: (1) Mahāpratisarā, (2) 

Mahāsāhaśra-pramardinī, (3) Mahāmantrānusāriṇī, (4) 

Mahāśitavatī, và (5) Mahāmāyurī. Những biểu tượng này 

lần lượt tương ứng với hình ảnh của Ngũ Bộ Như Lai cũng 

có mặt tại Nālandā như sau: (1) Ratnasambhava, (2) 

Vairocana, (3) Amogha-siddhi, (4) Akṣokbhya, và (5) 

Amitābha.   

 



 

322 
 

 

Ảnh linh tháp đồng thau cỡ nhỏ có tượng ngài Akṣobhya (Phật A-

súc-bệ) tại Nālandā  
Nguồn: P29-1. Vi Trần – Địa điểm: Nālandā. 
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Liên quan đến biểu tượng Ngũ Bộ Như Lai, Amarendra 

Nath (Ashoka P.38-41) đã mô tả rằng các dạng bảo tháp 

đồng thau cỡ nhỏ đã khá phổ biến tại Nālandā và các vùng 

phụ cận như Vương Xá (Rajgir) và Bồ-đề Đạo Tràng 

(Bodhgaya). Các bảo tháp cỡ nhỏ đó có chung đặc điểm về 

cấu trúc, đều có đế hình vuông, bốn mặt đều có ảnh tượng 

và có đỉnh tháp có dạng bầu tròn. Các hình ảnh Phật đúc 

trên các bảo tháp này là Vairocana, Amoghasiddhi, 

Akṣokbhya, và  Amitābha, tức là các vị Như Lai trụ tại bốn 

hướng chính. 

  

Các hốc có trang trí phù điêu của Nālandā 
Nguồn: P29. Vi Trần – Địa điểm: Nālandā. 

Học giả A. Gosh (Asoka P.16-17) có liệt kê một danh mục 

về các di vật khảo cổ quan trọng làm chứng cứ cho các việc 

tìm hiểu lịch sử của Nālandā bao gồm: 
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1. Thạch văn trên một bức tượng tìm thấy ở Shahpur (gần 

Bihar-Sharif) được làm ra thuộc vương triều Harṣa 

khoảng năm 672-673. Phù điêu thuộc sở hữu của hoàng 

gia Ādityasena. Trên đó có ghi nhận việc tạo dựng bức 

tượng tại đại tăng viện Nālandā. 

2. Dĩa đồng Devapāla (khoảng 810-850), chi tiết đã được 

nêu trong nhiều phần trước. 

3. Thạch văn trên một hình tượng Tārā tìm thấy ở Hilsa 

(địa phận Patna) dựng vào năm thứ 35 của triều 

Devapāla. Trên đó có đề cập đến ngài Diệu Âm Thiên 

(skt. Mañjuśrīdeva) là một tăng sĩ của Nālandā. 

4. Thạch văn tìm thấy ở Ghosrawan (địa phận Patna) 

thuộc vào triều Devapāla có ghi nhận các hoạt động của 

một đại sư tên Hùng Thiên (skt. Vīradeva) và là người 

được vua Devapāla chỉ định để chăm sóc cho Nālandā.  

5. Trụ thạch văn trong một ngôi đền Kì-na giáo tại làng 

Bargaon (địa phận Nālandā) được dựng vào năm thứ 

24 triều vua Rājypāla (khoảng năm 908-935). 

6. Tượng Vāgiśvarī có khắc chữ tìm thấy tại Nālandā bởi 

Cunningham trong năm 1862. Trên đó có ghi nhận việc 

dựng một pho tượng trong năm thứ nhất của triều vua 

Gopāla-II (khoảng năm 935). 

7. Thủ văn Nepal của bản kinh Bát Thiên Bát-nhã-ba-la-

mật-đa đã được chép lại tại Nālandā trong năm thứ 6 

của triều vua Mahīpāla-I (khoảng năm 988-1038). 

8. Thạch văn tại Nālandā, thuộc về năm thứ 11 triều vua 

Mahīpāla-I. Nó có tham chiếu đến sự hủy hoại của 

Nālandā do hỏa hoạn và việc tái thiết của Nālandā sau đó. 
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9. Thủ văn của Thư Viện Bodleian về bản kinh Bát Thiên 

Bát-nhã-ba-la-mật-đa đã được chép lại từ Nālandā 

trong vương triều Rāmlpāla (1077-1120). 

10. Thủ văn của Royal Asiatic Society của cùng bản kinh, 

đã được chép trong triều vua Govindapāla vào nữa cuối 

TK. 12.  
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11. Hậu Duệ của Nālandā: Chân Truyền và Mô Phỏng  

11.1. Nội dung chân truyền từ Nālandā - Phật giáo Tây Tạng  

Theo các dữ liệu lịch sử thì Phật giáo Tây Tạng, nhất là các 

phái chính thuộc truyền thống tân dịch, hầu như đều là bản 

sao của truyền thống Nālandā.  

Như đã trình bày trong mục 8.1, nội dung giáo pháp được 

dịch với chất lượng rất cao và được trực tiếp khẩu truyền từ 

các đại trí giả của Nālandā. Chỉ khoảng hơn 400 năm kể từ 

TK.7 trở đi, một lượng Kinh Luận khổng lồ đã được dịch 

chủ yếu từ truyền thống Phạn ngữ514F

565. Ngoài việc Phật giáo 

Tây Tạng hấp thụ huấn thị Kinh Luật Luận ở dạng triết 

thuyết một cách chính xác, nó còn tiếp thu cả các hình thái, 

phương tiện tu tập, nghi thức lễ lạc trực tiếp từ các đại trí 

giả Nālandā, và cho đến cả phương tiện nghệ thuật như 

tranh, tượng cũng chịu nhiều ảnh hưởng từ Nālandā.  

Phật học Tây Tạng đã phân loại tri kiến (vidyāsthāna) thành 

5 bộ môn chính (Pañca Mahāvidyā) và 5 phân nhánh phụ.  

Năm bộ môn khoa học chính là: (1) Nội minh học 

(Adhyātmavidyā), (2) Chánh Lý học (Nyāyavidyā), (3) Cú 

Pháp và Văn Chương (Śabdavidyā), (4) Y học (Cikitsā-

vidyā), (5) Thủ công nghệ và Nghệ Thuật (Śilpavidyā).  

Năm phân nhánh (Pañca Laghuvidyā) bao gồm: (1) Thơ 

(Kāvya), (2) Hùng Biện (Chanda), (3) Từ Điển học, (4) 

Kịch Nghệ (Nātak), (5) Thiên Văn (Jyotish).515

566 

 
56550 Years. Ngoài ra còn có một số nhỏ được dịch từ các truyền 
thống Pāli, Prakit, và Apabhransha. 
566Xem 50 Years. 



 

327 
 

11.1.1. Kế thừa về mặt giáo pháp và ngôn ý  

Về giáo pháp, thì kho Kinh Luận (cả Mật lẫn Hiển thừa) 

Tây Tạng đã là kho tàng lớn lao, đầy đủ, và chuẩn xác nhất 

trong lịch sử chuyển dịch triết lý tôn giáo thế giới. Tổng số 

Kinh điển (Kangyur) bao gồm 1196 kinh được phân chia 

trong hơn 100 bộ kinh, và Luận điển (Tengyur) bao gồm 

4093 luận gộp trong hơn 220 bộ luận516F

567,568. Tây Tạng đã có 

đủ lượng kinh sách cho bất kỳ cá nhân nào tùy theo khả 

năng có thể tu học thành tựu theo truyền thống riêng của 

mình. Các nguồn Kinh Luận nguyên thủy, được dùng trong 

 
567Net. 84000 ghi nhận khoảng 101-120 bộ kinh và khoảng 220-
250 bộ luận. 
568Đức Dalai Lama cho biết thêm chi tiết trong tổng số hơn 300 
bộ kinh luận đã được dịch ra tiếng Tạng thì chỉ có vào khoảng 
15 bộ được dịch từ tiếng Hoa, tức khoảng dưới 5% số lượng kinh 
luận được dịch từ Hoa ngữ (Net. Live Stream. Time Pos.2:22:00-
2:23:10). Trong số được dịch từ Hoa ngữ này, quan trọng là Đại 
Bát-niết-bàn Kinh và Giải Thâm Mật Kinh. Tiếp đến, có 13 kinh 
điển được dịch từ tiếng Pali như là Túc Sanh Quảng Thuyết 
(Jātakanidāna), Phạm Thiên Võng Kinh (pal. Brahmajāla Sutta). 
Sau đó là 18 kinh luận được dịch từ tiếng Khotan (ngôn ngữ Vu-
điền) như Vô Cấu Quang Vấn Kinh (Vimalaprabhā-paripṛcchā), 
Vu-điền Dự Ngôn (tib. ལི་ཆུལ་ལུང་པསན་པ), cũng như là Duyên Khởi Kinh 

Luận Giải và Lăng-già Kinh Luận Giải của Thế Thân được tìm thấy 
trong Danh Mục Đại Tạng Chomdren Rikral (tib. བཆམོ་ལྟན་རིགས་རལ). 

Ngoài ra, trong TK.13, dịch giả Ānandasrī (Hỷ Cát) đã chuyển 
dịch 13 tác phẩm thuộc truyền thống Phật giáo Pali, nhưng có vẻ 
các bản dịch này không phải trực tiếp được dịch từ ngôn ngữ 
Pali. Cuối cùng, người ta cũng tìm thấy có vài bộ kinh luận khác 
được dịch từ tiếng Ấn nhưng không phải là Phạn hay Pali. Còn 
lại khoảng 5,892 kinh luận được dịch từ Sanskrit (Dalai Lama b. 
P.29 và xem lại chú thích trang trước).  
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dịch thuật, đã được giữ gìn cẩn thận tại các tăng viện khác 

nhau như là các bảo vật cho việc tôn kính và sùng bái 517F

569. 

Về chất lượng, như đã nêu trong 8.1, chất lượng dịch thuật 

đạt mức có thể thay cho chánh văn Phạn ngữ. Đức Dalai 

Lama đã nhận định về quá trình hình thành chất lượng hệ 

thống dịch Kinh Luận của Tây Tạng như sau: 

 “Chữ viết Tây Tạng rất nhiều phần sao chép và tương tự 

[chữ Ấn] vì nó dựa trên một loại chữ viết cổ Ấn-độ [chữ 

Sanskrit]. Khi Phật giáo truyền vào Tây Tạng, và kinh điển 

được bắt đầu dịch, thì ngữ vựng vốn trong truyền thống 

Phật giáo được chuyển dịch ra tiếng Tạng; các chữ, thuật 

ngữ không có trong tiếng Tạng để chuyển dịch tri kiến Phật 

giáo, thì các từ vựng mới được tạo ra. Cuối cùng là từ vựng 

tiếng Phạn hay thuật ngữ tiếng Phạn đó và thuật ngữ Tạng 

đi đến hoàn toàn chính xác, hoàn toàn như nhau.” 
518

570 

Ngoài ra, trong phần mở đầu bài giảng Tứ Bách Luận, ngài 

có nói rõ là các dịch giả Tây Tạng thời xưa đã thành lập 

được bảng thuật ngữ Phật Giáo đối chiếu Phạn-Tạng.519F

571,
520F

572 

 
56950 Years còn cho biết là sau 1959, trong thời kỳ gọi là Cách 
Mạng Văn Hóa thì hầu hết các Kinh Luận quý giá này đã bị thiêu 
hủy hay bị báng bổ.  
570Media. Dalai Lama Inauguration. Time 4:12 – 4:53. 
571Net. Office of His Holiness. 400 stanzas. Live Webcast from 
9:00AM-12:AM, 03/10/2016. 
572Bảng đối chiếu Danh Từ Phật học Phạn Tạng có tựa là 
Mahāvyutpatti hay Madhyavyutpatti (Đại Phiên Dịch Danh Nghĩa 
Tập, tib. བྱེ་བྲག་ཏུ་རྟོགས་པར་བྱེད་པ་ཆེན་པོ). Sau này có được thêm tiếng Nhật, 

Hoa, và Anh. Nguyên gốc bộ sách này được xem là có từ thời 
vua Ral Pa Chan, nhưng một số nhà nghiên cứu cho là nó đã có 
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Nhờ đó, việc dịch thuật Kinh Luận đã hoàn tất ở mức độ 

từng chữ, từng câu. Do đó, độ chuẩn xác được bảo toàn 

trong Kinh Luận Tạng ngữ là vô song 521F

573.  

Ngoài ra còn có những nhận định thêm về một số lý do 

trọng yếu của việc chuyển dịch chính xác và thành công 

Tam Tạng Kinh Điển từ Phạn ngữ ra Tạng ngữ. Chủ yếu 

nhờ vào các yếu tố quan trọng sau: 

1. Ngôn ngữ viết được thiết kế với chủ đích rõ ràng vì mục 

đích chuyển tải giáo pháp. Công lao chính là của học 

giả Thönmi Sambhoṭa và triều vua Song bstan sgam po. 

Ở đây ghi nhận sự thiết kế với độ chính xác cao của văn 

phạm cú pháp Tạng ngữ được thoát thai từ các cấu trúc 

cú pháp Phạn ngữ. 

2. Có sự thống nhất ở mức hoàn hảo trong việc sử dụng 

bảng thuật ngữ Phật giáo tương đương Phạn-Tạng 

chuẩn mực, vốn được nghiên cứu một cách đầy đủ bởi 

các nhà hàn lâm về ngôn ngữ Phật giáo Ấn – Tạng. Bảng 

thuật ngữ Phạn-Tạng này được sử dụng làm kim chỉ 

nam thống nhất trong toàn bộ quá chuyển dịch Kinh 

Luận. Điều này được hỗ trợ mạnh mẽ tập trung trong 

vài triều đại liên tục mà quan trọng nhất là triều vua Ral 

Pa Chan.  

 
mặt từ thời vua tiền nhiệm Trisong Detsen (800–815 CE). Bộ 
sách ba tập này bao gồm khoảng hơn 9500 thuật ngữ được phân 
trong 277 chương được tạo thành dưới sự giám sát và hướng 
dẫn của nhiều học giả Ấn và sau khi hoàn tất, tất cả mọi thay đổi 
chuẩn mực của bảng dịch đều bị cấm (Vitali. P.19). 
573Media. Dalai Lama Inauguration. 
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3. Không cho phép có sự thay đổi thuật ngữ sau khi đã 

chuẩn hóa. Điều này giúp cho việc định danh các cặp 

đôi thuật ngữ Phật học Phạn-Tạng được cố định, tránh 

được các dị nghĩa, biến nghĩa, do có thể có nhiều hơn 

một nghĩa cho cùng một thuật ngữ Phạn. 

4. Việc tuân thủ nhất quán, có kiểm định, có giám sát bởi 

các học giả người Ấn, khiến cho việc dịch câu cú và từ 

ngữ được đúng ý nghĩa, chuẩn xác.  

5. Các quy tắc chi tiết về dịch thuật được trình bày có hệ 

thống và các phương pháp dịch đã được phát triển đầy đủ. 

Kết quả là các bản dịch đều giữ nguyên được nghĩa đen, lẫn 

các ý nghĩa tiềm ẩn một cách chính xác, đến mức tất cả các 

ẩn nghĩa khác nhau từ trong nguyên bản đã được chuyển tải 

trong các bản phiên dịch522F

574. 

 
57450 Years. 
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Thönmi Sambhoṭa (tib. ཐོན་མི་སམོ་ཊ་). TK.7, người phát minh ra chữ 

Tạng, đặt nền tảng cho việc dịch Kinh Luận. 
Nguồn: P30. WikiMedia. 
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11.1.2. Kế thừa truyền thống tu dưỡng, học tập, và sinh hoạt  

Đánh giá về cách tu học truyền thống tại Tây Tạng, ngài 

Samdhong Rinpoche, giáo thọ Phật học, cựu thủ tướng Tây 

Tạng nhận định: 

“Giáo thọ Tịch Hộ đã là người đầu tiên xác lập Phật giáo 

ở Tây Tạng. Ngài dạy người Tạng việc học Phật giáo không 

phải bằng tín tâm, mà bằng lập luận, biện chứng, và phân 

tích các pháp cho chính bản thân mình. Đức Phật đã dạy 

rằng, chúng ta không nên tin những gì ngài nói, mà phải tự 

mình tìm hiểu, thông qua phân tích và thông qua tâm duy 

lý.” 
523

575 

Hiển nhiên, một khi các giáo pháp được giảng dạy, và 

chuyển dịch từng chữ một, thì chắc chắn rằng các mô thức 

sinh hoạt Phật giáo, chẳng hạn như nếp ăn ở, học hành, và 

tu tập của trường nguyên gốc Nālandā, vốn được thấm 

nhuần bởi các vị hiệu trưởng / giáo thọ / giám thị / đại hành 

giả, cũng phải được truyền thụ cho đệ tử một cách đầy đủ 

và chi tiết. Với một chiều dài nhiều thế kỷ, nhiều thế hệ đã 

cùng thực hiện sự dịch chuyển truyền thừa một cách có hệ 

thống dựa trên căn bản Luận Lý học và tinh thần khoa học, 

thì hiển nhiên, giáo lý Phật giáo Đại thừa, các thực hành 

Mật tông, và cốt tủy của Tam Tạng Kinh, cùng với các nền 

nếp kể trên đã được truyền thụ khá trọn vẹn. Cho nên, một 

cách đích xác, dù có một số đổi thay nhằm thích ứng với 

bản địa (thổ nhưỡng, con người, văn hóa, văn minh, phong 

tục,…) thì các tập quán sinh hoạt, kỷ luật đều đã được rập 

 
575Behl P.8. 
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theo hay mô phỏng truyền thống Nālandā. Ảnh hưởng này 

có được còn do tín tâm của các thế hệ đệ tử và các thế hệ 

lãnh chúa ở Tây Tạng đã nuôi dưỡng, bảo tồn truyền thừa 

Phật giáo chính thống không đứt đoạn. Cũng chính điều này 

đã thay đổi tận gốc rễ truyền thống tôn giáo nói riêng và xã 

hội, văn hóa, văn minh, tập quán Tây Tạng nói chung. Thật 

sự tại Tây Tạng, tính cho đến thời cận đại đã hình thành 

khoảng 6250 tu viện Phật giáo, mà tăng chúng tại đó ngoài 

việc tu học giáo pháp, thì họ vẫn phải học hỏi thêm về văn 

chương, cú pháp, nghệ thuật, ... từ các đại sư Ấn-độ. 

Về ngôn ngữ: tiếng Tạng, đặc biệt là cấu trúc từ ngữ và văn 

phạm, đã chịu ảnh hưởng rất nặng từ Phạn ngữ, vốn được 

dùng trong ngôn ngữ tu học và giao tiếp tại Nālandā. Vậy 

nên, thánh đức Dalai Lama đã nhiều lần phản bác mạnh mẽ 

về việc một số học giả trước đây, vốn không thấu đáo hết 

mối liên kết chặt chẽ về thầy trò, và truyền thống tôn sư 

trọng đạo của Tây Tạng, đã đánh giá một cách sai lạc rằng, 

Phật giáo Tây Tạng là Lamaism (Lạt-ma giáo), xem Phật 

giáo Tây Tạng không phải là Phật giáo chân truyền. Ngài 

cho đó là sự nhầm lẫn, và hậu duệ trực tiếp, chân truyền từ 

Nālandā khẳng định: 

Tôi nói rằng đó không phải là chủ nghĩa Lạt-ma, mà là dòng 

truyền chân chính của truyền thừa Nālandā, vốn được dẫn 

xuất sâu xa từ Long Thụ. Sáu công trình của ngài về Luận 

Lý học 524F

576, là các chủ đề chính cho việc tu học của chúng 

 
576Danh mục của 6 công trình về luận lý học của Long Thụ được 
ghi nhận là: 
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tôi. Trong truyền thống Cựu phái (Nyingma, tib. རིང་མ་), 
Long Thụ được tính đến như một trong những truyền nhân, 

trong khi tại các truyền thống Mật tông Tân dịch, chúng tôi 

nhận được Bí Mật Tập Hội thông qua ngài. Do đó, chúng 

tôi mang nợ ngài Long Thụ, về các triết thuyết, luận lý, và 

mật điển của một số dòng truyền đến từ Nālandā. Những 

phát biểu về chủ nghĩa Lạt-ma là dựa trên các hiểu lầm.525

577 

Việc hấp thụ và kế thừa truyền thống Nālandā, không những 

là niềm tự hào của dân tộc Tạng, mà còn là nguồn tài nguyên 

cho khoa học nghiên cứu, học hỏi. Trong bài giảng ngắn tại 

Minneapolis, Minnesota, Hoa Kỳ, 21 tháng 2, 2016. Đức 

Dalai Lama phát biểu526F

578: 

 

mūlamadhyamaka-kārikā (Căn Bản Trung Quán Luận) 

śūnyatāsaptati (Thất Thập Không Tánh Luận) 

vigrahavyāvartanī (Hồi Tránh Luận) 

vaidalyaprakaraṇa (Quảng Phá Luận) 

yuktiṣaṣṭika (Luận Lý Lục Thập Luận) 

Ratnāvalī (Bảo Hành Vương Chánh Luận) (José P.78). 
577Trong giảng Luận của Thánh đức Dalai Lama về giáo pháp của 
Tịch Thiên (tác phẩm Nhập Bồ-đề Hành Luận) tại Sarnath, Uttar 
Pradesh, India vào ngày 9 tháng Giêng năm 2013, Ngài đã phát 
biểu điều trên khi nhắc lại chuyến thăm viếng Nam Phi sau khi 
Nelson Mandela trở thành tân tổng thống. Net. Office of His 
Holiness. Accessed 11/06/2017 - /news/2013/his-holiness-the-
dalai-lama-continues-to-teach-shantidevas-text-in-sarnath/amp 
578Net. Office of His Holiness. His Holiness the Dalai Lama 
Teaches the Tibetan Community in Minneapolis. Accessed 
09/06/2017 - /news/2016/his-holiness-the-dalai-lama-teaches-
the-tibetan-community-in-minneapolis. 



 

335 
 

“... Tinh thần người Tạng mạnh mẽ và chúng tôi giữ gìn các 

truyền thống tôn giáo và văn hóa được sống động, vốn thật 

quan trọng vì chúng có sự đóng góp lớn cho thế giới. Đó là 

niềm tự hào. Truyền thống Nālandā được dựa trên lô-gic và 

lập luận, vốn là lý do khiến nhiều khía cạnh của nó đã hấp 

dẫn, thu hút các nhà khoa học ngày nay. Chúng tôi, những 

người Tạng, có thể nghiên cứu các truyền thống này bằng 

ngôn ngữ của chính mình mà không cần truy kiếm ở đâu 

khác. Điều còn lại cho chúng tôi là trách nhiệm bảo tồn 

những truyền thống đó và trưởng dưỡng các con trẻ của 

chúng tôi trong tình yêu và trìu mến.” 

Về các truyền thống Phật giáo Tây Tạng, cũng trong dịp 

này, ngài dạy rằng, có lẽ đó là hệ thống được dẫn truyền 

hoàn bị nhất từ Đại học Nālandā, bao gồm Luận Lý học, 

tâm lý học, và một lượng rất lớn các quan điểm triết học đa 

dạng, huyên áo. Các truyền thống này được hàm chứa trong 

hơn 300 bộ Kinh Luận Phật giáo. Ngài nhắc lại về việc đại 

sư Tịch Hộ được hoàng đế Trisong Detsen mời, và đã trước 

tác Chân Tánh Tập Luận (tattva-saṃgraha, tib. དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་
པའི་ཙགི་ལའེུར་བྱས་པ།), mà hiện tăng viện Cựu phái Namdroling 

(tib. རྣམ་གྲོལ་གླིང་) và tăng viện Gelugpa Tashi Lhunpo (tib. བཀྲ་
ཤིས་ལྷུན་པོ་) tại Nam Ấn đã đưa vào chương trình học. Tiếp đến, 

là việc ngài Cát Tường Trí, do lời mời của vua Ngari đến 

Tây Tạng và đã soạn thảo tác phẩm Bồ-đề Đạo Đăng Luận 

(Bodhipatha-pradīpa, tib. བྱང་ཆུབ་ལམ་སྒྲོན་), tác phẩm này được 

học ở hầu hết các tăng viện. 

Ngoài ra, như trong phần trên, qua việc xem xét lịch sử Phật 

giáo Tây Tạng, chúng ta thấy khá rõ những vận hành, những 
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giai đoạn cụ thể, và cách thức mà giáo pháp từ Nālandā 

được chuyển vào Tây Tạng như thế nào. Hãy nhìn vào 

chương trình đào tạo chính quy và phong cách tu tập của tu 

viện hiện nay để thấy rõ hơn mức độ kế thừa của Phật giáo 

Tây Tạng từ truyền thống Nālandā (bằng việc so sánh với 

những gì đã biết qua các dữ liệu lịch sử về Nālandā, được 

ghi lại một số chi tiết trong chương 6).  

Đây, là một ví dụ điển hình về chương trình học của các 

tăng viện Gelugpa trước 1959 tại Tây Tạng:527

579 

Năm khoa Phật học, bao gồm Chánh Lý học (Luận Lý học 

và Biểu Lý học), Bát-nhã-ba-la-mật-đa, Trung Quán, Giới 

Luật, A-tì-đạt-ma, và Mật điển được học liên tục trong 16 

đến 17 năm chưa kể các năm nhập thất sau khi học 5 2 8 F

580. Việc 

học Mật điển và phương tiện tu tập, thường được tiến hành 

ở các phân khoa Mật tạng riêng 5 2 9F

581. Nhưng đây chỉ là sự 

tùy chọn tiếp tục dành cho những cá nhân đã hoàn tất xuất 

sắc chương trình học 5 bộ môn Phật học trong kỳ thi tốt 

nghiệp. Năm khoa kể trên lại được chia nhỏ hơn thành các 

bộ môn như: 

 
579Dữ liệu thu tập từ Net. Drepung Gomang và Sopa a. P.21-56. 
58050 Years còn cho biết xa hơn rằng, để học hành đầy đủ chương 
trình giảng dạy, cùng với các tu tập trong các hệ thống tâm linh 
phức tạp, có thể cần từ 20 đến 30 năm mới hoàn tất trọn vẹn sự 
đào luyện mang tính hàn lâm của nhiều tăng viện. Việc nhập thất 
tùy theo sở nguyện cá nhân, thường ít nhất là 3 năm 3 tháng 
nhưng có khi lâu đến 12 năm hay hơn nữa. 
581Một số tài liệu gọi là “Mật Viện”; tuy vậy, có hai phân khoa Mật 
với tên lần lượt là Mật Tục Hạ (tib. རྒྱུད་སྨད་གྲྭ་ཚང་) và Mật Tục Thượng 

(tib. རྒྱུད་སོད་གྲྭ་ཚང་). 
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1. Khoa Chánh Lý học (tib. ཚད་མ་) gồm có: Luận Lý học 

(tib. ཚད་མ་), Biểu Lý học và Nhiếp Loại học (tib. རིགས་ལམ་), 
bao gồm bậc hạ (tib. བསྡུས་ཆུང་), bậc trung (tib. བསྡུས་འབྲིང་), và 

bậc cao (tib. བསྡུས་ཆ་ེ). 
2. Khoa Bát-nhã-ba-la-mật-đa: các Kinh và Luận về Bát-

nhã-ba-la-mật-đa (tib. ཕར་ཕིན་) có 6 cấp I, II, III, IV, V, 

và VI. 

3. Khoa Trung Quán (tib. དབུ་མ་) có hai phần: Tân Trung Quán 

(tib. དབུ་མ་གསར་པ་) và Cựu Trung Quán (tib. དབུ་མ་རིང་པ་). 
4. Khoa Giới Luật (tib. འདུལ་བ་) bao gồm tất cả các Giới 

Luật, như Biệt giải thoát giới (Tì-kheo giới, Cận Sự 

giới, …), Bồ-tát giới, Mật giới, … 

5. Khoa A-tì-đạt-ma (tib. ཆོས་མངོན་མཛོད་) học nền tảng dựa 

trên A-tì-đạt-ma Câu-xá. 

Sau khi học xong phần Hiển giáo, có một sự tách biệt cho 

các học viên xuất sắc và học viên khá giỏi. Các học viên 

xuất sắc có chức danh theo thứ bậc từ cao đến thấp là lha-

ram-pa (tib. ལ་རམས་པ་) và tshogs-rampa (tib. ཚོགས་རམས་པ་), được 

phép theo học các lớp Mật giáo đặc biệt trong 1½ - 2 năm 

gọi là lha-ram (tib. ལ་རམས་). Trong khi các học viên khác là 

rigs-ram-pa (tib. རིགས་རམས་པ་) và gling-gseb (tib. གླིང་བསེ་བ་), chỉ 

được theo học chương trình bka-ram (tib. བཀའ་རམ་) tại chùa 

sở tại, và được cấp văn bằng tiến sĩ (geshe, tib. དགེ་བཤེས་) tại 

tăng viện của mình. Các học viên xuất sắc sau khi tốt 

nghiệp, sẽ được chính phủ xếp thứ hạng, cấp bằng, và cứu 

xét bổ nhiệm phục vụ chính quyền, hoặc có thể trở thành 

đạo sư, hay tự tiến hành các thực tập thâm sâu, như là nhập 

thất tu thiền cô lập trong 3 năm, hay lâu hơn. 
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Về các công trình hay sách được giảng dạy thì tùy theo sự 

sắp xếp của từng tăng viện, học viên có thể được dạy tập 

trung theo từng chủ đề, hay phân phối song song vài bộ 

môn sao cho hợp lý từ dễ đến khó, từ thấp đến cao, trong 

đó các trường cũng có dạy kèm các luận mới do các đại sư 

Tây Tạng soạn thảo sau này. Các tác phẩm được chuẩn bị 

và được truyền thụ thuộc truyền thừa Nālandā được dạy 

bao gồm: 

Nhiếp Loại học (tib. རིགས་ལམ་): Hạ (tib. ཆུང་ངུ་), Trung (tib. 

འབིྲང་བ་), và Cao (tib. ཆེ་བ་) là bước chuẩn bị cung cấp kiến 

thức về các định danh, các khái niệm cơ sở ban đầu cho 

triết học Phật giáo. Trong đó phần lớn đề cập tên gọi, phân 

lớp hoàn toàn, và các chi tiết về thế giới vật chất, tức Pháp 

Loại học (tib. འསྡུས་གྲྭ་); về thế giới tâm thức, tức Tâm Loại 

học (tib. བོ་རིགས་); và các khái niệm cơ sở của Biểu Lý học 

(nền tảng của khoa biện chứng) (tib. རྟགས་རིགས་). Chương 

trình này thường được học trước tiên như là nền tảng cho 

các môn học về sau. 

Chánh Lý học: gồm Biểu lý học và Luận Lý học trong đó 

nhấn mạnh 7 tác phẩm chính của Pháp Xứng (tib. ཚད་མའི་བསན་

བཅོས་སེ་བདུན་) bao gồm: (1) Chánh Tri Lượng Thích Luận 

(pramāṇa-varttika-kārikā, tib. ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་), (2) Chánh Tri 

Lượng Xác Quyết Luận (pramāṇa-viniścaya, tib. ཚད་མ་རྣམ་པར་
ངེས་པ་), (3) Luận Pháp Điểm Luận (nyāyabindu-prakaraṇa, 

tib. རགི་པའི་ཐིགས་པ་), (4) Nhân Cứ Điểm Luận (hetu-bindu-

nāma-prakaraṇa, tib. གཏན་ཚགས་ཐགིས་པ་), (5) Tương Quan Khảo 

Kiểm Luận (saṃbandha-parīkṣā-prakaraṇa, tib. འགྲལེ་བ་བརྟག་
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པ་), (6) Tha Tâm Thành Tựu Luận (saṃtānāntara-siddhi-

nāma-prakaraṇa, tib. རྒྱུད་གཞན་གྲུབ་པ་), (7) Luận Nghị Luận 

Pháp (vāda-nyāya-nāma-prakaraṇa, tib. རོད་པའི་རིགས་པ་). Các 

tác phẩm trên cũng bao gồm các nội dung về Luận Lý học 

của Vực Long tức là Chánh Tri Lượng Tập Luận (pramāṇa-

samuccaya, tib. ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་). Bộ môn này có thể học 

chuyên sâu trong 2 năm, hay kéo dài học chung với các bộ 

môn khác trong nhiều năm. 

Quan điểm Triết học (tib. གྲུབ་མཐའ་): tập trung giới thiệu về 

quan điểm triết học của các giáo phái, và đặc trưng của 4 

trường phái Phật giáo lớn gồm Tì-bà-sa, Kinh Lượng, Duy 

Thức, và Trung Quán (gồm Trung Quán Tục Tự Tánh và 

Trung Quán Ứng Thành). Thường học trong ½ đến 1 năm.  

Bát-nhã-ba-la-mật-đa và A-tì-đạt-ma: phần học chiếm thời 

gian nhiều nhất (tùy cách xếp chương trình, có thể kéo dài 

từ 6–8 năm). Nói chung, tăng đồ học nội dung chủ yếu 20 

luận điển liên quan đến giáo pháp của đức Di-lặc (tib. བྱམས་
པ་དང་འབྲལེ་བའི་ཆསོ་ཉི་ཤུ།) gồm: 

5 tác phẩm của ngài Di-lặc (tib. བྱམས་ཆོས་སེ་ལྔ་) Đại thừa Kinh 

Trang Nghiêm Luận (mahāyānasūtrālaṃkāra, tib. ཐེག་པ་ཆནེ་
པོའི་མདོ་སེ་རྒྱན་གི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ།), Trung Biên Phân Biệt Luận 

(madhyānta-vibhāgam, tib. དབུས་དང་མཐའ་རྣམ་པར་འབྱེད་པ།), Pháp 

Pháp Tánh Phân Biệt luận (dharma-dharmatā-vibhāga, tib. 

ཆོས་དང་ཆསོ་ཉིད་རྣམ་པར་འབྱེད་པ།), Tối Thượng Mật Tục Luận (uttara-

tantra-śāstra, tib. ཐེག་པ་ཆེན་པའོི་རྒྱུད་བ་མའི་བསན་བཆོས།), Hiện Quán 

Trang Nghiêm Luận (abhisamayā-laṃkāra, tib. མངནོ་པར་རྟགོ་
པའི་རྒྱན།). 
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5 công trình về Du-già của Vô Trước (tib. ས་སེ་ལྔ་) Du-già Sư 

Địa Luận (yogacaryā-bhūmī, tib. རྣལ་འབྱོར་སོད་པའི་ས།), Du-già 

Địa Xác Quyết Nhiếp Luận (yogacaryā-bhūmī-nirṇaya-

saṃghraha, tib. རྣལ་འབྱོར་སོད་པའི་ས་ལས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་བསྡུ་བ།), Du-già 

Địa Yếu Đề Luận (yogacaryābhūmau vastu-saṃghraha, tib. 

རྣལ་འབྱོར་སདོ་པའི་ས་ལས་གཞི་བསྡུ་བ།), Du-già Địa Dị Nghĩa Luận 

(yogacaryā-bhūmau paryāya- saṃghraha, tib. རྣལ་འབྱོར་སདོ་པའི་
ས་ལས་རྣམ་གྲངས་བསྡུ་བ།), Du-già Địa Thuyết Nghĩa Luận 

(yogacaryā-bhūmau vivaraṇa-saṃghraha, tib. རྣལ་འབྱོར་སོད་པའི་
ས་ལས་རྣམ་པར་བཤད་པའི་བསྡུ་བ།).  

2 tập luận của Vô Trước (tib. སམོ་རྣམ་གཉིས་) gồm Đại thừa 

Nhiếp Luận (mahāyāna-saṃgraha, tib. ཐེག་པ་ཆེན་པ་ོབསྡུས་པ།) và 

A-tì-đạt-ma Tập Luận (abhidharma-samuccaya, tib. ཆོས་མངོམ་
པ་ཀུན་ལས་བཏུསཔ།).  

8 giáo pháp của Thế Thân (tib. པྲ་ཀ་ར་ཎ་སེ་བརྒྱད་) gồm Đại thừa 

Kinh Trang Nghiêm Luận Thích (mahāyānasūtrālaṃkāra-

bhāṣya, tib. མདོ་སེ་རྒྱན་གི་དཤད་པ།), Trung Biên Phân Biệt Luận 

Thích (madhyānta-vibhāga-tika, tib. དབུས་དང་མཐའ་རྣམ་པར་འབྱེད་
པའའིགྲལེ་པ།), Biện Pháp Pháp Tánh Luận  (dharma-dharmatā-

vibhāga, tib. ཆོས་དང་ཆོས་ཉདི་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་འགྲེལ་པ།), Tam Thập Tụng 

(triṃśikā-kārikā, tib. སུམ་ཅུ་པའི་ཚགི་ལའེུར་བྱས་པ།), Nhị Thập Tụng 

(viṃśatikā-kārikā, tib. ཉི་ཤུ་བི་ཚགི་ལའེུར་བྱས་པ།), Ngũ Uẩn Luận 

(pañcaskandha-prakaraṇa, tib. ཕུང་པོ་ལྔའི་རབ་ཏུ་འབྱེད་པ།), Tường 

Tế Chánh Luận (vyākhya-yukti, tib. རྣམ་པར་བཤད་པའི་རིག་པ།), 
Nghiệp Thành Tựu Luận (karma-siddhi-prakaraṇa, tib. ལས་
གྲུབ་པའི་རབ་ཏུ་འབྱདེ་པ།). 

Thêm vào đó, nghiên cứu chính yếu của khoa A-tì-đạt-ma 

là bộ A-tì-đạt-ma Câu-xá Luận Tụng (abhidharmakośa-
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kārikā) và A-tì-đạt-ma Câu-xá Tự Thích (abhidharma-

kośa-bhāṣya). 

Khoa Trung Quán thường được dạy sau cùng, vì nó đòi hỏi 

hiểu biết về nhiều bộ môn khác và cả hiểu biết về các triết 

thuyết của các bộ phái khác với Trung Quán. Các sách chính 

là 6 giáo pháp về Trung Quán (tib. རིགས་ཚོགས་དག་) của Long 

Thụ, gồm Căn Bản Trung Quán Luận Tụng (madhyamaka-

kārikā, tib. དབུ་མའི་ཚགི་ལའེུར་བྱས་པ།), Quảng Phá Luận (vaidalya-

prakaraṇa, tib. ཞིབ་མོ་རྣམ་པར་འཐག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་མདོ་), Hồi Tránh Luận 

(vigraha-vyāvartanī, tib. རོད་ལྡོག། (རོད་པ་བཟོག་པའི་ལའེུར་བྱས་པ།)), Thất 

Thập Không Tánh Luận (śūnyatā-saptati, tib. སངོ་ཉདི་བདུན་ཅུ་པ།), 
Lục thập TụngNhư Lý Luận (yukti-ṣaṣṭika, tib. རགིས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་
ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ།), Bảo Hành Vương Chánh Luận (ratnāvalī, tib. 

རིན་ཆནེ་ཕེང་བ།), được tham chiếu với các luận giải quan trọng về 

Trung Quán như Tứ Bách Luận (catuḥśataka, tib. བཞི་བརྒྱ་པ།) 
của Thánh Thiên, Minh Cú Luận (prasannapadā, tib. ཚིག་
གསལ།) và Nhập Trung Luận (madhyamakā-vatāra, tib. དབུ་མ་ལ་
འཇུག་པ།) của Nguyệt Xứng, cũng như các luận giải khác về 

các tác phẩm của Long Thụ. 

Trong lúc học, nhà trường dành một lượng khá lớn (khoảng 

từ 1/3 cho đến 1/2 tổng thời lượng tu học bộ môn) cho việc 

tranh luận. Điều này cho thấy truyền thống tranh luận có từ 

thời đức Phật, được dẫn truyền bởi Nālandā, đã thấm sâu 

vào trong tập tục tu học tại Tây Tạng và giữ một vai trò cốt 

lõi trong chương trình đào tạo582. Ngoài ra, việc tranh luận 

 
582Tibet Journal. b. Kenneth Liberman P.36-36, P51-52, cho là 
các thực hành tranh luận do ngài Cha-pa Chos-kyi Seng-ge (ཆ་པ་
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sẽ giúp tăng đồ mài bén khả năng tư duy lô-gic, biện luận 

và giúp hiểu đúng, hiểu sâu, nhớ rõ các quan điểm Phật học, 

dưới sự hướng dẫn của thầy chuyên khoa va đồng môn, vượt 

qua được giới hạn của ngôn từ trong sách vở. Ngoài ra, việc 

học Phạn ngữ cũng được mở rộng dành cho người muốn 

tiếp tục theo các ngành cao học583.  

Các tăng viện tại Tây Tạng cho dù không có tầm mức ảnh 

hưởng xa rộng như Nālandā trong lịch sử, và cũng không 

hề tự dán nhãn hiệu “Nālandā” một cách khoa trương, 

nhưng xét về nội dung, các tu viện này hoàn toàn đủ năng 

lực đào tạo về cả lượng lẫn phẩm cho tăng chúng, với mục 

 
ཆོས་ཀི་སེན་གེ) hay Rigpay Wangchug Chapa (རིགཔཡ་ཝངཆུག་ཆཔ)(1109-1169) 

lần đầu tiên du nhập hệ thống tranh luận này vào Tây Tạng. 
Sakya Paṇḍita (ས་ས་པནདིཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན)(1182-1251) đã truy nguyên 

truyền thống tranh luận tại Tây Tạng có nguồn gốc từ đạo Bà-
la-môn và Phật giáo. Ông đã tóm lược sự đóng góp vào việc 
tranh luận có từ truyền thống Nyaya, là công lao của Pháp Xứng. 
Ngoài ra, theo học giả giáo sư Samdhong Rinpoche (ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ) 

thì Luận lý học được ngài Vực Long hệ thống hóa lại từ các lý 
thuyết tam đoạn luận đã có trước đó, chẳng hạn như trong 
Yogācārabhūmi-Śāstra của Maitreya-nātha. Người Tạng bắt đầu 
du nhập phương thức tranh luận từ Tịch Hộ và Liên Hoa Giới qua 
tác phẩm Tattvasamgraha và các chú giải của nó, do tác động 
lan rộng từ hậu quả của cuộc tranh luận của Liên Hoa Giới với 
Ha-ha Diễn. Ông nhắc lại các bằng chứng về việc dịch các bộ 
sách về Luận Lý học của Vực Long và Pháp Xứng, dựa trên ghi 
nhận từ các danh mục Đại Tạng Kinh, thì người đầu tiên dịch 
chúng ra Tạng ngữ chính là Sakya Paṇḍita; và người thật sự tạo 
ra nên tảng Luận Lý học cho Tây Tạng chính là Tsongkhapa 
(1357-1419) đã tiếp thu từ Sakya Paṇḍita. Net. Samdhong 
Rinpoche. 
583Tibet Journal. a. HH Dalai Lama P5.   
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tiêu chính trung thành với di sản hay giáo pháp mà đức 

Thích-ca trao truyền. Đó là Từ bi nhằm đem lại hạnh phúc 

bình đẳng cho toàn thể chúng sinh, và Trí tuệ góp phần đạt 

hiểu biết tối hậu để thoát khỏi trói buộc của luân hồi. Đặc 

biệt là việc bảo tồn được dòng truyền không đứt đoạn của 

Đấng Thiên Nhân Sư để lại. Bằng chứng cụ thể của sự thành 

tựu này là có khá nhiều học giả Tây Tạng tiếp tục kế thừa 

và phát triển các học thuyết được để lại từ Nālandā. Đặc biệt 

hơn, không ít các Tăng-già tu học tại đây đã đạt mức chứng 

ngộ thâm sâu, và đây chính là chứng cứ cho một dòng chánh 

truyền từ đức Phật. 
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11.2. Ngoại tướng, mô phỏng theo Nālandā – Các đại học 

hiện mang tên Nālandā  

Hiện nay có ít nhất 3 trường cùng mang tên Nālandā.  

Hai trong số này tọa lạc tại Tiểu bang Bihar Ấn-độ. Hai 

trường này đều cho rằng lịch sử của họ bắt đầu từ đại học 

lịch sử Nālandā. Tuy nhiên, chỉ có trường Nālandā 

University là có một định hướng rõ ràng “ít nhất đạt tầm vóc 

như đã có trong lịch sử”. Còn lại là Học viện Nālandā tại 

Bhutan tầm vóc nhỏ bé, nhưng do có hoàn cảnh lịch sử đặc 

biệt, nên trường sẽ được đề cập sơ lược. Trong cả ba thì Đại 

học Nālandā có vóc dáng và hoạt động mang tính quốc tế.  

Về bề nổi, các trung tâm đào tạo này đều mang danh xưng 

Nālandā và dĩ nhiên có ý hướng mô phỏng, hay cố gắng đạt 

đến một tầm vóc nào đó về mặt tổ chức, với ước vọng đạt 

mức như là Nālandā thực thụ từng có trong lịch sử. Tuy 

nhiên, thực tế cho đến nay, cả ba hiện đều không có được 

mức độ khả dĩ so sánh được với Nālandā nguyên thủy. Cụ 

thể là về danh tiếng quốc tế lớn mạnh (kể cả không thể nào 

ngang được với các trường lớn hiện đại ở Tây phương), về 

số lượng phân khoa giảng dạy, về cấp bậc học vị (chưa thực 

thụ đào tạo học vị tiến sĩ và cao hơn), về độ sâu của chuyên 

ngành Phật học, và về cơ sở vật chất cho tăng đồ nội trú, về 

lượng sách và khả năng mở của thư viện, cũng như lượng 

sinh chúng tham gia cũng không so được. 

11.2.1. Nalanda University 

Các nội dung dưới đây được được trích dẫn từ trang WEB 

chính thức của Nalanda University tại 

https://www.nalandauniv.edu.in/. Accessed 19/02/2016. 
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Qua đó có thể đánh giá được mong muốn và hoài bão của 

trường. 

11.2.1.1 Mục Đích 

Thời khắc này là cơ hội tuyệt hảo để tái tạo chủ trương phổ 

quát thiêng liêng của Nālandā như là một trung tâm của tri 

thức. Thiên niên kỷ thứ hai đã kết thúc với sự trỗi dậy mạnh 

mẽ của Á châu, sau nhiều thế kỷ trì trệ, chia rẽ, và suy vi. Á 

châu ngày nay đồng nghĩa với kinh doanh năng động, và 

văn hóa cách tân, dựa trên tri thức, mạnh bước không quên 

quá khứ, và cũng không sợ đối mặt với tương lai.  

Quyết định của East Asian Summit trong năm 2007, tại các 

cuộc họp ở Cebu Philipine, đã tán thành kế hoạch tái thiết 

lập Đại học Nālandā, nhấn mạnh cam kết về các giá trị trên. 

Thách đố của chúng tôi là để sánh được với sự ưu việt của 

Nālandā ở thiên niên kỷ thứ nhất trong thiên niên kỷ thứ ba 

này. Đại học của thiên niên kỷ thứ ba phải có một tầm nhìn 

phổ quát, cởi mở trong các dòng tư tưởng, và thực hành sâu 

rộng, và nó phải đáp ứng theo nhu cầu của một thế giới, bảo 

đảm được hòa bình và thịnh vượng, cùng với sự công bằng 

và hy vọng cho tất cả con người trên hoàn vũ. Tháng 10 

năm 2009, trường được Nalanda University được chính 

thức thành lập. 53

584 

 
584Ở đây chúng ta thấy rõ mục tiêu thành lập của nhà trường 
không hề nhắc đến vị trí, vai trò, hay ngay cả sự tồn tại khả dĩ 
của Phật giáo vốn là nội dung căn bản của Nālandā cổ điển. 
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11.2.1.2 Lịch sử và Hồi sinh 

800 năm sau sự hủy diệt của Nālandā, nguyên tổng thống 

Ấn-độ TS. A.P.J. Abdul Kalam, trong diễn văn trước Hội 

Đồng Lập Pháp Bang Bihar vào tháng 3 năm 2006, đã nêu 

ý kiến về việc hồi sinh đại học này. Hầu như đồng thời, một 

đề xuất định danh là “Đề xuất Nālandā”, đã được chuyển 

đến chính phủ Ấn, bởi ngoại trưởng Singapore thời đó là 

ông George Yeo (Ông Yeo sau đó là viện trưởng của Đại 

học này trong một thời gian). Đề xuất này tìm đến một sự 

tái xác lập của một đại học như Nālandā, một lần nữa vốn 

là tiêu điểm của Á châu. Chính phủ tiểu bang Bihar đã 

nhanh chóng tiếp nhận viễn kiến này và hội ý với chính phủ 

Ấn về con đường phía trước. Tiểu bang cũng bắt đầu tìm 

kiếm một nơi thích hợp cho trường đại học Nālandā mới. 

Tiểu bang đã xác định và thu được 450 mẫu đất cho Đại học 

trong địa phận Rajgir, Bihar. Sự xác lập của Đại học này, 

do đó, đã đánh dấu mức hợp tác cao giữa bang Bihar và 

Chính Phủ Ấn. Họ đã đặt ra và tìm kiếm những ý tưởng 

hoàn hảo nhất khả dĩ, để cân nhắc dạng thức và cấu trúc của 

Đại học mới, cùng với sự hợp tác với các đối tác quốc tế, 

vốn sẽ quản trị dự án thành lập trường Đại học. Nhóm được 

hình thành để giám sát đề án này trong tháng 6 năm 2007, 

đã được chỉ định là Nhóm Cố Vấn Nālandā, và đã tín nhiệm 

người được giải Nobel, GS Amartya Sen, cho vị trí chủ tịch. 

Nhóm này hoạt động như là Ban Quản Trị đầu tiên của Đại 

học. Các tác nghiệp hàn lâm ở Đại học đã bắt đầu từ tháng 

9 năm 2014. 
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11.2.1.3. Các phân khoa 

Đại học hiện thời cung ứng cấp bậc Master (Thạc sĩ) trong 

3 phân khoa: Phân khoa Lịch Sử, Phân khoa Sinh Thái học 

và Môi Trường, và Phân khoa Phật học, Triết học, và các 

Tôn giáo Tương Ưng. 

11.2.1.4 Thư viện 

Đại học Nālandā hình dung thư viện của mình sẽ là đòn bẩy 

chính trong kế hoạch chủ đạo của Đại học, trong cả phương 

diện thiết kế lẫn việc gánh vác. Mục tiêu mà thư viện nhắm 

đến là trở thành một trung tâm tài nguyên đỉnh điểm với 

nguồn tài nguyên hiện đại (ấn bản và kỹ thuật số) và các 

dịch vụ. Thư viện sẽ là người bạn thường hằng trong hành 

trình hàn lâm của toàn thể cộng đồng Đại học, và sẽ đóng 

góp cho sự truy tầm của việc sáng tạo các thể thức mới của 

tri thức. Thư viện Đại học cam kết cung cấp các dịch vụ 

xuất sắc, và hỗ trợ sự truy vấn trí năng, các nhu cầu nghiên 

cứu và học vấn của Cộng đồng Đại học. Tầm nhìn lâu dài 

của nó là cung ứng sự truy cập trơn tru về thông tin thông 

qua các dịch vụ cách tân để lèo lái sự trao đổi trí năng và 

nuôi dưỡng khu vực nghiên cứu đa ngành xuyên suốt. Nó 

cũng cam kết xây dựng một trung tâm trí năng bảo đảm cho 

việc truy cập đến nhiều nguồn tài nguyên chất lượng trong 

các định dạng khả truy một cách dễ dàng cho sự lớn mạnh 

nói chung của các tăng đồ và giáo chức. Thư viện có một 

chương trình chủ động thu thập các sách in, sách điện tử, 

tạp chí điện tử, và các kho dữ liệu trực tuyến.  
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Đánh giá chung 

Một câu hỏi đặt ra là tại sao một trường đại học “hậu duệ” 

Nālandā có tầm vóc quốc tế, lại hoàn toàn tách biệt, và 

không có động thái nào thực sự liên hệ đến các chương trình 

học và cách thức đào tạo của Nālandā tiền thân, vốn đã được 

du nhập và bảo tồn tại Tây Tạng trong nhiều thế kỷ. Đây là 

vấn đề nằm ngoài biên khảo này. Tuy nhiên, một cách ngắn 

gọn, có thể thấy được trường đại học này hoạt động như là 

một hệ thống thế tục, vốn muốn theo đuổi những giá trị “tầm 

vóc” bề mặt, mà không thực sự có mục tiêu đem lại hạnh 

phúc và trí huệ tối hậu được truyền dạy từ đức Thích-ca, thì 

không thể được xem là hậu duệ thực sự của truyền thống 

Nālandā, bất kể có cố gắng bao nhiêu. Chưa nói đến việc 

tranh giành ảnh hưởng của các thế lực chính trị, quyền lực, 

địa vị thế tục đã áp lực tách khỏi sự hỗ trợ cộng tác từ một 

hệ thống kế thừa của Nālandā 531F

585.  

Net. Vijayvaani có chỉ ra những nét khác biệt rất lớn trong 

nội dung và phương hướng giữa Nālandā truyền thống và 

Đại học Nālandā mới, đó là: Việc các tăng đồ học giả Phật 

giáo lớn đã đóng vai viện trưởng của Đại học Nālandā 

truyền thống, trong khi các xếp đặt đề xuất của Ban Quản 

Trị mới không cho thấy có một tăng sĩ nào. Đại đa số các 

Quản Trị Viên là những người thế tục, bao gồm lãnh đạo đề 

án, Amartya Sen, GS đại học Havard (hiệu trưởng mới hiện 

 
585Xem thêm chi tiết về lý do các học viện Phật giáo Tây Tạng, 
vốn là truyền thừa thật sự của Nālandā lại vắng bóng tại trường 
quốc tế mệnh danh là Nālandā University tại nguồn tham khảo 
cuối sách Net. The pioneer. At Nalanda, Science First Met 
Spirituality. Accessed 23/04/2016. 
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nay là Vijay Bhatkar). Các cư sĩ Phật giáo chiếm tỉ lệ rất 

nhỏ trong Ban Quản Trị. … Hầu hết các tuyên bố công khai 

của ông Sen về chủ đề này đã nói về trí huệ và hiệu lực của 

chủ nghĩa thế tục lên trên cả giá trị nội tại và thậm thâm của 

Di sản Tinh thần Ấn-độ bao gồm Phật giáo.  

11.2.2. Nalanda Open University 

12.2.2.1. Lược sử 

Nalanda Open University (Đại Học Mở Nālandā) là Đại học 

duy nhất của bang Bihar, nhằm phổ biến việc học mở rộng 

thông qua hệ thống giáo dục hàm thụ. Đại học được xác lập 

năm 1987 bởi sắc lệnh ban hành từ Chính phủ Bihar, được 

thông qua bởi cơ quan lập pháp. Tên trường được đặt theo 

tên Nālandā cổ điển. Hiện tại nhà trường hoạt động từ trụ 

sở ở Biscomaun Bhawan, các tầng 2, 3, 4, và 12th, tại Patna 

800 001. Văn phòng trụ sở tại Patna của Đại học được trang 

bị hoàn toàn hiện đại và tọa lạc trên một diện tích gần 

60,000 bộ vuông, bao gồm trung tâm thi tuyển cho khoảng 

1000 tăng đồ. Thư viện hiện đại có khoảng 50,000 tựa sách, 

và phòng thí nghiệm máy tính với khoảng 300 máy. Đại học 

được sự công nhận của Ủy ban Giáo dục Hàm thụ Distance 

Education Council (DEC). 

12.2.2.2. Mục đích và Đối tượng 

Nhằm cung ứng các cơ hội giáo dục cho những ai không thể 

có nền giáo dục chính quy, mà vẫn mong muốn nâng cấp 

các trình độ tri thức của mình. 
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Nhằm cung ứng sự linh hoạt uyển chuyển trong các vấn đề 

như khả năng thích ứng, tuổi tác nhập học, lựa chọn đề tài 

học, phương tiện học, thi kiểm, … cho bất cứ ai muốn theo 

đuổi nền giáo dục cao đẳng. 

Để cống hiến bằng cấp và danh vị học, và để chuẩn bị cho 

nghiên cứu. 

Để cung ứng các hạ tầng cơ sở đặc biệt cho các nhóm như 

người già, người có nghĩa vụ, người nội trợ, người sống ở 

nơi hẻo lánh, đặc biệt là những người bị thiệt thòi, và tất cả 

những ai với mong muốn cập nhật kỹ năng và tiếp thu phẩm 

chất cao đẳng thông qua giáo dục hàm thụ. 

.... 

12.2.2.3. Lịch sử: 

Nhà trường tự nhận lịch sử của Nālandā cổ điển như là lịch 

sử của trường và lặp lại vài yếu tố chính. 

12.2.2.4. Phân khoa: 

• Computer và IT,  

• Kinh tế, Thương mại, và Quản trị 

• Sức khỏe và Khoa học Môi trường 

• Ấn ngữ và Ngoại ngữ 

• Ấn-độ học 

• Báo chí và Truyền thông 

• Thư viện và Khoa học Thông tin 

• Nông nghiệp và Tinh chế 

• Khoa học Xã hội 

• Sư Phạm 
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Đánh giá chung 

Như thấy rõ trong mục tiêu, đây không phải là một đại học 

chính quy dù về tầm cỡ nó có đủ các phân khoa như một đại 

học lớn. Nhưng nếu gọi là hậu duệ thì đã quá xa với đại học 

gốc Nālandā. Thiếu vắng hoàn toàn nền tảng Phật học, các 

truyền thống dạy và học của Nālandā, tính giáo dục quốc tế, 

… Đây chỉ là một trường “mệnh danh” nhưng không thể là 

một hậu duệ. 

11.2.3. Nalanda Buddhist Institute 

Phần dưới đây trích dịch và tóm lược các ý chính từ trang 

của NBI (Net. Wikipedia Nalanda Buddhist Institute 

Bhutan. Accessed 10/02/2017). 

Nalanda Buddhist Institute (NBI), cũng được biết dưới cái 

tên địa phương là Daley Goenpa hay Dalida, là một học viện 

tu viện Phật giáo (shedra). Shedra tọa lạc trong phía Tây 

của Quận hạt Punakha (Dzongkhag) thuộc vương quốc 

Bhutan. Nó nằm bên dưới Tăng viện Talo và bên trên 

Walakha.  

11.2.3.1. Thành lập tăng viện Nalanda Buddhist Institute 

Năm 1757, ngài trí giả, Shakya Rinchen thứ 9, được xem là 

tái sinh của Rechung Dorje Drakpa, đã sáng lập tăng viện 

Nālandā tại Punakha tọa lạc bên dưới tăng viện Talo. 

Shakya Rinchen Rinpoche, còn được biết như là Gyalwang 

Shakya Rinchen Rinpoche, đến từ Sha Rueb Samchokha, 

thuộc vùng Wangdue Phodrang Dzongkhag. Rechung là 

một trong hai đệ tử siêu việt của Milarepa thuộc dòng 

Kagyu. Ngài đã du hành đến Ấn-độ để mang về các giáo 
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pháp thậm thâm cho Tây Tạng. Các giáo pháp trọng yếu này 

đã được trình lên Milarepa, người đã đưa chúng vào dòng 

Kagyu.  

11.2.3.2. Hai học viện Nālandā: Bhutan và Ấn-độ 

Vào thời điểm tăng viện này được xây, thì Nālandā cổ điển 

tại Ấn đã là một vùng đất thánh linh. Người dân Bhutan đã 

phải nỗ lực rất lớn để đến được thánh địa này ít nhất một lần 

trong đời. Tuy vậy, không có đường xe và họ phải đi bộ sang 

Ấn. Do đó, chuyến du hành thật sự không an toàn, và người 

chiêm bái có khả năng gặp hiểm nghèo do cướp bóc hay tệ 

hơn. Đến Ấn, người Bhutan đối mặt với nhiều khó khăn, bao 

gồm sự khác biệt về rất nhiều mặt tại chốn lạ quê người.  

Để tạo một phương tiện giúp người Bhutan thăm viếng 

Nālandā, Gyalwang Shakya Rinchen Rinpoche đã xây tăng 

viện này và đặt tên là Đại học Nālandā theo như ngôi trường 

tại Ấn. Vì đây là ngôi tăng viện thứ nhì mà Gyalwang 

Shakya Rinchen Rinpoche kiến tạo tại Bhutan, nên nó được 

biết với tên “Nālandā thứ nhì”. 

Nghe nói rằng năng lực của tăng viện Nālandā tại Bhutan 

không khác gì so với tăng viện Nālandā tại Ấn. Những công 

đức nào thành tựu được từ Nālandā tại Bhutan hoàn toàn 

tương đương với Nālandā tại Ấn. 

11.2.3.3. Dấu hiệu cát tường và việc sáng lập 

Khi bộ hành ngang qua Dochu La, Gyalwang Shakya 

Rinchen Rinpoche chứng kiến 8 chú kên kên bay về vùng 

đồi trên sông. Ông tin rằng đây là dấu hiệu của 8 vị đại trí 

giả đại học Nālandā tại Ấn. Do đó, ông đã tìm sự xác chứng 
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(cho điều ông tin) trong mơ, và 8 vị đại học giả đã xuất hiện 

và dạy ông giáo pháp. Dựa trên sự lựa chọn vị trí của các 

con chim kên kên, mà ông đã quyết định xây tăng viện 

Nālandā tại đó. Tám vị học giả được biết bao gồm sáu Bảo 

Trang và hai Kiệt xuất Phật giáo. Đó là các học giả tuyệt 

hảo của Nālandā. Sáu Bảo Trang gồm: Nāgārjuna, 

Āryadeva, Asaṅga, Vasubandhu, Dignāga, và Dharmakīrti. 

Hai Kiệt xuất là Gunaprabha và Shakyaprabha. Để xưng 

tụng và vinh danh họ vì các dấu hiệu cát tường trong thung 

lũng này, Gyalwang Shakya Rinchen Rinpoche đã tự mình 

kiến tạo các pho tượng của mỗi vị.  

Tăng viện này đã trải qua nhiều thăng trầm. Cuối cùng, thời 

gian gần đây, chú của vua Jigme Singye Wangchuk là Dorji 

Lopen Yoenten Gyaltsen, đã thỉnh cầu giấy chuẩn y của 

vua, để mở một shedra Phật giáo chính thức. Đến năm 1992 

tăng viện Nālandā trở thành một shedra với hai giáo thọ 

(lopen) và 20 Tăng-già. Đến 2014, đã có 6 giáo thọ và 125 

tăng chúng. 

11.2.3.4. Thư viện 

Thư viện và phòng học đã được xây dựng năm 2010 để chứa 

các văn bản tham khảo bằng tiếng Dzongkha, Sanskrit, và 

Anh ngữ, bao gồm các sách về triết học Phật giáo, Anh ngữ, 

lịch sử, văn minh, địa lý, và toán.  

11.2.3.5. Chủ đề dạy và học  

Shedra là học viện Phật giáo giảng dạy về triết học Phật 

giáo, cách sử dụng các nhạc cụ lễ nhạc, cách làm bánh lễ 

toma (balingta), tụng kinh, tiến hành lễ cầu nguyện (pujas), 
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kỹ thuật tranh biện, Anh ngữ, luyện dịch các ngôn ngữ và 

cổ ngữ Tây Tạng, và các kỹ năng dùng computer.  

11.2.3.6. Trung tâm nhập thất 3 năm 

Trung tâm nhập thất tọa lạc trên sườn đồi bên dưới Nalanda 

Buddhist Institute. Có sáu gian nhà cho 12 thiền giả theo 

chương trình 3 năm nhập thất. Một ngôi chùa nhỏ là một 

phần của trung tâm nhập thất. 

Đánh giá chung 

Trong 3 trường mang cùng tên, thì đây là học viện duy nhất mang 

tính Phật học thuần túy. Theo như chương trình học và so sánh 

thực tế, thì nhà trường thực sự có nỗ lực và có hoạt động kế thừa 

thống Nālandā cổ điển. Tuy nhiên, do tầm mức hoạt động còn rất 

sơ lược, số sinh viên và giáo thọ không quá 200, nên không thể 

nào được đánh giá như là một học viện có tầm cỡ.  
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12. Phụ Lục 

12.1. Chánh văn Tạng ngữ Kệ Hướng Nguyện của 

Thánh đức Dalai Lama lên 17 Đại Trí giả của truyền 

thừa Nālandā 
 

དཔལ་ནཱ་ལནེྡྲའ་ིཔཎ་ཆནེ་བཅུ་བདུན་ག་ིགསལོ་འདབེས། 
༄༅། །འགྲོ་ལ་ཕན་བཞེད་ཐུགས་རེས་རབ་བསྐྲུན་པའི། ། 

སྤངས་རྟོགས་སོབ་པ་མཆོག་བརེས་ལ་ཡི་ལ། ། 
རྟེན་འབྱུང་གཏམ་གིས་འགོྲ་རྣམས་འདེན་མཛད་པའི། ། 

ཐུབ་དབང་སྨྲ་བའི་ཉི་མར་མགོས་ཕག་འཚལ། ། 
རྒྱལ་ཡུམ་དགོངས་དོན་མཐའ་བྲལ་དེ་ཉིད་དོན། ། 
རྟེན་འབྱུང་རིགས་ཚུལ་ཟབ་མོས་གསལ་མཁས་པའི། ། 
རྒྱལ་བའི་ལུང་བཞིན་ཐེག་མཆོག་དབུ་མའི་སོལ། ། 
འབེྱད་མཛད་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ། 

དེ་སས་ཐུ་བོ་མཁས་ཤིང་གྲུབ་པའི་མཆོག ། 
ཕི་ནང་གྲུབ་མཐའ་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་མཐར་སོན། ། 

ཀླུ་སྒྲུབ་གཞུང་འཛིན་ཀུན་འཛིན་ཀུན་གི་གཙུག་ནོར་དཔལ། ། 
རྒྱལ་སས་འཕགས་པ་ལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ། 

འཕགས་པའི་དགོངས་པ་རྟེན་འབྱུང་མཐར་ཐུག་དོན། ། 
བཏགས་ཡོད་མིང་རྐྱང་ཙམ་གི་ཟབ་མོའི་གནད། ། 
གསལ་མཛད་གྲུབ་པ་མཆོག་གི་སར་གཤེགས་པ། ། 
སངས་རྒྱས་བསངས་ཀི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ། 
བདེན་པའི་དངོས་པོ་སེ་སོགས་མཐའ་བཀག་ཅིང་། ། 

ཚད་མ་མཐུན་སྣང་ཕི་དོན་བཞེད་པ་ཡི། ། 
གྲུབ་མཐའི་སོལ་བཏོད་ཡོངས་རོགས་པན ི་ཏ། ། 

སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབེྱད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ། 
རྟེན་འབྲེལ་རྐྱེན་ཉིད་འདི་པ་ཙམ་ཉིད་ཀིས། ། 
མཐའ་གཉིས་སེལ་བའི་སྣང་སོང་དབྱུ་མའི་ཚུལ། ། 
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ཟབ་རྒྱས་འདམོས་མཁས་མདོ་སགས་ཡོངས་རོགས་ལམ། ། 
རྒྱས་མཛད་ཟ་བ་གྲགས་པར་གསོལ་བ་འདེབས། ། 
ངོ་མཚར་རྨད་བྱུང་སིང་རེ་ཆེན་པོའི་ལམ། ། 

ཟབ་དང་རྒྱ་མཚོ་རྒྱ་ཆེའི་རིགས་ཚུལ་རྣམ་མང་གིས། ། 
སྐལ་བཟང་གདུལ་བྱའི་ཚོགས་ལ་སོན་མཁས་པ། ། 

རྒྱལ་སས་ཞི་བ་ལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། 
གདུལ་བྱའི་ཁམས་བཞིན་གཉིས་སོང་དབུ་མའི་ལམ། ། 
སོལ་བཏོད་དབུ་ཚད་རིགས་ཚུལ་འབེྱད་མཁས་ཤིང༌། ། 

ཁ་བའི་ལོངས་སུ་རྒྱལ་བསན་སྤེལ་མཛད་པ། ། 
མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ། 
མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་ལྟ་དང་ཞི་ལག་ཟུང༌། ། 

སྒོམ་རིམ་མདོ་རྒྱུད་བཞིན་དུ་ལེགས་བཀྲལ་ནས། ། 
གངས་ལོངས་རྒྱལ་བསན་འཁྲུལ་མེད་གསལ་མཛད་པ། ། 

 པད་མའི་ངང་ཚུལ་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ། 
བྱམས་པས་རེས་བཟུང་ཐེག་ཆེན་སེ་སོྣད་ཀུན། ། 
ལེགས་པར་སེྤལ་མཁས་རྒྱ་ཆེན་ལམ་སོན་ཞིང༌། ། 
རྒྱལ་བའི་ལུང་བཞིན་རྣམ་རིག་ཤིང་རྟའི་སོལ། ། 

འབེྱད་མཛད་ཐོགས་མེད་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ། 
ཆོས་མངོན་སེ་བདུན་གཉིས་སོང་སོལ་བཟུང་ནས། ། 
བྱེ་མདོ་རྣམ་རིག་གྲུབ་མཐའ་གསལ་མཛད་པ། ། 

ཀུན་མཁེན་གཉིས་པར་གྲགས་པའི་མཁས་པའི་མཆོག། ། 
སོབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ། 
ཐུབ་པའི་གཞུང་ལུགས་དངོས་སོབས་རིགས་པ་ཡིས། ། 

སོན་ཕིར་ཚད་མའི་སྒོ་བརྒྱ་ལེགས་ཕེ་ནས། ། 
རྣམ་དཔོད་བོ་མིག་སིན་མཛད་ཚད་མ་པ། ། 

ཕོགས་ཀི་གླང་པོའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ། 
ཕི་ནང་ཚད་མའི་གནད་ཀུན་ལེགས་དགོངས་ཤིང༌། ། 
མདོ་སེམས་ཟབ་རྒྱས་ལམ་ཀུན་རིགས་ལམ་ནས། ། 
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ངེས་སེར་རྨད་བྱུང་ཆོས་ཚུལ་འདོམས་མཁས་པའི། ། 
ཆོས་ཀི་གྲགས་པའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ། 
ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་ལས་འོང་ཤེར་ཕིན་དོན། ། 
ཡོད་མེད་མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་སོལ་བཞིན་དུ། ། 
རྒྱན་གི་གཞུང་དོན་སྣང་བའི་སྒྲོན་མེ་སྦར། ། 

འཕགས་པ་གྲོལ་སེའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ། 
ཡུམ་དོན་འབྱེད་ལ་རྒྱལ་བའི་ལུང་བསན་ཐོབ། ། 
མི་ཕམ་མགོན་པོའི་མན་ངག་ཇི་བཞིན་དུ། ། 

ཡུམ་གསུམ་ཤེར་ཕིན་གཞུང་མཆོག་གསལ་མཛད་པའི། ། 
སོབ་དཔོན་སེང་གེ་བཟང་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། ། 

འདུལ་བ་འབུམ་སེའི་དགོངས་དོན་ལེགས་བསྡུས་ནས། ། 
ཐམས་ཅད་ཡོད་སྨྲའི་ལུགས་བཞིན་སོ་སོ་ཐར། ། 

མ་ནོར་ལེགས་འདོམས་བརྟན་མཁས་མཆོག་གྱུར་པ། ། 
ཡོན་ཏན་འོད་ཀི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ། 

བསབ་གསུམ་ཡོན་ཏན་ནོར་བུའི་མཛོད་ལ་དབང༌། ། 
འདུལ་བསན་དི་མེད་རིང་དུ་སྤེལ་བའི་སད། ། 

རྒྱ་ཆེན་གཞུང་དོན་ལེགས་བཀྲལ་འདུལ་འཛིན་མཆོག། ། 
ཤཱཀ་འོད་ཀི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ། 
ཐུབ་གསུང་ཟབ་རྒྱས་བཀའ་སོལ་མ་ལུས་པ། ། 
སེས་བུ་གསུམ་གི་ལམ་དུ་འདོམས་མཛད་དེ། ། 

གངས་ལོངས་ཐུབ་བསན་སྤེལ་བའི་དིན་ཅན་རེ། ། 
ཇོ་བོ་ཨ་ཏི་ཤཱ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ། 

དེ་ལྟར་འཛམ་གླིང་རྒྱན་གྱུར་མཁས་པའི་ཕུལ། ། 
ངོ་མཚར་ལེགས་བཤད་འབྱུང་གནས་མཆོག་རྣམས་ལ། ། 

མི་ཕེད་དང་བའི་ཡིད་ཀིས་གསོལ་བཏབ་པས། ། 
བདག་རྒྱུད་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བར་བིྱན་གིས་རོབས། ། 
གཞི་ཡི་གནས་ཚུལ་བདེན་གཉིས་དོན་ཤེས་པས། ། 

 བདེན་བཞིས་འཁོར་བར་འཇུག་ལྡོག་ཇི་བཞིན་ངེས། ། 
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ཚད་མས་དངས་པའི་སབས་གསུམ་དད་པ་བརྟན། ། 
ཐར་ལམ་ར་བ་ཚུགས་པར་བྱིན་གིས་རོབས། ། 
སྡུག་ཀུན་ཉེར་ཞིའི་ཐར་པ་དོན་གཉེར་བའི། ། 

ངེས་འབྱུང་བོ་དང་འགྲོ་རྣམས་སོབ་འདོད་པའི། ། 
ཕོགས་མཐས་གཏུགས་པའི་སིང་རེའི་ར་བ་ཅན། ། 

བཅོས་མིན་བྱང་སེམས་འབྱོངས་པར་བྱིན་གིས་རོབས། ། 
ཤིང་རྟ་ཆེན་པོའི་གཞུང་གི་དོན་རྣམས་ལ། ། 
ཐོས་བསམ་སྒོམ་པས་ཕ་རོལ་ཕིན་པ་དང༌། ། 
རོ་རེ་ཐེག་པའི་ཟབ་གནད་ལམ་ཀུན་ལ། ། 
ངེས་པ་བདེ་བག་རེད་པར་བིྱན་གིས་རོབས། ། 
སེ་ཞིང་སེ་བར་བསབ་གསུམ་ལྡན་པའི་རྟེན། ། 

ལེགས་ཐོབ་བཤད་དང་སྒྲུབ་པས་ལུང་རྟོགས་བསན། ། 
འཛིན་ཅིང་སྤེལ་ལ་ཤིང་རྟ་ཆེ་རྣམས་དང༌། ། 
མཚུངས་པར་བསན་ལ་བྱ་བ་བྱེད་པར་ཤོག། ། 
འདུས་སེ་ཀུན་ཏུ་ཐོས་བསམ་བཤད་སྒྲུབ་ཀི། ། 

བྱ་བས་དུས་འདའ་ལོག་འཚོ་ཡོངས་སྤངས་པའི། ། 
དམ་པའི་མཁས་གྲུབ་རབ་ཏུ་འཕེལ་བ་ཡིས། ། 
འཛམ་གླིང་ས་ཆེན་རྟག་ཏུ་མཛེས་གྱུར་ཅིག། ། 

དེ་མཐུས་མདོ་སགས་ཡོངས་རོགས་ས་ལམ་བགོྲད། ། 
དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་རྣམ་མཁེན་རྒྱལ་བ་ཡི། ། 
གོ་འཕང་མྱུར་བ་ཉིད་དུ་ཐོབ་གྱུར་ནས། ། 
ནམ་མཁའ་ཇི་སིད་འགྲོ་བའི་དོན་བྱེད་ཤོག། 
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12.2. Ví dụ điển hình về một tranh biện của Nālandā  

Với ví dụ này, chúng ta sẽ thấy được hình ảnh cụ thể về một 

cuộc tranh biện, với kịch tính phức tạp mà Huyền Trang là 

đại diện cho Nālandā. Qua đó, ta đánh giá được tầm quan 

trọng của nó. Đoản văn dưới đây được trích dịch từ Samuel 

(b. P.158–165). 

Các tăng đồ của lãnh thổ này (Orissa), tất cả đều tu học Tiểu 

thừa không tin Đại thừa. Họ cho rằng đó là hệ thống của 

“hoa đốm giữa hư không”, và không phải được lưu truyền 

từ đức Phật 532F

586. 

Khi được diện kiến, họ tấu lên đức vua: “Chúng thần được 

nghe rằng, ngài đã cho xây bên phía cộng đồng Nālandā 

một tăng viện bằng đồng, một công trình đáng tán thán và 

vĩ đại. Nhưng sao bệ hạ không kiến trúc một ngôi đền theo 

Kāpālika 533F

587 hay tòa nhà đại loại như thế?”. Nhà vua đáp: 

“Các khanh có ý gì khi dùng ngôn từ không hoan hỉ này?”. 

Để trả lời, họ tâu: “Chùa Nālandā và giáo pháp hoa đốm 

giữa hư không của nó không khác gì với nhóm Kāpālika: 

đây là thiển ý của chúng thần”.  

Trước đấy, một vị vua tại Nam Ấn có một thầy Phạm-thiên 

già tên Prajñāgupta (Trí Mật) thông hiểu giáo pháp phái 

Saṃmitīya (Chánh Lượng bộ, một nhánh thuộc Tiểu thừa). 

 
586Qua đây chúng ta cũng thấy có sự kình chống giữa Tiểu thừa 
với Đại thừa ngay trong TK.7. 
587Truyền thống Kāpālika là một dạng theo đạo pháp của thần 
Shiva (Thấp-bà) thuộc một nhánh Bà-la-môn không nguyên thủy 
tại Ấn. 
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Ông ta trước tác một giáo pháp dài 700 Śloka (kệ) để chống 

lại Đại thừa.  

Tất cả các giáo sĩ Tiểu thừa đã hoan hỉ về việc đó, đem 

quyển sách trình cho vua, và nói: “Sách này trình bày giáo 

nghĩa của chúng tôi: có kẻ nào đủ sức đánh đổ nổi một chữ 

trong đó không?” Vua bảo rằng: “Ta nghe chuyện một con 

cáo, đánh bạn với lũ chuột đồng, tự cao ngạo rằng nó thể 

ganh đua với con sư tử. Nhưng tới chừng thấy được sư tử, 

tim của nó rớt ra và tất cả bọn chúng tức thì chạy mất. Các 

ngươi chưa hề thấy những vị sư Đại thừa, nên ngươi chấp 

chặt các nguyên lý dại dột của mình. Nếu một lần gặp họ 

thôi, các ngươi sẽ phải sợ hãi. Trẫm lo là các ngươi sau đó 

sẽ như con (cáo) kia”. Kế đến họ bảo: “nếu có bất kỳ nghi 

ngờ nào của vua về vấn đề này, sao không tập hợp một hội 

nghị và có một tranh luận kín xem ai sai, ai đúng?”. Vua 

đáp: “Đâu có gì khó trong chuyện này?” 

Thế nên cùng trong ngày, ông đã gửi sứ thần với một lá thư 

đến Giới Hiền (Śīlabhadra), đương kiêm trụ trì, tại cộng 

đồng Nālandā, đề danh “Bảo trân của giáo pháp thực thụ”. 

Trong đó vua truyền: “Công bộc Khanh, trong khi quá bộ 

qua Orissa, (trẫm) đã gặp một số tăng đồ Tiểu thừa, giữ 

quan điểm chống lại (Nālandā), mang theo một luận văn 

vốn gây hại cho các nguyên ý Đại thừa. Họ bảo họ là người 

theo hệ thống của một tôn giáo khác, và mong muốn có một 

tranh luận với các ngươi về điểm này. Bằng cách nào để ta 

biết được rằng trong cộng đồng của Khanh có các tăng đồ 

vĩ đại, tài năng siêu việt, đang tu học thuộc các trường phái 

khác nhau, là các ngươi có thể đánh bại họ – Vậy nên, để 
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trả lời thách thức của họ, ta thỉnh cầu ngươi gửi 4 nhân tài 

có khả năng, có sở học của truyền thống đó, hay các truyền 

thống khác, và cả giáo pháp Hiển và Mật, để đến lãnh thổ 

Orissa.” 

Khi nhận thư, Ngài Giới Hiền tập hợp tăng chúng và sau 

khi truy vấn, ngài chọn Sāgaramati, Prajñārasmi, 

Simharasmi, và Pháp Sư (đây là tước hiệu của Huyền 

Trang) là 4 nhân sự để y theo chiếu chỉ của vua. Khi 

Sāgaramati và những vị khác lo lắng về hậu quả, thì Pháp 

Sư trình: “Huyền Trang, Đạo sư của Tam vô lậu học, khi ở 

tại quê nhà, và khi cư ngụ tại Kashmir đã thấu kiểm tất cả 

các học phái thuộc Tiểu thừa. Với những kẻ ly khai đó, nếu 

có mục đích đánh đổ Đại thừa, thì sẽ không thể làm được 

điều đó. Huyền Trang, dù là một kẻ tài hèn và trí phàm, ông 

ta sẽ đủ sức (để vượt thắng họ). Nên không phải lo lắng đâu 

Tôn sư! Nếu ông ta thua, ông ta sẽ biết rằng tăng đồ Trung 

Hoa từ nay sẽ không có danh truyền!” Với việc này mọi 

người đều hoan hỉ. 

Nhưng sau đó, Silāditya Rāja (Giới Nhật Vương) lại gửi 

thêm một lá thư cho việc này: “Yêu cầu trước đây của Trẫm 

không cần phải đáp ứng tức thì. Hãy đợi, và đến đây sau”. 

Vào lúc đó, có một luận sư thuộc phái Lokātiya (Thuận Thế 

Ngoại Đạo) đến để tranh luận (với các tăng đồ Nālandā), đã 

viết 40 luận điểm và treo chúng tại Cổng Tăng viện. Ông 

tuyên bố: “Nếu bất kỳ ai có thể bác bỏ các nguyên lý này, 

thì ta sẽ dâng thủ cấp của mình lên, như là bằng chứng sự 

thắng cuộc của kẻ đó”. 
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Nhiều ngày trôi qua, không ai trả lời cho thách thức này, 

Pháp Sư đã gửi một người hộ tống thuộc bộ phận của ngài, 

đi ra và gỡ các câu viết đó xuống, xé tan, và dẫm dưới chân. 

Người Bà-la-môn rất giận dữ và hỏi: “Ngươi là ai?”. Ông ta 

trả lời: “Tôi là nô công của Thánh Đại thừa”. 

Người Bà-la-môn từ lâu vốn biết tiếng của Huyền Trang, đã 

bị luống cuống và không dám đi tranh cãi với ngài.  

Pháp Sư, do đó, đã mời ông ta đến và tranh luận các quan 

điểm. Sau đó, trước sự có mặt của Giới Hiền, ngài gọi tất cả 

tăng chúng chứng kiến cuộc tranh luận với luận sư Bà-la-

môn. Trong tranh biện, ngài Huyền Trang đã lần lượt giải 

thích và đánh bại lý luận của các phái: Bhutā (Đại phái), 

Nirgrantha (Ly Hệ phái – tiền thân của Kỳ-na giáo), 

Kāpālika (Thấp-bà Đạo phái), và Jutika (Chương Não phái), 

Sāṃkhya (Số Học phái) và Vaiśeṣika (Thắng Luận phái) ... 

bằng lập luận vững chắc về vô ngã.  

Đạo sĩ Bà-la-môn đã phải lặng im không thể trả lời. Cuối 

cùng ông ta đứng lên và nói một cách kính trọng: “Tôi đã 

bị đánh bại và tôi sẵn sàng tuân theo theo lời cam kết ban 

đầu”. Huyền Trang đáp: “Chúng tôi, những đứa con của đức 

Thích-ca, không đề xuất sự hủy diệt mạng sống của con 

người. Giờ ta mời ngươi hành động như một người tùy tùng, 

và theo những hướng dẫn của ta”. Người Bà-la-môn rất vui 

mừng, và lập tức y theo huấn thị. Tất cả ai nghe về chuyện 

này đều vô cùng thán phục và tán tụng. 

Sau đó Pháp Sư muốn đến Orissa tìm mang về bản luận văn 

của Tiểu thừa, mà vốn đã được đề xuất nhằm phá hủy các 

nguyên lý Đại thừa trong 700 kệ. 
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Sau khi ngài kiểm tra, đã tìm thấy nhiều đoạn (văn) có các 

luận điểm đáng nghi ngờ. Sau đó, ngài chỉ thị luận sư Bà-

la-môn, người trước đó đã bị ngài khuất phục: “Ngày trước 

ngươi đã có nghiên cứu các nguyên lý này hay chưa?”. Ông 

ta trả lời: “Vâng! Con có học nó đến 5 lần”.  

Pháp Sư mong muốn ông ta nói về điều đó nhưng ông ta 

bảo: “Làm thế nào mà con, một kẻ nô lệ, lại đủ cả gan để 

chỉ dẫn ngài?”. Pháp Sư đáp: “Những điều này là các giáo 

thuyết mà ta không hề biết, ngươi có thể nói cho ta mà 

không phải e ngại”. Ông ta trả lời: “Trong trường hợp này, 

hãy đợi đến giữa đêm; vì con e là nếu có người nào đó trong 

công chúng biết, sẽ cho rằng ngài đã phải học từ con, một 

nô lệ của ngài. Như thế sẽ làm hủy hoại uy tín và danh tiếng 

của ngài”. 

Theo đó, khi màn đêm buông xuống, ngài không hề nghỉ 

ngơi và khiến ông ta giải thích qua toàn bộ tác phẩm. 

Sau khi thấy hết những điểm sai lạc trong tác phẩm, ngài 

viết một luận văn để bác bỏ từng luận điểm một, toàn bộ lên 

đến 1600 kệ, và gọi nó là Phá Ác Kiến Luận, theo quan điểm 

Đại thừa. Ngài trình lên Giới Hiền, và trong số tất cả đệ tử 

đã đọc công trình này, không một ai lại không đồng ý với 

nó. Họ nói: “ai có thể đánh đổ nổi các luận điểm như thế?”  

Pháp Sư đã không quên nguồn gốc của các tri kiến được sử 

dụng để viết luận văn phản biện này, ngài nói với người 

phục dịch Bà-la-môn: “Ngươi đã bị bẽ mặt đủ mực khi làm 

nô lệ cho ta. Sau khi đã phá tan các ác kiến, giờ ta giải thoát 

cho ngươi. Ngươi có thể đi bất kỳ nơi đâu ngươi muốn”. 

Người Bà-la-môn đầy mừng rỡ, đã đi đến Kāmarūpa (Dục 
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Sắc) tại Đông Ấn, và nói với vua Kumāra-rāja (Vương 

Đồng Tử) về các phẩm chất cao quý của Pháp Sư. Nhà vua 

nghe được đã vô cùng vui mừng, và lập tức gửi thông điệp 

mời Huyền Trang đến để diện kiến ông. 
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12.3. Ngoại đạo Kumārila Bhaṭṭa  

Kumārila Bhaṭṭa (vt. Kumārila) thuộc dòng Bà-la-môn 

Pūrva-Mīmāṃsā, mà theo nhiều nhà triết học đánh giá đây 

chính là chủ nghĩa thực hữu. Ông vốn từng học ở Nālandā 

khi Pháp Xứng còn tại thế, với chủ tâm phá hoại Phật giáo. 

Việc nêu phụ lục đây không ngoài mục đích để thấy rõ lý 

do gây ra sự tổn hại đến uy tín của trường, và biết được cụ 

thể về các biện giải của ông ta, để có thể đưa ra những nhận 

định chính xác, khách quan hơn về sự kiện này trong dòng 

lịch sử của Nālandā. 

Hiện chưa có tài liệu lịch sử nào ghi nhận rõ ràng sinh quán 

và thuở thiếu thời của Kumārila. Net. Mimamsa ghi nhận 

một cách không rõ ràng rằng, ông là một thầy Bà-la-môn, 

sinh ra ở thánh địa. Ông sống vào khoảng TK.7, cùng thời 

và có thể nhỏ tuổi hơn Pháp Xứng. Theo các tài liệu của Bà-

la-môn thì hoạt động của ông, là để cứu vãn nền văn hóa 

Vệ-đà khỏi sự phê phán của Phật giáo. Ông đã theo học Phật 

giáo tại Nālandā nhằm có đủ hiểu biết về triết thuyết và 

phương pháp luận tại đây.  

Theo dữ liệu của Stanford (Net. SEP Kumārila), do có tài 

năng, sau khi đạt đến một trình độ hiểu biết khá đủ, ông đã 

lần lượt tranh luận thắng nhiều tăng đồ Phật giáo. Danh 

tiếng này vang đến tai Pháp Xứng. Đến lượt Pháp Xứng, 

ngài đã cải trang để theo học Kumārila, và tìm ra lý do thắng 

lợi của Kumārila, rồi yêu cầu ông ta tranh luận. Sau cùng 

Pháp Xứng đã thật sự chuyển hóa ông ta theo Phật giáo. Ở 

đây, có một số bàn cãi cho rằng, việc Kumārila sở dĩ thắng 

cuộc trong rất nhiều lần, chính là do yếu tố suy trầm của 
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Phật giáo Ấn thời bấy giờ. Và đi đôi với nhận định này, 

nhiều học giả ngày nay cho rằng, tư tưởng của Kumārila 

không chỉ gói gọn trong triết thuyết Mīmāmsaka, mà còn 

thể hiện những khuynh hướng khác qua các bản luận của 

ông như Uṃveka Bhaṭṭa, Pārthasārathimiśra, và 

Sucaritamiśra. Ngay cả trong bản luận của Tịch Hộ Chân 

Tánh Nhiếp soạn sau này, cũng có nêu rất nhiều tranh luận, 

và trích dẫn từ Kumārila. Các tác phẩm quan trọng của 

Kumārila là: 

Shlokavartika (Minh Thuyết Kệ).  

Tantravartika (Mật Tục Minh Thuyết) 

Tuptika (Minh Thuyết Toàn Tập) 

Từ các nguồn dữ liệu của Bà-la-môn, đã có khá nhiều chi 

tiết dị biệt về cuộc đời của ông588. Hầu hết các quan điểm 

này, đều thống nhất ở chỗ cho rằng Kumārila đã ngụy trang 

để theo học Pháp Xứng. Trong lúc học, ông đã có những 

biểu hiện chống lại Phật giáo, và do đó, bị Pháp Xứng trục 

xuất, và bị chư tăng tại đây xô từ đỉnh ngôi tháp cao 7 tầng 

của Nālandā535F

589. Do sự hỗ trợ của các thần Hindu, nên ông 

không chết mà chỉ bị mù một mắt. Sau đó, ông đi du hành 

 
588Net. SEP Kumārila và Net. Mimamsa कुमाररल भट्ट (kumarila 
bhatta). Accessed 12/02/2017  
589Ở đây cho thấy điểm bất hợp lý, mô tả này mâu thuẫn với một 
nguyên lý quan trọng nhất của Phật giáo là nguyên lý bất bạo 
động. Nhà trường cho đến cùng, vẫn phải tuân theo giáo luật 
Phật giáo. Cố ý gây thương tích hay sát sanh là một trong những 
trọng tội không thể chấp nhận được, huống chi đây lại là đại tăng 
viện nổi tiếng Nālandā vốn có quy nghiêm. Qua đây, có thể nhận 
thấy câu chuyện có lẽ đã được dựng lên từ người đời sau, không 
đủ hiểu biết về giáo luật Phật giáo.  
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khắp các nơi, đánh bại nhiều luận sĩ Phật giáo, và khiến một 

số họ phải theo đạo Bà-la-môn, nhiều người khác đã phải bị 

giết hay tự thiêu. Cuối cùng, Kumārila tự sát theo nghi thức 

Bà-la-môn. Tuy vậy, sự mô tả về cái chết này có nhiều mâu 

thuẫn và khác biệt. Ông mất ở độ tuổi 80. 

Phần tiếp sau tập trung vào việc phân tích các điểm mà 

Kumārila dùng để phê phán Phật giáo. Với mục đích chứng 

tỏ sự ưu việt của kinh văn Vệ-đà và để bác bỏ Phật giáo, 

Kumārila đã trình bày các luận điểm theo cách khác lạ hơn 

so với thế hệ trước, ông cho rằng: 

1. Kinh điển Phật giáo không thể đúng, vì có nhiều nhầm 

lẫn về văn phạm. Đặc biệt hãy lấy câu kệ: ime saṃkhaḍā 

dhammā saṃbhavanti sakāraṇā akāraṇā vinassamti (Các 

pháp này khởi lên khi nguyên nhân có mặt, và tan biến khi 

nguyên nhân vắng mặt)536F

590,591. 

Các kinh văn Phật giáo được soạn thảo tràn ngập ngôn ngữ 

sai lạc, do sử dụng các ngôn từ của ngôn ngữ Magadha hay 

của Dakshinatya, hay ngay cả các dị ngữ của chúng. Do đó, 

tác phẩm là không có giá trị, chúng không thể là tri kiến 

đúng… Ngược lại, chính dạng thức của Vệ-đà (ngôn ngữ 

ráp nối tốt) chứng minh quyền năng của nó là độc lập và 

tuyệt đối. 

Luận điểm này của Kumārila hầu như dựa trên ý kiến của 

ông ta cho rằng các ý nghĩa của mỗi từ (chữ) riêng biệt phải 

là đầy đủ trọn vẹn để cho câu có ý nghĩa đúng đắn. Cũng 

nên lưu ý rằng, Tạng kinh Pāli được chép lại một cách chủ 

 
590Đây là một mệnh đề có nội dung của duyên khởi.  
591Pollock P.55.  
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ý trong một dạng ngôn ngữ địa phương (thổ ngữ), và không 

thuộc các ngôn ngữ vốn chỉ dành cho học thuật. Ngày nay, 

chúng ta có thể thấy tính ngụy biện trong ví dụ điển hình 

trên của Kumārila, khi dùng nghĩa của từng chữ để tìm cách 

bác bỏ ý thực chất của duyên khởi. Điều này cũng chống lại 

nguyên lý y nghĩa bất y ngữ trong Phật giáo, chứng tỏ ông 

ta đã gạt bỏ nguyên lý Phật giáo tối quan trọng này trong 

luận điểm của mình. 

2. Mỗi trường phái chọn một số kinh điển như là liễu nghĩa. 

Để chỉ ra rằng Vệ-đà là kinh văn đúng duy nhất, Kumārila 

khôn khéo nói rằng “sự vắng mặt tên tác giả (của kinh văn) 

sẽ bảo vệ cho Vệ-đà chống lại tất cả chỉ trích”. “Không có 

cách nào để trực tiếp chứng minh một nội dung nào đó của 

kinh điển Phật giáo là sai lạc”, ngoại trừ người ta thách 

thức bản chất chính thống và vĩnh cửu của chính kinh điển 

đó592. Ai cũng biết rằng Tạng kinh Pāli được soạn sau khi 

đức Phật đã nhập Bát-niết-bàn. Hơn nữa, ngay cả nếu chúng 

là ngôn từ của đức Phật, chúng vẫn không vĩnh cửu, và 

không khuyết danh như kinh Vệ-đà593. Ở đây, luận lý chính 

 
592Hàm ý ở đây cho rằng kinh văn Vệ-đà chính là Thánh thư nên 
không (cần) có tên người trước tác.  
593Tuệ Sỹ (b. P.21) ghi thêm chi tiết lập luận của Kumārila như 
sau: “Veda là Thánh ngôn chân lý. Thể tính chân lý thì thường 
hằng bất biến. Vậy Thánh ngôn Veda là thường hằng bất biến”. 
Theo đó, Kumārila khẳng định “Những điều Phật nói không có 
trong Veda. Vậy những điều ấy không phải là chân lý”. Ở đây 
chúng ta thấy được ngay tại mệnh đề đầu tiên, ông ta mặc nhiên 
công nhận như là một tiên đề,  vốn là điều không được công 
nhận bởi Phật giáo và nhiều phái khác: “Veda là Thánh ngôn 
chân lý”.  
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yếu của Kumārila cho là: giáo thuyết của Phật được nói bởi 

con người, tức là có tác giả. Có tác giả là có khởi đầu. Có 

khởi đầu nên không vĩnh hằng. Do không vĩnh hằng nên 

không chứa đựng chân lý594. 

Dựa trên đặc điểm khuyết danh không thể là một chứng cứ 

để cho rằng các kinh điển đó là Thánh Thư hay không có 

sai lạc. Ngoài ra, không ai có thể chứng minh được triết học 

Vệ-đà là tự có, nếu không nói ngược lại rằng hệ thống này 

hoàn toàn phụ thuộc vào hệ thống ngôn ngữ triết học Ấn-độ 

thời đó mới tồn tại với ý nghĩa chủ quan. Tức hệ thống Veda 

cũng không phải là vĩnh cửu theo cách nhìn này. Trong khi 

đó, sự thật là đức Phật không hề sáng tạo ra Phật Pháp (Ngài 

không là “tác giả sáng tạo” ra những triết lý được Ngài dạy), 

mà đức Phật chỉ miêu tả hướng dẫn giúp các đệ tử tự thấy 

được con đường tu tập chứng ngộ chân lý, Kumārila đã 

ngụy biện về sự khởi đầu của Phật Pháp.  

3. Trường phái Kinh Lượng bộ tin rằng vũ trụ vô thường 

(sinh diệt trong từng khoảnh khắc – kshanika). Kumārila 

nói rằng điều đó phi lý, vì vũ trụ không biến mất trong mỗi 

thời điểm. Cho dù người ta xác định khoảng thời lượng của 

một khoảnh khắc bất kể là nhỏ đến như thế nào, thì vẫn có 

thể chia khoảnh khắc đó thành nhiều khoảnh khắc nhỏ hơn 

một cách vô hạn. Kumārila tranh luận: “nếu vũ trụ không 

tồn tại ở giữa những khoảnh khắc, thì nó tồn tại ở khoảnh 

khắc nào?” Vì một khoảnh khắc có thể là nhỏ vô hạn, nên 

Kumārila tranh luận rằng các Phật tử đang cho rằng vũ trụ 

không tồn tại. Đây là một nhầm lẫn to lớn, chứng tỏ 

 
594Tuệ Sỹ (a. P.88).  
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Kumārila không thông hiểu khái niệm tánh Không hay Nhị 

Đế, và cho rằng cái gì không thường hằng, hay vô thường ở 

mức vi tế thì không tồn tại. 
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12.4. Nội dung thạch văn của vua Yaśōvarmadēva  
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Sau đây là toàn bộ nội dung thạch văn (eng. stone 

inscription) Yaśōvarmadēva, trích trong bản dịch Anh ngữ 

tựa đề Nālandā Stone Inscription of the Reign of 

Yaśōvarmadēva của Hiranada Sastri, do Cục Khảo Cổ Ấn 

xuất bản (ASI Vol.20. P.37–46). Qua đây, chúng ta thấy 

được nội dung cụ thể, cấu trúc hành văn, và cách trình bày 

của một thạch bản cúng dường vào thời bấy giờ.  

Theo Tripathi (P.205) thì Mālāda là con của một vị bộ 

trưởng tên Yaśōvarmadēva, có các danh xưng khác là 

Māgapati, Udīcīpati, và Pratīa-tikiṇa, đã cúng dường chư 

tăng của tăng viện. Tăng viện này vốn đã được xây dựng 

bởi vua Bālāditya tại Nālandā, trong sự vinh danh “đứa con 

Tịnh Phạn” (tức Phật Thích-ca). Bản văn đề cao 

Yaśovarman như một lokapāla (hộ trì giả của thế giới), bằng 

rất nhiều ngôn từ cường điệu hóa. Nó mô tả rằng vua 

Bālāditya đã dựng thêm một tăng viện cho Nālandā. 

Toàn bộ bài văn cũng mang tính cách tán tụng và chứa đầy 

các lời lẽ ngoại giao rất khách sáo.  

Về thời điểm của việc cúng dường cho Nālandā, dựa trên 

các phân tích về cách viết và chữ viết, Tripathi cho rằng nó 

được tiến hành sau đời vua Bālāditya khá lâu. Và cho rằng 

nó thuộc vào triều đại Yaśovarman của quốc gia Kanauj tức 

là vào khoảng (725–752). 
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Yaśōvarmadēva trang 1 
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Yaśōvarmadēva trang 2 
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(Kệ 1.) Thường Kính lễ đức Phật, Người đã quyết chí giải 

thoát chúng sinh ra khỏi đại hỗn mang, vướng mắc của thế 

giới; Người đã vô cùng hoan hỉ sau khi bố thí thân mình cho 

kẻ cầu xin; Người mà gót sen được chạm vào bởi chư Thiên, 

kể cả Indra mà vương miện trên đầu họ được khắc chạm 

hình những con cá; và Người đã thành thục với thực tánh 

của muôn loại. 

(Kệ 2.) Yaśōvarmadēva lừng lẫy, phồn vinh, và trang 

nghiêm đã đứng dậy sau khi đặt chân của Ngài lên đầu của 

tất cả các quốc vương và đã hoàn toàn tẩy sạch bóng tối 

kinh hoàng trong dạng của tất cả kẻ thù [phiền não] bằng sự 

phổ chiếu hào quang của thanh gươm [trí huệ] của Ngài. 

Ngài là Hộ pháp vang danh của thế giới và là nguyên do cho 

sự hân hoan phấn khởi của tất cả thiên nữ Padminī (Tọa 

Liên Hoa). Ngài soi sáng lên tất cả mọi chốn, tựa như vầng 

dương chói lọi đã lên cao sau khi phóng hào quang lên đỉnh 

của mọi ngọn núi và xé tan kẻ thù trong dạng bóng đêm 

kinh khiếp, bằng sự phát tỏa hào quang; Người là Hộ Pháp 

lừng lẫy của thế gian, và là căn nguyên cho sự nở rộ rực rỡ 

của tất cả đóa sen trên trái đất.  

(Kệ 3.) Mālāda là con trai rạng rỡ và hào hiệp của Tinika 

lừng danh, vốn là bộ trưởng của ngài (Yaśōvarmadēva), 

người bảo vệ tiền tuyến và người cai trị miền Bắc. Ông 

(Mālāda), người chinh phục kẻ thù thần tốc và vô song, 

người đáp ứng các nguyện vọng của những thỉnh cầu trên 

trái đất. Một người kiên định của gia đình thuần khiết và 

con của Bandhumatī, đã được vinh danh bởi ân huệ vĩ đại 

của ngài (Yaśōvarmadēva). 
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(Kệ 4-6.) Bālāditya, đại vương của sự can trường bất khả 

cưỡng, sau khi đã chế ngự tất cả kẻ thù, và vui hưởng toàn 

thiên hạ, đã dựng tại đây ở Nālandā, một ngôi tăng viện 

(prāsāda) siêu phàm và vĩ đại của con trai lừng danh của 

vua śuddhōdana (Tịnh Phạn), mà dường như tầm nhìn [của 

tăng viện này] còn vượt qua khỏi núi Kajlāsa. Nālandā có 

các học giả nổi tiếng, do tri kiến của họ về thánh thư và 

nghệ thuật, cũng như là có (chan hòa) vầng hào quang của 

các điện thờ rực rỡ và sáng chói như những làn mây trắng. 

Đại tăng viện cười nhạo, như đã từng làm thế, lên tất cả các 

thành phố của các vị vua đã tóm thâu tài sản bằng việc phá 

tan từng mảnh các tăng viện của các khổng tượng, bị bao 

vây bởi những con ong đen rực rỡ vốn đã bị làm cho điên 

cuồng do uống say trong các vùng đất thù nghịch. Nālandā 

có một hàng các tăng viện, mà đỉnh nhọn của chúng đụng 

các tầng mây. Các tăng viện đó, nên nói là, chuỗi hoa 

nghiêm của trái đất, được tạo bởi Đấng Sáng Tạo, sáng lộng 

lẫy hướng thượng. Nālandā có các tăng viện rực rỡ do bởi 

mạng lưới các hào quang của nhiều loại châu báu đặt bên 

trong chúng, và là nơi trú ngụ êm đềm của chư tăng uyên 

bác và thiện đức; và tựa như núi Sumēru (Tu-di) là nơi trú 

ngụ diễm lệ của các Vidyādhara 540F

595 (Hữu Trí) tôn quý. 

(Kệ 7.) Tăng viện (prāsāda), sau khi đã đi vòng quanh trái 

đất và khám phá, như nó đã (như vậy), thật là một cuộc 

phiêu bạt vô bổ, khi mà thế giới này không còn cấu trúc nào 

khác để bị chinh phục (vượt qua); (tăng viện) đứng nổi bật, 

như thể nó là một cột trụ của sự danh tiếng vĩ đại mà nó đã 

 
595Vidyādhara là người sơ hữu được trí huệ. 
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giành được, chế diễu nét lộng lẫy của cung Hằng, xem 

thường vẻ đẹp của dãy tuyết sơn Himalaya, làm lu mờ Hằng 

hà trắng sáng của bầu trời, và rồi biến các kẻ tranh cãi trở 

thành xuẩn ngốc.  

(Kệ 8.) Tại đây, Mālāda của gia đình được đề cập trên, và 

danh tiếng với sự phụng kính lên đức Phật tổ thanh tịnh, đã 

tự mình mang đến một cúng dường lâu bền tận tụy, nước 

tinh khiết như cam lồ mát dịu, và pha lẫn bột của tứ hương 

541F

596, cũng như là đèn soi, các cúng dường bơ và sữa chua đã 

được làm thanh trong. 

(Kệ 9.) Dưới sự xếp đặt của cộng đồng các tăng đồ thông 

tuệ, mộ đạo,và học thức, ông ta đã đóng góp hàng ngày, 

trong cung cách phù hợp, cơm với nhiều chế biến khác 

nhau, sữa chua và bơ (ghee), lên tứ chúng tăng-già. Ông ta 

cũng cúng dường tăng đoàn nước tinh khiết thơm ngát, 

được thấm đượm tứ hương liệu, và được phân phối mỗi 

ngày tại sattra (trung tâm giảng Pháp).  

(Kệ 10.) Ngài (Mālāda), mà hành vi thật tuyệt vời, đã đứng 

ra thỉnh mua (mọi thứ) ở đây (Nālandā) từ Tăng đoàn tôn 

kính, và cúng dường trở lại (cho các tăng đồ) theo đúng các 

nghi thức, ngoại trừ các tăng y. Ông còn cúng dường cho 

các con của Thích-ca, nghĩa là các tăng đồ Phật giáo, chỗ 

 
596Trong ASI Vol 20. P.39 có ghi tứ hương là 4 chất liệu tạo mùi 
thơm gồm tvak (loại tre manna), ēlā (cardamom, cây cho bột 
mùi thơm như quế là bạch đậu khấu), pairaka (laurus cassia, một 
loại cây thuộc họ nguyệt quế), và nāgakēsara (Pinus roxburghii, 
cây thuộc họ thông), cả 4 loại này đốt ngửi hương rất thơm. 
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trú ngụ chung, để họ dùng thời gian một cách an lạc; cho 

chí đến và trên cả Narddarikā, ngoại trừ một nơi cho mình.  

(Kệ 11.) Món quà thanh khiết này đã được tạo bởi ông ta, 

vốn là anh em của Nirmmalā, có khuôn mặt tựa trăng thu. 

Tiếng tăm của ông vang xa khắp hoàn vũ, và ông ta đã được 

thức tỉnh bởi (giáo) ngữ của Tăng-già Pūrṇṇēndrasēna, 

người tỏa sáng do sự kiệt xuất của mình. 

(Kệ 12.) Tất cả món quà này, đã được cúng dường bằng 

lòng kính ngưỡng vỹ đại, hồi hướng cho phúc lợi và trường 

thọ của phụ mẫu, huynh đệ, hiền thê, tỉ muội, tử tôn, và bằng 

hữu của ông ta (Mālāda); người là bồ công đức duy nhất. 

Xin điều nguyện được chấp thuận để cho chúng sinh có thể 

vượt qua biển sợ hãi của thế gian, và đắc đại quả của Cây 

Ước Nguyện trong dạng Giác ngộ thiêng liêng.  

(Kệ 13.) Khi nào ánh nguyệt còn tỏa sáng, và vầng dương 

– ngọn đèn của thế gian – còn chiếu những tia sáng rực rỡ 

và lan tỏa; khi nào trái đất cùng với đại dương vây quanh 

vẫn còn, và bầu trời cho khoảng không gian còn đó, và khi 

nào các núi non hùng vĩ vẫn mang vác thế gian, thì khi đó 

hãy cho kirlli này, vốn thanh tịnh như mặt trăng, tỏa sáng 

tròn đầy khắp mọi phương.  

(Kệ 14.) Bất kỳ ai gây trở ngại cho món quà này, vốn phải 

được trường tồn như thế gian, sẽ bị tiêu hủy mọi công đức 

người đó có, và có số phận thảm khốc của người phạm ngũ 

đại trọng tội – (hãy cho ông ta hiểu rằng) Phật tổ (Jina) luôn 

hiện diện trong đây, ngồi trên tòa kim cương, và rằng vị vua 

vĩ đại Bālāditya đã xác lập lệnh này.  



 

380 
 

(Kệ 15.) Nên, Śilacandra và Karaṇika Svāmidatta lừng 

danh, đã đặt chỉ thị của tăng đoàn lên đầu của mình mà 

không hề xem xét đến sức nặng (của trọng trách), soạn thảo 

một lần praśasti (lợi lạc) đẹp đẽ và siêu việt dù rằng đơn 

giản, mặc cho vốn tri kiến của họ thì nhỏ nhoi, vì liệu rằng 

ngay cả người què quặt có muốn với hái các quả từ cây trên 

núi hay không? 
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12.5. Trích nội dung thạch văn tìm thấy trong bảo tháp 

Bhadracarīpra-ṇidhāna (TK.10) tại Nālandā 

Nguyên Văn (Schopen b. P.151 trình bày): 

A 

(1) oṃ [ | | ] yo buddha-śāsana-saroja-vikāsane bhūl 

lokottare tad itare ~ ~ ~ ~542F597 tattvaḥ | 

(2) śāstre prabhākaramatiḥ saviteva loke śītāṅsu-tulya-

carito pi yaśo viśuddhaḥ [ | | ] 

(3) śiṣyeṇa tasya yati-kairava-śītadhāmnā buddhākareṇa 

yatinā suguṇākareṇa [ | ]  

āropito bhagavataḥ sugatasya caityaḥ (4) sva[r]ṇṇācala-

pratisamasthitir eva bhūyāt |  

puṇyenānena labdhāsau bauddham pādam anuttaraṃ 

śreyo-[mā]rge niyuñjīta lokaṃ saṃsāra-pīḍitaṃ | |  

B 

(1) oṃ [ | | ] yāvata niṣṭha nabhasya bhaveyā | sa(tva) 

ā[śe]ṣata niṣṭha tathaiva | 

(2) karmatu kleśātu yāvata niṣṭha | tāvata niṣṭha mama 

praṇidhānaṃ | | 

C 

"Buddhist formula in two lines"  

D 

(1) ārabhadhvaṃ niṣkramata yujyadhvaṃ buddha-śāsane 

dhunīta mṛtyunaḥ sainyaṃ na-(2)-ḍāgaram iva kuñjaraḥ | 

yo hy asmin dharmma-vinaye apramattaś cariṣya-(3)-ti 

prahāya jāti-saṃsāraṃ duḥkhasyāntaṃ kariṣyati | |  

 
597Bốn chữ (akṣaras) bị xóa mờ không đọc được. 
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Dịch (theo bản Anh ngữ của Schopen b. P.151): 

A  

Oṃ. Người, từ trong tòa sen nở của Phật pháp, đã siêu vượt 

thế gian …  

Vì bậc đạo sư, Prabhākaramati (Quang Nguyên Huệ) đã trụ 

trong thế giới tựa như ánh dương; cũng thế, sự hiện diện của 

ngài như vầng nguyệt tuyệt diệu và tỏa sáng.  

Một đài tưởng niệm Đấng Thiện Thệ, Đấng Thế Tôn đã 

được dựng lên bởi người học trò của ngài.  

Một niềm hân hoan mát dịu đến những đóa hoa đêm nở rộ 

của các đấng khổ hạnh, đức khổ hạnh Buddhākara, một 

nguồn phong phú các phẩm chất cao đẹp. 

Nguyện cho đài này mãi trì tồn tựa Kim sơn. 

Qua thiện đức của việc này, xin nguyện ngài 

(Prabhākaramati) đắc quả vị Phật vô thượng. 

Xin cho tục giới, vốn bị phiền não do liên tục tái sanh, được 

điều phục trên đường đạo nhiều thiện duyên hơn. 

B 

Quảng đại như hư không, rộng mở đến tận cùng 

Cũng như rộng mở đến toàn bộ chúng sinh không bỏ sót  

Xa thấu đến tận cùng của các hành vi và các hữu lậu  

Lời nguyện của con sâu rộng đến tận cùng như thế 

C 

"Hai dòng khuôn sáo kính ngữ"  

D 

Ngươi phải bắt đầu! Ngươi phải khởi động! Ngươi phải tự 

ràng buộc vào chỉ giáo của đức Phật!  
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Điều này sẽ đánh đổ đạo quân của cái chết, tựa như chú voi 

tạo ra một ụ cỏ tranh.  

Quả thật, kẻ chú tâm, sẽ trui rèn giáo pháp và Giới Luật này  

Sẽ từ bỏ được luân hồi tiếp nối, sẽ tạo quả dứt mọi khổ đau.   
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12.6. Kinh văn giải thích nguồn gốc Thời Luân (Kālacakra): 

Tài liệu này trích thông tin từ Hartzell (P.976–979). 

Truyền thống kinh điển ghi nhận Phật thích-ca đã dạy Thời 

Luân tại Śrīdhānyakaṭaka, do thỉnh cầu của Sucandra (Hiền 

Nguyệt). Ông đã viết giáo pháp này xuống gồm 12000 kệ 

mūlatantra (Căn Bản Mật Tục). Học giả cận đại là Śastri đã 

ghi nhận một trích dẫn ngắn từ một trong các chú giải còn 

sót lại về Sekoddeśa, trong một thủ văn của TK.13 trong thư 

viện Asiatic Society of Bengal (Viện Xã Hội Á Châu 

Bengal). Thủ văn này là Sekoddeśa-ṭippanī, được trước tác 

bởi Sādhuputra Śrīdharānanda đã cung cấp một tường thuật 

giải thích nguồn gốc giáo pháp Thời Luân: 

Oṃ - đảnh lễ đấng Thời Luân trang nghiêm. Mẫu thân của 

phổ sắc cấu thành từ Không tánh vô lậu. Và thân Ngài tràn 

ngập bởi một trăm cam lồ bất nhị. Với thân này, ngài sản 

sinh ra dòng truyền Thắng Nhân. Xin đảnh lễ lên thân đó 

với các cúng dường được thanh tịnh hóa bằng Du-già hỷ 

lạc. Vinh danh gót sen của Đạo sư (Guru), nhờ ân đức của 

ngài, con viết chú giải [này] về Sekoddeśa để ghi nhớ. Đây, 

hiển nhiên, Sư Tử Năng Như Lai (Bhagavan Śakyasiṃha), 

do được khẩn cầu bởi những ai mong nguyện được nghe 

các Mật điển khác nhau tại caitya (đài tưởng niệm) vĩ đại 

của Śrīdhānya [kaṭaka], [Nên Ngài] đã truyền dạy Mật chú 

thừa. Tại đó, vua Sucandra, hiện thân của thập địa đại bồ-

tát Kim Cang Thủ (Vajrapāṇī), đã thỉnh vấn ngài giáo chủ 

[Sư Tử Năng Như Lai] về đại Mật tục 12000 kệ, Nguyên 

Thủy Vô Song Phật (Paramādibuddha). Cho nên, tiên tri 

của giáo chủ là: trong hệ Bát-nhã-ba-la-mật-đa, Đại giác 
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(mahābodhi) trụ tại bồ-đề (bodhi); phạm vi huấn thị giới 

hạn tại đại sơn Linh Thứu (Gṛdhrakūṭa). Pháp giới diệu 

tường là nơi được mô tả bởi hệ thống Mật tục; giới ta-bà …  

ở trong trạng thái tâm tỉnh thức của các vị Phật đang cư 

ngụ trong tam thế. Giáo pháp về các kiếp thời [mật tục], 

Chân Ngôn (Dhāraṇī) ở cuối của kinh Ti-bà-sa (Vaibhāṣika 

sūtra), vốn không nói [đó] là trụ xứ duy nhất của chư Phật 

vì đó là nơi trú của các chúng sinh Trung bình. Ngay cả 

trên Đỉnh Linh Thứu, khi Di-lặc [theo] hệ Bát-nhã-ba-la-

mật-đa, đức Phật sẽ giảng dạy hệ Mật tục thanh tịnh tại 

Śrīdhānya. Nên tương ứng với tuyên thuyết của đức Phật, 

có [xảy ra] việc giảng dạy về hệ Mật tục tại Śrīdhānya. Và 

những nơi khác, với chủ tâm phát khởi tín tâm trong [hệ] 

đó, giáo chủ của thập địa đại bồ-tát, hay một số 

Saṃgītikāra [tụng nhân – người đọc tụng lại kinh] đã dạy 

giáo pháp đó một cách chi tiết… [lời cuối sách:] Điều ích 

lợi nào có thể tiếp thu bởi việc viết chú giải này về 

Sekoddeśa của con, nguyện cho điều đó được dùng như dầu 

thoa chân của Kim Cang tát-đỏa (Vajrasattva). Từ đây, chú 

giải về Sekoddeśa hoàn mãn. [Sau lời cuối:] Bản văn này 

được viết bởi Sādhuputrapaṇḍita của Śrīdharānanda.  

Truyền thống này sau đó cho rằng trong vùng đất Sambhala 

(hay Śambhala), vua Yaśa, một hiện thân của Văn-thù-sư-

lợi được biết như là Kalkin, đời thứ 7 của dòng vua theo sau 

Sucandra, và cai trị thành phố tên Kalāpagrāma, đã trước 

tác Laghukālacakratantra (Yếu Giảng Thời Luân Mật Tục) 

trong 1030 kệ. Con của ngài, Puṇḍarika, đã soạn Chú giải 

về Vimalaprabhā (Vô Cấu Quang Chú Giải).  
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… Thánh đức Dalai Lama thứ 14 có cung cấp một giải thích 

gần đây liên quan đến nguồn gốc của kinh văn. Và các giải 

thích này ở mức sâu xa hơn các mô tả trong lịch sử. Được 

biết rằng các kinh văn đã được giảng dạy bởi đức Phật trong 

sự hiển thị thần bí cho các đệ tử trong trạng thái linh cảm, 

nên, Ngài giải thích, “thật sự vấn đề không ở quan trọng chỗ 

liệu rằng có Mật điển đặc biệt nào, đã được diễn giảng trong 

thời gian đức Phật còn tại thế. Vì thật ra, Căn Bản Mật Tục 

của Thời Luân đã được khởi đầu bởi đức Phật lúc ngài tại 

thế”. Truyền thống lưu truyền rằng đệ tử đầu tiên của đức 

Phật là vua Candra-bhadra (Nguyệt Hiền), người đã viết chú 

giải của Căn Bản Mật Tục, theo sau dòng truyền bởi Văn-

thù-sư-lợi và đệ tử Puṇḍarika, là những người đã soạn 

Laghutantra (Yếu Giải Mật Tục) và Vimalaprabhā (Vô Cấu 

Quang) theo thứ tự. Một Tăng-già TK.10 là Chilupa được 

biết là đã nhận giáo pháp này từ Văn-thù-sư-lợi và truyền 

nó xuống cho một loạt các đại sư (Ācārya, Kālacakrapāda 

Trưởng và Thứ, Mañjukīrti của Nālandā, Sang Gye Yeshe 

thuộc Tây Tạng, Samanta Śrībhadra thuộc Nepal, và Ra 

Chorab, Du-già Sư Tây Tạng của TK.12, Ra Yeshe Seng 

Gye, và sau đến là Bu Ston TK.14). “Cho nên dòng truyền 

thừa đã được chuyển từ thế hệ này sang thế hệ khác cho đến 

ngày nay. Tôi, tự mình, nhận các ban truyền năng lực và các 

khẩu truyền của những giáo pháp về các giai đọan Phát khởi 

và Hoàn thiện từ Kim Cương đạo sư của mình là Kyabje 

Ling Dorje Chang, từ tổ thứ 97 là Ngôi vị của 
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Tsongkhapa 5

598. Tôi đã nhận khẩu truyền về Mật Tục Căn 

Bản Chú Giải từ Serkhong Tukse Rinpoche. 

Phát biểu trên đã tóm lược một cách gọn đẹp quan điểm 

truyền thống của Thánh Đức về lịch sử, sự tồn sinh của tu 

tập Thời Luân. Ở chương “Lịch sử Thời Luân tại Ấn-độ”, 

Newman đã trích dẫn trong tiểu luận của mình giải thích 

của Vô Cấu Quang rằng, đức Phật đã giảng dạy Thời Luân 

tại Dhānykaṭaka, “Nơi có một tháp ngọc thạch khổng lồ tọa 

lạc tại chỗ mà ngày nay là ngôi làng Amarāvatī thuộc địa 

phận Guntur bang Andhra Pradesh”. Ngọn tháp đã bị tiêu 

hủy đầu TK.19 để dùng làm vật liệu xây cất”. Xa hơn nữa, 

Newman cho biết “Theo truyền thống Thời Luân, Mật điển 

Thời Luân đã được mang từ Dhānykaṭaka đến Sambhala 

bởi Sucandra, vị Pháp vương của Sambhala.  

  

 
598Tính từ Đức Phật là tổ thứ nhất đến nay, nếu so sánh lượng 
thời gian truyền xuống với dòng truyền 28 tổ của Thiền tông cho 
đến Bồ-đề-đạt-ma, thì có vẻ dòng truyền Thời Luân hợp lý hơn 
về số lượng truyền nhân. 
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12.7. Danh mục các đời vua triều đại Pāla: 

Dưới đây là bản so sánh danh mục các vua triều Pāla thuộc Ấn-

độ theo niên đại. Cột trái là các ghi nhận theo nguồn sử Tây Tạng. 

Cột phải ghi nhận theo các nghiên cứu hiện đại. Nguồn: Dutt 

P.353 

Stt Tên (sinh thời) Stt Tên (sinh thời) -  

Học viện thành lập 

1. Gopāla (660–705) 

2. Devapāla (705–53) 

3. Rasapāla (753–65) 

4. Dharmapāla (765-829) 

5. Masu-rakṣita (829-37) 

6. Vanapāla (837–47) 

7. Mahīpāla (847–99) 

8. Mahāpāla (899-940) 

9. Śamupāla (940-52) 

10. Śreṣihapāla/ 

Praiṣṭhapāla (952–55) 

11. Canaka (955–83) 

12. Bheyapāla (983-1015) 

13. Nyāyapāla (1015-50) 

14. Āmrapāla (1050-63) 

15. Hastipāla (1063-78) 

16. Kṣāntipāla (1078-92) 

17. Rāmapāla (1092–1138) 

18. Yakṣapāla (1138–39) 

1. Gopāla (giữa TK.8) – 

Odantapurī 

2. Dharmapāla (770–810) – 

Vikramaśilā 

3. Devapāla (810–50) – 

Somapura 

4. Vigrahapāla I (850–54) 

5. Nārāyaapāla I (854–908) 

6. Rājyapāla (908–40) 

7. Gopāla II (940–60) 

8. Vigrahapāla II 

9. Mahīpāla I (988–1027) 

10. Jayapāla (1038–55) 

11. Vigrahapāla III (1055–70) 

12. Mahīpāla II (1070–75) 

13. Śūrapāla (1075–77) 

14. Rāmapāla (1077–1120) – 

Jagaddala 

15. Kumārapāla (1120–25) 

16. Gopāla III (1125–40) 

17. Madanapāla (1140–55) 
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Thành Tựu Cấu Luận, 138 

thành tựu giáo thọ, 127, 194 

Thanh Văn thừa Sendhava, 

191 

Thập Bát Giới, 223 

Thập Bát Không Tánh Luận, 

264 

Thập Địa Kinh, 253 

Thập Nhị Môn Luận, 255 

Thập Nhị Nhân Duyên, 223, 

251 

Thập Tam Tính Cát Tường 

Luân Chế Maṇḍala Nghi 

Quỹ, 181 

Thập Tam Tính Cát Tường 

Luật Chế Cung Dưỡng Nghi 

Quỹ, 181 

Thập Thiện Hạnh, 223 

Thấp-bà, 360 

Thấp-bà Đạo phái, 363 

Thất Thập Không Tánh Luận, 

183, 334, 342 

Thất Thập Không Tánh Luận 

Thích, 176 

thau, 7, 153, 214, 313, 314, 

315, 316, 317, 318, 322 

thẻ bài, 318 

Thế Tôn, 37, 40, 306, 308, 383 

Thế Tôn Bảo Công Đức Tập 

Tụng Nan Ngữ Thích, 179 

Thí Dụ Kinh, 272 

thí sinh, 135, 193, 198, 199 

Thích Tuệ Cung, 258 

Thích-ca, 14, 23, 34, 35, 43, 

56, 88, 91, 98, 113, 130, 

162, 317, 344, 349, 363, 

373, 378 

Thích-ca Quang. Xem Hữu 

Năng Quang, Xem Hữu 

Năng Quang, Xem Hữu 

Năng Quang 

Thích-ca-mâu-ni, 14, 23, 34, 

98, 239, 317 

Thiền Định Lục Pháp An Lập, 

177 
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Thiền Định Lục Pháp An Lập 

Thích, 177 

Thiền Dưỡng Thứ Đệ. Xem 

Giai Trình Thiền 

thiên hầu, 194 

Thiền học, 137 

Thiên Thai tông, 265 

Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán 

Thế Âm Bồ-tát Vô Ngại Đại 

Bi Tâm đà-la-ni Kinh, 278 

Thiện Tồn Nguyệt, 186 

Thiền tông, 92, 98, 250, 262, 

265, 388 

thiên văn, 129, 137, 259, 326 

Thiên Văn học, 137 

Thiện Vô Úy, 83, 276 

Thiên Vương Hộ, 298 

thơ, 138, 206, 326 

thổ ngữ, 54, 137, 261, 369 

Thời Luân, 80, 81, 87, 89, 135, 

238, 385, 387, 388 

Thời Luân Kế Sổ Luận Nghị, 

174 

Thôi Trung Tuệ, 256 

Thổ-nhĩ-kỳ, 70, 71, 72, 75, 

191, 200 

Thonmi Sambhota, 7, 220, 329, 

331 

Thủ Cát Hiền, 299 

Thủ công nghệ, 134, 145, 326 

Thủ Hộ Đại Thiên Quốc Thổ 

Kinh, 185 

thu nhập, 67, 68, 103, 105, 

120, 121, 122, 159 

thực hành, 81, 82, 89, 93, 94, 

97, 131, 133, 135, 137, 

142, 144, 205, 215, 246, 

332, 346 

thuốc men, 85, 145, 153, 154, 

160 

thương thuyền, 246 

Thượng Tọa bộ, 88 

Thuyết Nhất Thiết Hữu, 73, 133, 

143, 224, 255, 272 

Tì-bà-sa, 38, 340 

Tịch Thiên, 37, 81, 90, 94, 

183, 192, 266, 295, 334 

tiệm ngộ, 262 

Tiền dịch, 241 

tiền đúc kim loại, 105 

Tiễn Xạ Giả, 184 

tiếng Phạn chuẩn, 253 

Tiểu Bộ Kinh, 143 

Tiểu thừa, 27, 93, 102, 129, 

130, 157, 262, 295, 298, 

360, 361, 362, 363 

tì-kheo giới, 62, 224 

Ti-ma-la-xoa, 258 

Tịnh Độ, 250, 265, 267 

Tịnh Giác, 298 

Tịnh Phạn. Xem śuddhōdana 

Tinika, 376 

Tirthankara, 58 

Tì-Xá-li, 75 

Tổ Chức Giáo Dục, 114 

Tổ chức học đường, 128 

Tọa Liên Hoa, 376, Xem 

Padminī 

tòa sư tử, 166 

Toàn Luân, 175 

Tối Thượng Luận, 181 

Tối Thượng Mật Tục Luận, 340 
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Tối Thượng Trang Tông Nhất 

Thiết Phân Thứ Đệ Trang 

Nghiêm 248F, 184 

toma, 354 

tôn đối phương làm thầy, 112 

Tôn Giả A-nan-đà Tán, 172 

tôn sư, 39, 125, 194, 195, 333 

Tôn Tu Đạt, 256 

Tô-tất-địa Kinh, 276 

traidhakāyavākcittādhiṣṭhān-

opadeśa, 186 

traisattvasamādhisamāhita, 

186 

Trang Nghiêm học, 137 

Trang Tử, 262 

tranh luận, 6, 45, 69, 101, 106, 

109, 112, 

trayodaśātmakaśrīchakdra-

saṁvara-maṇḍalopāyikā, 

181 

trayodaśātmakaśrīsaṁvarārcan

a-vidhi, 181 

Trí Cát Tường Hữu, 191 

Trí Hảo. Xem Legpai Sherab 

Trí Huệ, 121, 298 

Trí Không Hành Nữ Thành Tựu 

Pháp, 171 

Trí Mẫn, 257 

Trí Mật, 360 

Trí Quân, 186, 297 

Trí Quang, 231 

Trí Tâm Yếu Tập Hội Sớ, 174 

Trí Tạng, 229, 236, 298, 299, 

Xem Tuệ Tạng 

Tri Thức học, 205 

triện, 119, 122, 123, 125, 320 

triết lý, 46, 51, 75, 99, 130, 

131, 327 

Triệu Khuôn Dẫn, 279 

Triệu Văn Long, 257 

Triệu Văn Nghiệp, 257 

trikāla-parikṣa, 178 

Trikaṭuka, 190 

triṃśikā-kārikā, 187, 264, 341 

triśaraṇasaptati, 176 

trisattvasamādhisamāpatti, 

175 

trisattvasamādhisamāpatti 

(Tam Tát-đỏa Đại Định 

Tam-ma Bát Địa), 175 

Trisong Detsen, 222, 225, 230, 

279, 280, 296, 329, 335 

trisvabhāva-nirdeśa, 187 

Trophu Losawa, 73 

trụ trì, 17, 38, 106, 124, 224, 

251, 361 

Trừ Uế Phẫn Nộ Jambhala 

Thành Tựu Pháp, 171 

Trúc Đạo Hinh, 256 

Trúc Pháp Hộ, 260 

Trúc Pháp Thủ, 257 

Trúc Phật Niệm, 257 

Trúc Sóc Phật, 252 

Trúc Thương Đàm, 259 

Trung Á, 48, 239, 246, 271 

Trung A-hàm, 143 

Trung Ấn, 66, 273, 275, 277, 

319 

Trung Biên Phân Biệt Luận, 

181, 340 

Trung Biên Phân Biệt Luận 

Thích, 184, 187, 264, 341 

Trung Bộ Kinh, 56, 143 
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Trung đạo, 38, 39, 46 

Trung Quán, 36, 48, 62, 82, 93, 

94, 138, 176, 192, 206, 

225, 236, 237, 242, 250, 

255, 267, 280, 292, 336, 

338, 340, 342 

Trung Quán - Duy Thức, 94 

Trung Quán Bảo Đăng Luận, 

173 

Trung Quán Chi Phân Luận, 

171 

Trung Quán Luận, 334 

Trung Quán Luận Tụng, 255, 

292, 342 

Trung Quán Nghĩa Nhiếp Luận, 

173 

Trung Quán Quang Luận, 180, 

236 

Trung Quán Tâm Luận Tụng, 

173, 294 

Trung Quán Tâm Quang Minh 

Biện Luận, 173 

Trung Quán Trang Nghiêm 

Luận, 48, 180, 185, 236 

Trung Quán Trang nghiêm 

Luận Thích, 185 

Trung Quán Trang Nghiêm 

Nan Ngữ Thích, 180 

Trung Quán Tứ Bách Luận, 

171 

Trung Quán Tục Tự Tánh Du-

già, 296 

Trường A-hàm, 143 

trưởng ban tác nghiệp, 127 

Trường Bộ Kinh, 56, 57, 58, 

143 

Trưởng Bối Hữu, 298 

Trương Huyền Bá, 256 

trưởng lão, 52, 124, 127, 130, 

134, 154, 204 

Trương Liên, 252, 256 

Trương Sĩ Minh, 257 

Trương Trọng Chánh, 257 

Truy Kiểm Quan Hệ Luận, 177 

truyền khẩu, 98, 155, 235, 238, 

241, 244 

Truyền nhân, 15, 17, 113 

truyền thống Nālandā, 17, 49, 

80, 99, 108, 188, 215, 216, 

244, 326, 333, 334, 336, 

349 

truyền thống tranh biện, 249 

truyền thừa không đứt đoạn, 

14, 98, 239 

Truyền Thừa Nālandā, 6, 35, 

36, 43, 80 

truyền thuyết, 17, 53, 57, 80, 

81, 137, 158, 159, 172 

tshogs-rampa, 338 

Tsongkhapa, 17, 233, 237, 

388 

Tứ Bách Kệ, 176 

Tứ Bách Luận Thích, 176, 294 

Tử Bích, 252 

Tử Các, 297 

Tứ Chi Thành Tựu Pháp Phổ 

Hiền Mẫu, 174 

tứ chúng, 378 

Tứ Đế Kinh, 251 

từ điển học, 206 

Từ Điển học, 326 

Tứ Dược Mật Tục, 224 

Tự Gia Trì Thứ Đệ Luận Nghị, 

171 
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Tự Hối Xưng Tán, 176 

tứ hương, 378 

Tự Kinh Chú Danh, 177 

Tụ Luân Nghi Qũy, 170 

Tử Nhi Cát, 181 

Tự Thân Gia Trì Thứ Đệ Luận 

Nghị, 171 

Tứ Thập Nhị Chương Kinh, 

249, 250 

Tứ Tọa [Du-già Mật Tục] 

Thành Tựu Pháp, 171 

Tứ Tọa Mật Vương Mạn-đà-la 

Bằng Hữu Khả Nghi Quỹ 

Tập Luận, 171 

tư tưởng Bát-nhã, 262 

tư tưởng triết học, 92 

Từ Vương, 365 

Túc Sanh Truyện, 139, 251 

Tục Tự Tánh, 225, 236, 294, 

340 

Tuệ Hộ, 298 

Tuệ Hữu, 298 

Tuệ Nghĩa, 258 

Tuệ Nghiêm, 258 

Tuệ Quang, 258 

Tuệ Sỹ, 32, 225, 226, 405 

Tuệ Tạng, 180, 234, 296 

Tuệ Tinh, 258 

Tuệ Tung, 257, 258 

tượng đồng, 7, 145, 146, 315, 

317, 318, 319, 320, 322 

tượng hình, 260 

tượng Phật đứng dát đồng 

thau, 305 

Tương Quan Khảo Kiểm Luận, 

339 

Tường Tế Chánh Luận, 341 

Tương Ưng Bộ Kinh, 56, 143 

tượng ý, 260 

Tuptika, 367 

Turfan, 82 

Turuṣka, 200 

Tuva, 48 

tuyển sinh, 132, 198, 199 

ucchuṣmajambhalasādhana, 

171 

Udbhaṭa-siddhi-svāmin, 61 

Uḍḍiyāna, 279 

Udīcīpati, 373 

Ujjayani, 229 

Uṃveka Bhaṭṭa, 367 

Uṇādi-sūtra, 139 

Ứng Thành, 236, 293, 340 

Ứng Thuận Chánh Lý Luận, 

185 

upādhyāya, 125, 194, 195, 206 

Upasarga-vṛtti, 139 

Upāyaśribhadra, 299 

Urgyana, 207 

Uruvāsa, 190 

uttara-tantra-śāstra, 340 

vādanyāya-nāma-prakaraṇa, 

177 

vāda-nyāya-nāma-prakaraṇa, 

340 

Vāgīśvarakīrti, 236 

vaibhāṣika, 138 

Vaibhāṣika sūtra, 386 

vaidalyaprakaraṇa, 183, 334, 

342 

Vāigīsvarakirti, 189, 206 

Vairocana, 223, 229 

Vaisali, 75 

Vaiśeṣika, 363 
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Vajrabodhi, 277, 287, 298 

vajrācārya, 127, 194 

vajracchedikā-prajñāpāramitā-

sūtra, 264 

vajra-cchedikā-prajñā-

pāramitā-sūtra, 272 

Vajragarbha, 202 

Vajrapāṇī, 385 

Vajrasattva, 386 

vajra-sekhara-sarva-tathāgata-

satya-saṅgraha-mahā-yāna-

pratyut-pannābhi-

sambuddha-mahā-tantra-

rāja-sūtra, 278 

Vajrasharada, 320 

vajrāvalī-nāma-maṇḍalavidhi, 

171 

Vajrayāna, 80, 135 

vajrayānāpattimañjarī, 171 

vākkoṣarucirasvaravajragīti, 

184 

Vākyapadīya. Xem Vākya-śāstra 

Vākya-śāstra, 140 

Valabhī, 123, 178, 184 

Vamana, 315 

vấn an, 153 

văn bằng tiến sĩ, 338 

văn chương, 49, 130, 133, 333 

Văn Chương, 137, 326 

văn hóa và văn minh, 247 

văn phạm, 139, 141, 176, 220, 

230, 329, 333, 368 

Văn Phạm Phạn ngữ, 137 

Vanapāla, 389 

Văn-thù-sư-lợi, 14, 69, 87, 136, 

181, 317, 320, 386, 387 

Văn-thù-sư-lợi Danh Đẳng 

Thành Tựu Pháp, 181 

Văn-thù-sư-lợi Danh Đẳng 

Tụng Đại Giác Xá Lợi Nghi 

Quỹ, 181 

Văn-thù-sư-lợi Danh Đẳng 

Tụng Mạn-đà-la Nghi Quỹ, 

181 

Văn-thù-sư-lợi Danh Đẳng 

Tụng Nghi Quỹ Kinh Hội, 

181 

Vārāṇnasī, 206 

Vardhamāna, 58 

Varjra, 66 

varṇasūtravṛtti-nāma, 177 

vastu-saṃgraha, 172 

Vasubandhu, 186, 293, 354 

vệ sinh cá nhân, 154, 167 

Vệ-đà, 69, 88, 109, 111, 129, 

137, 314, 366, 368, 369 

vedanga, 137 

Vi Diệu Pháp, 38, 143, 250, 

255, 336, 338, 340 

Vi Diệu Pháp Báu Luận, 139, 

186, 203, 264, 268, 293, 

338, 341 

Vi Diệu Pháp Báu Luận Thích, 

186 

Vi Diệu Pháp Báu Tự Thích, 

342 

Vi Diệu Pháp Báu Yếu Nghĩa 

Đăng Luận, 178 

Vi Diệu Pháp Pháp Uẩn Túc 

Luận, 268 

Vi Diệu Pháp Tạng Hiển Tông 

Luận, 269 
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Vi Diệu Pháp Tập Luận, 172, 

268, 341 

Vi Diệu Pháp Tập Luận Thích, 

184 

Vi Diệu Pháp Tạp Tập Luận, 

268 

Vi Diệu Pháp Thuận Chánh Lý 

Luận, 269 

vi phạm, 112, 151, 153, 155, 

157, 198 

Vidyādhara, 377 

vidyāsambhāra, 204 

Vidyāsambhāra, 207 

vidyāsthāna, 326 

việc học công khai các Mật 

điển tại Nālandā, 82 

Viễn Đông, 67, 106 

viện trưởng, 72, 107, 124, 222, 

347, 349 

Việt Nam, 15, 18, 92, 136, 

247, 254, 264, 265, 288, 

289, 291, 298 

Vighana, 259 

Vigrahapāla, 389 

vigrahavyāvartanī, 183, 334, 

342 

vihara, 133, 134 

Vijay Bhatkar, 350 

vijñaptimātrasiddhiśāstra, 180 

Vikramaśīlā, 106, 107, 193, 

216, 281, 282, 283, 392, 

394 

vimalakīrti-nirdeśa-nāma-

mahāyānasūtra, 254 

vimalakīrti-nirdeśa-sūtra, 255 

Vimalākṣa, 258, 259 

Vimalamitra, 226 

vimalaprabhā, 87, 386, 387 

viṃśatikā-kārikā, 187, 341 

Vimuktisena, 187 

Vinaya, 77, 151, 162, 205 

vinaya-piṭaka, 142 

vinaya-sūtra, 178 

vinayasūtraviṛtti, 178 

vinayasūtraviṛttyabhidhānasva

vyākhyāna, 178 

Vinh Huề Nghiệp, 257 

viniścaya-saṃgrahaṇi, 172 

Vipulaśrīmitra, 6, 193, 217, 

218 

Viradeva, 68 

Visnu, 76, 78, 109, 317 

visva-chakdra, 175 

Viṭal, 140 

vivaraṇa-saṃgraha, 172 

Vô Cấu Quang, 87, 238, 387, 

388 

Vô Cấu Quang Chú Giải, 386 

Vô Cấu Xưng Sở Vấn Đại thừa, 

254 

Vô Kết phái, 363 

vô ngã, 27, 75, 89, 363 

Vô Ngại Thủ Ẩn, 297 

Vô Ngại Thủ Hộ, 170 

Vô Song Phật, 385 

Võ Tắc Thiên, 272 

Vô Trước, 38, 39, 43, 90, 94, 

142, 143, 144, 172, 181, 

264, 266, 268, 293 

Vô Tử Tạng Quảng Chú Như Ý 

Ngưu, 186 

Vô Úy. Xem Nāropā 

voi, 116, 137, 156, 214, 384 

Vṛtti-sūtra, 139, 140 
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vữa, 211, 303, 309, 319 

Vực Long, 39, 141, 177, 178, 

264, 269, 272, 293, 340 

vườn xoài, 303 

Vương Hộ, 300 

Vương-xá, 58, 88, 303 

Vỹ Đông319F, 209 

vyākaraṇa, 137 

vyākhyāyukti, 187, 341 

vyākhyāyutiṭīkā, 178 

vyavahārasiddhi, 183 

Wong-po, 276 

Wou Hing, 276 

xá lợi, 97, 274, 310, 312 

Xác Quyết Nhiếp Luận, 341 

Xá-lợi-phất, 6, 7, 56, 58, 59, 

60, 66, 303, 311 

xoài, 56, 57, 303 

xu hướng xác nhập các giá trị 

triết lý của đạo Phật, 75 

xưởng đúc kim loại, 318 

y học, 46, 52, 129, 145, 153, 

183, 259 

Y học, 134, 182, 326 

Y học Điều Trị, 137 

y nghĩa bất y ngữ, 369 

y phục, 26, 84, 97, 122, 151, 

163, 319 

y sĩ, 153 

y tế, 108, 152 

yakṣa, 189 

Yakṣapāla, 389 

Yamāntaka, 87 

Yaśa, 386 

Yaśomitra, 203 

Yaśōvarmadēva, 7, 117, 372, 

373, 374, 375, 376 

Yaśovarman, 373 

Yavanas, 289 

Yeo, 347 

Yeshe ‘od, 231, 232 

Yeshe-sDe, 229 

Yếu Giải Mật Tục, 387 

Yếu Giảng Thời Luân Mật Tục, 

238, 386 

yoga, 81, 137, 237 

Yogācārabhūmi, 144 

yogācārabhūmi-śāstra, 172, 

268, 343 

Yogācāra-śāstra, 142 

Yogācāra-Svatantrika-

Mādhyamika, 189 

yogacaryā-bhūmau paryāya- 

saṃghraha, 341 

yogacaryābhūmau vastu-

saṃghraha, 341 

yogacaryā-bhūmau vivaraṇa-

saṃghraha, 341 

yogacaryā-bhūmī, 341 

yogacaryā-bhūmī-nirṇaya-

saṃghraha, 341 

yogalakṣaṇasatya, 174 

Yogaśāstra, 82 

yogasataka, 183 

yogi, 127, 194 

yoracara-bhummī, 253 

Yuan-hwui, 276 

yuktiṣaṣṭika, 183, 334, 342 

Zahora, 248 

 


